
































































TS. LÊ ANH XUÂN (Chủ biên) 

NGUYÊN THÚY HồNG - NGƯYẺN thị hương lan 

vũ THỊ HỐNG LÊ - NGÔ THỊ THANH 



NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC Qưốc GIA HÀ NỘI 




Ẩííìi nói đầu 


Làm văn la công viộc mà nhiêu học sinh háy giờ vừa cam thấy khó vừa 
khô.ig cỏ hứng thú nhưng vần không thó trốn tránh mồi khi đến kì kiếm tra và 
thi. rhưc chát thì việc lam văn có khó khăn và tỏ nhạt đón mức như vậy không? 

Chúng tòi nghi ràng, nêu biết cách thì hất cứ học sinh nào cùng cỏ thế 
làm nhưng bài vàn từ đạt yêu cầu đôn đạt yêu cầu cao, chi cần các om có ý 
thức ròn luyộn kĩ năng. 

Nham giúp các em học sinh một cách rèn luyện đế thành thạo kì năng 
làm vàn, chúng toi hiên soạn hộ sách Rèn kỉ năng làm văn và bài văn 
mẫu dành cho học sinh Trung học cơ sớ và Trung học phó thông. Bộ sách 
dược hiên soạn theo chương trinh phán môn Tập làm văn cua từng lớp (mỗi 
lớp gồm 2 tập) với hai phán: 

Phần mộ/: Hướng dân làm bài. Nội dung cua phần này là hướng dần 
cácl. làm vãn theo từng kiêu bài trong chương trình qua việc phân tích khái 
niộn, hướng dần thao tác làm bài, phàn tích ví dụ, ... Với cách triến khai 
như thê, nhưng người làm sách hi vọng các em học sinh sẽ từng bước nắm 
được yêu cáu cua từng kiêu bài văn, biết cách làm tưng dạng hài và biết 
cácl ròn luyện đê lum răn trớ thành một kĩ năng như những kì năng khác. 

Phần hai: Giới thiệu bài văn mẫu. Mồi bài văn trong phán này bao 
gồm Đề bài, Hướng dần làm bài và Bài văn mầu. Các đổ văn được soạn phù 
hợp với chương trình, bao quát toàn bộ chương trình, đa dạng và có sự phán 
cấp vồ yêu cáu. Mục hướng dần làm bài giúp học sinh xác dinh yêu cầu của 
đề, xác định phạm vi dẫn chứng và dàn ý nhàm giúp các em hình thành kĩ 
năng triên khai việc làm văn đúng hướng, tránh bị lạc de và bài văn có cấu 
trúc cán dối, hoàn chinh. Từ phán hướng dẫn làm bài, mỏi bọc sinh, băng 
năng lực, kiên thức và kỉ năng làm văn cua mình sẽ viêt thành những bài 
văn cụ thế mà bài vàn mầu trong sách này là một ví dụ. 

Theo cấu trúc trôn, cuốn Rèn kĩ năng lùm văn và bời văn mẫu lớp 6 
tập ỉ gồm hai nội dung: 

PIIẦN MỘT: HƯỚNG I)ẦN LÀM VĂN Tự sự 
PIIẢN HAI: BÀI VÁN MẲư 

Kĩ nàng làm vAn cùng như các kì nâng khác, cần phải rèn luyện mới 
hình thành và kết quả cua sự rèn luyện dó sè giúp các em nhận tháy việc 
học văn là cần thiết, việc làm văn không quá khó khăn và quan trọng nhất 
là thây yêu môn học này. 

Sách này chắc chan không tránh khỏi nhừng sơ sót. Chúng tòi mong 
nhận dược sự góp ý cua bạn dọc dế rút kinh nghiệm trong những lần in sau. 

Nhóm tác giá 
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Phân một 



I. KIẨI QUÁT VỀ VĂN Tự Sự 

l.Khái niệm 

V;n bản tự sự là loại văn bản trình bày một chuỗi các sư việc theo một 

• •• • # • • 

trình r , ự nhất định, có trước có sau, có mở đầu, tiếp diễn và kết thúc. Các sự 
việc láy thường có mỏi liên hộ nguyên nhân - hệ quả với nhau, cuối cùng 
dẫn đui một kết cục, thẻ hiện một (vài) ý nghĩa nào đó. 

Hiy đoc câu chuyện nho sau đây: 

Dại bàng và gà 

Tiên dính một ngọn núi rát cao và to có cái tô của chim đại bàng. 
Tron ị. tố có bòn quả trứng. Một trận động dát xảy ra làm rung chuyên ngọn 
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núi, nột quả trứng đại bàng lăn xuống va rơi vào một trại gà dưới chân 
núi. Nột con gà mái tình nguyện ấp quả trứng đại bàng ấy. 

Mit ngày kia, trứng vỡ ra, nở thành một chú đại bàng con xinh đẹp, 
nhưnị buồn thay chú chim nhỏ được nuôi lớn như một con gà. Chẳng bao 
lâu sai, dại bàng cùng tin nó chí là một con gà không hơn không kém. Đại 
bàng cu gia dinh và ngôi nhà dang sống, nhưng tâm hồn nó vẫn khao khát 
một đều gì đó cùo xa hơn. Cho đến một ngày, khi đang chơi đùa trong sân, 
dại bing nhìn lẽn và thày những con chim đại bàng đang sủi cánh kiêu 
hãnh bay cao giữa bầu trời lồng lộng. 

- òi! - đại bàng kêu to - Ước gì tôi có thể bay như những con chim đó! 

Mit con gà trống cười ầm lên: 

- 300 anh lại ngốc thế! Đó là dại bàng, vua của những loài chim! Anh 
chí là một con gà và gà thì không thể bay cao. 

Dậ bàng tiếp tục ngước nhìn gia đình thật sự của nó, mơ ước có thể bay 
cao cừìg họ. Nó bất dầu tập bay, nhưng sau nhiều lần cố gắng, nó vẫn chưa 
thể bay cao hơn cái hàng rào bao nhiêu. Mỗi lần đại bàng luyện tập để bay, 
bẩy g( lại bảo ràng, nó là một con gà, điều nó mơ ước không thể xảy ra. 
Dại bing dần dần dã tin những điều đó là thật. Rồi đại bàng không mơ 
ước vc cũng chẳng tập bay nừa. Nó tiếp tục sống như một con gà. Cuối 
cùng, iau một thời gian dài sống kiếp làm gà, đại bàng chết. 

Vá câu chuyện rát ngắn về cuộc đời của một chú đại bàng sống trong 
trại gi như một con gà, người kê chuyện muôn khuyên bạn đọc: Trong cuộc 
sống, lếu bạn tin ràng bạn là một người tầm thường, bạn sẽ sống một cuộc 
sông tầm thường vô vị, đúng như những gì mình đã tin. Cho nên, nếu bạn 
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dã từng mơ ước trở thành đại bàng, bạn hãy theo đuối ước mơ đó, b <ềnn gan 
quyêt chí đế biên ước mơ thành sự thật, chứ đừng sống như một cơm ggàà và 
chết trong kiếp làm gà. 

Việc biêt tạo lập Iìhừng bài văn tự sự đối với các em học sinh là rấú (Cần 
thiêt, đe phục vụ cho sự giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày, đê các eenn có 
thế trao đối những nhận thức và ki.M nghiệm sống, những suy nghi về ỉ ccuộc 
đời với nhửng người xung quanh. 

2. Các yếu tố trong bài văn tự sự 
2.1. Nhân vật 

T 

- Nhân vật trong văn tự sự là đối tượng thực hiện các hành động: (Uàm 

một việc gì đó, nói năng, suy nghĩ) - tức là thực hiện các sự việc - điồngg tthời 

là đôi tượng được thế hiện, được biếu dương hay bị lên án trong văn biảm.. 

Chăng hạn, trong văn bản Con Rồng, cháu Ticn có các nhân vật:;: Lạc 
Long Quân, Au Cơ, Ngư Tinh, Hồ Tinh,... Lạc Long Quân có các hàmhi clđộộng: 
diệt trừ Ngư Tinh, Mộc Tinh, Hồ Tinh; dạy dân trồng trọt, chăn muôi?; í gặp 
gỡ rồi kết duyên với Au Cơ,... Lạc Long Quân cũng là đối tượng đượ<c ítátic: giả 
dân gian thế hiện đế bày tỏ lòng yêu mến, ngợi ca, tự hào. 

- Có nhiều cách phân chia nhân vật trong bài văn tự sự. Ớ nhữngg tác 
phẩm tự sự, những nhân vật có tính cách tốt, đại diện cho sự thiệm ldư/ơng 
của con người thường được gọi là nhân vật chính diện, những nhân vrậtt có 

tính cách xấu, đại diện cho cái xâu, cái ác đáng phê phán trong CLUỘCC đời 

thường được gọi là nhân vật phản diện. Nhưng cách chia phố biên nhaâYt là 

chia nhân vật thành nhân vật chính và nhân vật phụ. 

• • • Ả • 

+ Nhân vật chính là nhân vật thường được nói tới nhiều hơn các rnlhân 
vật khác, có vai trò chủ yếu trong việc thế hiện chủ đề của văn bả.n. bNlhân 
vật chính thường xuất hiện từ đầu cho đến cuôi bài vãn tự sự. NThữnngg sự 
việc xảy ra thường có liên quan chặt chẽ đến các nhân vật này. Lưu ỹ rrằằng, 
trong một truyện có thể có một hoặc nhiều hơn một nhân vật chínỉi. TIYrong 
truyện Thánh Gióng có một nhân vật chính là Thánh Gióng. Qua nhârn vật 
này, tác giả dân gian muốn thể hiện lòng yêu nước, sức mạnh tình đoàrn kết 
dân tộc... Nhưng trong truyện Con Rồng, cháu Tiên, có hai nhân vật cclnính 
là Lạc Long Quân và Âu Cơ. Qua hai nhân vật này, nhân dân muốm ỉgiải 
thích nguồn gốc dân tộc đồng thời bày tỏ niềm tự hào về nguồn gốc caoo (quý 
ấy. ơ những truyện dài, có dung lượng lớn, có thê có nhiều nhân vật clhíính, 
chẳng hạn như bộ truyện Chiến tranh và hòa bình, của nhà thi hào Ngai ILép 
Tôn-xtôi. 

+ Nhân vật phụ thường chỉ được nhắc tên hoặc nói qua, chủ yêu mhhiim bỏ 
trợ để cho nhân vật chính thể hiện. Chẳng hạn, trong truyện Con Rồng, iclháu 
Tiên, nhân vật phụ là Ngư Tinh, Hồ Tinh, Mộc Tinh,...; trong truyộrn Tĩhàtnh 
Gióng nhãn vật phụ là bà mẹ, sứ giả... Các nhân vật phụ ây giúp làm nôbi bát 
hình ảnh của các nhân vật chính là Lạc Loùg Quân, Thánh Gióng. 
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Nhân vật được thó hiện ứ các mạt như tên gợi, lai lịch, hình (láng, 
tính nét, việc làm,... 

+ Phan lớn nhan vật (lược gọi bằng tên riêng. Tên các nhân vật rất dẻ 
nhm biôt: Lạc Long Quàn, An Cơ (truyện Con Rồng, cháu Tiên), Sơn Tinh, 
Th iy Tinh, Mị Nương (truyện Sơn Tinh, Thúy Tinh), Thánh Gióng (truyện 
Thinh Giong), Mã Lương (truyện Cây bút thần)... Trong nhiều truyện, danh 
từ chung chi sự vật trơ thành tẻn riêng cua các nhân vật như Dế Mèn, Dế 
Trui, Xén Tóc, Bói Cá, Châu Châu Voi, Bọ Muỗm, Bọ Ngựa, Kiên, Ếch 
(triyộn Dê Mòn phiêu lưu lỉí), Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng (truyện Chăn, 
Tciy, Tai, Măt, Miệng). Cung có khi, tên nhân vật gợi ra một ý nghĩa nào 
đó Chăng hạn chư Long trong Lạc Long Quàn" hé lộ nguồn gốc thuộc nòi 
rồi g cua thán; "Sơn Tinh" nghĩa là thần núi (sơn: núi; tinh: thần linh), 
"Tb.uỹ Tinh " là thân nước Uhuỳ: nước; tinh: thần linh), tên cua Sọ Dừa cho 
người dọc biết hình dáng cua chàng: không chân không tay, tròn như một 
qua dừa, di chuyên bang cách lăn lòng lốc,... 

Cùng có khi, nhàn vật không có tên cụ thè, dược gọi bằng những danh 
xui.g chi chung, chăng hạn: om bé thông minh, ông vua nọ, viên quan 
(truyện Em hớ thòng minh), ông lão đánh cá, mụ vợ (truyện Ỏng lão đánh 
cá và con cá ràng), người chủ hàng, người khách, người hàng xóm (truyện 

Treo biển ),... 

- Nhàn vật thường được giới thiệu lai lịch: Lạc Long Quân là con trai 
thán Long Nữ, Au Cơ vôn dòng Thần Nòng (truyện Con Rồng, cháu Tiên), 
Lang Liêu (truyện Bánh chưng, bánh giầy ) là con trai thứ mười tám của vua 
Hùng Vương thứ sáu, Thánh Gióng sinh ra trong một gia đình nghèo ở làng 
Gióng dưới thời vua Hùng Vương thứ sáu, Thạch Sanh (truyện Thạch Sanh) 
là thái tử nhà trời dầu thai vào gia đình của đôi vợ chồng già hiếm muộn ớ 
quận Cao Bình, người thầy thuốc đáng kính (truyện Thầy thuốc giỏi cốt ở 
tấm lòng) người họ Phạm, tên là Bân, giữ chức Thái y lệnh dưới triều vua 
Trán Anh Vương...Thậm chí, nhiều khi nhân vật vô danh vẫn được giới 
thiệu lai lịch. Đó là trường hợp bà đỡ Trần ở huyện Đông Triều, người kiếm 
cúi ở huyện Lạng Giang (truyện Con hổ có nghĩa). Được giới thiệu lai lịch, 
nhán vật trở nên cụ thỏ hơn, “thật” hơn, “đáng tin” trong mắt người dọc và 
nhửng câu chuyện về các nhân vật cũng khiến người đọc tin hơn răng đó là 
Rự thật trong cuộc dời. Cung có khi, không cần nhắc tới lai lịch nhân vật, 
chang hạn vợ chồng ỏng lão đánh cá (truyện Ông lão đánh củ và con cá 
vàng), người chu hàng, người hàng xóm (truyện Treo biển)... 

- Nhàn vật củng thường được miêu tả hình dáng, tính tình, tài năng. 
Chàng hạn: Lạc Long Quàn mình rồng, có nhiều phép lạ; Thánh Gióng 
nùr.h cao hon trượng, oai phong lầm liệt; Sơn Tinh có tài dời đồi, chuyên 
núi; ihuv Tinh có tai hỏ mứa, gọi gió; Mị Nương người đẹp như hoa, tính 
nét hiền diu... 
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- Đặc biệt, nhân vật được thê hiện qua những hành động cụ thê. Đ)ó ó có 

thê là những việc làm, lời nói, cử chỉ, suy nghĩ. Những hành động đó ) V vừa 
bộc lộ con người nhân vật vừa thể hiện rõ nét chủ đề, tư tưởng của bài ' v;văn. 
Có thể kể đến như hành động diệt trừ yêu quái của Lạc Long Quân - haàiành 
động thể hiện tài năng, đức hạnh của thần đồng thời thế hiện tấm lòng Ị 3 yêu 
mến, ngợi ca, tự hào về nguồn gốc dân tộc của nhân dân ta; hành động-ĩ r nói 
với mẹ, nhờ mẹ gọi sứ giả của Thánh Gióng - hành động ây thê hiện Ititinh 
thần yêu nước, khẳng định thời điểm bộc lộ lòng yêu nước của con ngườii,. 

Nhìn chung, nhân vật là một yếu tố rất quan trọng trong văn bản tụự i sự. 
Toàn bộ đặc điểm của nhân vật đều hướng đến việc thế hiện chủ đề vvăn 
bản. Vì vậy, cần chú ý đến yếu tô này cả khi đọc - hiếu văn bản và khii í tạo 
lập văn bản tự sự. 

2.2. Sự việc 

- Sự việc trong văn tự sự được thực hiện bởi các nhân vật. Nhừnggg sự 
việc này được lựa chọn kĩ càng, được tố chức thành một hệ thông, được: s sắp 
xếp theo một trật tự kế nhất định. Tất cả nhằm làm toát lên tư tưởng; c chủ 
đề văn bản. 

Chẳng hạn, trong truyện Con Rồng, cháu Tiên có một số sự việc: 

(1) Lạc Long Quân giúp dân diệt trừ yêu quái, dạy dân trồng trọt, chăn nuucrôi. 

(2) Âu Cơ đến dạo chơi vùng đất Lạc Việt. 

(3) Lạc Long Quân và Âu Cơ kết hôn. 

(4) Âu Cơ sinh ra cái bọc trăm trứng nở trăm con 

(5) Lạc Long Quân trở về sống ở thủy cung, khiến Âu Cơ buồn bã. 

(6) Lạc Long Quân và Âu Cơ chia tay . và chia con, hẹn có việc thì Ịggiúp 
đỡ lẫn nhau. 

(7) Người con đầu lên ngôi, lấy hiệu là Hùng Vương, đóng đô ở Phhaong 
Châu, lấy tên nước là Vãn Lang. 

(8) Người Việt Nam - con cháu vụa Hùng - xưng là con Rồng, cháu Tiênn. I. 

Những sự việc này được lựa chọn rất kĩ càng. Mồi sự việc tự bản tthhân 
nó đều mang một ý nghĩa nào đó: (1) khẳng định tài năng, đức độ củat ILạc 
Long Quân; (2) thế hiện tâm hồn phóng khoáng, yêu thiên nhiên củaa . Âu 
Cơ... Chúng lại được tô chức, sắp xếp theo một trật tự phù hợp: Có (1)J, í (2) 
đế thê hiện con người mỗi nhân vật rồi dần đến (3) như là kêt quả củaaa sự 
phù hợp về tính nết. Có (3) rồi dẫn đến (4) như một sự tất yêu... Tâit t cả 
những sự việc ấy, không thế bỏ đi một sự việc nào và đều hướng đên mộộtt tư 
tưởng chủ đề là giải thích, ngợi ca nguồn góc con Rồng, cháu Tiên của njigqười 
Việt Nam. 

- Sự việc trong văn tự sự phải đi liền với các yêu tô: nhân vật, khiỏông 
gian, thời gian, nguyên nhân, diễn biến, kết quả... đế truyện được eshinh 
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động giàu tính thuyết phục, không khó khan, sư lược. Không chỉ vậy, các 
yêu t) này nhất thiết phái có thì truyện mới hấp dẫn, thú vị. 

lay ví dụ truyện Con Rồng, cháu Tiên. Các sự việc phải đi cùng thời 

gian à thuở xa xưa, bới khi đó, sự thần kì trong những hành động của Lạc 

Long Quân, việc sinh nở cua Âu Cơ mới thuyết phục. Không gian là miền 

đát lạc Việt, cứ như Bắc Bộ nước ta mới hợp lí vì người Việt Nam ta có 

nguỏi gốc từ vùng đồng hằng cháu thố sông Hồng, Bắc Bộ. Sự tương hợp về 

tai rung, tính nẽt cua hai vị thần dẫn đên sự két hỏn, sinh con đẻ cái cua 

• • / 

họ. kguồn gốc thần tiên khiến việc sinh nở kì lạ của họ được người đọc 
châp nhận... Như vậy, nêu thiêu đi bât kì một yêu tò nào, truyện cùng đê 
lại Iưừng "khoáng trống" gáy "nghi ngờ" cho người đọc: truyện xảy ra khi 
nào? ỉ dâu? tại sao lại có việc ấy? việc ấy có hợp lí không?... Phải có sự kết 
hợp tài hòa của nhưng yêu tỏ kê trên, truyện mới sinh động, hấp dần, 
thuvé; phục. 

-Trong các sự kiện cua truyện, người viết luôn chú ý tạo tình huống 
truyệi. Đó là hoàn cảnh riêng được tạo nên bởi một sự kiện đặc biệt 
khiêi cho tại đó chứa đựng những mâu thuần, xung đột hoặc nhưng khả 
năng tiềm tàng đê côt truyện diễn tiên, phát triển, nhân vật bộc lộ tính 
cách.Xáy dựng được tình huòng truyện độc đáo sẽ tạo nên sức hấp dần 
mạn! mẽ cho cáu chuyện. Chẳng hạn như trong truyện Bức tranh của CÌ11 
gái tù (Tạ Duy Anh), nhân vật người anh trai được đặt trong tình huống 
tài mng hội họa của cô em gái Kiều Phương được phát hiện và nảy nở. Từ 
một Igười yêu quý và thân thiết với em gái, cậu ta trở nên một kẻ nhỏ 
nhen, hay ghen tị, tình anh em trở nên nhạt nhẽo. Cho mãi đến khi đôi 
diện 'ới hình ảnh hoàn hảo của chính mình qua đôi mắt của em gái - bức 
tranh Anh trai tôi được trao giải nhất trại thi vè quốc tế - cậu ta đã ngỡ 
ngàng rồi đền hành diện, sau đó là xấu hố nhận ra hạn chế của mình và 
cảm ìhận được tình cảm trong sáng hồn nhiên cùng tám lòng nhân hậu 
cũa en gái. 

2.ì. Chủ dề 

- Chủ đề là vân đề chính mà người kể thể hiện trong câu chuyện, là 
điều nà người kê muốn khẳng định, đề cao, ngợi ca hoặc muốn phê phán, 
lên ái, chế giễu. 

- ?hủ đề của bài văn tự sự toát lên từ toàn bộ câu chuyện được kể: sự 

• • • tf • • • 

việc, ìhân vật, thời gian, không gian, diễn biến các sự việc,... Tất cả được 
lựa clọn, sắp xếp nhăm thể hiện chủ đề, thống nhất trong việc thế hiện 

chủ dí. 

T; có thế thấy diều này ở bất kì văn bản truyện nào. Chủ đề của truyền 
thựyê Sự tích Hồ Gươm là ca ngợi chiến thắng vẻ vang của cuộc khởi nghĩa 
Lam Sơn do người anh hùng Lê Lợi lãnh đạo, quét sạch kẻ thù ra khỏi bờ 
cõi đóig thời thể hiện khát vọng hòa bình của dân tộc. Có được thắng lợi 


9 


áy là nhờ cuộc khới nghĩa được nhân dân cả nước hết lòng ung hộ. Điềui nnày 
được thể hiện ớ rất nhiều chi tiết, trong đó đặc sắc nhất là hai sự việc: (đilược 
gươm và trả gươm. Gươm thần là cùa Long Quân, ngài cho nghĩa qquịuân 
mượn đế giết giặc. Điều lạ lùng ở chỗ lười gươm ba lần tự chui vào lướii c của 
chàng đánh cá Lê Thận, người về sau gia nhập nghĩa quân Lam Sơn. <CCòn 
chuôi gươm lại ở trên ngọn cây đa trong khu rừng mà Lê Lợi đi ngang í qqua 
trong một lần rút lui khi bị giặc đuối. Mang lười gươm tra vào chuôi thìi vvừa 
như in. Gươm thần mớ đường cho nghĩa quân đánh tràn ra mãi, cho đếm ì lúc 
không còn bóng một tên giặc nào trên đât nước chúng ta. Chuyện cthiiiuỏi 
gươm trên rừng, lưỡi gươm dưới nước, khi hợp lại tạo thành gươm tthểìần, 
mang sức mạnh thần kì khiến người ta liên tưởng đến chuyện Lạc LLo,ong 
Quân mang nãm mươi người con xuống biển, Âu Cơ dẫn năm mươi npgigười . 
con lên rừng, hẹn nhau có điều khó khăn thì giúp đỡ lẫn nhau. Thanh g<ư<ươm 
mang sức mạnh thần kì ấy chính là biểu tượng của tinh thần đoàn kkết, 
đồng lòng chống giặc ngoại xâm của nhân dân trên khắp đất nước 'VViệt 
Nam. Giặc tan, nhà vua hoàn lại gươm thần cho đức Long Quân, thiaanh 
gươm chiến trận hi vọng không bao giờ cần dùng nữa. Điều này thể Ihiiiện 
sâu sắc khát vọng hòa bình mà nhân dân ta vần hăng ấp ủ. Đó cũng cHihính 
là một trong nhừng chủ đề của truyền thuyết này. 

Nhiều trường hợp, chu đề được thê hiện trực tiếp ở nhan đề văn Ibòản. 
Đoạn trích Bài học đường đời đầu tiên (trích trong truyện Dế Mcn pbhhiêu 
lưu kí - Tô Hoài) là một ví dụ. Do bày trò trêu chọc chị Cốc, Mèn đà gâìyy ra 
cái chết thảm thương cho người bạn hàng xóm của mình, Dê Choắt. Cậịuu ta 
đau đớn rút ra được bài học đường đời đầu tiên cho mình: ở đời mà có tlthói 
hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng manpg ỉ vạ 
vào thân. Đây là chủ đề cúa chương truyện. 

2.4. Yếu tố hư cấu 

Hư cấu là những điều do nhà văn tưởng tượng ra nhăm đạt mục 'đđích 
nghệ thuật nhất định. Hư cấu vừa là đặc trưng cua hình tượng nghệ thhuuật, 
vừa là một phương thức để người viết văn bản nghệ thuật sáng tạo về (CCUỘC 
sống. Vãn bản nghệ thuật nói chung, văn bản tự sự nói riêng, thường xiuyyên 
chứa đựng yếu tô này. Chúng giúp cho việc thể hiện nhân vật, sự việc nmột 
cách sâu sắc, hệ thống hơn, làm nổi bật ý nghĩa của câu chuyện. 

Ta có thể lấy câu chuyện về một đêm không ngủ của Bác Hồ đê làm Vĩí ( dụ. 
Ai đã từng đọc bài thơ Đèm nay Bác không ngủ của Minh Huệ hẳn clềáu 1 có 
cảm tưởng nhà thơ chắc đã nhiều lần được gặp Bác Hồ, thậm chí, được ssôống 
gần gũi bên Người mới có thể viết ra bài thơ giản dị và cảm động thế. Nlhuưng 
chính nhà thơ Minh Huệ cho biết: Khi làm bài thơ ấy, ông chưa được ìnhhìn 
thấy Bác Hồ lần nào. Bài thơ ra đời sau khi ỏng được nghe chuyện từ nmột 
người bạn tên là Trác, làm bảo vệ cho Trung ương Đảng. Ông Trác kê nlhũừng 
chuyện về Bác Hồ đi Chiến dịch Biên giới, mà ỏng là một trong nhưng mggười 
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được di bao vệ Bác suòt chiến dịch. Trong những chuyện ông Trác kể, cỏ một 
chuyện nhà thơ Iìghc xong rất cảm động. Đó là vào một đêm chiến dịch, trên 
đường di, Bác cùng anh em ghé vào dưng chân trong một cái lán có các chiến 
sĩ vệ quốc dang trú quân. Trời tối om. Bếp lửa tắt tự lúc nào. Bác nhóm lại 
lứa. Ngọn lứa cháy phừng phừng. Một anh vệ quốc quân tinh giấc, nhận ra 
Bác IIỒ dang ngồi bên bẽp lứa. Anh ta rón rén dậy, đi lại chồ bếp lửa, lề 
phép: Bác ơi, Bác đi ngũ di. Khuya lắm rồi!" Bác quay lại, giục anh vệ quốc: 
"Cháu cứ di ngu di. Ngày mai còn đánh giặc." 

Chưa tưng được gặp Bác Hồ nhưng hình ảnh Người đã ơ trong tâm 
tướng nhà thơ. Ong tự hào được là người con của què hương Bác Hồ. Ong 
vần nung nấu viết một cái gì đó về Bác. Đến khi nghe ỏng Trác kế chuyện 
Bác Hồ di Chiến dịch Biên giới thì lập tức trong tim Minh Huệ bùng lên 
tình cam mới mé và rất lớn lao về Bác Hồ. Ong viết lại gần như thật câu 
chuyện ông Trác kê trong bài thơ: "Anh dội viên thức dậy / Thấy trời 
khuya lắm rồi / Mà sao Bác vẫn ngồi / Đêm nay Bác không ngủ / Lặng 
yên bcn bếp lứa." 

Tuy nhiên khi viết, Minh Huệ đê anh đội viên kia ba lần thức dậy: "Lần 
thứ ba thức dậy / Anh hôt hoảng giật mình" đế lột tả tình cảm yêu thương 
Bác Hồ cua anh vệ quốc quân, gói vào một khô thơ với hai điệp ngữ "mời 
Bác ngủ": Anh đội vicn nàng nặc / Mời Bác ngủ, Bác ơi / Trời sắp sáng 
mất rồi / Bác ơi, mời Bác ngủ." Ông lại miêu tả cụ thè từng cử chỉ của Bác: 
"Rồi Bác di dóm chăn / Từng người, từng người một ị Sợ cháu mình giật 
tìiột Ị Bác nhón chân nhẹ nhàng" đê thể hiện tình cảm và sự chăm sóc của 
Bác Hồ đối với các chiến sỉ cũng giống như một người cha chan chứa tình 
cảm yêu thương, chăm sóc cháu con. 

Có những sự việc nhà thơ Minh Huệ viết trong bài thơ là hư cấu, nhưng' 
bài thơ vần rất chân thực, vì nó phù hợp với tính cách cua Bác Hồ và nhất 
là, nó rất phù hợp với tình cảm Người dành cho bộ đội, dân công nói riêng 
và tình cảm Bác dành cho nhân dân Việt Nam nói chung. 

Như vậy, có thể thấy rằng, hư cấu chỉ giúp sáng tạo ra những hình tượng 
chân thực khi nó là kết quả của những quan sát, tìm hiểu, chiêm nghiệm sâu 
sắc cuộc sống và phù hợp với hiện thực. Sự hư cấu sè trở nên giả dối và vô giá 
trị nếu nó đi ngược với bản chất của sự vật, sự việc trong đời sông. 

II. HƯỚNG DẪN LÀM BÀI VÀN Tự sự 

1. Các dạng văn tự sự trong chương trình lớp 6 

ở tiểu học, các em học sinh đả tập cách tạo lập các vãn bản tự sự bằng 
cách kể lại những câu chuyện đã nghe, đã đọc, hoặc kể lại những chuyện 
mình đã chứng kiến hay tham gia trong cuộc sống hàng ngày. Trong chương 
trình lớp 6, các em vẫn kê thừa các kinh nghiệm đã có ở cấp học trước, với 
mức độ yêu cầu cao hơn. Bên cạnh đó, các em sẽ làm quen với dạng kế 
chuyện mới: kế chuyện tướng tượng. 
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Sau đây là các dạng văn tự sự trong chương trình lớp 6: 

1.1. Kể sáng tạo truyện dân gian 

Ớ dạng này, các em được yêu cầu kê lại một câu chuyện dân gian boằíằng 
lời văn của mình. Ví dụ: 

Kể lại một truyện đã biết (truyền thuyết , cổ tích) bằng lời văn của cmn. I. 

(Bài viết số 1 - SGK Ngữ văn 6, tập 1, trang í 4 49) 

Em nên kể truyện truyền thuyết, cổ tích đã chọn bằng nhừng từ ngữ/, , lời 
lẽ khác hơn câu chuyện được kể trong sách giáo khoa, tuy vẫn phải trnrung 
thành với các sự việc, nhân vật trong đó. Ví dụ, đoạn đầu trong truuyiyện 

Thạch Sanh (Sách giáo khoa Ngữ văn 6): 

Ngày xưa, ở quận Cao Bình, có hai vợ chồng tuổi già mà vẫn chưca I có 
con. Tuy nhà nghèo, hàng ngày phải lên rừng chặt củi đổi lấy gạo muuôi 
thán, họ vẫn thường giúp mọi người. Thấy họ tốt bụng, Ngọc Hoàng bèni i sai 
thái tử xuống đầu thai làm con. Từ dó người vợ có mang, nhưng đã iqqua 
mấy năm mà không sinh nở. Rồi người chồng lâm bệnh, chết. Mãi về s sau 
người vợ mới sinh được một cậu con trai. 

Khi cậu bé vừa khôn lớn thỉ mẹ chêt. Cậu sông lủi thủi trong táp lềliU I cũ 
dựng dưới gốc da, cả gia tài chỉ có một lưỡi búa của cha đê lại. Người tai Ế gọi 
cậu là Thạch Sanh. Năm Thạch Sanh bắt đầu bỉêt dùng búa, Ngọc Hoửààng 
sai thiên thần xuống dạy cho đủ các môn võ nghệ và mọi phép thần thômgg. 

Em hãy đảm bảo các sự việc được nói trong đoạn truyện nhưng dùngg g từ 
ngữ, lời văn của mình đế kế lại. Tham khảo đoạn kể sau: 

Ngày xửa ngày xita, lâu lắm rồi, ở quận Cao Bình, có dôi vợ chồng f ggià 
làm nghề đốn củi trển rừng. Họ tuy nghèo nhưng rât lương thiện, lại hhay 
giúp đờ mọi người. Hai ông bà luôn mong mỏi có được mụn con mà bao nhhhiêu 
năm vẫn chưa thỏa nguyện. Ngọc Hoàng thitơng tình, cho thái tử xuông t tri rần 
đầu thai làm con họ. Ông bà hết sức vui mừng khi bà có mang. Kì lạ thay/, (. đã 
mấy năm trôi qua mà bà lão vẫn chưa sinh nở. Mãi sau khi người chồng 'i qqua 
đời một thời gian, bà mới sinh ra một cậu con trai kháu khỉnh. 

Cha mất sớm, người mẹ cũng qua đời vừa kịp khỉ cậu bé khôn lớn. (CCậu 
sống một mình trong một túp lều cũ dưới một cây đa cổ thụ. Hàng nịgqày, 
nhờ có cái rìu cha để lại, cậu đôn củi đem đổi lấy gạo ăn. Ngọc Hoàng ĩ s sai 
các vị thần xuống trần gian dạy đủ các môn võ nghệ và mọi phép tthhần 
thông cho cậu. Người trong vùng gọi cậu là Thạch Sanh. 

Cũng có khi em kê lại câu chuyện dân gian bằng cách đóng vai ìmnột 
nhân vật trong câu chuyện đó. Ví dụ: 

- Kể lại truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh bàng lời của Sơn TƯiiinh 
(hoặc Thủy Tinh, Hùng Vương, Mị Nương,...) 

- Bằng lời của Thánh Gióng (hoặc bà mẹ, nhà vua, một người (ddân 
làng,...), em hãy kể lại truyền thuyết Thánh Gióng. 
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hô làm tôt bài văn kê chuyện dạng này, em cần hóa thán vào nhân 
vật (ã chọn. Em phái can cứ vào nội dung cót truyện dân gian vỏn có dỏ 
suy Ighi xem mình sẽ suy nghĩ và hành dộng như thê nào nếu là nhân 
vật ló. Em có thê thêm vào những suy nghĩ, tình cảm, hành dộng của 
nhái vật nhưng không dược tạo ra nhưng chi tiết làm sai lệch tính cách 
nhái vật, biên dôi cót truyện hoặc sai lệch ý nghĩa vón có của câu 
chuyìn dân gian, bơi hư cấu, tưởng tượng sẽ trở nên giả dôi và vó giá trị 
nêu ló di ngược với ban chát của nhân vật và sự việc. Chẳng hạn, khi 
kế hi truyện Thạch Sanh trong vai con bọ hung, hóa thân của Lí Thông, 
em ihòng thể ké rằng Lí Thông là người tôt, chi vì sai lầm nông nối 
tron' một vài thời diêm mà bị trừng phạt, bởi lẽ, sự xâu xa là bản chát 
của , r ã bán rượu này. Tát nhiên, em phải kế lời của Lí Thông sao cho 
phù hợp, có lè nên lựa chọn sự ăn năn, hôi lỗi về tội ác của mình. Tham 
khải đoạn kế sau: 

íicp trước tôi cũng dược làm một con người sông trên trần gian. Tên tỏi 
là L Thông , làm nghe bán rượu. Nhưng sau khi mắc sai lầm tôi đã bị 
trừnỊ phạt biến thành bọ hung , suốt đời chi à những xó xinh hôi hám và bị 
ngưã dời khinh ghét. Tôi bị trừng phạt vì dã đối xứ không tốt với Thạch 
San), cậu em kết nghĩa của tôi. Thạch Sanh là chàng trai mồ côi nhưng tốt 
bụ/ìi, hiền lành và khoe mạnh. Khi về ó với mẹ con tôi, cậu ta rất dược 

• c ' • • , • • 

việc chịu khó làm ăn ))ìà không đòi hỏi điều gì. Thạch Sanh tốt bụng là 
thê nà tôi dã bao lần lây oán trả ơn. Tôi dã lừa cậu ấy đi canh miếu thờ 
nhưig mục đích thực là đế cậu em kết nghĩa thế mạng tôi làm mồi cho 
măng xà. Nhưng Thạch Sanh không chết mà còn giết được con quái vật 
khủig khiếp ấy. Thế là tôi nghĩ cách cướp công và đuổi Thạch Sanh di. 
Sau khi (lên kinh thành dâng công lèn hoàng thượng, tôi dược bổ chức quan 
Quen công danh giá. Sòng trong sung sướng, tôi dần dần quên người em 
kết ì giũa tài gioi và tốt bụng của mình... 

Các văn bản truyện dân gian được kê bằng ngôi thứ ba. Vì vậy khi kê 
chiẹện bằng lời kế cùa một nhân vật trong truyện, em sử dụng ngôi kế thứ 
nhá., xưng “tói” hoặc “ta”. Mật khác, các truyện này thường theo trật tự 
thời gian: câu chuyện được kê theo trật tự từ đầu đến cuối. Bởi vậy, em có 
thế lảo trật tự các tình tiết khi kê dựa theo sự tham gia vào câu chuyện của 
nhâi vật mình đóng vai trên cơ sở đảm bảo nội dung chính của văn bản 
gôc. Chăng hạn, đối với yêu cầu u Trong vai sứ giả, hãy kể lại câu chuyện 
Tháih Gióng”, em có thế kế như sau: 

'.'rong cuộc đời có những chuyện thật kì lạ. Ta may mắn được chứng 
kiế ì . câu chuyện về Phù Đống Thiên Vương. Hôm nay ta sẽ kể cho các cháu 
nghi chuyện ngày Xưa chùng dã đánh đuổi giặc An như thê nào. 

V 'ghe tin giặc Ân sáp sang xám lược, triều đình vô cùng lo lổng. Nhà 
vua cứ ta di khắp nơi kêu gọi người tài đánh đuổi quân thù. Khi ta đến kêu 
loa / vùng lang Gióng thì có bà cụ ngập ngừng gọi ta vào nhà. Ta vỏ cùng 
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ngạc nhicn khỉ thấy trong nhà chi có chú bé chừng ba tuổi, trông rất hkhhòi 
ngô. Chú bé cất giọng nói: 

- Ngươi về bẩm với nhà vua, rèn cho ta một con ngựa sắt, một chiêcc ỉ roi 
sắt, một bộ giáp sát và một chiếc nón bằng sắt, ta sẽ đánh tan quân giặc nnàày. 

Ta choáng váng trước những lời nói ấy. Thang bé này thi đánh sao I nnối 
giặc? Nhưng thấy thái độ nghiêm túc cua cậu bé, ta ngạc nhiên vô cùùnng. 
Chào hai mẹ con bà cụ ra về, ta lân la hỏi thăm hàng xóm và được họ (cicho 
biết nhiều chuyện kì lạ. Hai ông bà vốn nghèo khó, lại hiếm muộn đưườừng 
con cái nhưng sống rất lương thiện, phúc hậu. Một hôm, bà lão ra thhăăm 
đồng, thấy một vết chân rất to bèn ướm thử chân vào. Thế rồi có mang. ìHHai 
ông bà mừng lắm. Nhưng một năm sau, bà cụ mới sinh, lúc đó ông lão) ( đã 
mất. Kì lạ thay, đứa bc đẹp đẽ đáng yêu nìutng không nói không cười, (đdặt 
dâu nằm dấy. Năm nay nó đã ba tuổi mà mọi sự vẫn không thay đổi. 

Vậy mà vừa rồi cậu bé đã cất tiếng nói hết sức nghiêm túc với ’ t ta. 
Không nhẽ ... Thôi! Chác đủng là người nhà trời xuống giúp nước ta rồiH 7 Ta 
vội trở về tâu trình lẽn nhà vua. Người nửa tin nửa ngờ song vẫn tập ìhảợp 
tất cả sất thép mọi nơi, tất cả thợ giỏi đều được vời về cung dể kíp rèn rnuiột 

con ngựa sắt, một bộ giáp sắt, một chiếc nón sắt và một cây gậy sất lớn. 

■ 

• • • • 

Rõ ràng câu chuyện không thế được bắt đầu bằng sự ra đời kì lạ của cchhú 
bé, vì người kế chuyện - sứ giả của nhà vua - chỉ có thế biết chuyện 1 C'đó 
thông qua lời kế của bà con dân làng, sau khi ông ta đã được bà mẹ mời \ví/ào 
nhà gặp cậu bé. Suy nghĩ của sứ giả, sự kinh ngạc, nghi ngờ, mừng VVƯUÍ, 
thấp thỏm... không có trong văn bản gốc nhưng cần thiết khi thêm vào) dđế 
người đọc cảm nhận rõ hơn về câu chuyện. 

1.2. Kể chuyện dời thường 

Đối với dạng bài này, các em học sinh được yêu cầu kể lại những chựyyệện 
xảy ra hoặc có thế xảy ra xung quanh mình trong cuộc sống sinh haopạt 
thường ngày ma UĨ 1 có thế là người tham gia trực tiếp hoặc nghe ai đó> h kể 
lại. Đối tượng được ké thường là một (vài) sự việc, hoặc con người. Ví dụ: 

- Kể về một việc .‘ốt mà em dã làm. 

• • 

- Kể về một lần cn, mắc lỗi (bỏ học, nói dối, không làm bài,,..) 

- Kể về một thầy gia 9 hay một cô giáo mà em quý mến. 

- Kể về một kỉ niệnt hồi ẩu thơ làm em nhớ mãi. 

% • 

- Kể về một tấm gương tốt trong học tập hay trong việc giúp đỡ bạn bbè 
mà em biết. 

(Bài viết sỏ 2 - SGK Ngữ vãn 6, tập 1, trang 1999) 

Kế chuyện đời thường chủ yếu dựa vào sự quan sát những chi tiêt thiiụực 
ngoài đời, người viết lựa chọn những chi tiết, sự việc tiêu biếu rồi sắp Xíêêp 
chúng thành một câu chuyện sao cho làm nối bật được tính cách nhân vvậật 


và mi (lung sự việc. Klìõng nón dưa vào tát cá những chi tiết vụn vặt trong 
đời thướng mà phái hiõt chắt lọc sự việc, có thô hư cấu, đô làm nối bật ý 
nghìi nào đó cua cáu chuyện. Tát Iihiỏn, sự hư cáu phái hợp lí, tức là có thố 
xay -H, có thô cháp nhạn dược trong cuộc dời. Một diều dáng lưu ý là cần 
thô ìiện tình cám, cam xúc, cảm giác hốt sức chán thành cua người kô với 
các nhân vặt và sự việc, bới dó thường là chuyện về những người, nhưng 
ch uyỊ n xung quanh mình hoặc xảy ra với mình. 

\í dụ, khi viêt về một ki niệm hồi ấu thơ làm om nhớ mài, không phải 
em lọc sinh lớp 6 nào cũng dã trải qua những chuyện bất ngừ đến mức 
ngạc nhiên, hoặc quá vui mừng, hoặc quá đau đớn,... Nhưng một chuyện 
bình thường như một món nhỏ được tặng, một chuyến về quê, một lần bị 
ngã, v.v. cũng trớ nên một câu chuyện ấn tượng nếu biết cách lựa chọn, 
tưưn> tượng chi tiết và biết cách thê hiện tình cảm, cảm xúc, cám giác chân 
thành. Tham khao cáu chuyện sau: 

7uối thơ cúa tòi có bict bao nhiêu là hi niệm, trong đó người có những 
kí mộm cm đềm nhớt với tôi là Thư, cô bạn thân học cùng từ lớp một. Có 
một 'huyện mà Thư chắc (lã quên còn tôi sẽ nhớ mãi. 

• %s • Ẩ 

hình nhật tỏi là ngày mùng mười tháng mười. Ông ngoại thường dũa 
rằng năm hào thủ dô Ha Nội cũng tưng bừng kí niệm sinh nhật Thu Trang. 
Còn bố mẹ thường tố chức cho tôi một lề kí niệm nho nhỏ trong gia dinh. 

Hôm tròn bảy tuổi, tôi cũng hồi hộp chờ nhận những lời chúc và quà 
tặng cứa ông bà nội ngoại, ciia bổ mẹ như mọi năm. Tôi chưa bao giờ mời 
các cạn cua mình dự và năm ây cũng thế. Trong khi cả gia đình đang vui 
vẻ qianh bàn ăn hoa quá bánh kẹo thì trời cỉô mưa. Tôi cũng chẳng dể ý 
dẽn chuyện dó. Tỏi sung sướng bóc những gói quà: một em búp bè thật 
xinh một bộ dồ nâu ăn bàng nhựa với đã cả bếp ga, dao, thớt, nồi xong, bát 
dũa.., một chiêc mũ màu hồng, một bộ váy trắng trông đẹp ơi là đẹp. 

Chợt có ticng chuông, tôi chạy ra mở cửa. Trước mắt tôi là Thư, cô bạn 
ngồi cùng bàn. Bạn ây ướt lướt thướt. Tóc bết dính trên trán, trên má. Nước 
từ tiên dầu, trcn áo quần nhó tưng giọt xuống sàn nhà. Nhưng nụ cười 
bù ni sáng cá khuôn mật. Cô bạn thẹn thùng bảo tôi: 

- Mưa to quá, tờ dứng trú một lúc mà vẫn không thấy tạnh. Chúc cậu 
sinh nhát vui vó. 

t 

7 hô rồi dôi tay vần giấu dàng sau đưa ra phía trước: một cây xương 
rồing tron tròn bằng nám tay được trồng trong chiêc bát ăn cơm. Mây giọt 
)uướ( mưa vẫn còn dọng trẽn lớp gai mềm, long lanh như những hạt thủy 
tinh Thày tôi vân dứng ngớ ra, Thư cười báo: 

- Tớ trồng dược một thang rồi dấy, tặng cậu nhân ngày sinh. 

7 ôi cầm cây xương rồng mà thấy cám dộng quá. Không ngờ bạn ấy bỉêt 
sinh nhật tôi mà dcn chơi, lại tặng món quà thú vị này. Mẹ tôi lây khăn 
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lau mặt cho Thư, rồi giục tôi mang quần áo cho hạn thay. Chúng tôi cùng 
cả nhà ăn uổng vui vé rồi bô lấy áo mưa chở cô bạn ấy về. 

Hơn năm năm đả qua, cây xương rồng vẫn ở trên ban công phòng tôi. 
Nó dã to hơn và được mẹ chuyển sang “nhà” mới - một chậu hoa bằng sứ. 

Tôi yêu cây xương rồng ấy và luôn nhớ về hỉnh ảnh cô bạn nhỏ bở với mái 

% 

tóc ướt bết dính trên trán, trên má, quần áo ướt lướt thướt đang nở ÌUỊ cười. 

Nhận được món quà nhỏ trong ngày sinh là chuyện thường có, nhưng 
người viết đã khiến nó trở nên đáng nhớ băng việc nhắc lại hai lần hình 
ảnh cô bạn nhỏ quần áo ướt lướt thướt, tóc ướt bết dính trên trán, trên má, 
nụ cười bừng sáng cả khuôn mặt. Đó chính là điểm nhấn của câu chuyện về 
kỉ niệm tuổi thơ này. 

1.3. Kể chuyện tưởng tượng 

Nói kế chuyện tưởng tượng không có nghĩa chỉ dạng kế’ chuyện này mới 
cần tưởng tượng, vì ké chuyện bao giờ cũng cần đến trí tưởng tượng. Tuỳ 
theo từng đề bài mà yếu tô tưởng tượng, được sử dụng với mức độ khác 
nhau. Tuy nhiên, ở dạng kể chuyện tưởng tượng này, yếu tố hư cấu chiếm vị 
thế vô cùng quan trọng. 

Kể chuyện tưởng tượng người kê dùng trí tưởng tượng của mình tạo ra 
câu chuyện mới mẻ, tuy không có thực nhưng hợp lí, thú vị, có ý nghĩa đối 
với cuộc sống. 

Có thể có những dạng bài tưởng tượng: 

Ví dụ: 

- Hãy tưởng tượng cuộc dọ sức của Sơn Tỉnh và Thuỷ Tinh trong điều 
kiện ngày nay với máy xúc, máy ủi, xi măng, sắt thép, máy bay trực thăng, 
điện thoại di động, xe lội nước,... 

- Trong nhà em có ba phương tiện giao thông: xe đạp, xe máy và ô tô. 
Chúng cãi nhau, so bì hơn thua kịch liệt. Hãy tưởng tượng em nghe thấy 
cuộc cãi nhau đó và sẽ dàn xếp như thế nào. 

- Kể chuyện mười năm sau em về thăm lại mái trường mà hiện nay cm 
đang học. Hãy tưởng tượng những đổi thay có thể xảy ra. 

- Mượn lời một đồ vật hay con vật gần gũi với em để kể chuyện tình 
cảm giừa em và đồ vật hay con vật đó. 

- Tưởng tượng một đoạn kết mới cho một truyện cổ tích nào đó (chẳng 
hạn, truyện Sọ Dừa, Cây bút thần,...) 

(SGK Ngữ văn 6, tập 1, trang 134, 139, 140) 

Khi kế chuyện tướng tượng, dựa trên hiện thực cuộc sống, dùng trí 
tưởng tượng của mình đế sáng tạo ra nhân vật, sự việc, câu chuyện không 
có thực nhằm hâp dẫn người đọc (người nghe), thế hiện ý nghĩa nào đó đối 
với con người trong đời sống thực. 
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Ví (lụ, đáy là đoạn vãn kê chuyện em bé hư khi bị biên thành gà trống: 

Hãng ngày, tôi chí dứtìg một chỗ, người tơ cho tôi thóc, tôi cùng không 
ngo đòn. Nhưng rồi hai hỏm, tỏi dổi lả ra, nhìn mấy hột thóc mà thòm, bèn 
ăn luôn. Thấy cũng ngon lãm. An xong, khoái chi, tôi gáy một tràng. Thô là 
cứ sáng sáng, tôi lại nháy lên cây rơm dê gáy. Dã một tuần trôi qua, tôi vẫn 
chí là gà trống, tôi hơi buồn nhưng cũng từ dó tôi không muôn nhớ dờn 
chuyện tôi từng la người. Liền máy tháng trời ăn uống xô bổ, trông tôi mập 

mạp hán lẽn. 

Vì gà trông vón là em bé, nên mới có chuyện người ta cho tôi thóc, 
tôi cũng không ngó dờn. Tuy nhiên đã là gà thì ăn thóc, nhảy lên cây 
rơm đê gáy là những việc đương nhiên. Bởi vậy, những chi tiêt như trên 

là hợp lí. 

1. Hướng dẫn làm bài văn tự sự 

2.1. Tìm hiểu đề 

Trong chương trình lớp 6, đề văn tự sự thường chỉ rõ nhừng yêu tô sau: 

- Yêu cầu tự sự: thường được thế hiện bằng các từ "kể", "tường thuật",... 

Nếu đề không chi rõ yêu cầu tự sự thì đôi tượng tự sự sẽ giúp người viêt 
định hướng được điều này. 

- Đôi tượng tự sự là người hoặc việc nào đó. 

Do đối tượng có thè là "người", "việc", "sự việc" nên ngay cả khi đề bài 
không xuât hiện trực tiếp yêu cầu tự sự thì người viêt cũng có thể ngầm 
hiểu đó là yêu cầu kế lại, tường thuật lại. 

Chẳng hạn: 

(1) Kế chuyện về một người bạn tôt. 

(2) Kể lại một kí niệm ngày thơ ấu. 

(3) Tường thuật ngày khai giảng ở trường em. 

(4) Ngày sinh nhật của em. 

Đề (1), (2), (3) đã chỉ rõ yêu cầu tự sự là "kể", "kế lại", "tường thuật". 
Cả 4 đề đều xuất hiện đối tượng tự sự: đó là người (đề 1), là việc (đề 2, 3, 
4). Đề (4) yêu cầu tự sự không xuất hiện trực tiếp nhưng qua đôi tượng là 
việc "ngày sinh nhật của em", người viết có thế ngầm hiếu được đó là yêu 
cầu "kể" hoặc "kể lại". 

2.2. Lập ỷ , lập dàn ỷ và xác định ngôi kể 

a) Lập ý 

Sau khi đã xác định đôi tượng tự sự, người viết phải định hướng xem tư 
tưởng mà mình muốn thê hiện qua bài viêt là gì. Bởi tư tưởng đó sẽ chi 
phối đến toàn bộ các thao tác sau đó. Chằng hạn, kế về ngày sinh nhật của 
em, nếu em muốn ngợi ca tìnhÀ^án^giâlll^G^ 14 ^ 81 $) l v ật chính trong 

ị TRƯNG TÂM THÕNG TIN THƯ VIỆN 

__ _ _ • 

\ r / hũA-ỹ. 
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truyện sẽ là em và người thân trong gia đình. Nhưng neu em muốin ngợi ca 

tình bạn thì nhân vật chính lại là các bạn cua em... 

• • • • 

Sau khi xác định rò nội dung tư tương, em hình dung, tướng tượng ra 
nội dung sẽ viết. Sự hình dung, tưởng tượng dó phai di theo hướng tìm ra 
nhân vật, thời gian, không gian, sự việc, diễn biên, kết quả, ý nghĩ.a của câu 
chuyện, vẫn với đề (4) ở trên, em có thế xác định nhân vật chínih là bản 
thân, bô mẹ, em trai. Các sự việc: em đi học cả ngày, băn khoăn vì không 
biết có ai nhớ ngày sinh cua mình không; mẹ đi chợ sớm; em trai l.àm thiếp 
tặng; bô trang trí nhà... 

Trong việc tìm ý, em đặc biệt lưu ý đến thao tác tướng tượngĩ, hư cấu. 
Văn tự sự cho phép người viết tướng tượng, hư cấu những sự việc không có 
thực nhưng mang nhừng ý nghĩa nhất định nào đó đối với dời sống. Trong 
kiểu bài Kể chuyện đời thường đã có thê sứ dụng thao tác này (tưởưig tượng 
ra các tình huống, các sự việc...). Đặc biệt, trong kiêu bài Kê chuyện tường 
tượng thao tác này càng cần được phát huy. Trong kiêu bài Kê chuyện dời 
thường, sự hư cấu, tưởng tượng phần nào có thê tin là thật (em đưa bà cụ 
qua đường, em nhặt được ví, bó mẹ tò chức buối sinh nhật bất ngờ cho 
em...). Nhưng ở kiêu bài Kê chuyện tưởng tượng , sự tướng tượng, lhư cấu có 
thê mượn đến các yếu tỏ kì áo: con vật biốt nói, Sơn Tinh - Thúy Tinh thời 
hiện đại giao chiến với nhau,... Nhưng củng cần hiếu răng, việc tưởng 
tượng, hư cấu ấy phải nhttm một mục đích cụ thê (mang ý nghĩa nào đó) ; 
liên hệ với nhau một cách lỏ-gic, khiến người đọc, người nghe hiểu và chấp 
nhận được. Chẳng hạn, có thê tưởng tượng Sơn Tinh và Thủy Tinh giao 
chiên với nhau bằng xe ủi, máy bay, tên lửa,... nhưng không thế 'viết ràng 
Sơn Tinh làm ra bánh giầy, bánh chưng (vì ai cũng biết người làmi ra bánh 
là Lang Liêu). 

b) Lập dàn ý 

Dàn ý bài văn tự sự thường có 3 phần: 

- Mở bài: Giới thiệu đối tượng tự sự (người hoặc việc). 

- Thân bài: Ké lại diễn biến các sự việc. 

Các sự việc đã tìm được trong phần Lập ý được chọn lọc và sắp’ xếp theo 
một trình tự nhất định đế vừa thể hiện được diễn biến câu chuyện vừa thế 
hiện được ý nghĩa mà người viết hướng tới. Lưu ý răng thứ tự kê trong văn 
tự sự có thê diễn ra theo trật tự thời gian - diễn biến thực tế' của câu 
chuyện: sự việc gì có trước thì kê trước, sự việc gì có sau thì kê sau (như 

truyện Con Rồng, cháu Ticn, Thánh Gióng, Sơn Tinh, Thúy Tinh . ); nhưng 

cũng có thể kế không theo trình tự xảy ra trong thực tê (hiện tai — quá khứ 
- hiện tại) nhàm thê hiện một ý nghĩa nào đó hoặc nhàm một đụtng ý nào 
dó. Chẳng hạn, với đề (4), em có thể sáp xếp các sự việc như sau: em đi học 
sớm lại học cả ngày, băn khoăn vì không biết có ai nhớ sinh nlhật mình 
không - em về nhà thấy nhà cửa rất im lặng nên càng buồn - enn mớ cưa 
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bước vào thì (liộn bật sáng, bố mọ va om trai đang hát bài "Chúc mừng sinh 
nhặt", tròn bàn ăn một bừa tiệc sinh nhật nho nhỏ đă sán sàng - om biêu 
ra rang I11Ọ dã di chợ từ sớm, bó dã ehnàn bị trang trí phòng ca ngày, om 
trai dã làm thiếp tặng,... Kè như vậy nham tạo ra sự bất ngờ, thích thú, 
ngạc nhiên. 

- Kết bài: Kôt quá cua sự việc hoặc suv nghĩ của em về đôi tượng tư sự. 

C) Xác dịnìi ngòi kê 

Yêu cầu tự sự thường là "kè", "kế lại", "tường thuật". Như vậy, bát buộc 
ph ái có một yếu tỏ là ngòi kế. Ngôi kè là vị tri giao tiếp mà người kô sứ 
dụng dẻ kê chuyện, nó dược thế hiện ra bằng nhân xưng trong lời kê. 
Chẳng hạn, em là người kế lại chuyện đã xảy ra với mình cho bô mẹ nghe ; 
trong quá trình kẻ chuyện, em xưng "con". Vậy "con” chính là ngôi kể. 

Ngôi kê có thê là ngòi thứ nhất: người viết xưng "con", "em", "tôi",... 
Ngòi kê này khiến câu chuyện giàu sức thuyết phục: các sự việc như xây ra 
với chính người kế. Tuy nhiên, ngôi kế ấy sẽ không bao quát hẽt dược tình 

cảm, thái độ cùa các nhân vật klìcác hoặc diễn biến của các sự việc khác. 

/ • • • • • 

Ngoài ra, còn có ngôi kê thứ ba - người kê giấu mình đi, không trực tiêp lộ 
diện nhưng thực ra đã có mặt ư khắp nơi đế chứng kiến và kè lại chuyện. 
Các truyện truyền thuyết, cô tích đã học đều dược kế theo ngôi thứ ba. Ngòi 
kề này đảm báo tính khách quan cùa các sự việc, bao quát hết được các 
nhàn vật và các sự việc, sự vật. 

Sau khi lập dàn bài, người viết cần dựa trên dặc điểm cùa các loại ngôi 
kê đế lựa chọn một ngôi kê phù hợp có thê thế hiện tôt nhát nội dung mà 
mình muốn gửi đến người đọc. 

2.3. Thê hiện lời văn , viết đoạn vàn và viết bài văn tự sự 

a / Đoạn văn 

% 

Trong bài văn tự sự sẽ có những nội dung như: kế về 1 , 

các sự việc, diễn biến các sự việc đó... Như vậy, mỗi nội dung đó cần được 
thế hiện băng mọt hay một vài đoạn vãn. Thông thường, em nên kê mồi sự 
việ: thành một đoạn. Chăng hạn, khi đóng vai mụ vợ ông lão đánh cá trong 
trự/ện Ỏng lão đánh cá và con cá vàng, có thè kê về cuộc sống của họ trước 
kh] ông lão làm ƠI1 với con cá và mụ vợ đòi cái máng lợn mới: 

Hồi ấy, vợ chồììg tôi sống rất an bình. Tỏi ớ nhà may vá lưới và làm 
nhỉng công việc vặt, tôi còn nuôi được một con lợn mập mạp. Ong lão nhà 
tôi thì cỉi đánh cá, hỏm có, hôm không. Tuy hai vợ chồng già sông cành 
nghco túng trong một túp lều lụp xụp trẽn bờ biên nhưng cuộc sông của 

dung tôi vẫn ôm âm. Cho đến một ngày... 

Tôi dang loay hoay trước cái máng lợn vì(a bị mẻ một mìêng lớn thì ông 
lão đi dành cá về. Ông ấy vui vc kẽ cho tôi nghe về chuyện con cá vàng 
biê niói. Một cơn giận bùng lẻn, trong dầu tỏi có ý nghĩ: "Nâu con cá vàng 
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ây nói thật thì sao ông lão ngốc nghếch đến mức không xin gì cá?" Tởn vội 
bất ỏng ây ra biến xin con cá vàng một cái máng lợn ăn mới. 

Thô là chồng tôi đì ra biến. Tôi không biết ông ấy có xin được kỉhông 
nhưng vẫn háo hức muôn nhìn thấy phép màu của con cá lạ. Tôi đợi ỉ một 
phút, hai phứt rồi năm phút chẳng thấy gì. Bỗng, một luồng sángĩ bao 
quanh cái máng lợn. Rồi khỉ ánh sáng biến mất... Trời! Trước mắt tôn, cái 
máng lợn mới toanh chẳng sứt mẻ gì cả hiện ra. Chồng tôi cùng và c/ưạy về 
đến túp lều và vô cùng thích thú khỉ thây cái máng mới. 

Việc chia đoạn phù hợp ở văn tự sự sẽ giúp cho người đọc lình hộh câu 
chuyện một cách dề dàng và mạch lạc. 

b) Lời văn 

Do đặc trưng của đối tượng từng đoạn (người hoặc việc) nên lời vàm cũng 
khác nhau. 

- Khi kể người, có thế giới thiệu tên, họ, lai lịch, quan hệ, tính tinlh, tài 
năng... nhân vật. Câu văn thường có chữ "có", "là", đây là hình thức câtu văn 
hay gặp trong lời kế giới thiệu nl^ân vật. Chẳng hạn, khi kê về một 1 người 
bạn, em có thế giới thiệu lần lượt: Hương là người bạn thân nhất ciua em. 
Bạn ấy học giỏi toán và có khả năng chơi dây rất "siêu". Hương hkhông 
những cùng vui chơi, chia sẻ nhiều chuyện riêng với cm mà còn giúp đĩỡ cm 

về học tập. 

- Khi kể việc, có thê kế hành động, việc làm, diền biến sự việc tthông 
qua hành động, việc làm ấy cũng như kết quả, những thay đổi do hành 
động, việc làm ấy đem lại cho câu chuyện. 

c) Viết thành bài 

Sau khi đã có dàn ý, người viết phải tiến hành viết thành một bà ũ văn 
tự sự hoàn chỉnh theo kết câu ba phần. Sau khi hoàn chính bài viết, enm hãy 
đọc lại để kiểm tra lồi chính tả, lỗi dùng từ, lỗi viết câu,... đế có thdể sửa 
chữa kịp thời. 
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Phân hai 

NHỮNG BÀI VĂN MAU 

Đề 1 

f)ề hài: K ờ về một vi ộc tót mà cm dã làm. 

9 • 

ì. Hướng clẫn làm bài 

-- Đổ bài yèu cầu kê vb một việc tôt - một việc có ý nghĩa tích CLÍC mà 

• • • • 4 ' • 

em dã làm. 

- Lây dẫn chứng từ thực tế đời sông. 

- Truyện dược kê băng ngôi thứ nhất, người kê chuyện xưng "em" hoặc 
"tói". Đê viết dược bài, trước hết người viết cần xác định được tình huống 
truyện (giúp đỡ ai làm một việc gì đó, làm một việc có ích cho cộng đồng,...). 
Chú ý rừng, đc có thê là chuyện em đã trai qua cũng có thể là hư cấu nhưng 
sự hư cấu dó phai phù hợp với tính tự nhiên - lô gic của đời sông. 

- Bài văn cần đu nhưng ý chính sau: 

Mớ bài: Giới thiệu cảu chuyện sắp kế (gọi tên tình huông truyện). 

Thản bài: 

+ Hoàn cảnh xảy ra cảu chuyện. 

% 

+ Các nhân vật và nhưng lời nói, hành động của nhân vật dẫn đến tình 
huống truyện. 

+ Phản ứng cua các nhân vật khi tình huống xảy ra. Hành động của em, 
kết quả tốt đẹp của hành động ây. 

Kết bài: Cảm nghĩ của em về việc tót mà mình đã làm được. 

2. Bài văn mẫu 

Ai cũng từng có một ki niệm sâu sắc đáng nhớ không thể nào quên. Với 
rièng-em, em có một ki niệm rất giản dị, nó nhỏ thôi nhưng đã khiên em rút 
ra nhiều bài học trong cuộc sống. Hôm ấy, em đưa một cụ già sang đường. 

Khi em dang trên đường đi học về thì nhìn thấy một bà cụ ngồi trên 
bcn cây ở vệ dường. Gương mặt cụ mệt mỏi, những nếp nhăn xô lại có vẻ 
đau đớn. Cụ đang xoa nhẹ một bên chân. Em chạy lại gần bà cụ rồi hỏi: 

— Bà ơi, bà làm sao thế? 

Bà cụ (lừng tay, ngước mắt lên nhìn em rồi nói: 

— Bà đang sang đường thì bị một chiếc xe máy va phải cháu ạ ... 

— Người lái xe không dừng lại giúp bà ạ, tệ quá! 

Bà cười buồn không đáp rồi tiếp tục xoa chân. Em vội lấy lọ dầu con hổ lúc 
nào 'Cũng để sẵn trong cặp ra xoa cho bà. Bà cụ mỉm cười cảm ơn em rồi tấm tắc: 
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- Bỏ mẹ cháu thật có phúc, cháu ngoan quá! 

Chân bà cụ nhăn nheo mà vết bầm hăn lên rát rõ. Hai bà cháu lúi húi 
giúp nhau một lát rồi bà cụ khẽ nói: 

- Bà đã đờ rồi cháu ạ. Cháu nên đi về kéo bô mẹ mong. 

Em đã định về nhưng e bà cụ qua đường lại gặp chuyện gì bèn nói: 

- Vậy bà đê cháu đưa bà sang đường luôn! 

Đôi mắt bà khẽ rưng rưng, không biết có phái vì bà còn đau quá? Nghĩ 
vậy, em dìu bà đi rất nhẹ nhàng và rất chậm. Một lúc lâu sau, hai bà cháu 
mới đi qua được quãng đường ngắn nhưng xe cộ qua lại thật đông. 

Chia tay bà cụ rồi, em còn suy nghĩ mãi. Những cụ già ta gặp hàng ngày 
trên đường cũng giống như ông bcà chúng ta ở nhà. Em nghĩ răng, mìnlh cần 
biết yêu thương và giúp đờ các cụ nhiều hơn. 

Để 2 

Đề bài: Kể về một lần em mác lỗi (bó học, nói dối, không làm bài,....). 

1. Hướng dẫn ỉàm bài 

- Đề bài yêu cầu kê về một lần mắc lỗi của em. 

- Lấy dần chứng từ thực tê đời sống. 

- Truyện được kê băng ngôi thứ nhất, người ké xưng "em" hoặc "tòi". 
Truyện được kế có thế đã thực sự xảy ra với em hoặc có thế là hư cấu nihưng 
phải đảm bảo tính tự nhiên - lô gic của đời sống. Đế viết được bài, trướ<c hết 
cần xác định tình huống mắc lỗi của bản thân (nói dối thầy cô - bô mẹ!, cóp 
bài, bỏ học,...). Bài viết cần kết hợp phương thức miêu tả (hành độnịg, cử 
chỉ...) của nhân vật, phương thức biểu cảm (bộc lộ cảm xúc của bản thân).. 

- Bài văn cần đủ nhửng ý chính sau: 

Mở bài: 

+ Người kể chuyện tự giới thiệu về mình. 

+ Giới thiệu tình huống mắc lỗi của mình (nói dối, bỏ học,...). 

Thân bài: 

+ Bối cảnh chung liên quan đến tình huống mắc lỗi. 

+ Giới thiệu các nhản vật. 

• • 

+ Tinh huống mắc lỗi của bản thân. 

+ Phản ứng của mọi người; tình huống được giải quyết như thế nào? 

Kết bài: Suy nghĩ và bài học của em sau lần mắc lỗi ấy. 

2. Bài văn mẫu 

Tôi nhớ mãi hình ảnh mẹ gầy, ngồi bên cửa sổ, đôi mắt buồn như mlìn 
vô đinh vào chốn xa xôi. Đó là khi me buồn vì tôi mắc lồi. 
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'lYi sinh ra và lớn lên (rong gia đình hạnh phúc. Bô tôi mát. sớm, từ khi 

tó i àn bó ti. Thò la mo tòi vừa la mo vừa là cha vừa la han cua tỏi. Mo 

• • • • 

chiăm sóc chu đáo va dành cho tỏi tình yêu thương nhiều gâp hội những 
nịguơi mọ binh thường như dô bù dấp sự thiou thôn tinh cam cua cha. Bỏ 
vỄuig nhà non mo nuôi dạy tỏi rât vãt va, vừa phái lo việc nhà mẹ còn lo 

c » • • » 1 • • 

cỏmg việc ơ trường học. Mọ tỏi là cò giáo dạy văn. Mẹ lúc nào cùng mong 
tỏ i lõa người, vững vàng ngay thắng như cha. Vì thô, trước những lời nói 
dpi cua tỏi, lòng mẹ đau đớn lắm, (lương như bao hi vọng tin tướng ở tỏi bị 

tan vô... 

Lán dó di chợ cùng mẹ, tói rát thích con búp bó bang vải. Nó đẹp lấm 
nên g á hơi dắt. Tôi nghi với điều kiện cua gia đình mình hiện nay chác mẹ 
sẽ' khàng dóng ý mua cho. Tỏi buồn bã ra về mà không dám hỏi mẹ. về 
nhà, '.ương rằng tôi sẽ quên ngay nhưng hình ảnh con búp bê xinh xắn, 
đáng yêu ây cứ chờn vờn trong suy nghĩ của tôi. Tôi còn nằm mơ thặy nó ứ 
bón tói, nằm cạnh tói khi ngu nhưng lúc tinh dậy, tôi lại hoàn toàn thất 
vạng. Thè là tôi nghĩ cách đố có được con .búp bê ây. Tỏi có một con lợn dát 
đựng tiến tiết kiệm. Mồi dịp tết được tiền mừng tuôi hay được diêm mười 
mẹ thướng, tôi đều gừi vào “ngân hàng” lợn đất. Đã được hơn một năm chắc 
chú lcn cùng mập mạp. Nghĩ vậy, tỏi tìm cách lấy tiền tít trong đỏ ra, từng 
chút từng chút một đẻ mẹ không nghi ngờ. Đôn một ngày, tôi đã du sỏ tiền 
dơ có thê mua em búp bê về. Tòi vui lắm, chạy ngay đên cửa hàng và hân 
hoan lón lây em búp bé từ tay có chủ. Em búp bê đã thật sự là bạn cùa tôi. 
Giấc mơ ngày nào đà thành hiện thực. Nhưng vì sợ mẹ biết nên tôi giấu em 
vào ti quần áo, thinh thoáng mẹ vắng nhà tôi mới dem ra chơi. 

M)t hỏm, di học về tỏi giật mình hoảng hốt khi thấy tủ quần áo bị lục 
tung. Thì ra mẹ dọn dồ đê chuẩn bị cho mùa đông sắp đến. Nhìn mãi tôi 
kliô-ng thấy em búp bê đâu cả, hay mẹ đã phát hiện ra và tức giận ném đi 
rỏi. hghĩ vậy nôn nước mắt tôi cứ chực trào ra. Đang loay hoay đi tìm thì 
thây mẹ từ dưới nhà lên cầm trong tay con búp bê. Tôi thở phào nhẹ nhõm. 
Nhưig ngay lập tức, cảm giác lo sợ lại xâm chiêm tôi. Mẹ đả biêt em búp 
bỡ, tôi phai làm thế nào đây. Tôi lại phải tìm câu trả lời cho những câu hỏi 
sắp tci cua mẹ. Quả như thỏ, mẹ hỏi tôi về em búp bê. Tôi nói đó là đồ chơi 
cúa ban cùng lớp mà tỏi mượn. Mẹ không hỏi thêm gì nừa. Nhưng trên đời 
náy không có gì là bí mạt cả. Hôm sau, mẹ hỏi tôi về con lợn đât. Mẹ định 
lây tim ớ trong đó ra mua cho tôi một cái áo rét mới vì áo của tôi đà cũ quá 
rồi. Giật mình lo sợ, tỏi vội vàng ngăn mẹ, nói ràng không cần áo mới. Mẹ 
ngạ<c ìhiên nhìn tôi bời mới hôm nào tôi còn nằng nặc đòi mua áo. Trước sự 
khẩ.n khoán của tôi, mẹ đồng ý không lấy tiền nữa. Nhưng cũng sau hỏm 
đó, tci thây mẹ buồn buồn. Có những lúc mẹ thở dài ảo não. Lúc đó, nhìn 
mẹ già và thật dáng thương. Có đỏm ngủ, tôi chợt tinh giấc đưa tay tìm mẹ 
mà kiông thấy. Giật mình tôi nhìn bóng mẹ in trên tường. Cái bóng xiêu 
vẹo., cỏ nghiêng như cuộc đời vất vả cua mẹ. Rồi tòi thây người mẹ nhẹ run 
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lên, mẹ khóc. Mẹ vừa khóc vừa nói một mình. Tôi cô lắng tai nghe... “'Mình 
ơi, tôi thật có lỗi khi nuôi con không tốt. Nó đã nói dối tôi mình ạ”... Trời 
ơi. Mẹ của con. Mẹ đã biẻt con nói dôi từ bao giờ mà vẫn lặng thinh thiế. Lẽ 

ra mẹ cứ máng con, cứ đánh con chứ. Sao mẹ lại khóc một mình thê . Nồi 

đau đớn của mẹ cũng làm tan nát cõi lòng con. Chỉ vì con mà mẹ khổ. Đ)êm 
hôm đó tôi đà thức cùng mẹ đến sáng. 

Chiều hôm sau đi học về, tôi quyết định sẽ nhận lỗi với mẹ. Bước chân 
vào phòng, tôi bắt gặp hình ảnh dáng mẹ gầy, ngồi bên cửa số, đôii mắt 
buồn nhìn xa xăm như vào chôn vỏ định...Nhìn mẹ như vậy tòi suýtt bật 

• • • 4/ %/ • 

khóc. Bao nhiêu hồi hộp, sợ hãi trong tôi tan biên mất. Lúc này đây Itrong 

tôi chỉ còn tình yêu đối với mẹ và lòng dũng cảm mà thôi. Tôi tiến lạii gần 

và gọi “Mẹ”. Mẹ đang khóc, lau vội nước mắt quay lại nhìn tôi. Mẹ kéío tôi 

lại gần, ôm tôi vào lòng và xoa đầu tôi như thuở bé. Tôi ôm chặt miẹ và 

không ậhế kìm nén cảm xúc của mình, tôi bật khóc “Mẹ ơi, con...con .... icon 

xin lỗi mẹ. Con...” Không đế tôi nói hết câu, mẹ ngăn lại “Con yêu củai mẹ. 

Con không phải nói gì nửa. Mẹ đã biết tất cả rồi. Con của mẹ mà mẹ k;hòng 

hiểu sao. Con nhận ra lỗi lầm cúa mình và 3Ửa chữa là tốt rồi. Vì đây líà lần 

đầu nên mẹ con mình xí xoá nhé. Mẹ cũng thật buồn vì không thế lo đuỉ cho 

con...”. “Không. Mẹ ơi, biết thế nào là đủ ạ. Con chỉ cần tình yêu mẹ (dành 

cho con thôi”. Hai mẹ con tôi ôm nhau thật chặt. 

• • • 

Lần đầu nói dối và cũng là lần đầu tôi làm mẹ đau khố. Dáng mẹ buồn 
như đã khắc sâu vào tâm khảm tôi mà mỗi lần nhớ lại tôi thấy lòng imình 
đau nhói. Nhờ có mẹ, tôi đã xác định được mục tiêu của mình là phải sống 
vững vàng và ngay thẳng. 


Đề 3 

Đề bài: Kể về một ki niệm hồi ấu thơ làm em nhớ mãi. 

1. Hướng dẫn ỉàm bài 

- Đề bài yêu cầu kề về một kỉ niệm tuổi thơ làm em nhớ mâi. 

- Lấy dẫn chứng từ thực tế đội sống. 

t • 

- Truyện được kế bằng ngôi thứ nhất, nhân vật người kể chuyện :xưng 
"em" hoặc "tôi". Chuyện cần kể là chuyện đã xảy ra từ lâu - "hồi ấu thiơ" - 
nên thường gắn với vụng dại, ngây thơ của tuổi nhỏ. Đặc biệt, chuyện đió đã 
để lại trong em những ấn tượng, những cảm xúc sâu sắc khiến "em nhớ 
mãi". Nên kế chuyện đã từng xảy ra với bản thân. Khi kể, cần chú 'ý sử 
dụng kết hợp phương thức miêu tả và biểu cảm một cách phù hợp. 

- Bài văn cần đủ những ý chính sau: 

Mở bài: 

+ Cảm nghĩ khái quát về những kỉ niệm tuổi thơ của bản thân. 
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- (ìiới thiêu vổ k) niệm sẽ kê (dó là ki niệm om nhớ nhát/ đô lại cho em 

• • • • 

nhÍHỉ suy nghĩ nhát,...). 

rhán bài: 

- Nhưng nét chung nhất vỏ ban thán em ngày nho: hình dáng, tính 
túnl, (liều kiện gia dinh, chuyện di học... (chi kê nlìừng chuyện có liên quan 
dom ki niệm sè kè ). 

ê 

- Những nhân vật tham gia vào cáu chuyện ây. 

- (lác sự việc ấy dã xay ra như thế nào? Những hành động, việc làm, cử 
chỉ, lời nói... cua các nhân vật... 

- Sự việc kết thúc như nào, những suy nghi, thái độ cua em khi đó. 

Kết bài: 

- Suy nghĩ cua em hiện giờ về kí niệm đã qua. 

- Hài học mà em dã rút ra, diều "em không thê nào quên" về ki niệm đó. 

2. Bài văn mẫu 

Tôi dã được học và tiếp xúc với rất nhiều thầy cô giáo. Nhưng tỏi không 
thế nào quên được cô Nguyệt đã dạy tỏi hồi còn học lớp 3 trường Tiêu học 
mà tôi từng có lồi. 

Tôi còn nhớ đó là giờ học Tập đọc trong buổi học đầu tiên cô vào lớp. Cô 
giác đang viết trên bảng, nét chữ rung rung, không thẳng hàng, lớp tôi xì 
xào, đưa mắt nhìn nhau. Tòi thấy khó chịu trong lòng nên đứng lên nói: 

- Thưa cô! Chữ cô viết khó đọc quá ạ! 

Dường như cô Nguyệt dứng lặng người. Đôi mắt cô chớp chớp, mặt cỏ đỏ 
bừng, rưng rưng nước mắt. Phái mất mấy phút lớp mới học được. Trước khi 

nghi cò Nguyệt nhỏ nhẹ nói: 

- Cô xin lỗi các em vì dạy quá giờ. Còn chữ viẻt thì... cô sẽ cô gắng 
trinh bày đẹp hơn. 

Hôm đó, đến phiên tôi và Hoàng trực nên phải đên lớp sớm hơn mọi 
người. Thây Hoàng thấp thoáng ngoài lớp, tôi khẽ bước đèn bên cậu ây và 

nhìn vào. 

Trời! Cô Nguyệt đang mải mê nắn nót viết từng chữ. Thảo nào, mây 
hỏm nay cô viết chừ đã đẹp hơn. 

Đang viết, bồng viên phấn trên tay cô rơi xuống, cô ngồi thụp xuông 
đất, mặt cô lúc ấy có vẻ đau đớn lắm. Cò 'dùng tay trái nắm bóp tay phải. 
Hình như rất đau. Tỏi và Hoàng chạy vào ôm lấy tay cô, và hỏi: 

- Cô ơi! Cô làm sao thế? Cô có sao không? 

- Không sao đâu các em ạ, một lát sẽ khỏi. Thinh thoảng cô lại bị đau 
tây lên khi trời se lạnh. -.Cô trả lời. 

Tỏi tháy hối hận vì đã hiếu lầm cô và xử sự thiêu lề độ. Tôi rớm nước 
mắt, giọng nói nghẹn ngào: 
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- Cò ơi! Cô tha cho em nhé, em có lỗi với cô! 

Cò đứng dậy, quàng tay lên vai tôi và Hoàng, cô nhìn với vẻ trìu m<ến: 

- Không sao, cô không giận các em đâu. Thôi chúng ta chuẩn bị dii, sắp 
tới giờ học rồi. 

Mặc dù, cô tha thứ cho tỏi, nhưng tôi cảm thấy rất hôi hận. Tôi tự hứa 
sẽ học thật giỏi đế làm quà tặng cô. 

Đề 4 

Để bài: Kể về một ki niệm dáng nhớ cùa em (dược khen, bị chê , gặp may, 

gặp rủi, bị hiểu lầm,...). 

1. Hướng dẫn làm bài 

- Đề bài yêu cầu kê về một ki niệm đáng nhớ của bản thân (dưực lkhen, 
bị chê, gặp may, gặp rúi, bị hiêu lầm,...). 

- Lây dần chứng từ thực tế cuộc sông. 

- Truyện được kê bằng ngôi thứ nhất, người kế chuyện xưng "em" hoặc 
"tôi". Yêu cầu "kỉ niệm đáng nhớ" không bó buộc, có thế là một lần dược 
khen, bị chê, gặp may, gặp rủi, bị hiếu lầm,... vì vậy người viết nêm kế 
những chuyện đã xáy ra với chính mình. Có thế đảo trật tự các sự viíộc đẻ 
tạo yếu tô bất ngờ, thú vị. Kết hợp các phương thức biểu đạt tự sự và miêu 
tả, biểu cảm. Ngoài ra, cần nêu rỏ những suy nghĩ, bài học của bản thíân đế 
nhấn mạnh tính chất "đáng nhớ" cúa kỉ niệm ấy. 

- Bài văn cần đủ những ý chính sau: 

Mở bài: 

+ Khái quát suy nghĩ chung về những kỉ niệm đã qua của mình. 

+ Giới thiệu kỉ niệm sẽ kể, gọi tên tình huống trong kỉ niệm ấy ((được 
khen, bị chê, gặp may, gặp rủi, bị hiểu lầm,...). 

Thân bài: 

+ Hoàn cảnh chung của kỉ niệm ây (khi đó em mấy tuổi, gia đình,, bạn 
bè,... như thế nào). 

Chỉ kế nhừng điều có liên quan đến chuyện sè kế. 

+ Diễn biến cùa các sự việc: hành động, cử chỉ, lời nói... cua nihững 
người tham gia vào chuyện. 

+ Điều đó dần đến tình huống gì (em bị hiểu lầm, em bị bât ngờ, em. bị 
chẽ, được khen, cảm động,...). 

+ Thái độ, phản ứng cúa mọi người khi tình huống xảy ra. Tình hiuống 
được giải quyết như thê nào? 

+ Thái độ, suy nghĩ cua em khi dó. 
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Kôt bái: 

nhưng suy nghỉ hiện tại cua om vồ chuyện đã xay ra. 

I. Bài văn mẫn 

Tu ối thơ cua tỏi cú biẽt bao nhiêu là ki niệm, trong dó người có nhưng 
ki l iệm ém đềm nhát với tói là Thư, cô bạn thân học cùng tư lớp một. Có 
một chuyện mà Thư chác dã quèn còn tỏi sẽ nhớ mãi. 

Sinh nhạt tôi la ngày mùng mười tháng mười. Ong ngoại thường dùa 
rằng năm nào thu dỏ Hà Nội cũng tưng bừng ki niệm sinh nhật Thu Trang. 
Con bó mẹ thường tỏ chức cho tôi một lồ ki niộm nho nhò trong gia đình. 

Hóm tròn bảy tuôi, tỏi cũng hồi hộp chờ nhận những lời chúc và quà 
tặng cua óng bà nội ngoại, cua bô mọ như mọi năm. Tỏi chưa bao giờ 
mời các bạn cua mình dự và năm ấy cũng thế. Trong khi cà gia đình 
đang vui vẻ quanh bàn ăn hoa qua bánh kẹo thì trời đô mưa. Tôi cũng 
chẳng dô ý dỏn chuyện dó. Tòi sung sướng bóc nhưng gói quà: một em 
búp bê thật xinh, một bộ đồ náu ăn bằng nhựa với đu ca bếp ga, dao, 
thớt, nổi xong, bát dũa..., một chiêc mủ màu hồng, một bộ váy trắng 
trông đẹp ơi là dẹp. 

Chợt có tiêng chuông, tôi chạy ra mở cửa. Trước mắt tỏi là Thư, cô bạn 
ngồi cùng bàn. Bạn ấy ướt lướt thướt. Tóc bết dính trên trán, trên má. 
Nước từ trên đầu, trên áo quần nhó từng giọt xuống sàn nhà. Nhưng nụ 
cười bừng sáng ca khuôn mặt. Cô bạn thẹn thùng báo tôi: 

- Mưa to quá, tớ đứng trú một lúc mà vẫn không tháy tạnh. Chúc cậu 
sinh nhật vui ve. 

Thế rồi đôi tay vần giấu đằng sau đưa ra phía trước: một cây xương rồng 
tròn tròn bang nắm tay được trồng trong chiếc bát ăn cơm. Mấy giọt nước 
mưa vẫn còn đọng trẽn lớp gai mềm, long lanh như nhưng hạt thủy tinh. 
Thây tôi vẫn đứng ngớ ra, Thư cười bảo: 

- Tớ trồng được một tháng rồi đây, tặng cậu nhân ngày sinh. 

% 

Tôi cầm cây xương rồng mà thấy cảm động quá. Không ngờ bạn ây biết 
sinh nhật tôi mà đến chơi, lại tặng món quà thú vị này. Mẹ tỏi lấy khăn 
lau mặt cho Thư, rồi giục tôi mang quần áo cho bạn thay. Chúng tôi cùng cả 
nhà ăn uống vui vế rồi bô láy áo mưa chở cò bạn ấy về. 

9 

Hơn năm năm đã qua, cây xương rồng vần ớ trên ban công phòng tôi. 
Nó đã to hơn và dược mẹ chuyến sang “nhà” mới - một chậu hoa bằng sứ. 
Tỏi yêu cây xương rồng ấy và luôn nhớ về hình ảnh cỏ bạn nhỏ bé với 
mái tóc ướt bết dính trên trán, trên má, quần áo ướt lướt thướt đang nở 
nụ cười. 
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Đề 5 

Đề bài: Kè một chuyện vui sinh hoạt (như nhận lầm, nhát gan,...). 

1. Hướng dẫn làm bài , 

-r Đề bài yêu cầu kê lại một chuyện vui trong đời sông sinh hioạt híàng 
ngày của em (em nhận lầm Iìgười hoặc bị người khác nhận lầmi, em thế 
hiện sự nhát gan...). 

# 

- Lây dẫn chứng từ thực tê cuộc sông. 

- Truyện được kê bằng ngôi thứ nhất, người kể chuyện xưng " em" h'0ặc 
"tôi". Chú ý xác định tình huống truyện rồi nhớ lại (hoặc tưởng itượng, hư 
câu) những sự việc dần đến tình huông đó và cách giải quyết tìmh huôing. 
Cần sứ dụng kết hợp ba phương thức biểu đạt đã học. 

- Bài văn cần đủ nhừng ý chính sau: 

Mở bài: 

+ Cảm nhận chung về những tình huống vui vẻ, hài hước trong cuộc sồng. 

+ Giới thiệu câu chuyện vui sắp kể, gọi tên tình huống truyện. 

Thân bài: 

+ Hoàn cảnh chung dần đến câu chuyện: 

• Tính cách của em (vòn nhút nhát, sợ ma; vốn bộp chộp, hiay nhầm 
lẫn,...). 

• Hoàn cảnh nảy sinh tình huống vui: phải đi đâu đó vào butổi tôi // đi 

đón người nhà chưa gặp bao giờ,... 

+ Tình huống xảy ra. Thái độ cụa mọi người, thái độ của em (bất ngờ, 
vui vẻ, hoảng hốt...). 

+ Tình huông được giải quyết. 

+ Những suy nghĩ của em khi đó. 

Kết bài: 

ị 

Những suy nghĩ và bài học mà em rút ra cho bản thân mình. 

2. Bài văn mẫu 

Sau những ngày nghỉ hè xa cách, chúng con rất háo hức với buối gặp 
mặt lớp đầu năm học chuẩn bị cho buổi khai giảng. Vừa đến trườmg, chúng 
con đã vội vàng đi tìm nhau đế kế cho nhau nghe về kì nghi hè củai mình và 
còn đế nói chuyện vì nhớ nhau quá! Chính vì quá say mê “buôn” chiuyện Iìhư 
thế mà chúng con đã gây ra một chuyện rất buồn cười trong trườmg: nhận 
nhầm lớp học. 

Đúng tám giờ, Ban giám hiệu nhà trường triệu tập cán bộ lớp c:ác lớp đế 
họp mặt và phô biến một số thông báo đầu năm như phòng học cika các lớp, 
lịch tập diều hành, lịch khai giảng,... Khi nghe tiếng loa gọi của tthầy hiệu 
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trường, con cung hai bạn lớp phó tiếc rỏ cuộc chuyện trong lóp, cứ chùng 
chinh mái rồi mới đi. Vừa đi chúng con vừa tranh thủ nói chuyện tiếp. Khi 
vào phòng họp, ha đứa chọn bàn cuỏi phòng rồi thì thầm ké clniyện và khúc 
khích cưới với nhau. Cuộc họp tan, thầy hiệu trướng cát tiêng hỏi lớn: “Các 
om (là nám rõ nhưng thòng tin trên chưa?” Ba đứa con giạt mình, đáp “Có!” 
rất to hòa cung tiêng tra lời của các bạn lớp khác. 


Khi chúng con vổ đến hàng của lớp d.ưới sân trường thì cũng là lúc 
thầy tống phụ trách nhác như các cán bộ lớp đưa lớp về phòng học như 


g 


hiệu đã phố biên. Ba dứa chúng con ngớ 


nhau: 


ng học 


lớp minh ờ 
minh ràt nhanh. 


ừng lớp, từng lớp một đi về phía 

c h á n g 


ng học cùa lớp 

hỏi 


minh rat nhanh, lia dưa con 10 tang htìin nhau. I hang (lưa nao nam (11 noi 
lại vì sợ bị mắng. Phía (lưới hàng dã có tiêng giục cua các bạn: “Về lớp 
nhanh lon không năng lớp trướng ơi!” May sao, ngay lúc ấy, bạn Bình lớp 


phe 

các 


gọi ri ỏng 


ng con sẽ chờ một lát, quan 


phòng học, phòng nào tròng thì dó sẽ là phòng 


Ba đứa 


khấp khới mừng chia nhau “theo dõi” các phòng 


hai phòng: một phòng nằm sát phòng 


ngh 


Cuối cùng thấy dư ra 
:ầng hai, một phòng 


nhm ng 


hg 


ng dẻ các thầy 


một. Chúng con hội ý rát nhanh: phòng tầng hai có lẽ 
có trao đổi sau khi làm thí nghiệm hoặc cho các lớp học 


lí thuyết trước khi thực hành. Vậy là chúng 

tầng một. 


đưa lớp 


phòng 


Cả lớp đang lao xao ôn định chỗ ngồi thì bất ngờ thầy hiệu phó bước 
vào. Thầy nghiêm khắc nhìn cả lớp khiến chúng con thoáng giật mình. 

— Thầy không nghĩ là năm nay, sô học sinh lưu ban của trường lại nhiều 
như vậy! 


Trời ơi! Chuyện gì thè này? Thầy là thầy hiệu phó phụ trách ki luật mới 
chuyên công tác về trường con. Có lẽ có nhầm lẫn gì đó ở đây. Con chưa kịp 
giơ tay hỏi thầy đã nhắc nhở: 

— Em áo xanh ngồi trật tự! Các em vô kỉ luật như vậy, bị lưu ban là điều 
thật dễ hiếu. 

Ngay lúc ấy, bóng cô giáo chủ nhiệm lớp con thoáng ngoài cửa sô. Thầy 
hiệui phó bước ra ngoài. Lớp con người thì ngơ ngác, người thì phá lên cười 
“Chác thầy mới nên nhầm nhọt ấy mà!” Nhiều người còn khúc khích “cá 
cược” xem thầy sẽ xử lí chuyện này thê nào đê tránh được bị “mắc cở”! 

Lát sau, thầy hiệu phó bước vào. Ánh mắt thầy nhìn lớp đã dịu di 
nhưng giọng nói vần còn rất nghiêm: 

— Thầy rất tiếc đã trách lầm các em. Các em phần lớn đều là những học 
sinh ngoan, không phải là học sinh lưu ban như thầy lầm tướng. 

Lớp con ổ lên cười. 


Nhưng... 
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Cá lớp lại nín thinh nghe thầy nói: 

- Đây là phòng dành cho Ban giám hiệu trao đối với học sinh luíu ban 
của trường về tình hình cua em ấy trong năm học tới. Vào năm học, đây sẽ 
là phòng tiếp phụ huynh học sinh! Cán bộ lớp đâu? 

. Ba đứa chúng con mặt tái mét nhìn nhau run run đứng dậy. Con láiy hết 
can đảm: 

- Thưa thầy, chúng em xin lồi thầy ạ. Chúng em đưa lớp về nhầm 
phòng. Chúng em xin rút kinh nghiệm lần sau ạ. 

Có lẽ lúc ây nhìn điệu bộ ba đứa chúng con đáng thương quá nêni thầy 
phải hạ giọng đế chúng con đờ lo lắng: 

- Nhầm lẫn là chuyện bình thường các em ạ. Nhưng lần sau caic em 
phải chú ý hơn kẻo lớp toàn học sinh khá giói lại bị mắng là lưu ban, là vô 
ki luật thì oan lắm! 

Chúng con gượng cười, cái cười méo xệch, vì vừa buồn cười lại vừ;a xâu 
hổ, lo lắng. Cả lớp lí nhí chào thầy rồi lục tục đi lên tầng hai. Thì ra khi 
nây, cò chủ nhiệm lên lớp không thấy chúng con đâu liền hỏi các th:ầy cô 
khác thì được chỉ xuống phòng “học sinh lưu ban”. Nghe vậy, cô vội đi xcuống 
ngay, e rằng giửa một thầy hiệu phó nghiêm khắc, thẳng thắn với một lớp 
học sinh hiếu động, nông nối lại bị “đặt tiếng oan” sẽ “xảy ra chuyện”’! Các 
bạn lớp khác nhìn qua cửa sô chi trỏ lớp con rồi cười một cách khó hiểm. 

Buổi gặp mặt đầu năm kết thúc. Câu chuyện lan nhanh đi đến nổi lúc 
tan trường, ai nhìn thấy ba đứa con cũng đùa: 

- Tớ nghe nói lãnh đạo lớp ấy đang đưa cả lớp tiến lên lưu ban hết à! 

Con cũng cười đáp lại nhưng trong lòng thấy xấu hổ vỏ cùng. Chỉ VÌI ham 
nói chuyện riêng mà con đã làm lỡ chuyện của cả lớp lại còn khiên liớp bị 
trêu cười. Từ nay, con càng phải cố gắng là một lớp trưởng mầu mực,, một 
học sinh gương mẫu đế những thành tích của lớp và của con khiếm mọi 

người quên đi câu chuyện hôm nay. 


Đề 6 

Đề bài: Kế về ngày sinh nhật của em. 

1. Hướng dần làm bài 

- Đề bài yêu cầu kế về ngày sinh nhật của em. 

- Lấy dần chứng từ thực tế đời sông. 

- Truyện được kế bằng ngòi thứ nhất, người kẻ chuyện xưng "em" hoặc 
"tôi". Đê viết được bài, trước hết người viết cần xác định được tình hiuóng 

truyện (sinh nhật vui vé, sinh nhật đáng nhớ với nhưng ki niệm ra sato, cỏ 
gì đặc biệt...). Chú ý răng, đó có thê là ngày sinh nhật em dã trai qua cùng 
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có the la liư cáu nluíng sự-hư càu (ló phai phu hựp vứi tinh tự nhiên - lo gio 

cua (ỉò' i sõng 

Bài vàn can (lu nhưng ý chinh sau: 

M</ hai: 

(ìiứi thi‘Hi ve ngày sinh nhặt cua mình co gi (lác hiệt (gọi tôn tình 
hiiòng truvộn). 

Thân bài: 

+ Nhung su' kiện,hanh (lộng, thái dộ cua người thân với ngày sinh nhật 
cùa em. 

4 - Nhưng tinh cam ma om nhận (lược từ hạn hò, người thán,... trong 
ngày sinh nhật. 

+ Những suy nghi, hanh động, cám nhận cua om trong ngày sinh nhật. 

Kct bài: Cam nghi cua om khi trai qua ngav sinh nhật cua mình. 

2. Bài văn mẫu 

Ngày sinh nhật cua mình, ai ai cung muôn (lược người thân và bạn 
bè quan tâm, chúc mùng (lộng viên... Bơi vậy, tói (lã rát buồn khi sinh 
nhật cua minh trung vào những ngày thi học ki: các bạn bận rộn lắm, 
chẳng ai (lỏn dược (lâu. Vậy mà, trong lúc tỏi tui thân nhát, điều tuyệt 
vời đã xuãt hiện. 

Sáng hôm ấy, mẹ (lánh thức tôi bằng một nụ hỏn thật kêu lên má rồi 
hỏi xom hôm nay sinh nhặt, tòi muôn mọ mua nlnìng thức gì mời các bạn. 
Tôi buồn thiu lắc đầu: 

— Mai chúng con thi học kì rồi... Chác các bạn chẳng ai (tên đáu. Mọ 
không can mua gì hốt! 

Mọ mím cười: 

— Thế sao được, con yêu. Mà con cũng không nên buồn. Sinh nhật cua 
mình con phái vui lên chứ! Hơn nữa, còn có bô mẹ và em Hin cơ mà! 

Tôi ôm choàng lấy cò mẹ: 

— Vàng, con cám ơn mọ! Nhất định con sẽ học và thi thật tốt đè mẹ vui! 

Nói là làm. Mẹ di chợ rồi, tôi lấy sách vở ôn bài. Phải rồi, dâu cứ phải 
ồn ào náo nhiệt mới là sinh nhật! Chí cần những người thân yêu quanh ta 
là nât hạnh phúc rồi. Nón lại nỗi buồn ban sớm, tôi cặm cụi ôn bài... Cứ 
thê, một ngày trôi qua, trong dầu tỏi chỉ có những bài thư, phép toán, sự 

kiệm lịch sử,... 

• • 

IBuối tói. Trong bừa ăn, cá nhà tỏi nói chuyện rát vui vẻ. Mẹ kè ngày 
nun g thai tòi, mẹ đã bị tòi đạp mạnh như thê nào. Bỏ thì bồi hồi kê ngày 
tôi sinh, ỏng dã trồng một cây bưởi, "chính là cây bưới trước sân nhà ông 
dc con! Nhừng lần vồ quê, con còn bé quá nên không ai chi cho con . Nghe 
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bô nói vậy, tôi nghĩ thầm trong đầu răng lần tới về quê, tôi sè phải qiuan 
sát cây buởi ấy thật kĩ mới được! Bé Hin thì trịnh trọng tuyên bố răng: 

- Nhân dịp sinh nhật chị Bông, em sẽ rủ bô rửa bát giúp chị! 

Đang bồi hồi suy nghĩ về cây bưởi "của mình", nghe Hin nói Víậy tòi bật 
cười, bố mẹ cũng lắc đầu cười vang nhìn bé. 

Bừa cơm đà xong, mẹ mang ra bàn một chiếc bánh ga tô„ giục tôi 
cắm nến với mẹ. Tự nhiên tôi lại thây buồn. Nhìn chiếc bánh,, tôi rughĩ 
đến sinh nhật những năm trước, bạn bè cầm tay nhau chạy vòing quíanh 
chiếc bánh ga tô hát bài "Chúc mừng sinh nhật" chờ tôi thổi mến... Còn 
năm nay... Nhưng không muôn cả nhà buồn, tôi cũng gượng cười tlhắp 
nến. Bô" tắt điện, bô" mẹ và Hin vừa vỗ tay vừa hát "Mừng nigày sinh 
nhật của Bông! Mừng ngày sinh nhật của Bông..." Chiếc bánh được cắt, 
tôi và Hin bày trò châm bánh kem vào mũi bô mẹ. Cả nhà trêu đùa 
nhau cười giòn tan. Bát giác, chiếc đồng hồ điểm chuông chín ti.ếng k<eng 
keng. Tôi giật mình nhìn lên. Chà, mọi năm, vào ngày này, ciứ khi cái 
âm thanh ây vang lên là các bạn lại lục tục xin phép ra về. Nărm nay, có 
lẽ không ai đến thật. 

- An ơi! 

Tôi giật mình, không tin vào tai mình. 

- An An ơi! Bảo An ơi! - Âm thanh này vang lên lộn xộn, nhộn nlhạo hơn. 

Tim tôi đập thình thịch, tôi đưa mắt nhìn bô" mẹ. Bô" ngạc nhiên nihìn tôi: 

- Kìa, các bạn gọi sao con không thưa? Ra mời các bạn vào nhàt đi chứ! 

Tôi difng phắt dậy, chạy ào ra cống. Các bạn ấy đến thật: Bìnlh, Nhung, 
Hiền, Huy, Dũng,... Nhìn thấy tôi, cả nhóm đồng thanh: 

- Chúc mừng sinh nhật! 

Nhà tôi lại càng ồn ào, vui vẻ hơn. Thì ra, cũng vì bận ôn thỉi nên các 
bạn không có nhiều thời gian chuẩn bị (đê đi chọn quà), cũng khômg thống 
nhất thời gian sớm được với nhau nên người nọ phải đợi người kha hơi lâu. 
Dầu vậy, cuối cùng mọi người cũng đã đến! Nhưng... Tôi giật imình chợt 
nghĩ đến khi sáng, đá nóí với mẹ là không cần mua thức gì hết. Không lẽ 
mời các bạn chiếc bánh đang dừng dở. Nhưng kìa! Tôi thấy bé Hi.n lon ton 
bưng ra một đĩa bánh kẹo, mẹ đi sau mang rất nhiều hoa quả... Tôii nhìn mẹ 
đầy biết ơn, còn mẹ chỉ mỉm cười. 

Chúng tôi đã nói chuyện, cười đùa rất vui vẻ, tuy các bạn không ngồi chơi 
lâu như những năm trước được. Chủ đề chính là học thi như thê" nào, (đã ôn hết 
chưa, và cứ khúc khích tự khen nhau là học giỏi, thông minh, sáng dạ!' 

Các bạn đã về hết, bỏ mẹ và em Hin giúp tôi dọn dẹp. Cả nh;à ưu tiên 
để tôi đi nghỉ trước "lấy sức mai đi thi con ạ" nhưng tôi vẫn miuốn ở lại 
cùng làm với mọi người. Khi hai mẹ con đứng rửa đĩa, tôi khẽ tthì thầm 
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vào tai mo: 'Con cam ƠỈ 1 I1ÌO nhó!". Mo khò lườm yêu: "Cha bô cô! Lại (li 

• • • 4 ' • 

cam ơn mọ bao giờ! May ma tói không Iìgho cô (láy!" Tôi chi còn biôt nung 

nịu: Mọ.. 

Ngày sinh nhật cua toi dà (liồn ra (lay buồn, vui như thê. Ngày (lặc biột 
ây (lã cho toi những bai học thám thìa va cam dộng về tinh bạn, tình cám 

gia (linh dặc biột là tình mẫu tư. 

% 

Dề 7 

Đề bài: Kê câu chuyện lãn dầu ticn cni dược di chơi xa. 

1. Iiưótng dẫn làm bài 

- F)ổ bai yêu cầu kê vố lán đầu tiôn em dưưc đi chơi xa. Đó có thể là 

% • • 

cuộc đi chơi cùng gia dinh, hoặc la di thăm quan cùng các bạn. 

- Lấy dan chứng từ thực tê cuộc sống. 

- Truy ện dược kè bàng ngôi thứ nhất, người kê chuyện xưng "em" hoặc 

"tôi . Cốt truyện có thó' dược xây dựng từ những gì em đã gặp trong cuộc 

sông, có thó tướng tượng qua các hình anh, khung cảnh em được nghe kê, 

xem trên ti vi, dọc trôn háo... Chú ý sứ dụng kết hợp các phương thức biêu 

đat tự sự, miêu ta, biêu cam. 

• • • 

- Bài văn cần du những ý chính sau: 

Mớ bà li : 

¥ Cám nghĩ chung về chuyên đi chơi xa. 
f Giới thiệu về buối đi chơi (nhân dịp gì? ở đâu? với ai?) 

ệ 

Thân bài: 

¥ Hoàm cảnh, mục đích và những người tham gia buỏi đi chơi. 

¥ Tháii độ cùa mọi người khi tham dự: lo lắng, hồ hởi,... 
f Nhữtng câu chuyện, hành động, cử chi,... của mọi người trong suốt cuộc 

đi cdơi. 

f Nhừing khung cánh thiên nhiên, con người, những sự kiện lần đầu em 
đượ: chứn;g kiến. 

¥ Buổi đi chơi kết thúc, thái độ, tình cảm của em và mọi người. 

Kết bùi: 

Những: suy nghĩ, tình cám của em. 

ỉ. Bài văn mẫu 

Một ngày gần cuối năm học lớp năm của em, cậu Trung đên nhà chơi và 
hỏi em có cần cậu giúp học bài gì không. Em sung sướng mang bài Tiêng 
Việt ra hỏ)i cậu về ý nghĩa cùa cáu "Di một ngày đùng học một sàng khôn". 
Cật vui vẻ* giải thích: 
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- Câu này có nghĩa là nếu cháu chịu khó đi đây đi đó thì sè đượíc mư 
mang hiểu biết, ở mồi một nơi xa lại học thêm được điều hay, diều lạ. 

Em phụng phịu: 

- Cậu nói vậy thì cháu hiểu nhưng cháu có được đi chơi xa bao giờ đâu! 
Nơi xa nhất mà cháu từng đi là chợ huyện đấy! 

Cậu vui vé cười: 

- Cháu muôn đi xa thì dễ thôi, nhưng cháu phải chứng minh cho cậu 
thấy là cháu xứng dáng với phần thướng đó. Nếu cuỏi năm cháu đạtt học 
sinh giỏi, cậu sẽ đưa cháu đến một nơi rất hay là Bảo tàng Dân tộc học 
Việt Nam! 

Cuối năm học đó, nhờ nhừng nỗ lực không ngừng, em đạt danh hiệu quý 
giá ấy và cậu em đã giữ lời hứa. Đó là chuyên đi xa lần đầu tiên của enn. 

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam là nơi trưng bày nhừng hiện vật văn 

hóa của 54 dân tộc anh em sống trên đất nước Việt Nam. Không chi thó, tại 

đây còn thường xuyên diền ra các hoạt động vãn hóa tinh thần, các trò chơi 

dân gian của nhiều dán tộc khác nhau rát độc đáo và hâp dẫn. Cậu Trung 

chọn rất khéo ngày, đó là ngày thứ báy, 30 tháng 5 , hôm ấy vừa là ngày 

nghỉ vừa gần ngày Quỏc tê Thiếu nhi nên bảo tàng có rất nhiều khách vào 

chơi mà đa số là các bạn thiếu nhi được bố mẹ cho đến. 

• • • 

Xe cậu vừa đỗ lại em đã bị choáng ngợp bởi lượng người rất đòng đưng 
ngoài bảo tàng. Hai bên cổng là những người bán hàng rong: những quả 
bóng ni lông đầy màu sắc, hình dáng; những con tò he xinh xắn sặc sờ; 
những món đồ chơi lạ mắt như máy bay cánh quạt, con chim giấy,... Đứng 
trước cống là hàng chục người đang xếp hàng chờ mua vé vào tham quan. 
Em và cậu cũng trật tự nôi tiếp vào hàng người ấy. 

Bước qua cánh cống bảo tàng, em đứng trước một khối nhà mái vòm rất 
lớn. Trước nhà là một chiếc ao nhỏ, đê đi vào khối nhà đó cần đi qua một 
chiếc cầu xây hình bậc thang. Phía trên cổng chính to rộng là một dòng chừ 
bằng đá rất nổi bật: Bao tàng Dân tộc học Việt Nam. Cậu em bảo đó lạ khu 
trưng bày trong nhà. Theo chán cậu, em bước vào trong. Khu trưng bày 
trong nhà gồm hai tầng. Chính giữa sảnh chính tầng trệt là một cây nêu 
rất lớn. Nó cao gần chạm mái tầng trên, từ một nhánh chính, có rất nhiều 
nhánh nhỏ được tách ra, mỗi nhánh lại được trang trí bằng nhiều màu sắc 
rất đẹp đẽ, lộng lầy. Đó là cây nêu ngày Tết dùng đế trừ tà vần thường 
xuất hiện trong phong tục người Việt. Theo chân cậu, em bước tiêp vào 
trong và được chiêm ngưỡng các dụng cụ lao động, săn bắt như liềm, cung, 
dao,... của người Ba na, Ê đê, Tày, Nùng,... Ngoài ra, còn có rất nhiều mô 
hình người dân tộc Mòng, Mường, Việt,... trong các lễ ma chay, cưứi hỏi, 
thời bao cấp,... Rồi.những chiếc ti vi luỏn luôn được mở quay cảnh sinh hoạt 
của các dân tộc,... 
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Nhưng điòm háp dần nhât thu hút những khách tham quan "nhi" như 

chúng em là khu trưng hay ngoài trời. Rời ngôi nhà mái vòm, em hước ra 

một không gian thoáng rộng vô cung, ơ dó có rát nhiều nhưng cây xanh 

mát, nhưng dòng nước trong vát. Di trong khuôn viên ngoài trời cua bao 

tàng giông như di trong một khu vườn rợp mát vậy. Tại dây có trưng bày 

rát nhiều mó hình nha ớ, nhà mồ, thuyền,... cua nhiều dán tộc. Tất ca đều 

%/ * • 

có kích thước giỏng như thật. Đa sỏ đều dược làm tư các loại cây côi dã làm 
khô như nưa, gỗ lim, gò pơ-mu, co gianh,... Riêng nhà cua người Hà Nhì rất 
đặc biệt: nó dược làm háng đát nện! Nhà rông Tây Nguyên cao vút lên trời 
xanh, muôn lên được nhà phai trèo lòn nhưng bậc thang cao chừng hơn hai 
mét hàng gỗ. Mái nha dược xêp từ nhưng nám có rơm khô, vách ken bằng 
nứa, khung và xà nhà làm từ gỗ. Nhà dài cua người Ê-clê thì rất ... dài! Đù 
cho ca một dòng họ gồm hàng chục người sinh sống. Ngôi nhà cũng gần 
giỏng mó hình nhà sàn, muôn lên nhà phải leo lẻn bậc gồ, bậc nhà dài E- 
đè tháp gần bàng một nưa bậc lèn nhà rông Tây Nguyên. Vách nhà được 
ken bàng nứa, mái nhà dược lợp có gianh. Trong nhà chưa rất nhiều cồng, 
chiêng, trông, gùi, bình rượu cần, dụng cụ lao động,... Nhà cua người Hà 
Nhì khóng phái là nhà sàn, nó gan giống nhà người Kinh, duy có điều khác 
lớn nhát là tường nhà hoàn toàn dược làm từ đất. Tường nhà dày khoáng 
30 cm, em tự hỏi không biết người Hà Nhì đã làm thê nào đế tạo dược 
tường nhà như vậy? Ngoài nhưng ngôi nhà còn có các nhà mồ cùa người Ê- 
đẻ. Ba-na,... được chạm trỏ cầu kì, đẹp mắt thế hiện bán sắc văn hóa riêng 
mồi dán tộc, vùng miền. Bên cạnh đó, em còn được chiêm ngưỡng nhưng 
chiếc thuyền thúng, thuyền độc mộc, thuyền đua với kích thước như thật rất 

tuyệt vời. 

Vui nhất là những trò chơi được tố chức mà quản trò là các anh chị tình 
nguyện viên đốn từ các trường dại học: nhảy sạp, lò cò, kéo cơ, đi cà kheo, 
nhay bao bò, ném còn, bắn bi,... và cả múa rối nước nữa chứ! Nhưng trò 
chơi dược các bạn nho tham gia rất nhiệt tình. Các bạn từ nhiều tỉnh 
thànln, quận huyện đến với báo tàng, hàng ngày ít có dịp vui chơi như vậy 
nên ai cũng hào hứng. Em nhiệt tình tham gia đến mức cậu Trung cư lắc 
đầu cười báo: "Cứ thê này bao giờ cậu mới được về!” Cậu chỉ nói vậy thôi, 
cậu Ciũng rất thích chơi, bừng chưng là cậu đã cùng chơi với chúng em trò 
nhay bao bó này, trò kéo co này,... Kết quả là lần nào cậu cũng ... thua! Cậu 
giậi t.híclì rưng: vì cậu mái cười quá nên không tập trung thi đâu! 

Tirời đã về trưa tự lúc nào, nắng tháng sáu khá gay gắt, mặt bạn nhỏ 
nào cũng đó gay. Mồ hỏi nhễ nhại, bụng đói meo mà em vẫn muôn chơi tiếp 
với các bạn. Nhưng cậu em đã chi tay vào đồng hồ ra hiệu đến giờ về. Em 
pln.nịg phịu bước theo cậu lòng đầy luyến tiếc. 

Clhuyến đi chơi xa dầu tiên của em thật lí thú và bô ích biết bao! Nó cho 

% f • 

em bíao hiếu biẽt về vòn văn hóa da dạng, phong phú của các dán tộc trên 
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đất nước Việt Nam ta. Đặc biệt, em đã có nhửng giờ phút vui chưi thật 
thoái mái, vui vẻ. Nhất định em sẽ cô găng học giỏi hơn nữa đê đưỢ(C (đôn 
những nơi lí thú như vậy! 


Để 8 

Đề bài: Kế về một cuộc gặp gỡ (đi thăm các chú bộ dội, gặp các thicin niiên 

vượt khó,...). 

1. Hướng dẫn ỉàm bài 

- Đề bài yêu cầu kế về một cuộc gặp gờ. Đó có thế là cuộc gặp gỡ lklni đi 

thăm các chú bộ đội, các thiếu niên vượt khó, các bà mẹ Việt Narm anh 

• • ' • • • • 

hùng, các bạn nhỏ bị nhiễm chất độc màu da cam,... 

- Lây dẫn chứng từ thực tê cuộc sống. 

- Truyện được kê băng ngôi thứ nhất, người kè chuyện xưng "em" hoặc 
"tôi”. Cốt truyện có thê được xây dựng từ những gì em đã gặp trong; cuộc 
sông, có thế tưởng tượng qua các cuộc gặp gỡ được nghe kế, xem trên ti vi, 
đọc trên báo... Chú ý sứ dụng kết hợp các phương thức biêu đạt tự sự,, miêu 
tả, biểu cảm. 

- Bài văn cần đủ những ý chính sau: 

Mở bài: 

+ Cảm nghĩ chung về những cuộc gập gờ em đã chứng kiến trong cuộc sống. 

+ Giới thiệu cuộc gặp gỡ mà em sè kế (đó là cuộc gặp gỡ giừa ai v/ới ai, 
nhân dịp gì,...) 

Thân bài: 

+ Hoắn cảnh, mục đích và những người tham gia cuộc thăm hỏi. 

+ Thái độ của mọi người khi gặp nhau. 

+ Những câu chuyện, hành động, cử chỉ,... của mọi người. 

X 

+ Buổi gặp gở kết thúc, thái độ, tình cảm của mồi người. 

Kết bài: 

Những suy nghĩ, bài học em rút ra từ cuộc gặp gỡ này. 

2. Bài văn mẫu 

# 

Chủ nhật vừa qua, em được chị em cho đến thăm bỏ ở doanh trạii quân 
đội K15 - 12. Đó là lần đầu tiên em được đến thăm doanh trại bộ đội;, được 
gặp các chú bộ đội cụ Hồ. 

Hôm ấy là một ngày dẹp trời. Tiết trời mát mẻ, thỉnh thoảng có mhững 
cơn gió se se lạnh thổi tới khiến không khí rất dễ chịu. Sau khi An> sáng 
xong em và chị chuẩn bị các thứ cần dùng đê đi. Không hiểu sao troiqg lòng 
em rất hồi hộp, vừa vui vừa thây lo lắng. Doanh trại bộ đội đó cách nlhà em 
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khoiái g 10 lem. Vi vậy chi sau 30 phút di xe đạp em và chị đã có mặt ư 

trưứ»c cua doanh trại. Vừa tới cứa, em đã thây bô em trong trang phục cua 
một ọ lăn nhân đang dứng (lợi. Nhìn tháy hai chị em em, bỏ nữ một nụ cười 
thậtt 1 rơi, vẫy tav va nói: "Vào dày các con!” Vi la doanh trại bộ đội nên ki 
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luật 1'it nghiêm. Ai muôn ra vào dều phai xuãt trinh giãy tờ và đợi làm thu 
tục. I. mi thu tục xong xuoi, các chú canh vệ chi cho chúng em vào khu vực 
nhà t ép dân ngồi nói chuyện. Đường đôn khu nhà dó khá dài, hai bên là 
hàng cày xanh mướt, ỡ gi ưa là con dường bè tòng trắng tinh và sạch sẽ. Đi 
một Cuáng, em va chị bát gặp một bãi dât tròng rát rộng, ơ đó mấy anh 
thanh niên rát tre dang chơi đá bóng ràt hăng say. Thấy em nhìn chăn 
chú,, tô giáng giài. Đây la thao trương nơi bỏ và các đồng chí bộ đội tập vò 
và ttập trận. Vì hòm nay là chu nhật nên các chú dược nghi nên chơi đá 
bóng. Đi hết khu thao trường la phòng tièp dân. Nhìn thoáng qua thì thây 
dây la một căn phòng sạch sẽ và rộng rãi. ơ giừa nhà có kê mấy bộ bàn 
ghế đè mọi người có thê ngồi nói chuyện. Ngay cạnh là khu căng tin bán 
các loại dỏ uông và dồ án nhanh như côca, nước ngọt, bánh, kem. Bô gọi 
cho hai chị em em 2 côc kem lớn. Rồi vừa ăn ba bô con vừa nói chuyện rất 
rôm rả. Bô kê cho chị em nghe nhưng hoạt dộng tập luyện và vui chơi của 
các chú bộ đội trong dó có cả bố. Hai chị em hào hứng nghe bô kê mà 
không biẽt chán. Đang nghe bỏ kẻ chuyện thì cỏ mây chú bộ đội đi làm về 
ngang qua. Các chú vác cuốc, vác xẻng trên vai, đầu đội mũ cối trông như 
những nông dân thực sự. Em ngạc nhiên lắm. Em tướng bộ đội là không 
phải đi làm ruộng. Bó giái thích ngay: ngoài việc tập luyện võ thuật, làm 
các cóng việc của nhà nước giao các chú còn trồng rau, trồng lúa, thả cá, 
chăn nuôi lợn đế tự túc lương thực thực phẩm cho mình. 

— Hoá ra các chú bộ đội cũng nhiều việc phải làm thật. Tlìê có bao giờ 
các chú bị thiếu thời gian không bố? - Em hỏi. 

Bỏ" cười: 

- Con có thế bị thiêu thời gian do con làm việc chưa có kê hoạch. Nhưng 
các chú ở dây làm việc- rất đúng giờ, có kế hoạch hẳn hoi nên làm gì cũng 
đủ, cũng tốt con ạ. Con nôn học tập các chú. 

Đến tầm trưa, bò báo chúng em ở lại ăn cơm, xem thử cơm bộ đội có 
ngon như cơm nhà mẹ nấu không. Em thích chí ra mặt. Lần đầu tiên được 
ăn cơm bộ dội, ngủ giường tầng thật thú vị biết bao. Các chú trong phòng 
bố thấy em thích lại càng chiều, cho em nằm thử tất cả các giường, chán 

thì thôi. 

Đau giờ chiều, em và chị cùng bố đến chào các chú trong phòng đế ra về 
mà trong lòng tràn ngập niềm vui. Vui vì em khám phá được nhiều thứ, 
được mớ mang tầm hiểu biết của mình. Các chú bộ đội không chỉ làm tốt 
những công việc cua quốc gia mà các chú còn rất giỏi việc đồng áng. Vcà đặc 

biêt em còn hoc đươc cách làm việc có kê hoạch của các chú bộ đột 

• % • • # • • 
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Được đến thăm doanh trại quân đội nơi bô làm việc em rát vui. Em rãi 
hãnh diện vì được làm con của một chú bộ đội. Em xin hứa sẽ học tập thát 

• • • • • • • 14 • 

tót đê không phụ lòng mong mỏi cùa cha mẹ và thầy cô. Sau này e*m cũiq 
sẽ cố gắng trở thành một người quân nhân phục vụ trong quân đội n.hưbố. 

Đề 9 

Đề bài: Kể về những đổi mới ở quẽ em (có diện, có đường , có trường mới 

cây trồng,...) 

1. Hướng dẫn ỉàm bài 

- Đề bài yêu cầu kể về những đổi mới ở quê em (chẳng hạn như <có điện 
có đường, có trường mới, cây trồng,...). 

- Lấy dẫn chứng từ thực tế đời sống. 

- Truyện được kề bằng ngôi thứ nhát, người kế chuyện xưng 'er.n' hoặc 
"tôi". Đề bài yêu cầu "kê về những đổi mới (ở quê em)", như vậy, bén cạnh 
những sự vật, sự việc thê hiện tính chất "mới", cần kê khái quát một sô sụ 
vật, sự việc mang tính chất "cũ" đê làm nối bật trọng tâm bài viết. 

- Bài văn cần đủ những ý chính sau: 

Mở bài: 

+ Giới thiệu về quê mình (đó là quê nội, quê ngoại hay quê hương của 
chính mình). 

+ Khái quát về những nét đổi mới cửa quê hừơng (quang cảnh, điời sống 
văn hóa,...). 

Thăn bài: 

Kế về những nét mới của quê hương trên cơ sở đối chiếu với một sô" đặc 
điếm cũ: 

+ Quang cảnh: đường làng, trường học, nhà cửa, nhà máy, chợ btúa, cây 
côi, ao,... 

+ Đời sống văn hóa: đâ có điện nên thường xuyên xem ti vi (vớíi nhiều 
chuyên mục hay, hấp dần), trong những dịp lễ tết được đón các đoà)n nghệ 
thuật về biểu diễn, có ngôi trường mới to đẹp trên khuôn viên trường cũ, có 
con đường mới sạch sè,... 

+ Thái độ, cảm xúc của mọi người trước những đối mới của quê hương mình. 
Kết bài: 

+ Suy nghĩ của em trước những đổi mới của quê hươnng. 

+ Những tình cảm, ước nguyện của em dành cho quê hương mình. 

2. Bài vãn mẫu 

Đã rất lâu rồi em không có dịp về thăm qué nội. Hôm nay, sau nuột nám 
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học vát va, om dược hò mọ thướng một chuyên vó quỏ chưi. Chao ói! Quõ om 
dối mới nhiều quá! 

Tư xa nhìn lại quõ hương om như một bức tranh nhiêu mau sác. Đôn 
gán la rặng tf(‘ làng, canh dỏng lua,... Đứng lên tran nha ha nội, om phóng 
tám mát nhìn dòng song Đáy hiền hoa chay quanh năm. Những trưa hò 
nóng hức, chung om thương lội xuỏng (lòng sóng dó rứa chân, tay và tắm 
mát. Dong nước như Ỏ 111 nhưng đưa con vào lòng. Dông vui và táp nập nhất 
là lúc G - 7 giờ sáng. Lúc đó la các bạn học sinh đi học, các bác di làm và 
các cò (li chợ trôn chiếc cầu phao băng gỗ nôi tư bờ sông này sang bờ sông 
kia. ơ (lưới sóng, tàu hò xuôi ngược. Trước mặt om là cánh đồng lúa. Từ xa 
cánh (long như một tấm tham màu xanh, lác đác có vài bác nông dân đi 
thâm lúa. Ra vổ, ai cũng khen lúa năm nay tốt thật. Em nghe bà kè rang: 
"Xưa kia cánh dồng lua này mọc toàn cò, một sào chi thu hoạch được gần 
một tạ thô mà giờ day một sào có thẻ thu hoạch được ba tạ thóc. Phía bên 
phai om là nhưng dãy núi, dãy núi này chồm lên dãy nọ. Những cây mọc 
quanh sườn núi trỏng xanh mượt. Em xuóng dưới nhà, chi cần bước qua khỏi 
công là đã đứng trôn con dương làng. Mọ om nói: Con dường này trước đây 
còn là (lường đất, khi trời dỏ mưa thì dường lầy lội, trơn như đô mỡ và có 
rất nhiều ố gà. Ngày ấy, mẹ di học toàn bị ngã, nước bắn bẩn hết quần áo, 
phải về nhà thay". Thô mà giờ dây được sự quan tâm của xã, con đường 
làng om đã được khoác trôn mình một tấm áo bô tòng, sáng sủa sạch sẽ. 

Hai bên đường trước dây là những ngôi nhà mái tranh vách đất, cứ lúc 
mưa là lại bị dột. Ngày ấy cũng chưa có điện, cứ đến chập tôi là thắp đòn 
dầu và dóng cửa ớ trong nhà, ngại sang nhà hàng xóm chơi vì trời tối quá. 
Thê mà giờ dày hai bên đường san sát những ngôi nhà hai tầng mọc lên. 
Đèn điện được thắp sáng trưng. Nhưng cột giàn ăng ten dựng lên cao ngất. 
Chốc hấn ở khắp các miền quê trên đất nước ta, có rất nhiều nơi cỏ cảnh 
đẹp và sự đổi mới giống như quê em 

Quở hương nêu ai không nhớ 

Sẽ không lớn nổi thành người 

Câu hát trên cứ văng vẳng bèn tai. Em nghĩ lớn lên dù có đi đâu xa, em 
cũng khùng thế quèn nơi chôn rau, cắt rốn. Hiện nay, đang ngồi trên ghế nhà 
trường om sô phấn đấu học tập giỏi đế mai này lớn lên, xây dựng quê hương 
em ngày càng giàu đẹp, khỏi phụ công lao dường dục của cha mẹ và thầy cô. 


Đề 10 

Đề bài: Kế vê một bỉtôi học dang nhớ của cm trên lớp. 

® Mí 

1. Hướng dẫn Làm bài 

- Đồ bài yòu cầu kê lại một buối học đáng nhớ (có một sự kiện đặc biệt 

%/ • • • Ư • • • • • 

xáy ra....> của bản thân Ư trên lớp. 
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- Lây dần chứng từ thực tê cuộc sống. 

- Truyện được kê băng ngôi thứ nhất, nhân vật kê chuyện xưng “tỏi”. 

- Bài văn cần đu các ý chinh sau: 

Mở bài: 

+ Giới thiệu nhân vật kể chuyện: nhân vật “tôi”. 

+ Giới thiệu về buổi học đáng nhớ sè kế (ví dụ buổi học gắn với sự xuất 
hiện của cô giáo chủ nhiệm mới). 

Thân bài: 

+ Sự xuất hiện “bí ấn” của cô giáo chủ nhiệm với nhừng ấn tượng khó quên. 

+ Cô giáo chính thức xuât hiện với nhiều cảm xúc đọng lại trong lòng 
học sinh nhỏ. 

Kết bài: 

+ Ca ngợi công ơn của thầy cô. 

+ Khẳng định vị trí của buổi học trong lòng nhân vật “tôi”. 

2. Bài văn mẫu 

Suốt mấy năm đi học với tôi có thật nhiều kỉ niệm, thật nhiều buổi học 
đáng nhớ. Đó là buổi học đầu tiên năm lớp một với bao bỡ ngỡ, là buổi học 
chia tạy cô giáo chủ nhiệm lớp ba mà tôi đã ngồi khóc sướt mướt... Trong 
đó kỉ niệm có lẽ không bao giờ tôi quên là buổi học đầu năm của lớp sáu. 

Vừa chia tay mái trường tiều học, tôi bước vào cổng trường cấp hai với 
nhiều sự mới lạ. Cảm giác ấy khiến tôi nhớ lại buổi đầu tiên đến trường khi 
tôi mới sáu tuổi. Chỉ khác lần này tôi lớn hơn nên cũng bớt run nhưng vần 
còn nhiều ngại ngùng lắm. Ngày đầu tiên đến nhận lớp tôi hoàn toàn lạc 
lõng, bạn bè cấp một mồi đứa một nơi mất rồi, có đứa cùng trường lại học 
khác,lớp. Có lẽ các bạn khác trong lớp cũng vậy, mọi người còn chưa quen 
nhau, nhìn nhau chi mỉm cười chút chút. Chúng tôi hồi hộp chờ đợi giáo 
viên chủ nhiệm đến. Giống như chờ đợi một minh tinh màn bạc, chúng tôi 
ai cũng mong được gặp giáo viên chủ nhiệm, bởi đó là người sè gắn bó với 
tập thế lớp trong suốt năm học mới này. Mọi người tò mò không biết sẽ là 
cô hay thầy, còn trẻ hay đã già, nghiêm khắc hay hiền, nếu là cô giáo thì 
có xinh hay không....Bao nhiêu câu hỏi đặt ra, các bạn trong lớp ngồi bàn 
tán xôn xao. Lớp đang râ't ồn ào thì bỗng một chị rất trẻ bước vào. Nhìn chị 
thật xinh, làn da trắng trẻo hồng hào, đặc biệt là đôi mắt toát lên vẻ thông 
minh. Chị cột tóc đuôi gà khá tinh nghịch. Quần âu với chiếc áo sơ mi 
trắng không làm chị già đi mà nom càng cứng cỏi. Chị vừa vào lớp vừa nờ 
nụ cười rất tươi đê lộ chiếc răng khểnh duyên quá. Chúng tôi đứa nào cũng 
trầm trồ mà quên cả hỏi xem chị là ai. Dường như cũng cảm nhận được điều 
đó chị cất tiếng nói thật nhẹ nhàng: 

- Lớp ninh là lớp 6A phải không? 


40 


- Váng ạ - ca lớp tôi đáp (lỏng thanh. 

- (iiáo vién chu nhiệm các em chưa vào lớp à? 

-Chưa ạ. Nhưng mà chị là ai thế? 

4 

1 rước cáu hỏi cứa chung tôi chị hơi ngạc nhiên nhưng lập tức chị nở IU1 
cười rạng rơ: 

- Vạy trong lúc chờ giáo viên chủ nhiệm lên lớp, chị có thô ở lại và 
cùng các em tham gia trò chơi không? Chị cũng là cựu học sinh cua nhà 
trường mà. 

( húng tôi nghe nói đến trò chơi thì vui không kế hết, chẳng, ai còn đế ý 
đến việc giáo viên chu nhiệm clnía vào lớp nửa. Chúng tôi ngay lập tức 
hương ứng va ai về chồ nâv rát ngay ngắn. Chị vào lớp với những bước đi 
rất tự tin. Chị bắt đầu cho chúng tòi chơi trò chơi. Trò chơi này không 
gióng như chúng tôi tưởng tượng. Trò chơi được mang tên “Làm quen”. Từng 
tốp lên háng tham'gia một hoạt động sòi nổi, nếu ai thua thì phải nói đôi 
nét về bán tiìân. Lúc đầu còn ngại ngùng nhưng ngay sau cló chúng tôi ai 
cũng hào hứng, tự tin nói về mình. Dường như giừa chúng tôi không còn 
khoang cách mà đã quen nhau từ trước rồi. Mọi người đều chơi rất hết mình 
và nhanh chóng chúng tòi biết tên nhau, biết những điều giản dị nhất về 
nhau. Trò chơi thật lí thú.... 

Kết thúc cuộc chơi sôi nôi, đế tạm lắng chị kể cho chúng tôi những 
mâu chuyện cười nhưng đều nói về học trò. Chị kê chuyện rất duyên, đứa 
nào cũng chàm chú nghe như nuốt từng lời. Rồi bát ngờ chị chuyên hướng, 
xây dựng một cuộc hội thảo “Em mong muốn gì ở một giáo viên chủ 
nhiệm?” Thế là cuộc hội tháo diễn ra, sôi động không kém gì phần chơi 
trước. Trong không khí thoải mái, chúng tôi tự tin nói lên những suy 
nghĩ, mong muôn của mình. Đáp lại chúng tòi chị có nhửng lời giải thích 
thật cận kẽ, thỏa đáng khiên ai củng khâm phục. Cuộc thảo luận đang 
đến hồi cao trào thì bất chợt cô hiệu trưởng đẻn. Chúng tôi nghiêm trang 
chào cô. Cò cười hiền từ và gửi đến lớp lời chào đầu năm: “Các em là học 

sinh mới của trường nên được các thầy cô yêu quý và chăm sóc nhiều 

nhất. Vì vậy đẻ đáp lại tình cảm của thầy cỏ, các em cũng phải hứa sẽ cô 
gắng nhé. Đây là cô Linh chủ nhiệm lớp ta...” Cô hiệu trưởng vừa nói vừa 
chi vào chị khiến chúng tôi một lần nữa ngạc nhiên, sững sờ... Hàng chục 
cặp mắt dưa về phía chị, mở tròn ngơ ngác.... Cô hiệu trưởng thây thê 

cũng rất đỗi ngạc nhiên. Chỉ có chị mà bây giờ là cô giáo chủ nhiệm của 

chúng tôi là không bất ngờ. Lời giải thích sau đó của cô làm cho chúng tôi 
“binh tĩnh’’ trở lại. Cả lớp cùng cô hiệu trưởng cười vang. Lớp tôi vui hơn 
cả vì có cô chủ nhiệm tuyệt vời. Tuy còn rất trẻ nhưng cô đã làm cho tát 
cả mọi người thán phục và yêu quý. Chúng tôi còn bị thuyêt phục hơn bởi 
sau đó cô giới thiệu về các môn học. Cách nói tự nhiên, hài hước, có 
duyên của cô khiến cho những môn học mới lạ đã trở nên thân quen với 
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chúng tôi biết chừng nào. Ổi buối học đầu năm thật ý nghĩa. Cô chu 
nhiệm của lớp tôi thật tuyệt vời. 

Người ta vần thường nói, người giáo viên là một kĩ sư tâm hồn, ngườữ kĩ 
sư tài ba nhát. Suốt cuộc đời, họ tận tâm, nhiệt huyết xây nên những công 
trình tuy không nhìn thây nhưng mới vĩ đại làm sao. Chúng tôi thầm <cảm 
ơn các thầy cô đã cho chúng tôi những bài học bô ích từ những điều giảm dị 
nhất. Buổi học đầu năm áy sẽ sống mãi trong tôi, không bao giờ phai nhiạt. 

Đề 11 

% 

Đế bài: Kể về một buối sinh hoạt lớp thú vị. 

1. Hướng dẫn làm bài 

- Đề bài yêu cầu kê lại một buổi sinh hoạt lớp thú vị mà em được tham ;gia. 

- Lây dần chứng từ thực tê cuộc sông (có thế hư câu thêm). 

- Truyện được kê bằng ngôi thứ nhất, nhân vật kê chuyện xưng “'tôi” 
hoặc “em”. 

# 

- Bài văn cần đủ các ý chính sau: 

Mở bài: 

+ Giới thiệu nhân vật kê chuyện: nhân vật “tôi” hoặc “em”. 

+ Giới thiệu về buổi sinh hoạt thú vị. 

Thân bài: 

+ Lí do tổ chức buối sinh hoạt. 

+ Diễn biến buổi sinh hoạt với những hoạt động sôi nổi. 

+ Kết thúc buổi sinh hoạt. 

Kết bài: 

+ Khẳng định ý nghĩa của buổi sinh hoạt. 

2. Bài văn mẫu 

Buổi sinh hoạt lớp 6A chúng tôi tuần nào cũng có những điều bất ngờ do 
các tố chuẩn bị. Nhưng tuần vừa rồi, lớp tôi đã có một buổi sinh hoạt vô 
cùng thú vị và sẽ khó quên với mỗi người. 

Cuối tuần nào lớp tỏi cũng tô chức một buôi sinh hoạt đế tổng kết. 
Nhưng không giông lớp khác, lớp tôi không mất nhiều thời giaii đề kiểm 
điểm, chúng tôi luôn tự giác nên cô giáo rất yên tâm và hài lòng, cỏ giáo 
cho mỗi tó trong tuần tỏ chức một buỏi sinh hoạt theo chủ đề. Vì thê ai 
cũng mong đợi đến tiết sinh hoạt. Đặc biệt là buôi sinh hoạt ki niệm ngày 
quốc tế phụ nữ vừa qua, thật nhiều ấn tượng. 

Hôm đó, không gian lớp học lung linh như một ngòi nhà cố tích với 
nhiều mảng màu sặc sờ. Có lẽ các bạn nam lớp tòi đã mất rât nhiều cõng 
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sức do rluián hị. Mọi ngươi ai cung vui mưng, hổi hộp. Cuôi cung t.iét sinh 
hoại (ung (lèn rồi. Trong khi cluián bị các hạn mí lứp tỏi (tồu phái “di cư” ra 
bòn ngoài, (-húng tỏi ban tán va chớ dựi Mí bát ngờ từ các bạn trai. Một lúc 
sau, moi thứ dược choán bị chu dáo, chúng tui vào lớp. Vừa bước đi chúng 
tòi 'Vưa nhìn ngó xong quanh, dường như không cớ gi thay đói nhiều. Thê là 
bao hứng thú hiên mát dâu hót. vổ chỏ ngòi, bỏng Lan hót to lên khiên 
clúnng tôi chó ý: “Oa! Đẹp quá! Bẹp lì ưa các cậu ơi!” Chúng tôi vội chạy vổ 
chỗ nành. Thi ra nhung món quà ngộ nghinh, dỗ thương ây dược các bạn 
trai dó dưới ngan ban cung với một tâm thiộp với lời chúc đầy ý nghĩa. Ai 
cìuqg mái mõ với món quà xinh dẹp cua mình. Vừa lúc dó, cô giáo chủ 
nhiêm vào cứa lớp. Ca lớp yên lặng rỏi “phụt”, bao nhiêu pháo giây được 
bắn ra, bay vui nhộn trong lớp học. Cà lớp cùng nắm tay nhau, chạy nhảy, 
cười nói rộn rã xung quanh cò. Chúng tôi tặng cô những khúc ca, lời chúc 
tốt Hành. Nam, lớp trướng có ve ngại ngùng khi tiên đên tặng cô bó hoa tươi 
thắm. Nhìn mặt nó khiên chúng tôi cứ cười rúc rích, không biêt cậu lớp 
trướng “oai phong” mọi hòm đi đàu mât rỏi. Còn cỏ giáo thì vui mừng khôn 
xiết. Ánh mắt cô nói lên tát ca, cô nhìn chúng tôi trìu mèn, xúc động không 
nói nén lời. Mặc dù không nói nhưng chung tói dều hiếu tình yêu có dành 
cho lớp vì cô là người mẹ thứ hai cùa tất cả chúng tôi mà. 

Trong không khí vui nhộn của buỏi ki niệm, các bạn trai còn có nhiều 
tiết mục hay tặng cò và các bạn gái. Trước khi chính thức bắt đầu, lớp phó 
Giang dõng dạc bước lên bục giảng tuyên bố lí do. Nhìn cái vẻ cô tỏ ra 
nghiêm trang của anh chàng lớp phó lém lỉnh làm cho cô và các bạn gái 
không nhịn được cười. Và bất ngờ nhất với chúng tôi là vở kịch do chính 
các bạn nam “sản xuất” và biểu diễn. Thật bất ngờ trước tài nghệ của các 
bạn trai lớp 6A. Nhừng tràng pháo tay giòn giã vang lên khích lệ. Vớ kịch 
khép lại, tiếp theo là những mục ảo thuật của Kiên “sâu”, đơn ca “lãng xẹt” 
của Trọng “béo”, dàn hợp ca “Ve sầu” vui nhộn....Tiết mục nào cũng làm cho 
lớp cười ngả nghiêng. Nhưng có lẽ dáu ần khó quèn nhât trong tôi là hình 

ảnh của Hùng “còi”. 

Hùng vốn mồ côi mẹ từ nhỏ, bạn ấy dang ở với bà. Hùng vôn bị coi là 
học sinh cá biệt của lớp tôi. Nhưng ai cũng hiểu Hùng chi cố tỏ ra gây chú ý 
thôi, Hùng rất hiếu thảo và tốt với mọi người nữa. Buổi liên hoan hôm ây, 
lúc sắp kết thúc, cả lớp im lặng khi thấy Hùng đi về phía cô giáo. Hùng 
nhìn xuống một hồi lâu không nói. Cô giáo nhẹ nhàng đặt tay. lên vai 
Hùng. Cậu ây lí nhí nói với cô: “Em xin lỗi cô và cả lớp vì thời gian qua 
luôn phá phách và lười học khiến cô buồn phiền. Cô giông như mẹ của em, 
các bạn như anh chị em cùa em, em rất yêu quý lớp mình... Em rât cần có 
mọi người bèn cạnh...” Nói đến đây thì Hùng nâc lên nghẹn ngào làm cả 
lớp xúc dộng, mắt cô giáo thì đỏ hoe... Cô ôm Hùng vào lòng âu yêm. Cả lớp 
tôi không ai nói gì nhưng đều hiểu ca. Hùng vần luôn là anh em của chúng 
tôi. Có mấy bạn gái bỗng cũng khóc theo.... Trong khi đó tiêng tròng trường 
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đã vang lên. Học sinh các lớp ùa về. Họ nhìn vào lớp tôi với cặp niÁt ìngạc 
nhiên, tò mò. Còn chúng tỏi, mọi người đều vui vẻ cùng nhau dọn dẹp lớp. 
Cô giáo cũng ở lại khiên chúng tôi thật sự cảm thây đây là đại gia 'đình 
đáng yêu nhát. 

Buổi sinh hoạt đà kết thúc. Nó đế lại trong lòng mọi người dấu án khó 
quên. Nó thật thú vị, ý nghĩa và cho chúng tỏi nhiều bài học. Tôi hi 'vọng 
tiết sinh hoạt nào lớp cũng thành công như thế. 

Đề 12 

Đề bài: Em hãy kể chuyện gia đình em vào một tôi thứ bảy. 

1. Hướng dẫn ỉàm bài 

- Đề bài yêu cầu kê lại chuyện gia đình em vào một tôi thứ bày (có một 
sự kiện đặc biệt nào xáy ra vào tối thứ bảy ở gia đình em, hay khung (cảnh 
sum họp vui vẻ cùa nhừng người trong gia đình em vào tôi cuôi tuần). 

- Lây dần chứng từ thực tê cuộc sống. 

- Truyện được kể bằng ngôi thứ nhất, nhân vật kế chuyện xưng “tôi" 
hoặc “em”. 

- Bài văn cần đủ các ý chính sau: 

Mở bài: 

+ Giới thiệu nhân vật kế chuyện: nhân vật “tôi”, “em”. 

+ Giới thiệu về không khí chung của tôi thứ bảy tại gia đình em. 

Thần bài: 

+ Những công việc bô, mẹ, anh chị, em của em và bản thân em thường 
làm trong tối thứ bảy. 

+ Không khí, tình cảm giừa những người thân trong nhà: vui vẻ, ấm 
cúng, giản dị. 

+ Cảm xúc của em về khung cảnh đầm ấm của gia đình. 

Kết bài: 

+ Khẳng định vị trí của gia đình, đặc biệt là sự sum họp, đoàn viên của 
những người thân trong những buổi tối thứ bảy trong lòng người viết. 

+ Ước mơ về một cuộc sống hạnh phúc, đầm ấm bên những người thân yêu. 

2. Bài văn mẫu 

Công việc của bố tôi rất bận rộn lại cách nhà rất xa nên gia đinh ít có 
dịp sum họp đông đủ. Buổi tối thứ bảy vừa qua là dịp đê cả nhà tỏi quây 

quần trò chuyện. 

Vừa nghe tiếng bố ngoài cửa, chị em tôi đã cuống quýt chạy ra mớ cứa 
rồi chưa kịp đợi bố cho xe vào nhà đã ôm vai, bá cố bố, cu Chuột còn bắt bô 
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be nưa! Mọ nhìn canh tượng áy thì cười nói: “Nào, Chuột xuống cho bỏ rứa 
mạt cái đã, hô (li (tường xa chác một lứm rồi!”. Thô là Chuột tụt xuòng 
11/ìUiig con phụng phịu. 

Me cât áo va cặp cho bô rồi nhắc bô di tắm, nước âm mọ vừa pha. Lúc 
mọ vào nhà thì chị om tói dã ríu rít ngồi đoán xom hôm nay bỏ mua quà gì. 

Khi bỏ xong việc củng là lúc mẹ pha nước cam cho bố. Mẹ hỏi han bỏ 
xom cóng việc cơ quan tiên triên đến đâu. Trong khi bô mẹ nói chuyện, chị 
om tôi vui dùa tranh giành nhau nhưng tạp truyện, nhưng gói bánh bô 
mang vó làm quà. Ca nhà trò chuyện xong, bò cùng tói lòn phòng của tôi. 
Bố hoi rát cặn kè về tình hình hoc tạp, xom lại những bài tòi đà học, giảng 
những hài tôi chưa hiôu kĩ. Bô và tôi chơi trò “bingo” giông như trong tiêng 
Anh. Bó ra một chu đổ nào dó, ví dụ như “mùa xuân”, tỏi sẽ viót năm từ vé 
chu dề áy, bỏ sỗ viết mười tư cung về chu (1Ồ này. Bô sè dọc mười từ cua 
mình, nếu tôi có ca năm từ giống từ cua bố thì tôi sẽ hô “bingo”. Bỏ và tôi 
chơi l át vui, hết chu đổ này sang chủ đề khác, và cũng khá nhiều lần tòi hô 
“bingo”. Cu Chuột phái chơi một mình thì có vẻ ganh tị. Chú ta chạy sang 
phòng tôi giận dồi: “ư ư, con không biết đâu, bỏ chỉ chơi với mẹ và chị thôi, 
chẳng chơi với con gì cả!” Bó vội thanh minh: “Trời ơi, xin lồi Chuột yêu của 
bô. Nào, đồ chơi đâu, dưa đáy bô con mình cùng chơi nào!” Bô chơi ô tó, 
máy bay, người máy, ... với cu Chuột. Còn tôi xuông phụ mẹ làm bếp. Nhân 
dịp bô về, hôm qua mẹ bao tôi mua đỗ xanh, đường phèn, ... về dè mẹ nâu 
chè. Chà! Thơm quá! Mọ thật tâm lí! Cá nhà quây quần bên chiếc bàn tròn 
nhâm nhi bát chè đỗ xanh nóng hổi thì thật tuyệt. Cả nhà tôi trò chuyện 
vui vỏ, cu Chuột còn lên hát và múa nhưng bài học ở mẫu giáo làm cả nhà 
còn vui hơn, tiêng cười và vỗ tay vang rộn rã! 

Nhưng buổi tỏi thứ bảy như thê tôi không thê nào quên. Tố âm gia đình 
thực sự là nơi hạnh phức nhất. 


Để 13 

l)ể bài: Kê về một người thân cứa em (ông bà, bố mẹ, anh chị,...). 

1. Hướng dẫn làm bài 

- Đề bài yêu cầu kê về một người thân. Đó là người thân trong gia đình, 

(ó thế là bố, mẹ, ông, bà, anh, chị, em, cô, bác,... 

- Nhưng chi tiết, sự việc trong truyện được xây dựng từ những điều 
quan sát trong thực tê đời sống. 

- Truyện được kể bàng ngôi thứ nhất, người kê chuyện xưng "em" hoặc 
'tỏi”. Nôn kế vồ chính nhưng người thân của mình, lựa chọn người đặc biệt 
flhât (có cá tính độc đáo / thân thiết với em nhất / người được mọi người 
/êu quý nhất,...) đô bài viết vừa chân thực, vừa có cảm xúc, vừa hâp dần. 
'hú ý sử dụng kết hợp các phương thức biểu đạt tự sự, miêu tả và biếu cảm. 
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- Bài văn cần đú nhửng ý chính sau: 

Mở bài: 

+ Khái quát về những người thân cua om (chẳng hạn: nhân ái, luôn ,V'êu 
thương, đùm bọc lần nhau). 

+ Giới thiệu người em sẽ kể: đó là ai, nhưng nét chung nhất về người đó. 

Thăn bài: 

+ Kể về ngoại hình của người đó (chi kê nhừng nét nổi bật nhất). 

ệ 

+ Kê về những tính cách của người đó (nêu đặc điếm tính cách rồi kê 
những việc làm, hành động, lời nói, cử chi thế hiện tính cách đó. Chẳng 
hạn, kế về người bà luôn yêu thượng, lo lắng cho cháu: 

. Tuổi đã già nhưng vẫn trồng cây đế cháu được ăn quả; 

. Cháu đã lớn, nhà có quạt điện nhưng vần tự tay quạt cho cháu ngủ; 

. Được mọi người biếu hoa quả luôn để dành phần cháu,...). 

+ Ké về tình cảm người đó dành cho em. 

Kết bài: 

+ Cảm nghĩ và những mong ước em dành cho người thân của mình. 

+ Những việc làm, hành động em có thế làm đê đền đáp công ơn / noi 

gương người thân. 

2. Bài văn mẫu 

Chú Thắng là em trai của bố tôi. Chú là người tôi luôn yêu quý và kính phục. 

Tôi thích nhất là được về quê thăm gia đình chú ở Tuyên Quang mặc dù 
tôi say khố say sở mỗi khi đi xe khách. Bởi tôi thích được chạy nhảy nô đùa 
trong khu vườn rộng và thoáng mát của chú. 

Là một người rất yêu cây côi nên chú dành hẳn một khoảng đât và 
trồng thành một khu vườn nhỏ (nói là nhỏ chứ thực ra nó rộng đên 300m 2 ): 
ở giữa chú xây một hòn non bộ. Trong đó chú thả bao nhiêu là cá: một đôi 
cá vàng xinh xắn, một đôi các thần tiên điệu đà, lại thêm một bầy cá bảy 
màu đủ các thế hệ ông bà, cháu chắt.... Chung quanh có đủ thứ cây: cây 
cảnh trồng trong bồn lớn như vạn tuế, sứ, mai, quỳnh. Các cây ăn quả bao 
gồm đu đủ, nhót, chuối, mít, khế, doi và hồng xiêm... ơ trước cửa nhà chú 
còn trồng bao nhiêu là hoa. Nào hoa hồng, hoa loa kèn, hoa cúc, lại cả một 
khóm hoa tigôn nữa chứ. Chú bảo thím rât yêu hoa, phải trồng thật nhiều 

• hoa để cho thím ngắm. 

Căn nhà chú tôi đang ở cũng thật khác lạ với những gian nhà tập thê 
hay những ngôi nhà ông ở thành phô. Đó là một ngôi nhà trông như nhà 
sàn của người dân tộc. Trước cái cống sắt to là hai cây đại lớn. Ngay sau đó 
là một nếp nhà ba gian lợp cọ khô rất đẹp. Trong nhà mọi thứ đều bàng gỏ 
và tre cả. Nhìn cách sống là biết chú rất thích gần gũi với thiên nhiên. 
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Không clu vón tlnen nhiên và cậy coi, clm con một sớ thích nừa là câu 
cá Iloi lôi ớ (lây thường thày chu cung ngươi hạn thán - chú Quang cá - ra 
hổ ngồi câu. Chú có thô quèn an ma ngoi can tư sáng đến chiồu, nêu thím 
tỏi không ra gọ: chác chu cung chưa chịu võ. Nhưng chiẽc cần câu du kiêu 
loại, kích cư dươc chú giát dầy trôn gác mái. Trước dây, khi mới học câu, 
chu thường buồn hà dom xỏ không trư vổ. Nhưng chi một tháng, sau khi 
dược chú bạn Quang ca truyền nghe, chu len tay hán. Ilàng ngày, gia dinh 
chú tui cứ gọi là ăn ca thay cưm. Ca con miu chột cũng suốt ngày dược đánh 
chén món khoái kháu. Nhưng lúc can dược nhiêu cá như vậy chú thường 
CƯỜI ro to, mới di vổ đôn cóng ma tói dã nghe rò mồn một tiêng cười vang 
cua chú. 

Tòi quý chú còn VI tính tinh xưi lưi, dề gán. Đã ngoài bón mươi nhưng 
chú tỏi tính như tre con. Chu thường là người bày ra nhưng trò chơi trong 
nhà. Đạc biệt chú thường ru bọn tòi (gồm ca con gái chú) trêu chọc thím. 
Khùng khí trong nhà chu lúc nao củng vui như tét chứ không trầm trầm 

như nhà tôi. 

Tuy bên ngoài lúc nào cũng cười cười nói nói nhưng chú cũng là một 
ngiời rất hay suy nghĩ. Nhiều lần chú tâm sự: “Cuộc sống cùa chúng ta 
khcng phải lúc nào cũng tõt đẹp dâu cháu! Nhưng cháu hãy nhớ rằng mồi 
ngày là một món quà mà cuộc sông ban tặng cho chủng ta. Vậy tại sao 
chúng ta lại lãng phí nó chứ. Hãy sống hết mình để về sau nhìn lại cháu 
khcng cảm thấy hối tiếc”. Những câu nói đó khiến tôi suy nghĩ mãi... 

Niăni ngoái, bô muốn gia đình chú dọn xuống Hà Nội sống cho gần anh, 
gầr em nhưng chú nhất định không chịu. Chú bảo không thích cuôc sống 
chật Ihẹp và bó buộc. Chú muốn sông nhàn tản bên cây cối cua mình. Lúc 
đó :ôií nghĩ chú không khác gì những ấn sĩ thời xưa, thích sông lánh đời. 

Tuy là con trai nhưng chú tôi lại nấu ăn rất giỏi. Trong khoản này bố 
tôi phái thua xa. Chú không ãn thịt chó bao giờ nhưng món xào lăn của chú 
khíng vị khách nào có thê tư chối hay bo dở. Bao giờ quán của chú cũng 
dôĩg khách nườm nượp. Mỗi lần về quê là tòi lại có dịp thướng thức tay 
nglề cua chú. Ăn vào là mê ngay tìí dầu lười mê di. 

Cuộc sống cua chú tòi đang yên lành thì đột nhiên năm ngoái chú tôi bị 
tai nạm ỏ tó. Vì CƯU một vị khách di cùng mà chú bị thùng hàng đè. Chiêc 
xe bị lật xuông suối, chú bị ngâm dưới nước gần một tiêng đồng hồ. Lúc 

đư(C 'CƯU lèn, chân chú không còn nhận ra hình dáng nưa. Anh em trong 
nhỉ aủ cùng thương chú lam! Vào bệnh viện Xanh Pôn, bác sĩ bảo phái cưa 
chái. Thím tòi ngất lên ngất xuống. Một bầu không khí buồn bã bao trùm 
lèntoàn gia đình. Chú tỏi chắc sốc lắm. Trớ thành một người tàn tật quá là 
mộ đỉiếu khó có thê tướng tượng với chú. Mọi người tướng chú sẽ phát điên, 
nhmgy trái lại, chú rất bình tĩnh, cò gẩng đê người thân không ai phải buồn 
vì nìinh. Nhiều lần lên thăm chu, tòi cứ khóc mãi. Lúc dỏ, chính chú lại là 
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người dồ dành, an ủi tôi. Chú cười và nhắc lại câu nói cũ: “Mỗi ngày là một 
món quà mà cuộc sống ban tặng cho chúng ta. Chú sẽ không đê plhí một 
ngày nào đâu cháu”. Lúc đó, tôi thây chú thật dũng cảm. Tôi rất tự hào vì 
mình có một người chú kiên cường đến vậy. 

Nhờ trời phù hộ, cuối cùng chân chú không bị cưa. Và sau nứa nãitn điều 
dưỡng, chu đã đi lại được tuy hơi khó khăn đôi chút. Nhưng tron.g mtắt tôi, 
chú lúc nào cũng thật sự hoàn hảo. 

Một năm sau, trớ về thăm quê, tôi lại bắt gặp hình ảnh thâm qu<en của 
chú trước đó. Chú đang hì hục ngồi rang thính thơm lừng. Nhìn thtấy tôi 
chú cười to: “A! Cái Hồng về chơi đây à? Cất đồ đi rồi đi câu cá với chui. Mồi 
xong rồi đây.” Vừa nói chú vừa giơ chảo thính lên. Tôi cười tít mắ t, dạ rõ to 
rồi chav lai vào nhà... 


Đề 14 

Đề bài: Kể về một thầy giáo hay một cô giáo mà em quý mến. 

1. Hướng dẫn làm bài 

- Đề bài yêu cầu kế về một thầy giáo hoặc một cô giáo mà em quý mến. 

- Các chi tiết, sự việc trong truyện được xây dựng từ thực tê đỡi sốrng. 

- Truyện được kế bằng ngôi thứ nhất, người kê chuyện xưng "em " hoặc 
"tôi". Cốt truyện có thế lấy từ thực tê sự việc đã xảy ra với bản íthâr.1 hoặc 
hư cấu. Nên chọn kế về thầy cô giáo đã hoặc đang dạy bản thân ithì ttriyện 
sẽ thuyết phục hơn. Khi kẻ chuyện cần chú ý kết hợp phương thúíc mùêu tả 
(ngoại hình, hành động...) của nhân vật, phương thức biếu cảm (bộc liộ cảm 
xúc của bản thân). 

- Bài văn cần đủ những ý chính sau: 

Mở bài: Giới thiệu thầy cô giáo sẽ kể (tên, dạy em lớp mấy). 

Thân bài: 

+ Kể nhửng nét khái quát về thầy cô giáo: 

. Ngoại hình (chỉ miêu tả nhừng nét nối bật nhất). 

. Tính tình. 

+ Kế về những biểu hiện của thầy cô giáo trên lớp: 

. Cách giảng dạy (dễ hiểu, truyền cảm...). 

. Tinh cảm dành cho học trò (kế cụ thế nhừng hành động, cử chủ, lờii rói). 

. Cách ứng xử với đồng nghiệp, phụ huynh. 

+ Một kí niệm sâu sắc của em đối với thầy cô. 

Kết bài: 

+ Cảm nghĩ của em về thầy cô. 
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f Thè hiện nhưng mung' ước tòt dẹp dành cho thầy cô. 

2. Bài văn mẫu 

Vc7i mồi học sinh, các hạn sè cỏ một tám gương thầy cô giáo mầu mực, 
đáng yêu dang kính cua riêng mình. Với riêng tói, tỏi sò không thê nào 
quêi cò Minh, giáo viòn chu nhiệm lớp 6H cua tỏi hãy giờ. 

M inh là giáo viên chu nhiệm và cung là cỏ giáo dạy tiêng Anh cua lớp 
tòi. Có có dáng người cao và gầy. Đôi mát cô rất sáng và dẹp. Dáng cỏ di lúc 
nàc cưng nhanh nhọn va có phần vội vã. Cũng đúng thòi vì cò là một giáo 
VIÔJ dạy giỏi cua trướng nên cò thường xuyên bận rộn với ràt nhiều việc. 

?òn tòi lai là một đứa hoc sinh nhút nhát và nam hắt bài rát chậm. 

• • • • 

Nhét là với môn tiếng Anh thì tôi càng chậm hiéu hơn nữa. Tuy thế, tói 
cũn? chăng dám hoi ai hao giờ. Ai mà thèm quan tâm đên một dưa học dỏt 
nhu tói chứ! Cô Minh cung vậy thòi. Cô cũng sẽ chỉ thích những hạn học 
g.ỏi, thòng minh. 

Cư thỏ, tôi tự cô lạp mình trong cái thê giới vo ốc của mình. Điểm kiôm 
tra thấp dần, đến nứa dầu học kì một thì tỏi là một trong nhưng học sinh 
yếu nhất lớp. Tôi chán nản vô cùng và trừ nén ít nói, ít chơi với bạn bè 
cúng lớp. Chắc rằng cùng chẳng cỏ ai muôn chơi với tỏi. 

Mọt hôm, khi tòi đang gật gù buồn ngii thì có tiêng hỏi: 

- Lát Iìừa chắc cỏ kiếm tra đấy, cậu học với tớ không? 

Tòi ngao ngán ngáng lèn thì thấy Bình - cậu lớp trường học gioi nhất lớp 
dang chờ mình trả lời. Phần vì nê, phần vì lo kiểm tra thật tòi đành gật đầu. 
Tiật không ngờ, Bình lại giảng hay đến thế. Cậu ây nói đến đâu tôi hiếu đên 
đay. Sau buổi ấy, tòi thường xuyên dược bạn ấy giúp đờ rất tận tình. 

Cứ như vậy, tôi học khá dần lên, tôi luôn cảm ơn Bình đã giúp dỡ tôi 
niiều đến thế. Cho đến một ngày. 

Hôm ấy, khi tôi đang sung sướng cầm bài kiểm tra tiêng Anh được điếm 
8 thì có tiêng gọi tôi lèn phòng giáo viên gặp cô chủ nhiệm. Tôi lo lắng 
kaỏng biết có chuyện gì. Tôi đâu có mắc lỗi gì mà cô cần gặp tôi? Nhưng 
tiật lạ là nhìn thấy tôi cô lại tươi cười. Bảo tôi ngồi xuống bên cạnh, cô 
mìn tôi với ánh mắt đùa vui: 

- Bạn Bình có hay bắt nạt em không? 

Thấy tòi vần ngơ ngác. Cô lại hỏi: 

- Em và Bình cùng học với nhau vậy có gì không muôn hỏi các thầy cô 
en cứ hói bạn ấy nhé! 

Rồi giọng cỏ trầm xuống: 

- Cô rất tiếc là không có nhiều thời gian đê theo sát và giúp đỡ các em. 
c> chi nắm dược tình hình lớp qua các bạn cán bộ lốp. Bình đã hứa là sẽ 

gúp đờ em vậy em yên tâm và cô gắng nhé! 
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Bây giờ thì tôi đã hiên ra tất cả! Thì ra, cô đà họp cán bộ lớp, hói han 
về tình hình học tập cua từng người rồi phân cóng học sinh giúp đỡ f lần 
nhau. Tòi đã từng nghĩ có là người lạnh lùng, chỉ. thích nhưng học sinh gioi 
và ghét bó những đứa học kém như tòi. Thật không ngờ!... Trở về lớp học, 
tôi thây xúc động quá! Vậy là chưa bao giờ tòi đơn độc, còn có biết hao 
người chăm lo, giúp đờ tôi học hành. Và tôi thầm biết ƠI1 tất cả Iìhiững điều 
tót đẹp cô giáo chủ nhiệm đã mang đến cho tôi! 

Để 15 

Đề bài: Kể về thầy (cô giáo) của cm (người quan tám, lo lắng và động viên 

em học tập). 

1. Hướng dẫn làm bài 

- Đề bài yêu cầu kẻ về một người thầy giáo hoặc cô giáo đã quan itâm, 
lo lắng và động viên giúp em học tập. 

- Các sự việc trong câu chuyện được lấy từ thực tê đời sống. 

- Truyện được kê băng ngôi thứ nhất, người kể chuyện xưng "eưn' Ihcặc 
tôi”. Truyện kế có thể được tưởng tượng hư câu thèm trên cơ sở mhừmg sự 

việc có thật đê câu chuyện vừa có cảm xúc vưa phong phú, hấp dẫn. 

- Bài làm cần đù những ý chính sau: 

Mớ bài: 

+ Khái quát về vai trò của các thầy cô giáo đối với bản thân enn (clhẩng 
hạn: là người dạy dỗ, chi bảo giúp em phát triển toàn diện về tri thứíc và 
nhân cách...). 

+ Giới thiệu người thầy giáo hoặc cỏ giáo mà em sẽ kế (thầy, cỏ dạy brp 
máy, dạy môn gì); khái quát tình cảm mà thầy giáo hoặc cô giáo ây dàih 
cho em (người quan tâm, lo lắng và động viên em học tập). 

Thân bài: 

+ Khái quát về đặc điếm gia đình và tính cách cùa bản thân enn (chiỉ lề 
cập đôn những chuyện có liên quan đến nội dung sẽ kế. Chẳng hạn: 

• Gia đình gặp nhiều khó khăn / bò mẹ bận rộn ít có thời gian qiuan tán 
đến em,... 

• Em vốn lười nhác, nghịch ngợm / hay tự ti / tính không cẩn tlhận,. hiy 
nhầm lần,...). 

+ Khái quát về những đậc diêm nôi bật cua thầy giáo, cô giáoi: là giío 
viên dạy giói, luôn quan tám đến học sinh, dược học sinh và phụ huiynhi yu 
mến, tin tưởng,... 

+ Những việc làm cụ thê của tháy, giáo hoặc cò giáo thê hiện lò>ng cqutn 
tâm đến em. (Chẳng hạn: 
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4 Cun nghỉ và mong ước em dành cho thầy giáo hoặc cò giáo 

+ Những việc lam, hanh dộng em cỏ thê làm dè dồn dáp tâm lòng cua 

thầty cô 

2. Fài văn mầu 

Đã qua gần sáu năm cáp sách đến trường, tỏi án tượng với rất nhiều 
thầy cc giáo. Thầy có luôn dê lại trong tòi những hình anh dẹp va mãi 
không phai mờ. Nhưng dặc biệt nhất với tòi và cũng là người tôi quý nhất 
là thầy giáo dạy tôi hồi lớp 5. 

Tòi thây rát ít người dàn ông lựa chọn nghề làm thầy giáo. Thê mà 
thầy gÌAO tôi lại rất say mê với sự nghiệp trồng người này. Thầy tâm sự với 
chúng tòi, tháy muôn làm thầy giáo từ khi học cấp 2. Mồi lần ngồi nghe 
thầy gi?.o giảng bài thích lắm. Trông thầy dứng trên bục giảng chừng chạc, 
tự ttin \à dược học trò yêu mến, thầy đã nuôi ước mơ từ đó. về nhà, thầy 
bắt tụi em nhỏ ngồi sắp hàng ngay ngắn và thầy giá làm thầy giáo. Lạ 
lùng thry, bọn trẻ lại ngồi nghe đến say mê. Không biết chúng hiếu mấy 
phần “tiầy” giảng nhưng đứa nào mặt mũi cũng ngơ ngẩn, say sưa. Có khi 
“thầy” rói xong rồi mà chúng vần ngồi bần thần, lúc đó phải gọi lớn chúng 
mới nhi sực tinh. Đó là động lực đầu tiên giúp cho ước mơ của thầy thành 

hiện thiC. 

# 

Con dường đến với nghề của thầy cũng lắm gian nan. Vì thê mà bây giờ 
thầy dàih cho nghề một tình yêu thật mãnh liệt. Là con trai cả trong gia 
đình có truyền thông làm bác sĩ, thầy được bô mẹ định hướng cho thi vào 
Trường Đại học Y. Ngay từ nhỏ, gia đình thầy đã mong muốn như thế. 
Thầy VUI học giỏi lại thông minh, nhanh nhẹn nên cả nhà đặt niềm hi 
vọng rấi lớn. Nhưng năm lớp 12, bất ngờ thầy thông báo với gia đình sẽ thi 
vào Trưmg Cao đăng Sư phạm, Khoa Tiểu học. Đó là một cú sốc với gia 
đình, nlất là người cha cùa thầy. Gia đình kịch liệt phán đối quyết định 
của thầ;, nhiều lúc làm thầy rất khô sở nhưng chưa có lúc nào thầy dao 
động. Tiầy vững vàng với quyết tâm của mình và kiên trì thuyết phục mọi 
người. Ngày đi thi cùng là ngày thầy buồn nhất. Không một lời chúc, không 
một sự lộng viên, thầy di thi chi có một mình. Nhìn chúng bạn có người 
thân chim sóc, thầy cùng thấy tui thán. Nhưng lúc đó thầy nghĩ mình càng 
phải cứrg rắn và mạnh mè. Rồi khi đỗ thủ khoa, niềm vui của thầy cũng 
không đíực trọn vẹn. Gia dinh thòng báo sẽ klìỏng trợ cấp cho thầy ăn học 
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trong ba năm. Thô là một mình thầy lại phải chông đỡ, xoay sứ với biết ba( 
khó khăn trong những năm học Cao đắng. Vừa đi làm thêin vừa clii lhọc 
thầy bát châp khó khăn đê đạt được ước mơ cúa mình và đè chứng mũnl 
cho gia đình sự lựa chọn cua thầy không sai. 

...Nhìn thầy giáo trẻ cua chúng tói lạc quan, hài hước đứng trêm bụ( 
giảng ít ai có thê nghĩ rằng con đuừng thầy đã đi thật dài khi phải vượt qu£ 
một mình. Nhưng giờ đây thầy là một người thầy rất thành công. Không 
chỉ là thầy giáo dạy giỏi mà thầy còn được tất cả học trò chúng tôi yêiu quý 
Chúng tôi yêu quý thầy vì con người thầy tốt bụng. Tuy còn trẻ nhưng trong 
mắt chúng tôi thầy rất chừng chạc, vững vàng. Thầy nghiêm khác troing giò 
học nhưng ngoài giờ thầy như một người khác, gần gũi, thân thiện wà hài 
hước. Thinh thoáng, thầy dá bóng với các bạn nam, những lúc đó thầty nhu 
tre thơ vậy. Đặc biệt, với vẻ ngoài đẹp trai, cao lớn và hát hay nên miồi khi 
đứng trên sân khấu biêu diễn chúng tòi cảm giác đó không còn là thầty nửa 
mà là một nam ca sĩ có tiếng đang phiêu du cùng tình cảm của mìnih. Ân 

tượng nhât là nụ cười cùa thầy. Thầy cười thật rạng rở, đê lộ chiếc răng 
khểnh rât duyên mà mồi khi cười khiến chúng tỏi liên tướng đó là niụ cười 
của một thiên thần. 

Có một lần thầy ốm. Không thấy thầy đến lớp, cả lớp nhốn nháio hẳn 
lên. Cuối giờ học chúng tôi đến nhà tìm thầy. Thây chúng tôi đốn., thầy 
xúc động lắm. Thầy bắt tay từng đứa một, rồi giữ ớ lại ăn cơm. Ilửía cơm 
mẹ thầy nâu hôm đó thật ngon và âm cúng. Thầy trò vừa ăn vữa nói 
chuyện rôm rả. Dường như cũng nhờ đó mà gia đình hiểu hơn quyếít định 
của thầy. 

Bây giờ thật khó đê tìm thấy một nguời con trai Hà thành nàio như 
thầy - thầy giáo dạy Tiểu học của chúng tôi. Với học trò, thầy vừa l;à thầy 
giáo nhưng hơn thế thầy còn là một người bạn lớn. 

Để 16 

9 

Đề bài: Kể về một tấm gương tốt trong học tập hay trong việc giúp đỡ bạn 

bà mà cm biết. 

1. Hưởng dẫn làm bài 

- Đề bài yêu cầu kế về một tấm gương tốt trong học tập hoẠc miột tấm 
gương trong việc giúp đờ bạn bè. 

- Các sự việc, chi tiết trong truyện được xây dựng từ thực tế dời siôig. 

- Truyện được kế bàng ngôi thứ nhất, người kế chuyện xưng "enn" hoặc 
"tôi". Có thê lựa chọn câu chuyện về một tâm gương tôt trong học tậ.p vượt 
khó học tôt / chăm chi học tập, nghiên cứu, khám phá đạt thành tíícl học 
tập cao...) hoặc một tâm gương trong việc giúp đờ bạn bè (giúp bạn hiỌ( tiến 
bộ / bạn bị tàn tật giúp bạn đến trường...). Nên kê về một tàm gưcơrg em 
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đuíc gặp trong (lừi song. Hài viỏt chú ý sứ dụng két hợp các phương thức 
bi<n dạt tự sự, miêu ta, biêu cám cho phù hợp. 

- Hài làm cấn đù nhưng ý chính san: 

Mớ lun: 

+ Giới thiệu vó tam gương sẽ kd (Đó là ai? Đó là tâm gương vố mặt nào?) 

+ Khái quát nhưng suv nghi vồ tấm gương tốt ấy. 

7 'hàn bai: 

+ Giới thiệu hoan canh, điều kiện chung cua bạn: gia đình, bạn bè,... 

(cỉ 1 nêu nhưng chuyện có liên quan đèn nội dung như đề bài yêu cầu). 

+ Nhưng dức tính quý háu cua bạn; những việc làm, hành động... cụ thế 
th<- hiện nhưng nồ lực trong học tập / trong việc giúp đỡ bạn. 

+ Nhưng kêt qua dang khích lệ mà bạn đã đạt được trong học tập / hiệu 
qua mà việc giúp đỡ bạn bè cua bạn ấy mang lại. 

+ Tình cảm, thái độ cua nhưng người xung quanh dành cho bạn ấy. 

Kèt bùi: 

+ Nhưng suy nghĩ, tình cám em dành cho người bạn cua mình. 

+ Nhưng bài học mà em rút ra cho bản thân từ tấm gương của bạn. 

2. Bài văn mẫu 

Ở lớp 6A, em thán nhất với Khoa. Bạn ây là học sinh giói và ngoan nên 
được nhiều người quý mến. 

Màng ngày đến lớị) Khoa thường mặc bộ đồng phục quy dinh cua trường: 
chiếc quần tây xanh đậm và chiếc áo sơ mi trắng. Khoa có làn da hơi ngăm 
đen, dáng người cao thon thà, khuôn mật hình trái xoan với chiếc mũi hếch 
ngộ nghĩnh và đôi mát lúc nào cùng nlìư cười. 

Khoa là người vui tinh và hay nói chuyện vui đùa suốt ngày, với bạn bè 

thì luôn nhiệt tình giúp dờ. Điếm sỏ các môn học, các bài kiêm tra thường 

kì của bạn ày lúc nào cũng cao. Học giỏi như vậy nhưng chẳng bao giờ tháy 

cậu có một hành vi nhỏ nào biếu hiện của tính kênh kiệu. Bạn bè kế cả 
• • • • • • 

nam lần nừ dều mến và quý Khoa. Cô giáo thường khen Khoa có tính tự lực 
cao và dó cùng là tính cách đẹp cua Khoa mà chúng em cần học hỏi. 

Khoa không chỉ là một học sinh giỏi mà cùng là một người chăm làm. 
Việc gì đèn tay Khoa cũng được bạn làm chu đáo và cần thận, ơ nhà, Khoa- 
là một dưa ngoan. Ngoài việc học, cậu ấy còn giúp cha mẹ làm một sỏ việc 
vặt đê cha mẹ có thời gian nghi ngơi. Góc học tập của Khoa cũng rất gọn 
gàng và ngăn nắp. Sách vớ, đồ dùng học tập thứ nào ra thư nấy... 

Khoa là một người bạn tốt, một tâm gương sáng, xứng đáng là đội viên 
Thiêu niên Tiền phong IIỒ Chí Minh. 
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Dề 17 

Đề bài: Kể về một người bạn thân. 

1. Hướng dẫn làm bài 

- Đề bài yêu cầu kê về một người bạn thân. 

- Các chi tiết, sự việc trong truyện được xây dựng từ thực tê đời sông;. 

- Truyện được kê băng ngôi thứ nhất, người kê chuyện xưng "em" hioặc 
"tôi". Cốt truyện có thê lấy từ thực tê sự việc đã xảy ra với bán thân hoặc hư 
cấu. Nên chọn người bạn đang thân hiện tại thì câu chuyện sè thuyết p>hục 
hơn. Khi ké chuyện cần chú ý kết hợp phương thức miêu tả (ngoại hình, hẳnh 
động...) của nhân vật, phương thức biêu cảm (bộc lộ cảm xúc của bản thân)). 

- Bài văn cần đu nhừng ý chính sau: 

Mớ bài: Giới thiệu về người bạn của mình (tên bạn là gì? bạn và em 
chơi thản từ khi nào? có học cùng lớp không?) 

Thân bài: 

+ Kê những nét khái quát về người bạn: 

• Ngoại hình (chi miêu tá những nét nôi bật nhát). 

• Tính tình. 

+ Kể về những biêu hiện của bạn trong học tập: 

• Cách học tập 

• Tinh cảm đối với bạn bè (kế cụ thê những hành động, cử chỉ, lời nói). 

• Cách ứng xử với các bạn trong lớp. 

+ Một kỉ niệm sâu sắc của em đối người bạn của mình. 

Kết bài: 

+ Cảm nghĩ của em về người bạn đó. 

+ Nhừng bài học em có thế học được từ người bạn của mình. 

+ Suy nghĩ về tình bạn của chúng em. 

2. Bài văn mẫu 

Mỗi người ai cũng có những người bạn bè thân thiết của riêng mình,, cb 
có thế là người hợp với bạn về sở thích đỏi với các môn học, các môn thế 
thao hay đặc biệt hơn đó là người thường xuyên chia sẻ với bạn nhừng biuồi 
vui trong cuộc sông. Riêng với tôi, bạn thân với tôi là một người tỏi yôi 
mến và khâm phục, bạn là người đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong học ttậ). 

Bạn là Minh. 

Có cái tên của con trai nhưng thực ra Minh lại là một cô gái gầy gò VI 
có vẻ yếu ớt nữa. vầng trán bạn cao và rộng toát lên sự thông minh. Đặc 
biệt, cặp kính tròn xoe khiến mọi người khó nhầm lần về học lực của Minl. 
Bạn học giỏi đều các mòn, đặc biệt là môn Văn và môn tiêng Anh. Các tlhầ/ 
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'ừ khi nhận “trọng trách” ấy, Minh thường xuyên quan tâm, nhác nhớ 
tỏi <h(*p hai và làm hai đầy (lu. Nhưng tính nhút nhát cộng vứi sự... xấu hô 
khán tỏi thường nó tranh sự giúp (lờ cua Minh. Thậm chí, có lán tỏi còn 
núi /ới Minh với giọng (lây bực bội: 

Bạn đừng làm phiền tôi nữa! Bạn đừng nghĩ bạn học gioi thi có thế 
muôn làm gì tỏi cùng được. 


•khừng tướng Minh sò tự ái, bó ngay còng việc áy nhưng không ngờ bạn 
vần quan tám đèn tôi... Tỏi sẽ vần có thái độ như thê với Minh nếu không 
có n.ột ngày... 

Hòm ây, lớp tòi có bài kiêm tra 45 phút. Suốt một tuần, tôi đã cô gàng 
ôn tập rát kĩ vừa vì muôn thay đỏi diêm sô vừa vì muốn chứng to mình 
không cần ai giúp đỡ. Nhưng (lỏn khi làm bài, tôi vần không thề làm tốt 
được. Ngày cô giáo tra bài, nhận diêm 5 trên tay tôi bật khóc vì nghĩ rằng 
mình sẽ chăng bao giờ học khá lên dược. Tôi đã cò gắng rất nhiều rồi cơ 
mà? Tôi dang thút thít khóc thì Minh nhẹ nhàng đến bên và nói: 

- Bạn dừng buồn. Mình biết bạn đã cô gắng rát nhiều nhưng có thỏ là 
dc bạn chưa có phương pháp học đó thôi. Bạn cho phép mình học cùng bạn 
nhé? Chi một buối thỏi, sau đó nếu bạn không thích thì chúng mình không 
học cùng nhau nửa. 

Tôi lưỡng lự một chút rồi dồng ý. Không ngớ, học cùng Minh tỏi thấy 
rác thú vị. Minh nói nhiều điều về cách học mà tỏi chưa hề biết. Nhờ những 
cá:h học ây tỏi học thuộc nhanh hơn, hiếu bài hơn. Những buối sau tỏi lại 
tiép tục học cùng Minh, chia sẻ với Minh rát nhiều chuyện. Và dặc biệt, 
điom kiêm tra của tỏi cũng cao hẳn lên. 

Minh thực sự là một tâm gương tốt cả về học tập và tinh than giúp dờ 
bạa bò. Tôi tự hứa với mình phải học tập thật tỏt đế không phụ công Minh 
đã giúp dờ. 


Để 18 

Đ< bài: Kè í ẻ ngươi bạn mới quen f(ỉo cùng hoạt động văn nghệ, thè thao 
mà quen, hoặc (lo tinh tình cáo bạn,...). 

1. Hướng dẫn làm bài 

- Dỏ hài yêu cáu kê vồ một người bạn mới quen. Có thê quen nhau 
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trong hoạt động thể thao, văn nghệ; trong một cuộc đi chơi; hoặc do sự phù 
hợp về tính cách,... 

- Các sự việc trong truyện được xây dựng từ thực tê cuộc sông. 

- Truyện được kể băng ngôi thứ nhất, người kế chuyện xưng "em" hoặc 
"tôi". Việc xây dựng tình huống, cốt truyện có thể dựa trên những chuyện 
đã xảy ra với bản thân hoặc do hư câu, tưởng tượng. Trong bài viết chúi ý sử 
dụng kết hợp các phương thức biêu đạt. 

- Bài làm cần đú nhừng ý chính sau: 

Mở bài: 

+ Giới thiệu chung về nhừng người bạn của mình. 

+ Giới thiệu người bạn sẽ kể (quen trong trường hợp nào / quen do> tính 

tình đặc biệt nào của bạn). 

• • • 

Thân bài: 

+ Hoàn cảnh dần đến tình huông gặp gỡ, làm quen với người bạn đỏ 
(tham gia thi thể thao, văn nghệ, về quê,...). 

ệ 

+ Tình huống gặp gỡ, làm quen nhau (cả hai là đối thủ cùa nhau tnng 
cuộc đấu / bị hiểu lầm, sau khi giải tỏa những nghi ngờ thì thành bạn,....) 

+ Tình cảm bạn bè hai bên dành cho nhau như thế nào (thường gặ]p ỊỠ / 
trao đổi thư giúp đờ nhau học tập, rèn luyện,...). 

+ Càng ngày càng nhận thây những đặc điểm tôt đẹp ở bạn (lkê về 
những việc làm,’hành đông,... của bạn). 

Kết bài: Nêu cảm nghi về người bạn mới quen. 

2. Bài văn mẫu 

Tôi đã đi nhiều nơi: Đền Hùng, Cửa Lò, Tam Cốc, Phong Nha,... Co lẽ 
cuộc du lịch Đồ Sơn tuy cảnh quan thiên nhiên không đẹp lăm so vối các 
danh lam thắng cảnh tôi từng qua, nhưng nó đã để lại trong tôi miội kỉ 

niệm khó phai. 

Nhân dịp chúc mừng tôi đạt giải ba học sinh giỏi câp tỉnh, bô tôi đã 
quyết định tố chức cho cá nhà tôi đi tham quan. Bô nói: 

- Mọi năm, nhà ta đã đi rất nhiều thắng cảnh rồi. Năm nay, bô Siècho 
nhà ta đi Đồ Sơn, cả nhà thấy thế nào? 

Cả ba mẹ con tôi đều đồng ý. Cái Trang, em gái tôi thắc mắc: 

- Thế Đồ Sơn có.cái gì hay khồng, hả bô? 

Bô tôi trả lời: 

- Tất nhiên là phải có cái hay rồi, con cứ đi rồi sẽ biêt, con gái yẻỉucủa 
bố ạ! Còn bây giờ, cả nhà sẽ đi ngủ đê’ mai còn xuất hành sớm. 

- Vâng ạ! - Hai chị em tôi cùng đáp. 
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Vôi hỏm đó, tỏi cứ nghi mai vổ cáu hoi cua cái Trang rói ngu thiỏp di 
lúc lào không biẽt. Bỏng toi nam mơ thây một ỏng Tiòn đôn nói với tỏi 
rhn;-: "Con sò có một người bạn mới, con se... nhiều lẫn như vậy. 

Bồng tói giật mình nghe tiêng mẹ gọi: 

Con ơi, dậy di thỏi, sáp den giờ khơi hanh rồi. 

Vôi vùng dậy và cư nglu mãi vê câu nói của ông Tiên. 

Túng năm giờ sáng, xe ỏ tỏ bát dấu khới hành dưa gia đình tôi dén Đồ 
Sơn Mai nghĩ về cáu nói cua ỏng Tiên tỏi chang dê ý gì đèn quang cánh 
thiêu nhiên bên ngoai cho đến khi mẹ gọi tỏi xuống xe khi đã tới Đồ Sơn. 
Một cai biên to tướng dỏ mảy chư: 'Hoan nghênh quý khách tới Đồ Sơn". 
Nhìn nhưng bạn nho cùng bô mẹ dang vui dua giữa dòng nước biên nhấp 
nho tôi phát thèm liền nói VỚI bó: 

- Bỏ ơi, di tắm thôi. 

Thế là cả nhà tỏi cùng đi thay đồ, thuê phao rồi nhảy xuống biên. Đang 
tắm giừa dòng nước mát lạnh, tỏi bòng nhìn thấy một bạn gái xinh xắn 
chừng bưng tuổi tói, bạn không tắm mà đi gom những con ốc, con sò dưới 
biên cạnh bờ cát. Nhớ tới lời ông Tiên, tói liền xin phép bỏ mẹ ra chỗ bạn 
và nong răng lời ỏng Tiên là sự thật. Tôi từ từ tiến đến chồ bạn gái dó, tuy 
hơi ngại nhưng tôi lại háo hức khi nghĩ rằng mình sẽ có một người bạn mới 
ở thắng cánh này, đó là chuyện mà các chuyến du lịch khác không có. Tòi 
lại gần bạn và hỏi: 

- Xin chào bạn, mình tên là Yên, còn bạn tên gì? 

. Bạn gái không khỏi ngờ ngàng, nhưng vẫn trả lời tôi: 

- Dạ thưa chị, em tên là Mai. 

- Thê bạn bao nhiêu tuổi? 

Mai đáp lại bừng giọng nhỏ nhẹ: 

- Dạ thưa chị, em mười hai tuổi ạ! 

Tỏi liền nói: 

- Thế thì chúng ta bừng tuổi nhau dó, bạn đừng xưng chị chị em em 
vđ mình. 

- Vâng, ... vâng ạ! - Mai ngập ngừng đáp như vậy. 

- Chúng ta kết bạn nha, có được không Mai? 

- Dược, dược ạ - Mai đáp với giọng vui vẻ. 

Thê rồi tôi và Mai nắm tay nhau đi tìm và thu gom các con sò và con ôc. 
Sui đỏ, clning tỏi xâu thành một chiếc vòng thật đẹp. Tôi bảo: 

- Bạn hãy giữ lấy đê làm ki niệm, rồi sẽ có ngày chúng ta sẽ gặp nhau 
tại đây. Thôi mình phai ra chỗ bô mẹ rồi còn về ăn trưa. 

Mai kéo áo tói lai và bao: 
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- Thói chị cứ cầm lây mà làm kỉ niệm, đằng nào thì chị cùng ruhặt được 
nhiều hơn em. 

- Không, không, bạn cứ cầm lấy. 

ậ 

' - Không, không, chị cứ cầm lấy. 

Hai chúng tôi giằng co nhau mãi, cuối cùng tôi đành phải nhận. 

Tôi chào Mai rồi ra chồ bô mẹ. Lúc gia đình tôi sắp ra về, tôi nihìn thây 
Mai, trên tay cầm hai chiếc kem và chạy về phía xe, đưa cho hai chị em tôi. 
Rồi xe bắt đáu chạy, Mai vần đứng đó, vẫy tay chào tạm biệt tôi. 

Đó quá là một ngày chủ nhật thật thú vị. Nó đã giúp tôi có tlhêm một 
người bạn mới ở Đồ Sơn. Dù cuộc gặp gờ đó có ngắn ngủi thật nhưng nó đã 
đê lại trong tôi một ki niệm khó phai. Quá là lời nói của ông Tiên tthật hiệu 
nghiệm và đó cũng chính là lí do vì sao tôi nói với các bạn rằng Itôi có ân 
tượng với Đồ Sơn đến thẻ dù nó không phải là thắng cảnh đẹp nhát trong 
những nơi mà tôi đã được đi. Và cho tới bây giờ, tôi vẫn còn giữ ch uỗi ốc và 
sò mà Mai đã tặng. 

9 * 


Đề 19 

Đề bài: Mượn lời Hùng Vương, cm hãy kế lại truyền thuyết "Con Rông 
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cháu 1 lẽn . 

1. Hướng dẫn làm bài 

- Đề bài yêu cầu kê lại truyền thuyết Con Rồng cháu Tiên bărug lời của 
vua Hùng. 

- Kê chuyện dựa vào truyền thuyêt Con Rồng cháu Tiên và thực tẽ cuộc 
sống là niềm tự hào về nguồn gốc dân tộc cùa người Việt Nam. 

- Truyện được kê bằng ngôi thứ nhất - nhân vật Hùng Vương xưng "la" 
đế kể chuyện. Cần hóa thân vào nhân vật vua Hùng để tưởng tượrng thèm 
những chi tiết phù hợp với truyện. 

- Bài làm cần đủ những ý chính sau: 

Mở bài: 

+ Giới thiệu người kế chuyện (vua Hùng). 

+ Giới thiệu chuyện sẽ kế - chuyện về nguồn gỏc của người Việt Nan - 
truyền thuyết Con Rồng cháu Tỉcn. 

Thân bài: 

+ Kế về Lạc Long Quân: nguồn gôc, hình dáng, tài năng, nhữTng liàih 
động giúp nhân dân. 

+ Kê về Au Cơ: nguồn gỏc, vẻ đẹp, sở thích ngao du sơn thúy. 

+ Chuyện Lạc Long Quân và Âu Cơ kêt duyên. 
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-t Chuyện sinh no' cua Au (\i: sinh ra rai hoe trăm trưng, nứ trăm con 
hóiiỊ hao đọp đò, chung tự lún len. 

4 Chuyện Lạc Long Quan va Au Oơ chia nhau đưa các con lên rừng, 

xuân í hô lập nghiệp. 

4 ( huyện lập Vua Hung cua ngươi Viet Nam co. 

» • • 1 í 9 n 

hót bái: 

4 Khàng định rang tát ca các (lán tộc trôn đât nước Việt Nam (tồu có 
chon' một nguồn góc cao quý: nguỏn góc con Rồng, cháu Tiên. 

4 Hàng nghìn năm qua, ngươi Viọt Nam luôn tự hào, đề cao nguồn góc 
cua ninh; sông, lao động va chiên (lảu xứng dáng với nguồn gốc áy: tỏ chức 
ngay giỗ Tổ, lao dộng, chiên dâu dê hao vệ và xảy dựng Tô quốc. 

2 Bài văn mẫu 

Khi tháy các con dã lớn, Hung Vương cho gọi các lang, các mị nương đèn 
bên \à kê cho các con nghe về nguồn gốc cua mình. 

T'ước con mắt ngóng đợi cua các con, nhà vua cất tiếng kê với giọng tự hào: 

Cia cua ta, tức ông nội cua các con, vòn là một vị thần, con trai thần 
Long Nữ, tên là Lạc Long Quân. Ong nội các con mình rồng, sức khoẻ vô 
dịch ại có nhiều phép lạ. Ong thường ơ dưới nước, thỉnh thoảng mới lên 
sông trên cạn. Ong nội vốn là người trượng nghĩa, gặp lúc miền Lạc Việt 
thườig xuyên bị yêu quái quấy nhiều, ỏng bèn giúp dân diệt trừ Ngư Tinh, 
Hồ Tinh, Mộc Tinh. Khi yêu quái đà bị diệt sạch, õng còn dạy nhân dân 
cách trồng trọt, chăn nuôi và cách ăn ơ như ngày nay các con thấy. Xong 
việc, người không ở lại trên cạn mà về thuỷ cung với mẹ. Chi khi có việc 
cần, ong mới hiện lên. 

R)i một lần tình cờ, ỏng nội gặp bà nội con. Ivhi ấy người dân quen gọi 
bà là Au Cơ. Nêu như ỏng thuộc nòi rồng, sóng dưới nước thì bà lại thuộc 
dòng họ Thần Nông, sòng trên vùng núi cao phương Bắc. Đáng lè hai người 
khó tó thề gặp được nhau. Nhưng vì nghe tiếng vùng đát Lạc Việt có nhiều 
hoa tiơm cỏ lạ, bà liền tìm đến thăm. Đúng khi đó lại gặp ỏng các con. 
Ổng bà vừa gặp đã đem lòng yêu mến rồi nên duyên vợ chồng. Hai ông bà 
sông :rên cạn ở cung điện Long Trang. 

Cii một thời gian sau, bà mang thai rồi sinh nở. Và thật lạ lùng, ta và 
99 ngíời em trai được sinh ra từ trăm quả trứng lớn trong cùng một bọc. Lạ 
liing lơn, khi mới vừa chào dời, trăm anh em ta ai cũng hồng hào, đẹp đẽ, 
khoe mạnh và lớn nhanh như thôi mà chẳng cần bú mớm gì. Ta nở ra từ 
quả t’ứng đầu tiên nên được gọi là anh cá. 

CíC con biết đây, ông nội vốn quen sống (lưới nước, nay ở quá lâu trên 
cun rên cảm thấy rát nhớ Thuỷ cung. Ong bèn về Thuỷ cung chơi ít lảu. 
Nhưnj ông di dã lâu mà mãi chưa thấy trở lại. Các anh em ta cùng bà rất 
nhớ cng. Ị)ên một hôm, do quá buồn rầu, bà bèn gọi ỏng lên than thớ: 
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- Sao chàng nỡ bo mặc thiếp và các con? 

Cha ta buồn rầu trả lời: 

- Ta vôn nòi rồng ớ miền nước thắm, nàng là giông tiên ờ chồm 
non cao. Kẻ ơ cạn, người ơ nước, tính tình, tập quán khác nhau, khió 
mà ăn ở cùng nhau một nơi lâu dài được. Nay ta đưa năm mươi con 
xuỏng biên, nàng đưa năm mươi con lên núi, chia nhau cai quản Ccác 
phương. Kẻ miền núi, người miền biên, khi có việc gì thì giúp đở lảm 
nhau, đừng quên lời hẹn. 

Thê là cha mẹ và anh em ta chia tay nhau từ đấy. Ta đi theo mẹ, lẽn 
miền non cao xưng vua, dựng nước, lấy hiệu là Hùng Vương, đóng dô ớ đ;ất 
Phong Châu, đặt tên nước là Văn Lang. Trong triều ta chia ra tướng vă n, 
tướng võ như các con đã biết. Còn các con, con trai thì ta gọi là lang, con 
gái thì ta gọi là mị nương. Bao giờ ta chết, thì con trưởng sẽ lên nôi ngôi t.a, 
cũng lấy hiệu là Hùng Vương, cho đến đời con, đời cháu, đời chắt các con 
cũng không được thay đỏi. 

^ m 

Các con hãy nhớ ki nguồn gốc con rồng cháu tiên của mình đò luồn 
thương yêu, giúp đờ lần nhau khi khó khăn hoạn nạn. Hãy cùng sánh vai 

đê đưa đất nước lớn mạnh, hùng cường. 

Đề 20 

ế 

Đề bài: Trong vai Lạc Long Quân, em hãy kể lại truyền thuyết "Con Rồng 
■ cháu Tiên". 

1. Hướng dẫn ỉàm bài: 

- Đề bài yêu cầu kê lại truyền thuyết Con Rồng, cháu Tiên bàng lời của 
nhân vật Lạc Long Quân trong truyện. 

- Ké chuyện dựa vào truyền thuyết Con Rồng cháu Tiêu. 

- Truyện được kể băng ngôi thứ nhất - nhân vật Lạc Long Quân xưng 
"tôi" hoặc "ta" đế kể chuyện. Chú ý tưởng tượng thêm những suy nghĩ, hành 
động của nhân vật Lạc Long Quân sao cho phù hợp với các chi tiết trong 
truyện. Các sự việc trong truyện có thé không giữ nguyên trình tự kể như 
vốn có trong truyền thuyết đế thế hiện điếm nhìn của người kê chuyện. 

- Bài làm cần đủ những ý chính sau: 

Mở bài: 

+ Lạc Long Quân tự giới thiệu mình (người kế chuyện tự giới thiệu). 

+ Giới thiệu chuyện sẽ ké (nguồn gốc của dân tộc Việt Nam) 

Thán bài: 

+ Những nét đặc biệt về ngoại hình, tài năng của Lạc Long Quân và 
những hành động giúp đờ phân dân của ngài. 


60 


4 lạc Long Quân gạ|> Au Cơ; nhiíng dạc (hom vô ngoại lnnli, tinh cách 
củ;a Au Cư. 

4 lạc Long Quán và Au Cư kẽt duyên. 

4- Au Cơ mang thai va sinh ra cái học trám trứng I1Ơ tràm con; sự ki lạ 
trotng \ i ộc lớn lỏn cua một trảm người con. 

4 Khừng khó khăn trong viộc chung song cua hai vợ chổng khác nòi 
gicmg (lần (lỏn việc Lạc Long Quán va Au Cơ quyêt (lịnh mồi người (lưa nám 
mươi c.tn (lớn xứ sơ cua minh và hen ước giúp đờ nhau. 

4 Mộc lập vua Hung cua ngươi Việt cỏ. 

Kct bài: Nhưng suy nghi cua Lạc Long Quân về tình cam cua các dân 
tộc anh em trên đất nước trái qua hàng nghìn năm lịch sư. 

2. lỉài văn mẫu 

Ta là Lạc Long Quân, vốn thuộc nòi rồng, con trai của thần Long Nữ. 
Gia tộ: ta định cư hàng ngàn năm nay tại vung đất Lạc Việt phì nhiêu. 
Sinh ra, ta đà mang mình rồng, có sức khoe vò địch và biết rát nhiều phép 
lạ. Họ hàng nhà rồng cua ta vòn quen sống dưới nước nên chi thinh thoáng 
mới lêu trên mặt (lất. Mồi khi lên cạn, ta thường dùng phép thần thông cua 
mình cế diệt trừ Ngư Tinh, Hồ Tinh, Mộc tinh - những loài yêu quái bây 
lâu làn hại dân lành. Thương dời sống cua nhân dân còn cực klìố, ta bèn 
dạy hc trồng trọt, chăn nuôi và cách căn ở. Xong việc, ta lại về thuỷ cung 
báo hku với thần Long Nừ - mầu hậu cua mình. Chỉ khi có việc cần ta mới 

hiện len. 

Vào một ngày đẹp trời, trong khi dang di thăm thú dán tình, ta gặp một 
người (011 gái xinh đẹp tuyệt trần đang dạo bước gần cung điện Long Trang. 
Hỏi ra mới biết nàng tên gọi Âu Cơ, thuộc dòng họ Thần Nông sinh sống ở 
vùng' núi cao phương Bác. Nghe tiếng vùng đất Lạc có nhiều hoa thơm có lạ, 
nàng tm đến thăm. Sau nhiều lần trò chuyện, ta và nàng đem lòng thương 
mến niau rồi chúng ta kết duyên vợ chỏng, cùng nhau chung sống trên cạn 

ơ cung diện Long Trang. 

Ta hạnh phúc vò cùng khi ít lâu sau Âu Cơ mang thai. Sau chín tháng 
mười rgày, thật kì lạ, nàng sinh ra một bọc trăm trứng. Kì lạ hơn nữa, 
trăm bứng nờ ra một trăm chú bé con bụ bầm, trắng trẻo, hồng hào. Trông 
chúng nới đáng yêu làm sao. Bới ta là giỏng rồng, vợ ta - nàng Au Cơ lại 
là giốrg tiên nên những dứa con cua chúng ta sinh ra không cần bú mớm 
mà tự ớn lẻn như thối, mặt mùi khôi Iìgò và đứa con nào cũng có sức khoẻ 
như ta Từ khi có đàn con khoe mạnh, xinh dẹp, cuộc sóng cua vợ chồng ta 
ngày cmg hạnh phúc và vui vẻ. Cung diện lúc náo cũng rộn rã tiêng cười 
nói, nc đùa cua bọn tre. Thế nhưng không hiếu sao trong lòng ta luôn cảm 
thây rrột nỗi trông trai không yên. Đó là nồi niềm nhớ sông, nhớ nước, nhớ 
què Ihiơng... da diết. Nỗi nhớ cứ ngày một trào dâng trong lòng ta. Cuối 
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cùng, không thê sóng mãi trong nồi nhớ nhung được nữa, ta đành từ biệt 
người vợ yêu và đàn con dế trơ về thuỷ cung. Thật tội nghiệp! Áu Cư phiải ở 
lại một mình nuôi con, tháng ngày chờ đợi mong ta quay về. Ta biết màng 
buồn tui cho phận mình lắm! Nhưng ta cũng không thế sông mãi trên cạn 
dược. Ta vốn nòi rồng ở miền nước thẳm, nàng là dòng tiên ở chôn non 'Cao. 
Ké ờ cạn, người ớ nước, tính tình tập quán khác nhau khó mà ăn ở rcùng 
nhau lâu dài được. Cuối cùng, sau bao ngày trăn trở nghĩ suy, ta quyết cHịnh 
nói hết tâm ý của ta cho nàng. Hiếu được suy nghĩ và những khó khăn của 
ta, Au Cơ đồng ý đưa năm mươi con lên núi. Năm mươi người con còm lại 
theo ta xuống biên. Tuy xa cách nhưng khi có việc vần giúp đỡ lẫn nlhau, 
không bao giờ quên lời hẹn ước. 

Với tài năng và sức mạnh của thần, người con trưởng của ta thao mẹ 
được tôn lên làm vua, láy hiệu là Hùng Vương, đóng đô ờ đát phiong 
Châu, đặt tên nước là Văn Lang. Trong triều đình có tướng văn, tưrớng 
vò. Những đứa cháu của ta sinh ra trai thì gọi là lang, gái thì gọi lài mị 
nương. Con cháu ta thay phiên nhau đời đời cai quản đất Phong Châu. 
Hiệu Vùng Vương được giữ đến 18 đời. Cứ cha truyền con nen không: hề 
thay đôi. 

Dù sông xa sông cách núi nhưng con cháu của ta luôn tự nhắc ìnhở 
nhau biết mình đều là con Rồng, cháu Tiên, phải thương yêu, giúp' đỡ 
nhau khi khó khăn hoạn nạn, làm cho nước nhà ngày càng thêm plhồn 
vinh, hùng cường. 


Đề 21 

Đề bài: Kề lại câu chuyện đè giải thích vì sao nhân dân ta cho mình là con 

Rồng cháu Tiên. 

* 1. Hướng dẫn làm bài 

- Đề bài yêu cầu kê lại truyền thuyết Con Rồng , cháu Tiên bằng lời của 
nhân vật nào đó (có thế trong truyện dân gian - Vua Hùng kế cho các con - 
hoặc là lời của các nhân vật hiện đại: ông, bà, mẹ, chị... 

- Kê chuyện dựa váo truyền thuyết Con Rồng cháu Tiên. 

- Truyện được kê bàng ngôi thứ nhất hoặc ngôi thứ ba. Các sự việc 
trong truyện có thè không giừ nguyên trình tự kế như vôn có trong truyền 
thuyết đế thế hiện diêm nhìn của người kế chuyện. 

- Bài làm cần đủ những ý chính sau: 

Mở bài: 

+ Hoàn cảnh câu chuyện được kế: nhằm giải thích cho ai đó biêt Vì sao 
người Việt Nam tự xưng là con Rồng cháu Ticn. 

+ Giới thiệu chuyện sẽ kế (nguồn gốc của dân tộc Việt Nam). 
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Thin bai: 


+ Nhưng nét. (lạc biọt vc ngoai Iniiỉi. tai nang cua Lạc Long Quăn va 
n.hưiiịí liánli (lộng giúị) do' nhan dan cua ngai. 

+ Lạc Long Quan gap Au (’(f; nhưng dặc diòm vé ngoại hình, tính cách 
cua Á 1 í 'ơ. 

+ Lạc Long Quân và Au Cơ ket duyon. 

+- Au Co' mang thai va sinh ra cai học tràm trung I1Ớ tràm con; sự ki lạ 
trong viọc lớn lòn cua một trăm ngươi con. 

+• Nhưng khó khàn trong viộc chung sông cua hai vự chỏng khác nòi 
gi õng (lan (lòn việc Lạc Long Quàn và Au Cơ quyêt định mỗi người dưa năm 
mươi ÍOM (lên xứ sơ cua minh và hẹn ước giúp dờ nhau. 

+ V iọc lặp vua Hung cua người Việt cỏ. 

/<*/ bái: Những suy nghi cua người ké chuyện về tình cam cua các dân 
tộc anh om trôn (lát nước trai qua háng nghìn năm lịch sư. 

2. Bài vàn mẫu 

Ci Mít nhà tôi năm nay mới 5 tuói nhưng rất thích học làm người lớn. 
Tối Uí.o cũng vậy, cư bay giờ tối la cu cậu ngồi trước man hình ti vi xem 
thời S-Í cứ như ỏng cụ non. Hỏm áy, cũng như thường lệ, cu cậu đang xem 
rất chim chú thì bỗng thấy gài đầu gãi tai. Một lúc sau thi chạy ra hỏi nho 
tôi: “Anh Ti ơi! Sao trẽn ti vi cư bao người Việt Nam ta là con Rồng cháu 
Tiên. Họ nói sai phai không anh. Anh em mình là con cua ba mẹ và ông bà 
đây chứ! Anh Tí nhi?” Nhìn cu Mít ngày ngô mà tôi phì cười. Tỏi xoa đầu 
Mít vỉ bảo: “ừ, anh em mình đúng là con của ba mẹ và cháu cua ông bà, 
nhưng nguồn gốc xưa kia cua chúng ta là con cháu Rồng Tiên. Hôm trước 
dược học bài “Con Rồng cháu Tiên" anh mới biết đấy. Đế anh ké cho Mít 
nghe thó!” “Vâng ạ!” - Cu Mít mát sáng như bát được một chú siêu nhân 
khổng lồ vậy. Mít ta chăm chú nhìn tôi chờ đợi. Hắng giọng, tôi bẳt đầu kề: 

Ngiy xưa, ơ miền (lất Lạc Việt, háy giờ được gọi là Bắc Bộ, có một vị 
thần tiuộc nòi rồng, con trai cua thần Long Nư, tên là Lạc Long Quân. 
Thần tròng rát khác lạ. Mình rồng, sống ớ dưới nước, chi thinh thoáng 
thần Iĩới lén trên cạn thỏi! Thần có sức khoe vỏ địch, hơn cả siêu nhân và 
có nhi(u phép lạ hơn ca Tòn Ngộ Không. Thần rát tót bụng. Không những 
giúp dái diệt trừ Ngư Tinh, Hồ Tinh - nhưng loài yêu quái bây lâu làm hại 
dân Hành - mà còn dạy dân cách trồng trọt, chăn nuôi và cả cách ăn ở. Khi 
xong vẹc, thần thường về thuỷ cung chăm sóc mẹ. . 

hiện lô 1 . 

- l ớc gì em được gặp thán nhi? - Cu Mít chen vào. 

- T‘ật tự nào! Anh dang kê mà. 

B.â\ giờ, ơ vùng núi cao phương Bắc, có nàng Au Cơ thuộc dòng họ Thần 
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nông, xinh đẹp tuyệt trần. Nghe tiếng vùng đất Lạc có nhiều hoa thơm cỏ 
lạ, nàng bèn tìm đến tham. Âu Cơ và Lạc Long Quân gặp nhau, hai th.ần 
đem lòng yêu nhau rồi trở thành vợ chồng giống như ba và mẹ của Mít và 
anh Tí ý - Thấy cu Mít có vẻ hiếu, tỏi nói tiếp - Hai thần sông ở cung cliiện 
Long Trang rất to và đẹp. Bên ngoài còn có bao nhiêu là hoa thơm có lạ và 
nhiều muông thú dạo chơi, vui đùa. Được ít láu sau, Au Cơ có mang. Đèn kì 
sinh nở thì một chuyện kì lạ đã xảy ra. Nừ thần sinh ra một bọc tr&m 
trứng; trăm trứng nở ra trăm người con hồng hào, đẹp đẽ lạ thường. Điàn 
con không cần bú mớm mà lớn nhanh như thổi, mặt mũi khỏi ngô, ai cũing 
khoẻ mạnh như cha. 

Cuộc sống của họ cứ thê êm đềm diễn ra. Nhưng Lạc Long Quân vồn 
quen ở nước, sông mãi trên cạn không quen nên thường hay buồn rầu. Cuối 
cùng, không chịu nổi, Lạc Long Quán đành từ biệt Au Cơ và đàn con đế trở 
về thuỷ cung. Một mình ớ lại nuôi con, Au Cơ tháng ngày chờ mong tromg 
buồn tủi. Không chịu nổi cảnh ngóng trông dài đằng đẳng, Ầu Cơ gọi chồng 
lên than thơ: 

- Sao chàng-bỏ thiếp mà đi, không cùng thiếp nuôi các con? 

Lạc Long Quân bèn nói: 

- Ta vốn nòi rồng ớ miền nước thẳm, nàng là dòng tiên ở chốn non cao. 
Kẻ ở cạn, người ở nước, tính tình, tập quán khác nhau, khó mà ăn ở cùng 
nhau một nơi lâu dài được. Nay ta đưa năm mươi con xuống biên, nàng đưa 
năm mươi con lẻn núi, chia nhau cai quản các phương. Kẻ miền núi, người 
miền biển, khi có việc gì thì giúp đỡ lần nhau, đừng quên lời hẹn ước. 

Nàng Âu Cơ nghe theo và đưa con lên đường. 

Người con trưởng theo Âu Cơ được tôn lên làm vua, lấy hiệu là Hùng 
Vương. Mít có nhớ năm ngoái Mít được ba mẹ cho đi hội đền Hùng không? 
Đó chính là đền thờ các Vua Hùng - con cháu của Lạc Long Quân và Âu 

Cơ đấy. 

Ngày xưa chỗ đó gọi là Phong Châu. Tên nước thời xưa được đặt là Văn 

Lang. Trong triều có tướng văn, tướng võ; con trai vua thì gọi là lang, con 
gái vua gọi là mị nương. Khi cha chết thì ngôi báu được truyền cho con 
trưởng, mười mấy đời truyền nối ngôi vua đều lấy hiệu là Hùng Vuơng. 

Chính bới thê mà hiện nay, người Việt Nam ta - con cháu Vua Hừng - 
khi nhắc đến nguồn gốc của mình thường xưng là con Rồng cháu Tiên. 

Giờ thì Mít đã hiếu tại sao các cô phát thanh viên lại bảo người Việt 
Nam là con Rồng cháu Tiên chưa? - Tôi hỏi. 

- Rồi ạ! - Mít đáp nhanh nhảu - Mít cũng là con Rồng cháu Tiên phải 
không anh Tí? 

- Ừ! Đúng rồi. Vi thế nên Mít phải nghịch it thỏi, chăm học đọc, .1ỌC 
viết vào đế xứng danh con cháu Tiên Rồng. 
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- Lm biết rồi ạ! 

Nhìn cu Mít vui sướng vì được nghe chuyện, tỏi lây làm tự hào lắm. Tôi 
thảy mình cùng oai ra phết. It ra tôi cũng hiểu rất rõ về nguồn gốc của dân 
tộc - nguồn gốc Rồng Tiên. 


Để 22 

Đồ hài: Trong vai Lang Licu, Ctrl hãy kc lại câu chuyện "Bánh chưng, bánh giày”. 

1. Ilướng dẫn làm bài 

-- Đề hài yêu cầu kê lại chuyện Bánh chưng, bánh giày bằng lời của 

nhân vật Lang Liêu. 

- Kế chuyện dựa vào truyền thuyết Bánh chưng, bánh giày. 

- Truyện được kể bằng ngôi thứ nhất - nhân vật Lang Liêu xưng "tôi" 
hoặc "ta" đế kế chuyện. Chú ý tướng tượng thêm những suy nghĩ, hành 
động của nhân vật Lang Liêu sao cho phù hợp với các chi tiết trong truyện. 
Các sự việc trong truyện có thể không giữ nguyên trình tự kể như vốn có 
trcng truyền thuyết đê thẻ hiện điếm nhìn của người kế chuyện. 

- Bài Làm cần đủ nhừng ý chính sau: 

Mở bài: 

+ Lang Liêu tự giới thiệu về bản thân. 

+ Gợi chuyện đế kê về nguồn gốc của việc làm ra bánh chưng và bánh giầy. 

Thán bài: 

+ Chuyện Vua Hùng muốn tìm người nôi ngôi và cách lựa chọn của nhà vua. 

+ Chuyện các lang làm các món cao lương mĩ vị, nem công chả phượng 
đế dâing lên vua cha. 

+ Chuyện về sô phận thiệt thòi của bản thân. 

+ Chuyện Lang Liêu năm mộng được Bụt dạy cách làm loại bánh mới. 

+ Chuyên Lang Liêu làm bánh dâng vua. Cách thức làm bánh cụ thể. 

+ Chuyện vua Hùng chọn các món ăn của các lang và ngợi khen, chỉ ra 
ý n?hũa rồi đặt tên cho bánh chưng, bánh giầy của Lang Liêu. 

Kết bài: 

+ Lang Liêu được chọn nôi ngôi vua; bánh chưng, bánh giầy trở thành 
thúbíánh không thế thiêu trong các ngày lễ Tết của dân tộc và là một món 
ăn ig'on trong ngày thường. 

+ ;Suy nghĩ về ý nghĩa của bánh chưng, bánh giầy trong thời hiện đại. 

2. Bài vãn mẫu 

Tai tên là Liêu. Là con trai nhà vua nhưng ta không giông các anh em 
khốc, quanh năm thức khuya dậy sớm trồng ngô khoai, cấy lúa. Trong nhà 
ta C1Ỉ ngô lúa là nhiều. 
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Một hỏm, vua cha gọi chúng ta lại, phán rằng: 

- Cha biêt mình gần đât xa trời. Cha muôn truyền ngôi cho một mgười 
trong sỏ các con. Các con hãy làm cồ đê cúng tò tiên. Ai làm dược móm ăn 
vừa ý ta thì số (lược chọn. 

Nghe vua cha phán truyền như thế, các hoàng tử anh em của ta thi mhau 
cho người đi khắp nơi tìm kiếm thức ăn. quý, nào là sơn hào hải vị, nem 
công, chả phượng đê mong được làm vua. Ta không có điều kiện làm việệc ấy 
mà cũng không muốn thè vì ta nghĩ món ăn dâng cúng Tiên vương phiải do 
tay mình làm ra. Ta băn khoăn, lo lắng bao ngày. Ta nhiều lúa gạo đậiu đỗ, 
ngô khoai, nhưng nhưng thức đó thì tầm thường quá, biết làm thê nào?’ Một 
đêm, ta mơ thây thần tiên mách bảo: "Hày lấy gạo làm bánh mà tóẽ lễ". 
Càng ngầm ta thấy lời thần thật đúng, các thư của ngon vật lạ kia ăm mãi 
rồi cũng chán, còn lúa gạo thì dùng được mải. Ta bèn chọn láy thứ gạc) nếp 
trắng ngon nhất, ngâm kì, làm bánh hình vuông gói trong lá dong. Nhân 
bánh băng thịt lợn, đậu xanh. Ta lại làm thêm một thứ bánh hình tròn 
bÀng cách giã mịn cơm nếp dã đồ thật dẻo. Nhưng thứ bánh ấy thật thơm 
ngon, ta sung sướng dâng cúng Tiên vương. 

Ngày lề Tiên vương, các anh em ta dâng lên bao nhiêu cua ngon vật lạ 
nhưng vua cha chi lướt qua. Đến mâm cúng ciia ta, người dừng lại râlt làu. 
Ta tâu bày những lời thần mách bảo. Sau khi cùng triều thần Am thử, 
người rất vừa lòng và phán rằng, bánh hình vuông'tượng trưng cho (lất, 
các thứ thịt mỡ, đậu xanh, lá dong là tượng cây có muông thú muôni loài, 
đặt tôn là bánh chưng, bánh hình tròn tượng trưng cho trời, dặt t*ên lả 
bánh giầy. 

Vua cha trang trọng tuyên bô ta được giái nhất và được truyền ng(ôi. Ta 
vô cùng sung sướng và cảm động. Từ đó, ta luôn chăm lo cho việc trồnỊg cây, 

chăn nuôi của nhân dân đế nhà nhà đều được 1 ÌO ấm. 

% 

Để 23 

Đề bài: Đóng vai chiếc bánh chưng, cm hãy hò lại truyền thuyết '"Bính 

chưng bánh giầy". 

1. Hướng dẫn ỉàm bài 

- Đề bài yêu cầu kê lại truyền thuyết Bánh chưng, bánh giầy bàíiií lời 
của chiếc bánh chưng (dóng vai chiếc bánh chưng đê ké lại truyện). 

- Kê chuyện dựa vào truyền thuyết bánh chưng và thực tẽ dời sỏmr vổ 
vai trò cùa chiếc bánh chưng, bánh giầy trong ngày Tết; trong nền vìunhóa 
dân tộc. 

- Người kê cần dùng phép nhân hóa (chiếc bánh chưng kế chuyện) dỏr.igthời 
hóa thân vào "nhân vật này dò ké chuyện bhng ngòi thư nhất - xưng "tói". 
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- Hài làm cán (lu nhưng ý chính sau: 

Mớ bài: 


f l'ự giới thiệu vó han thán: chiếc bánh chưng, thư bánh khung thô 
th iôu '.rong ngày Tot cua (làn tộc Việt Nam. 

•f ùựi cluiyộn đê kô vổ nguồn gôc cua minh và bánh giầy. 


Thân bài: 


+ ('huyện Vua Hùng muốn tìm người nói ngòi và cách lựa chọn cua nhà vua. 

+ ('huyện các lang lam các món cao lưưng mĩ vị, nom còng cha phượng 
để dãi g lón vua cha. 

+ Chuyện vé sò phận thiệt thòi cua Lang Liôu. 

+ ('huyộn Lang Liêu năm mộng được Bụt dạy cách làm loại bánh mới. 

+ Chuyện Lang Liõu lam bánh dàng vua. Cách thức làm bánh cụ thô. 

+ ( huvộn vua Hung chọn các món ăn cua các lang và ngợi khen, chi ra 
ý nghi I rồi dặt tòn cho bánh chưng, bánh giầy cua Lang Liêu. 

K(f ba ì: 

4 l ang Liêu được chọn nói ngói vua; bánh chưng, bánh giấy trớ thành 
thứ báih không thó thiêu trong các ngày lề Tét cua dán tộc và là một món 
ăn ngon trong ngày thướng. 

+ 'i nghĩa cua bánh chưng, bánh giầy trong thời hiện đại. 

2. Bài vãn mẫu 

Vỏ xanh, buộc lạt tráng, làm từ gạo, ăn vừa thơm lại vừa deo, không thể 
thiêu trong mâm cồ ngày tết chính là ta - loại bánh mà người dân vần 
quen gã là bánh chưng. Kế về gôc tích cua ta hơi dài nhưng cùng rất dáng 
tự hào Ta là loại bánh dược vua Hùng cóng nhận là thượng phàm, tượng 
trưng (ho Đát mọ. Đi cùng với ta là người anh em bánh giày tượng trưng 
chơ chí Trời. 

Hồi áy, Hùng Vương đã già, muôn truyền ngói. Nhưng nhà vua có tới 
nhưng hai mươi người con trai, ai cũng thòng minh, ngoan ngoãn. Vua 
không biết chọn ai cho thật xứng đáng. Bên ngoài tuy giặc dà dẹp yên 
nhưíiig bên trong vua không sáng, dân không đựoc âm no thì ngai vàng 
khôn;g hổ vững đèn muôn đời dược. Nghĩ vậy nên việc chọn người kê vị 
khiên \ua suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng, nhà vua gọi các con đên và nói: 

- Ti tiên ta từ khi dựng nước, đã truyền dược sáu dời. Giặc Ân nhiều 
lần x;ân lược bờ cõi, nhờ phúc âm Tiên vương ta đều (lánh đuối được, thiên 
hạ duy: hướng thái bình. Nhưng nay ta đã già rỏi, không thô sống mãi ơ 
đời. ngíời nối ngôi ta phai nối dược chí ta, không nhất thiết phải là con 
trướiiíg. Năm nav, nhân lề Tiên vương, ai làm vừa ý ta, ta sẽ truyền ngôi 
cho. C‘ó Tiên vương chứng giám. , 
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Nghe thây vậy, các lang ai cũng muôn ngôi báu thuộc về mình, nêni cô 
làm vừa ý nhà vua. Nhưng ý của người như thế nào, không ai đoán ra được. 
Các lang chỉ biết đua nhau làm cồ thật hậu, thật ngon đem lễ Tiên vươngỊ. 

Trong các lang, người buồn nhất lặ Lang Liêu. Chàng là con thứ miười 
tám; mẹ chàng trước kia bị vua cha ghẻ lạnh, ốm rồi chết. So với các íanh 
em, chàng thiệt thòi nhất. Trong khi những anh em của chàng sai ngườ i đi 
tìm của quý trên rừng, dưới biển thì chàng lại chẳng biết đi đâu tìm cho ra 
vật quý dâng cha. Từ khi sinh ra cho đến giờ, chàng chỉ mải chăm lo việc 
đồng áng, trồng lúa, trồng khoai. Nhưng nếu mang khoai lúa mà dâng vua 
cha thì tầm thường quá. Suy đi tính lại mãi mà chàng vần không biết lấy gì 
làm lề dâng lên. 

Thương chàng hiền lành, chăm chỉ, Bụt xuống giúp Lang Liêu. Bụt bèn 
đi vào trong giấc mơ của chàng và giảng giải: 

- Trong trời đất không gì quý bằng hạt gạo. Chỉ có gạo mới nuôi con 
người và ăn không bao giờ chán. Các thứ khác tuy ngon, nhưng hiếm, mà 
người không làm ra được. Con lúa gạo thì mình trồng lây, trồng nhiều được 
nhiều. Hãy lấy gạo làm bánh mà lễ Tiên vương. 

Nghe được lời như cởi tấm lòng. Tỉnh dậy, Lang Liêu mừng thầm. Càng 
nghĩ, chàng càng thấy lời thần nói là đúng. Chàng bèn chọn thứ gạo nếp 
thơm lừng, trắng tinh, hạt nào hạt nấy tròn mẩy, đem vo sạch. Để bánh 
ngon, béo nhưng không ngấy, chàng lấy đậu xanh, thịt lợn làm nhân, dùng 
lá dong gói thành hình vuông. Qua bàn tay khéo léo của Lang Liêu, ta dần 
dần được hình thành vuông vức và đẹp đẽ. Khi đã gói xong, chàng đem ta 
bỏ vào nồi ngập nước, ninh một ngày đêm cho thật nhừ. Đáng khen hơn 
nữa, Lang Liêu còn biết sáng tạo thêm một người anh em nừa cho ta. Đó là 
bánh Giày. Cũng vẫn lấy nguyên liệu từ thứ gạo nếp ấy, chàng đồ lên, giã. 
nhuyễn, nặn hình tròn. Thế là Lang Liêu đã có mộ cặp bánh làm từ hạt 
ngọc của Trời Đất - bánh chưng, bánh giày. 

Rồi ngày lễ Tiên vương cũng đến. Các lang mang sơn hào hải vị, nem 
công chả phượng tới, chẳng thiếu thứ gì. Vua Hùng xem một lượt rồi dừng 
lại trước mâm cỗ của Lang Liêu. Người nhìn ta tỏ vẻ rất vừa ý. Vua Hùng 
liền gọi Lang Liêu đến và hỏi. Lang Liêu thật thà đem kê lại cho vua cha 
nghe giấc mộng của mình. Vua Hùng ngẫm ngợi một lát rồi quyết đinh 
chọn anh em ta đem tế Trời, Đất cùng Tiên vương. 

Lễ xong, vua cho đem bánh ra ăn cùng với quần thần. Ai cũng tâm tắc 
khen ngon. 

Xong, Vua Hùng họp mọi người lại, nói: 

- Bánh hình tròn là tượng trưng cho Trời ta đặt tên bánh là bánh giày. 
Bánh hình vuông là tượng trưng cho Đất, các thứ thịt mờ, đậu xanl, lá 
dong là tượng cầm thú, cây cỏ muôn loài, ta đặt tên là bánh chưng. 


68 


Tòa gọi bánh chưng cua ta có từ ngày dó. Vua còn nói thêm: Lá bọc bên 
ngíOíii, mĩ vị đế trong là ngụ ý đùm bọc nhau. Lang Liêu đã dâng lề vật hợp 
vớti 7 tì. Lang Liêu sè nối ngôi ta, xin r I'iên Vương chưng giám. 

Kê tư năm ây, ta nôi tiêng và trở nên thân thuộc với mọi nhà. Cứ 
tếlt dến xuân về, mọi nhà đều có tục lam bánh chưng, bánh giày đế thờ 
cúing tà tiên. Thiếu ta và người anh em bánh giày là thiếu hẳn hương vị 
ngíày Tết. 

Để 24 

Đế bài: Sau khi đánh tan giặc An, Thánh Gióng hay lên trời và kể lại 

chuyện của mình cho Ngọc Hoàng cùng các vị tiên nghe. Em hãy tưởng 
tượig mình là Thánh Gióng đê kê lại truyền thuyết "Thánh Gióng ". 

1. Hướng dẫn làm bài 

- Sau khi đánh tan giặc Ân, Thánh Gióng bay lên trời gặp Ngọc Hoàng 
cùng c?.c vị Tiên. Đề bài yêu cầu kê lại truyện Thánh Gióng bằng lời của 
nhíân vật Thánh Gióng trong hoàn cảnh ấy. 

- Kể chuyện dựa vào truyền thuyết Thánh Gióng. 

- Truyện được kê bằng ngôi thứ nhất, nhân vật Thánh Gióng xưng 
"con" hoặc "thần" trong câu chuyện với Ngọc Hoàng. Chú ý tưởng tượng 
nhứng suy nghĩ, tình cảm của nhâp vật Gióng; không gian thiên đình và 
thái độ của Ngọc Hoàng cùng các vị tiên khi nghe chuyện của chàng. 

- Bai làm cần đủ những ý chính sau: 

Mở hài: 

+ Giới thiệu chiến thắng của Thánh Gióng cùng nhân dân ta trước sự 
xâm lưcc của giặc Ân và việc Thánh Gióng bay về trời. 

+ S/ đón tiếp Thánh Gióng của Ngọc Hoàng và các vị tiên. Thánh 

Gióng CƯỢC đề nghị kế lại chuyện đánh giặc. 

Thôn bài: 

(Thính Gióng kế chuyện) 

+ Chuyện thái tử đầu thai xuống làm con vợ chồng ông bà lão làng Gióng. 

+ Sị phát triển không bình thường của Gióng: đã ba năm chưa biêt nói, 
biết cười , đặt đâu nằm đây. 

*+ Việc giặc Ân xâm lược nước nhà, vua truyền sứ giả đi tìm người hiền 

-tài cứu nước. 

+ 'Chuyện Gióng cất tiếng nói đầu đời nhờ mẹ gọi sứ giả xin câp những 
đồ cần thiết đế đi đánh giặc. 

+ duyên xóm làng nuôi Gióng lớn nhanh như thổi và nhà vua đúc ngựa 
sắt, áo giáp sắt, roi sắt... cho Gióng. 
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+ Chuyện Gióng đánh giặc; chiến thắng rồi bay về trời. 

Kết bài: 

+ Nỗi nhớ cha mẹ dưới trần gian và mong muôn được cùng nhân dân giử 
gìn đất nước. 

+ Thái độ, suy nghĩ của Ngọc Hoàng và các vị tiên sau khi nghe Thsính 
Gióng kể chuyện. 

2. Bài văn mẫu 

Dẹp xong giặc Ân, Thánh Gióng lên đỉnh núi Sóc (Sóc Sơn), cởi bỏ griáp 
sắt, quay nhìn lại làng Phù Đông rồi cả người và ngựa từ từ bay về trời. 

Về đến thiên đình, chàng vội vã vào yết kiến Ngọc Hoàng đế tâu trình 
mọi việc. Trong sân rồng, Ngọc Hoàng và các vị chư tiên đợi clùmg đã lâu. 
Ai cũng sốt ruột lo lắng cho muôn dân trăm họ. 

- Hạ thần xin kính chúc Ngọc Hoàng vạn thọ! - Gióng hô lớn. 

- Ái khanh bình thân. Mau kế cho trầm và các chư tiên nghe nhừng 
việc mà khanh đã làm dưới trần trong thời gian qua. 

Thê rồi Thánh Gióng bắt đầu kế. 

- Từ khi thần được bệ hạ tin tướng giao cho trọng trách xuống trần 
giúp nhân dân dẹp giặc, thần đã đi rất nhiều nơi, đến nhiều vùng, gặp 
không ít bao nhiêu người. Nhưng mãi, thần chưa chọn được gia đình nào 
thích hợp để đầu thai. Rồi một hôm, thần đến làng Phù Đổng, gặp một 
đôi vợ chồng ông lão ăn ơ hiền lành, chăm chỉ có tiếng là phúc đức. Nhà 
họ tuy nghèo nhưng hề gặp ai khó khăn hoạn nạn đều hết lòng giúp dở, 
chẳng kể công bao giờ. Trong làng ngoài xóm, ai cũng yêu mến, kính 
trọng. Chỉ hiềm nỗi, hai vợ chồng đà già nhưng chưa có một mụn con nào. 
Hai người buồn lắm. Thấy hợp ý, thần quyết định chọn đôi vợ chồng này 
để đầu thai làm con. Biôt là sớm mai bà lão ra đồng, thần liền biến thành 
một vết chân to, khác thường. Quả nhiên, bà lão thấy tò mò nên đã đưa 
chân vào ướm thử xem hơn kém bao nhiêu. Sau buôi ấy, bà thụ thai, mười 
hai tháng sau sinh ra một cậu bé trắng trẻo, bụ bầm. Cậu bé đó chính là 
thần. Bố mẹ thần rất sung sướng. Bà con hàng xóm cũng sang chia vui. 
Nhưng niềm vui không được bao lâu lại chuyên sang buồn. Đã lên ba mà 
thần không nói, không cười, không đi, đặt đâu năm đấy. Cha mẹ ai cũng 
lo buồn nhưng không hề ghét bỏ mà vẫn thương yêu thần như trước. 

Bấy giờ, đúng như Ngọc Hoàng dự tínl>, giặc Ân đến xâm phạm bớ cõi 
nước Việt. Chúng vỏ cùng hung ác, đi đến đâu là giết hại dân lành, phá huý 
nhà cửa đến đấy. Thế giặc mạnh như chẻ tre, quân triều đình khó lòng 
chông cự nối. Thây vậy, nhà vua lo lắng, bèn sai sứ giả đi khắp nơi rao tìm 
người tài giỏi giúp nước. Nghe tiếng rao, thần liền cất tiêng gọi mẹ: 

- Mẹ ra mời sư giá vào đây giúp con! 
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Mẹ vô cung ngạc nhiên Vi than tự (lưng biúl noi. Đoán cỏ sự lạ, mọ thần 

vội ra MỜI sứ giá vào. 

Sứ ịiia vao, thần hon háo: 

- o Ìg vồ tâu với vua sam cho ta một con ngựa sắt, một cái roi sắt, một 
tấm áo giáp sứt và một cliióc nón sát, ta sẽ phá tan lũ giặc này. 

Sứ giíi kinh ngạc, vừa mừng vừa lo vội vang về tâu vua. Nhà vua truyền 
cho thợ ngày dỏm làm gap nhưng vật thần đà dặn. 

9 

Tư ngay sứ gia về, than lớn nhanh nhơ thỏi. Cơm ăn mấy cũng không 
no, áo vừa mặc xong dã chật căng dứt chi. Bỏ mọ thần dù làm ra bao nhiêu 
cũng không du nuôi thán. Thấy vạy, bà con hàng xóm liền quây vào giúp 
dờ. Ngươi cho gạo, người cho cà, người cho vai. Ai cũng mong thần lớn mau 
đế giot giặc cứu nước. 

Giặc An dà dên chân núi Trâu. Thê nước rát nguy, người người 
hoảng hôt. Vừa lúc đó, sư giá đom ngựa sát, roi sắt, áo giáp sắt đến. 
Thán bìn vùng dậy, vươn vai biôn thành một tráng sĩ mình cao hơn 
trượng, oai phong lảm liệt. Thần mặc áo giáp sắt, cầm roi sắt, cưỡi lén 
ngựa Sct tiên thăng ra trận địa. Ngựa sắt phun lứa đỏ rực, thần ngồi 
trên dìng roi sát tiêu diệt tưng lớp, tưng lớp quân thù. Giặc chết như 
rạ. Đang giữa trận chiến, bồng roi sắt gẫy. Thần bèn nhô những cụm tre 
cạnh đtờng quật vào giặc. Chúng kinh hồn bạt vía, giầm đạp lên nhau 
đế tháo chạy. Giặc tan. Thần đuôi đến chân núi Sóc thì không còn thây 
bóng dáng một tên giặc nào. Duyên phận với trần gian dã hết, nhiệm vụ 
Ngọc ỈDcàng giao đã hoàn thành. Thần bèn cởi bỏ áo giáp sắt, phi ngựa 
trở về cới bấm báo Ngọc Hoàng. 

Nghi đến dày, Ngọc Hoàng ưng ý lắm. Ngài vuốt râu cười và nói: 

- Trỉm rât hài lòng trước chiến tích cua khanh. Thật quả không phụ 
lòng moig đợi của ta và các chư tiên. Trẫm chuẩn tâu lời thỉnh nguyện của 
muôn dái, phong ái Ikhanh làm Phù Dông Thiên Vương, đời đời được nhân 
dân thờ cúng, cho phcép nhân dan cứ đến tháng tư dược mở hội mừng công. 

Còn )ày giờ, trầm và các ái khanh hãy thưởng thức ngọc tửu, đào tiên 
đế mưng chiên còng c ua Thánh Gióng! 


Để 25 

Đề bài: T 'rẻ cm vẫn mơ ước vươn vai một cái là trở thành tráng sĩ như 

Thát lì Gióng. Em hãy tướng tượng mình mơ thấy Thánh Gióng và hỏi 

I.gài bi quyết, xcm ngài khuyên cm như thê nào. 

1. Hếớng dẫn làm bài 

- Đề bài yêu cầu kè chuyện tướng tượng: từ câu chuyện cô tích Thánh 
Gióng, cạc biệt là chi tiết Thánh Gióng lớn nhanh như thổi, người viết 
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tưởng tượng mơ được gặp Thánh Gióng đê hỏi ngài bí quyết về sức mạinh â 
và được ngài trả lời. 

- Những chi tiết, sự việc trong bài viết được xây dựng từ câu Cĩhuyệ] 
truyền thuyết Thánh Gióng , từ thực tế đời sống (mang tính khoa học wề sứ 
khỏe con người) và sự tưởng tượng của người viết. 

- Truyện được kể bằng ngôi thứ nhất, người kể chuyện xưng "eim" vớ 
người đọc; xưng "cháu" gọi "ngài" với Thánh Gióng. Cần chú ý kếVt hơ] 
phương thức tự sự và miêu tả. 

- Bài làm cần đủ những ý chính sau: 

Mở bài: 

+ Thế hiện những tình cảm và â'n tượng về nhân vật Thánh <Giónị 
trong truyền thuyết, đặc biệt là chi tiết Thánh Gióng vươn vai trở tthànl 
tráng sĩ; ước mơ của em về sức mạnh giống như ngài. 

+ Giới thiệu giấc mơ được gặp Thánh Gióng. 

Thân bài: 

+ Hoàn cảnh em gặp Thánh Gióng: nơi gặp, dịp gặp (em đi lạc lêr 
Thiên đình / Thánh Gióng đến hội khỏe Phù Đống, em đã được gặp ngài,...) 

+ Hình dáng, vẻ ngoài Thánh Gióng. 

+ Câu chuyện của em và Thạnh Gióng: 

• Em đã hỏi chuyện ngài như thế nào, đặc biệt là câu hỏi về bí quyếi 
lớn nhanh của ngài. 

• Ngài đã trả lời em ra sao: thường xuyên tập thế dục (tưởng tượng 
hàng đêm, khi cha mẹ đả ngủ, thoát khỏi hình hài cậu bé chưa biết nói cười 

để tập luyện), ăn uống điều độ,... 

# 

• Lời khuyên và sự kì vọng, mong ước ngài dành cho em và thê hệ trẻ 
của đất nước. 

Kết bài: 

+ Cuộc gặp gỡ của em và Thánh Gióng kết thúc như thế nào. 

+ Những suy nghĩ, bài học em rút ra từ câu chuyện với Thánh Gióng. 

2. Bài văn mẫu 

Trời đã về khuya, mọi vật bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ, chỉ còn 
nghe thấy tiếng dế kêu ri ri ngoài vườn. Em vẫn không tài nào ngủ được 
bởi không khí hội Gióng vần còn dâng trong người. Ngồi tựa lưng vào bậu 
cửa, em mơ màng nhớ lại bầu không khí sôi động của đám rước ban chiều. 

Đang thả *hồn theo mây gió thì bỗng đâu một vầng sáng xuât hiện 
khiến em hoa cả mắt. Đằng sau vầng sáng đó là một cánh cửa mờ ảo d(iợc 
tạo bằng sương và khói, vẫn chưa hết ngạc nhiên thì vảng lại từ sau cánh 
cửa là tiếng ngựa hí vang xen lẩn tiếng binh khí chạm vào nhau nghe sắc 
lạnh. Tò mò, em bước chân vào trong làn khói sương và ngạc nhiên thay 
trước mắt em là một quang cảnh vô cùng hỗn loạn. Xác giặc chất thành 
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(lỏng, nhưng tên còn sống đang toán loạn tìm dường tháo chạy. Từ đăng xa 
một tráng sĩ thân hình cao lớn vạm vỡ, oai phong lảm liệt đang vung roi 
sắt đánh quân thù. Lại gần hơn nữa thì thây rõ hơn con ngựa tráng sĩ đang 
cười không phải ngựa thật mà là một con ngựa sắt miộng còn đang phun 
lửa về phía kẻ thù. Trận đánh đang hồi ác liệt thì bỗng đâu roi sắt gãy, 
tráng sĩ bèn nhố nhưng cụm tre bên đường quật vào giặc tơi bời. Ngây 
người trước cảnh tượng cực kì hùng tráng ây, em không thốt nên lời. 

Ưức mơ gặp Thánh Gióng đã có trong em từ lâu bởi em luôn xem ngài là 
thần tượng cùa mình. Giờ đây khi tận mắt được trông thấy ngài hùng dũng 
đánh giặc, em rất cảm động. Bạo dạn, em tiến lại gần ngài và cất tiếng hỏi 
hết sức cung kính: . 

- Ngài có phải Thánh Gióng - anh hùng của Làng Phù Đỏng, người có 
công đánh đuối giặc Ân trong truyền thuyết không ạ? 

Nhìn em một hồi, Thánh Gióng đáp, giọng sang sảng: 

- Đúng vậy. Nhìn ngươi rât lạ, chắc không phải người nơi đây? 

- Ngài nói đúng, cháu là người của tương lai ngàn vạn năm sau. Nhưng 
cháu cũng là con Rồng cháu Tiên giông như nhân dân nước Việt, là con 
cháu của ngài... 

- Ra là vậy. Thè ngươi gặp ta có chuyện gì? 

- Thưa, cháu rất ngưỡng mộ tài năng phi thường của ngài, cháu cũng 
muôn mình có thè vươn vai thành “Thánh Gióng”. Ngài chỉ cho cháu bí 
quyèt có đươc không? 

Nghe ước muốn ngây ngô của em, Thánh Gióng cười vang. Tiếng cười 
của ngài làm những bụi tre gần đó rung lên. Xong ngài nói: 

- Cháu yêu, ta rất vui khi thấy cháu quý mến ta, nhưng quả thật ta 
không có bí quyết nào đế nói cho cháu. Có chăng thì đó chính là tình yêu 
thương và đùm bọc cua nhân dân làng Gióng nói riêng và nhân dân Lạc 
Việt nói chung với ta. Cháu thấy đấy, nếu không nhờ cơm gạo, áo quần,... 
của bà con chòm xóm thì ta đâu có thể dễ dàng vươn vai thành tráng sĩ 
như bây giờ. Và nếu không có ngựa sắt, áo giáp sắt, roi sắt trợ giúp thì ta 

thật khó khăn khi đánh đuổi giặc Ân. Chiến thắng vẻ vang này không 

% 

phả. công sức của mình ta. Nó là kết quả của tình đoàn kết, giúp đỡ lần 
nhau của nhân dân đất Việt. Cháu nhìn xem, thanh roi sắt cứng cáp là 
thế ấy vậy mà đánh mài cũng phải gãy, nhưng bó tre thân thuộc kia sao 
lại bền đến vậy? Bởi nó không chỉ có một mình, nó có sự gắn kết của 
nhiểu thanh tre. Đoàn kết và yêu thương chính là sức mạnh chiến thắng 

mọi kẻ thù. 

9 

Nghe người anh hùng làng Gióng tâm sự, em cảm thấy mình hiếu ra 
nhiều diều và càng khâm phục ngài hơn. Em đang định hỏi tiếp thì ngài đã 
thúc n;gựa hí vang và phóng vút đi. vẳng lại bên tai chỉ còn tiếng chào từ 
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biệt. Thê rồi cả người và ngựa từ từ bay lên trời, nhìn từ xa vần ròn tthấ' 
một vệt sáng le lói lần vào trong mây khói... 

Bỗng có ai đó lay em rồi có tiếng mẹ gọi: 

- Dậy đi cọn! Lên giường mà ngủ chứ! Ngủ đây khéo cảm lạnh Lây gõờ. 

Em mở mắt, choàng tỉnh giấc. Hoá ra tất cả chỉ là một giâíc mơ, mội 
giấc mơ rất thú vị. Giấc mơ đả giúp em hiểu hơn về người anh hung ĩànị 
Gióng và hiểu hơn về “bí quyết” vươn vai Phù Đổng của Thánh Gióng: nó 
riêng và của dân tộc Việt Nam ta nói chung trong những năm tlhéng đánl 
giặc cứu nước cũng như xây dựng xã hội mới sau này. 

Để 26 

Đề bài: Hãy kể lại truyền thuyết "Sơn Tinh, Thuỷ Tinh" bằng l!.ời văn cức 

Thủy Tinh. 

1. Hướng dẫn làm bài 

- Đề bài yêu cầu sử dụng lời của Thủy Tinh đế kê lại truyền tbuyêt Sơn 

Tinh, Thủy Tinh. 

- Kể chuyện dựa vào truyền thuyết Sơn Tinh, Thúy Tinh. 

- Truyện được kế bằng ngôi thứ nhất - nhân vật Thủy Tinhi >ưng "tôi 
hoặc "ta" để kể chuyện. Chú ý tưởng tượng thêm những suy mghĩ, hành 
động của nhân vật này sao cho phù hợp với các chi tiết trong tru^yện. Các sự 
việc trong truyện có thế không giữ nguyên trình tự như vốn có đế thê hiện 
điểm nhìn của người kế chuyện. 

- Bài làm cần đủ những ý chính sau: 

Mở bài: 

+ Thủy Tinh giới thiệu về bản thân. 

+ Giới thiệu về lí do tại sao hàng năm nhân dân đất Việt thường phải 
hứng chịu nhiều trận mưa lũ khủng khiếp. 

Thân bài: 

* + Chuyện vua Hùng Vương thứ mười tám muốn kén rể. 

+ Giới thiệu về Sơn Tinh, Thủy Tinh và chuyện hai chàng đtếa cầu hôn 

Mị Nương. 

+ Việc vua Hùng thách cưới và tình cảm thiên vị của Vu;a Lỉừn^ với 

Sơn Tinh. 

+ Kết quả của việc dâng lễ vật xin cưới: Sơn Tinh được cướii Mị Niơng, 
Thủy Tinh tức giận đuổi đánh. 

+ Cuộc chiến giừa Sơn Tinh và Thủy Tinh; kết quả cuộc chiếm. 

Kết bài: 

% 

• + Hàng năm, Thủy Tinh vần dâng nước lẻn đê (lánh Sơn Tinh r.hưng 

năm nào cũng thua. 
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' (ÌÓỊ) công vào nhưng chiõn thăng cua Sơn Tinh là cộng (lồng dân tộc 
Việt, nhân dân ta dã dắp dù phòng lụt dó chong lại những cơn hờn ghen 

cùa chàng Thúy Tinh si tinh. 

2. Bài vàn mầu 

('hào các hạn tre! Ta là Tluiý Tinh, một ngươi dà không biết bao nhiêu 
lần lánh nhau với Sơn Tinh đê cướp Mị Nương, nhưng không hiếu tại sao 

lần nào ta cũng thua. 

Nguyên do cũng vì hôm ấy, ta nghe bọn thuý binh bàn tán xôn xao 
răng: Hùng Vương thứ mười tám có một người con gái tên là Mị Nương, 
người đẹp như hoa, tính nết hiền dịu, ngài thương yêu con gái hết mực, 
muốn kén cho con một người chồng xứng đáng. Không đợi chờ gì nữa, ta 
liền đôn xin cầu hỏn nàng. 

Nào ngờ khi vừa đến thì gặp một người cùng chung mục đích. Anh ta 
mẠc bỏ áo giáp, bước đi rất mạnh mẽ. Cúi xuỏng lạy vua Hùng rồi anh ta 
băt dầu trỏ tài: vảy tay về phía đòng, bỗng dưng phía đông nổi cồn bãi; vẫy 
tay về phía tây, phía tây mọc lên từng dãy núi đồi. Mọi người đồn rằng, 
anh ta tòn là Sơn Tinh, là chúa tê cúa vùng non cao. Anh chàng giỏi giang 
đây, nhưng so sao được với ta, chúa miền nước thẳm. Ta vuốt nhẹ bộ quần 
áo được tết bằng những chiếc vẩy cá to và cứng đang mặc rồi xin được trô 
tài. Ta vung tay, cất tiếng gọi oang oang. Bỗng đâu một luồng gió mạnh nổi 
lên, rồi mây đen ùn ùn kéo đến, mưa trút xuống ào ào. Nhìn xung quanh 
thấy nhà vua và triều thần, ai nấy đều khiếp sợ, ta vui lăm. Trổ tài xong, 
ta cùng lạy tạ vua Hùng. Ngài băn khoăn không biết chọn ai, từ chối ai, 
bèn phán: 

- Hai chàng đều vừa ý ta, nhưng ta chỉ có một người con gái. Thôi thì 
ngày mai, ai đem sính lề đến trước ta sẽ gả con gái cho. 

Chúng ta tâu hỏi đồ sính lễ cần sắm những gì, ngài nghĩ ngợi một lúc 
rồi bảo: 

- Một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bánh chưng, voi chín ngà, gà 
chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ phải đủ một đôi. 

Thật tức, những thứ đó sẵn có ở chỗ Sơn Tinh, ta tìm kiếm thì khó 
khăn lám. Nhưng một người tài giỏi như ta, không có gì là không làm được. 
Nìlo ngờ hôm sau, mới tờ mờ sáng, Sơn Tinh đã đem đầy đủ lễ vật đên rước 

Mi Nương về núi. 

Ta đến sau, không lấy được vợ, đùng đùng nối giận, đem quân đuối theo 
đánh Sơn Tinh. Vừa đuổi theo, ta vừa hét; 'Sơn Tinh, trả Mị Nương cho ta!" 
Trận cánh giữa hai chúng ta diễn ra thật ác liệt. Ta hô mưa, gọi gió, làm 
thình giông bão rung chuyển cả đất trời. Nước ngập nhà cửa, ruộng đồng, 
tướng ahư thành Phong Châu đang nổi lềnh bềnh trên biến nước. Ta đinh 
niah chác hẳn mình giành lại dược Mị Nương nên rất đắc chí. Nhưng 
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không, dù gió thét ào ào, mưa trút như thác, Sơn Tinh vẫn đứng vững vàng, 
nét mặt bình thản bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi ngăn chặn dòng nước 
lũ. Hắn và ta đánh nhau ròng rã mấy tháng trời. Cuối cùng, ta đuối sức 
đành rút quân về. 

Từ đó oán nặng, thù sâu, năm nào ta cũng làm mưa gió bão lụt dâng 
nước đánh hắn. Nhưng lần nào cũng vậy, vẫn không thắng nối hắn đế cướp 
lại MỊ Nương, ta phải lủi thủi rút quân về, với tâm trạng đầy oán hận. 

Đề 27 

Đề bài: Kể lại truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh bàng lời của vua Hùng. 

1. Hướng dẫn làm bài 

- Đề bài yêu cầu sử dụng lời của vua Hùng đế kê lại truyền thuyết Sơn 

Tinh, Thủy Tỉnh . 

- Kê chuyện dựa vào truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh. 

- Truyện được kể bằng ngôi thứ nhất - nhân vật vua Hùng xưng "tôi" 
hoặc "ta" để kể chuyện. Chú ý tưởng tượng thêm những suy nghĩ, hanh 
động của nhân vật nhà vua sao cho phù hợp với các chi tiết trong truyện. 
Các sự việc trong truyện có thể không giữ nguyên trình tự như vốn có đế 
thể hiện điểm nhìn của người kể chuyện. 

- Bài làm cần đủ những ý chính sau: 

Mở bài: 

+ Vua Hùng giới thiệu về bản thân. 

+ Giới thiệu về lí do tại sao hàng năm nhân dân đất Việt thường phải 
hứng chịu nhiều trận mưa lũ khủng khiếp. 

Thân bài: 

ề 

+ Chuyện vua Hùng Vương thứ mười tám muốn kén rể. 

+ Giới thiệu về Sơn Tinh, Thủy Tinh và chuyện hai chàng đến cầu lòn 

Mị Nương. 

+ Việc vua Hùng thách cưới và tình cảm thiên vị của Vua Hùng với Sơn Tnh. 

+ Kết quả của việc dâng lễ vật xin cưới: Sơn Tinh được cưới Mị Nưcng, 
Thủy Tinh tức giận đuổi đánh. 

+ Cuộc chiến giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh; kết quả cuộc chiến. 

Kết bài: 

+ Hàng năm, Thủy Tinh vẫn dâng nước lên để đánh Sơn Tinh nhíng 
năm nào cũng thua. 

+ Góp công vào những chiến thắng của Sơn Tinh là cộng đồng dân tộc 
Việt, nhân dân ta đã đắp đê phòng lụt để chống lại những cơn hờn gien 
của chàng Thủy Tinh si tình. 
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2. Bài văn mâu 

Ta là Hùng Vương đời thứ mười tám. Ta có một người con gái yêu gọi là 
Mị Nương, người đẹp như hoa, tính tình lại hiền dịu nên ta rất mực yêu 
thương, chiều chuộng. Khi Mị Nương đã đến tuổi cập kê, ta muốn kén cho 
con một chàng rê thật xứng đáng. Vì vậy, ta đã cho người đi loan báo khắp 
nơi, mong tìm được chàng rê ưng ý. 

Chẳng bao lâu sau đà có hai chàng trai đến cầu hôn. Ai cũng mang cốt 
cách phi phàm, không giông người thường. Trong bụng ta đã có phần ưng ý 
lắm. Một người tự xưng là Sơn Tinh, tướng mạo khôi ngô, dáng vẻ hùng 
dũng và oai phong. Sơn Tinh mặc áo băng da hô trắng, vai mang cung tên, 
tay cầm rìu lớn, giọng nói oang oang. Người này tài phép cao cường: vầy tay 
về phía đông, phía đông lập tức nổi lên nhiều cồn bãi; vẫy tay về phía tây, 
phía tây mọc lên từng dãy núi đồi. Ta và triều thần ai nấy đều khâm phục 

hét sức. Người thứ hai cũng hùng dũng không kém. Người đó tự xưng là 
Thuý Tinh, sông ở miền nước thẳm. Sơn Tinh có thân hình to lớn, tóc xanh, 
xcãn tít. Vị chúa vùng nước thẳm khoác trên mình bộ giáp bằng vảy cá, 
sáng lóng lánh dưới ánh mặt trời. Tay cầm một thanh mâu lớn, cao hơn 
tr.íỢng. Khi thanh mâu vừa đuợc vung lên thì ở đâu kéo đến một luồng gió 
mạnh kèm theo mây đen và chỉ một lát sau, mưa trút xuông ào ào, khiến 
tẫt thảy đều kinh sợ. Cả hai người đều tài giỏi, đều xứng đáng làm rể ta. 
Ndưng ta chỉ có một người con gái, biết nhận lời ai, từ chôi ai. Suy nghĩ đắn 
đc mãi không được, ta bè triệu các Lạc Hầu, Lạc Tướng vào bàn bạc. Sau 
khi bàn bạc xong xuôi, ta phán như sau: 

- Cả hai ngài đều vừa ý ta. Song ta chỉ có một người con gái, biết gả 
cho ai bây giờ? Thôi thì ngày mai, ai đem sính lễ đến trước, ta sẽ gả con gái 
cho người đó. 

Sơn Tinh và Thuỷ Tinh đều đồng ý với quyết định của ta. Hai ngài còn 
hci ta lễ vật gồm những gì. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vì có phần ưng Sơn 
Tinh hơn nên lễ vật ta đưa ra gồm toàn những thứ có thể dễ dàng tìm thấy 
ở trên cạn: “Một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bánh chưng, voi chín 
nfà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi.” 

Quả thực, trời không phụ lòng người. Sáng tinh mơ hôm sau, khi ta còn 
đíng yên giấc, Sơn Tinh đã đem lễ vật đến trước điện. Lễ vật đã đầy đủ, ta 
cho phép Sơn Tinh rước Mị Nương về núi. Đoàn rước dâu vừa đi được một 
đcạn thì Thuỷ Tinh đem lề vật đến. Nghe tin ta đã gả Mị Nương cho Sơn 
Tinh, Thuý Tinh điên cuồng giận dữ, đem quân đuổi theo. Ta không thế 
kluyên giai được nên cho người phi ngựa hoả tốc báo tin cho Sơn Tinh. 
Nỹhte tin, Sơn Tinh không hề nao núng mà nhắn ta yên tâm. Nhưng lòng ta 
nlư có lứa đốt khi nghĩ lại ánh mắt đỏ ngầu, tiếng thét man rợ của Thuỷ 
Thh lúc nghe tin mình đến trễ, không cưới được vợ. Cùng lúc đó, từ phía 

cuig điện, ta lại nhìn thấy những vầng mây đen cùng những cơn cuồng 
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phong đang ùn ùn kéo tới chi chờ đợi nhấn chìm thành Phong Châu cua ta • 
trong biên nước. Một dự cám không lành ngập tràn trong lòng ta. Quá thiật, 
điều ta lo sợ đã xảy ra. Thuỷ Tinh hô mưa, gọi gió, dâng nước làm ngập nihà 
cửa, làng mạc. Thành Phong Châu dần dần ngập chìm trong nước. Ta và 
triều thần tìm mọi cách đưa người dân lên núi cao lánh nạn mà trong lòrng 
vẩn không nguôi lo lắng cho vợ chồng Mị Nương. May thay, trước nhữíng 
đòn tấn công dử dội của Thuý Tinh, Sơn Tinh cũng không hề thua kém, rrnột 
tay bốc từng quả đồi, một tay dời từng dãy núi, ngần chặn dòng nước (dừ. 
Binh tôm, tướng cá của Thuỷ Tinh kéo đến đàu đều bị mãnh hô và 'voi 
trắng hạ gục đến đấy. Nước dâng cao lèn bao nhiêu thì đồi núi cao lèn b>ây 
nhiêu. Trận đánh càng ngày càng gay go ác liệt. Cuối cùng, Thuỷ Tinh điuối 
sức, đành rút quân về trong nhục nhã ê chề. 

Từ đó, oán nặng thù sâu, hàng năm Thuỷ Tinh lại dâng nước đánh Siơn 
Tinh. Vào những ngày ấy, ta và các Lạc hầu, Lạc tướng góp sức cùng Siơn 
Tinh, mong chàng giành thắng lợi, mang lại bình yên cho muôn dân. Q|uả 
là như vậy, năm nào Sơn Tinh cũng giành thắng lợi, Thuỷ Tinh đánh m ãi, 
mỏi mệt lại rút quân về. Nhưng sau bao lần thất bại mà Thuỷ Tinh vẫn 
không thôi ý chí báo thù, đúng như câu ca dao: 

"Núi cao sông hãy còn dài 
Năm năm báo oán, đời đời đánh ghen”. 

t 

% 

Đề 28 

0 

Đề bài: Hãy tưởng tượng cuộc dọ sức của Sơn Tỉnh và Thuỷ Tỉnh trong 

điều kiện ngày nay với máy xúc, máy ủi, xỉ măng côt thép, máy bay trực 

1 

thăng, điện thoại di động,... 

1. Hướng dẫn ỉàm bài 

- Đề bài yêu cầu kế chuyện tưởng tượng: từ câu chuyện về cuộc giao 
tranh giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh trong truyền thuyết, tưởng tượng cuộc đọ 
sức giữa hai chàng trong điều kiện xã hội hiện đại. Đó là cuộc chiên mới 
với những điều kiện mới: điện thoại di động, thuốc nổ, máy bay, súng 
trường, máy ủi, vũ khí hạt nhân,... 

- Các chi tiết, sự vật, sự việc trong truyện được xây dựng từ truyền 
thuyết Sơn Tỉnh, Thủy Tinh ; những sự vật sự việc trong thực tế kết hợp với 
trí tưởng tượng của bản thân. Lưu ý rằng, truyện nên thống nhất thể hiện 
một tư tưởng tiến bộ nào đó (chảng hạn: thiện thắng ác / không nên chủ 
quan, phải luôn cảnh giác,...). 

- Truyện được kế bãngmgôi thứ ba, người kế chuyện là người được chứng 
kiến cuộc chiến giữa Sơn Tinh, Thủy Tinh cùng quân đội của hai chàng. Bài 
viết chú ý đến việc sử dụng kết hợp phương thức tự sự và miêu tả. 

- Bài làm cần đủ những ý chính sau: 
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Mổ bai: 

+ Nhắc lại mỏi mâu lluian không tho diêu hôn giữa Sơn Tinh và Thúy Tinh. 

+ Giới thiệu hoàn canh cuộc (lọ sức cua hai chàng trong diếu kiện xã hội 
hiộn (lại (chứng hạn: Tlìuy Tmh sau nlnru năm chuân bị lực lượng nghĩ (la 
đủ sức (lánh Sơn Tinh nôn chu (lộng gay chión / Sơn Tinh nhiều nAm say 
sưa với chiên thắng không (lá |)hòng nôn bị (lánh bất ngờ,...). 

Thân bai: 

+ Thúy Tinh gây chiên với những hành (lộng khiêu khích, phá hoại 
(chăng hạn: 

• Tung ra nhiều viru.s phá lniy may tính, các hệ thông quản lí dừ liệu, 
làm suy thoái kinh tô; 

• Húy hoại hệ thông thông tin liên lạc, tung ra các bàng ảnh đồi trụy; 

• Đánh bom hủy diệt, tuyên bò sứ hữu vũ khí hạt nhân,...). 

+ Ilành động cua Sơn Tinh (có thẻ theo hai hướng, tùy thuộc vào mục 
đích thể hiện tư tương cùa người viết. Nêu muôn thể hiện chiên thăng của 
Sơn Tinh, khẳng định lí tướng "thiện thăng ác" thì tương tượng kê về 
rhừng hành động phản kháng mạnh mẽ: 

• Cứ những chuyên gia hàng đầu vé máy tính chặn đứng các cuộc tân 
công bằng virus, thiết lập hệ thòng tưởng lửa ngăn chặn sự gia tăng 
của các trang web dồi trụy; 

• Có nhiều vù khí hiện đại: máy bay tàng hình, điện thoại công nghệ 
3G hoàn hảo; 

• Xây dựng hệ thống nhân viên phan gián, phá thành cóng nhiều vụ 
khủng bố, ám sát. 

• Chê tạo thành còng vù khí hạt nhân tạo thẻ cân bằng về sức mạnh 
vũ trang,... 

Nếu muốn thế hiện bài học cảnh giác, nhác nhở về thái độ chủ quan thì 
tướng tượng về thái dộ cua Sơn Tinh, sự lúng tung, bât ngờ của Sơn Tinh và 

ẹuản đội,...). 

Kết bài: 

+ Kết qua cua cuộc chiến Sơn Tinh - Thủy Tinh trong thời hiện đại. 

+ Rút ra bài học cần thiết từ cuộc chiến tưởng tượng này. 

2. Bài văn mẫu 

Sơn Tinh dang dự cuộc họp nghe báo cáo về những hậu quá cũng như 
thiệt hại do cơn lũ gây ra thì có tin cấp báo: "Báo cáo Sơn thần, một phần 
(ùa (loạn đò xung yếu ngăn nước tràn vào thành phô đã bị vỡ, đề nghị ngài 
m ngay ạ". Thê là cơn lũ lại tràn về, dòng nước cùa Thủy Tinh. Sự quyết 
tânn gây lũ lụt cua Thúy Tinh và ý chí quyết không đế lũ lụt gây thiệt hại 
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cho nhân dân của Sơn Tinh lại tạo nên trận chiến. Qua mấy ngàn năim 
phát triển, ngày nay họ đọ sức với nhau bằng máy xúc, máy ủi, xi măng c*ốt 
thép, máy bay trực thăng, điện thoại di động... 

Sơn Tinh nghe tin vội điều máy bay trực thăng về nơi xảy ra sự cỗ. Ngrồi 
trên máy bay nhìn đoạn đê xung yếu bị vờ, mọi vật cứ nổi lềnh bềnh trền 
nước khiến ngài đau lòng. Và giữa dòng nước kia Thủy Tinh đang chỉ hiuy 
dâng nước lên phá vỡ hoàn toàn đoạn đê, Sơn Tinh cho máý bay hạ xuốrug. 
Sơn Tinh dùng điện thoại di động gọi cho chỉ huy hạm đội phụ trách viiệc 
cứu trợ đồng bào. Sơn Tinh nói: 

- Hạm đội một nghe rõ trả lời, anh đã cứu hết được nhân dân ở những 
nơi cơn lũ đang đi qua chưa? 

Vị chỉ huy trưởng lúng túng: 

- Dạ thưa, cơn lũ mạnh quá xuồng của chúng thần không tiếp cận được, 
chúng thần đang cố hết sức có thể. 

Vẻ mặt lo âu trên khuôn mặt Sơn Tinh lộ rõ. Thủy Tinh đang đứng trên 
xe lội nước để ra giữa dòng lũ chiến đấu với Sơn Tinh. Đứng giữa dòng lũ, 
Thủy Tinh tự đắc nói: 

- Sơn Tinh kia, lần này thì ngươi sẽ phải nhận lấy thất bại. Với đội 
quân hùng hậu của ta, ta sẽ làm cho tất cả nơi đây chìm trong bể nước và 

ta sẽ có được Mị Nương. 

Lời nói của Thủy Tinh không làm giảm đi ý chí của Sơn Tinh. Sơn Tinh 
cho điều các máy xúc, máy ủi tới đem theo những bao tải cát để ngăn chặn 
dòng lũ. Hàng nghìn bao tải cát đã được đem tới. Hàng ngàn người đang 
xếp từng bao tải cát để hàn lại đoạn đê bị vỡ. Nhưng không ngờ, tưởng 
lằng dòng lũ đã được ngăn chặn lại bị Thủy Tinh dồn hết nội lực tấn công 
vào đoạn đê xung yếu nhất. Có lẽ những bao tải cát kia chưa phải là một 
trở ngại quá khó khăn đối với Thủy Tinh; đoạn đê lại bị vỡ. Những tiếng 
cười đắc chí vang lên từ phía quân của Thủy Tinh cùng với tiếng nước ồ ồ 
đổ vào vùng dân cư ở phía trong đê. Đồ đạc, những dụng cụ gia đình đang 
nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Mấy xác gà, chó trôi xuôi. Trời đà quá trưa 
nhưng Sơn Tinh vẫn không nuốt nổi một hạt cơm. Sự khổ cực khốn đốn của 
nhân dân và nét mặt ngạo nghễ của thần nước như từng lưỡi dao đâm vào 
tim gan chàng. Có điện báo từ nơi cứu hộ đồng bào: 

- Thưa ngài, chúng thần đã dùng xuồng, ca nô cứu được nhiều người 
nhưng vẫn còn có người bị mắc kẹt trên nóc nhà, họ đang bị đói. 

Nghe thấy vậy, Sơn Tinh liền điều một máy bay phản lực đem theo lương 
thực, thuốc men tới để cứu đói và cũng ngăn chặn nguồn bệnh phát sinh. 

Nước lũ mỗi ngày một dâng cao. Gió ào ào, mưa tầm tã, cây cối ngả 
nghiêng, có nhiều cây cố thụ đã bị đổ, các tuyến đường giao thông chìm trong 
biển nước, nhiều vùng dân cư bị cô lập. Một ngày trôi qua mà vẫn không có kết 
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quả gì c .'luyến biên. Sơn Tinh đã thức suốt đêm đê mỏi khi CƯIÌ lũ lên cao kịp 
đôi phó. Sáng sớm hôm sau, cùng Sơn Tinh đối phó với dòng lũ còn có những 
quan chiíc tòi cao của Chính phủ, ai cung đau đáu một điều mong dòng lũ rút 
sớm đê .‘UỘC sống của nhân dán dược bình yên. Sơn Tinh điều thêm máy móc 
hút nước từ đoạn đẻ vờ bơm ra sông 1 lồng, sông Nhuệ. Xe chở xi mãng cốt thép 
được diều tới. Lợi dụng cơ hội Thủy Tinh dang dác ý mở tiệc ăn mừng, Sơn 
Tinh cho quán đổ xi măng hàn khâu quãng dê vờ. Vì mừng rỡ quá sớm, tưởng 

rằng Sơi 'rinh đã chịu thua, Thủy rinh thả sức ăn uông đến nồi say mềm 

# 

không con biêt diều gì. Khi Thủy Tinh tỉnh dậy ra xem thì đoạn đè mới đã 
chặn dòng lũ, nhiều trạm bơm hoạt động suốt ngày đêm trên nhiều tuyến sông, 
cuộc sống của nhân dán đã gần trở lại bình thường. Mọi sự tức giận của Thủy 
Tinh dưoc dồn hết vào sự tấn công đoạn đê mới vờ nhưng không được. Một lần 
nữa Thủ/ Tinh quay cuồng trong thất vọng. Đây chắc là lần thua đau đớn nhất 
của Thú/ Tinh, tưởng mình đã nắm chắc phần thắng mà lại chịu thất bại. Mọi 
người VUI mừng ôm lấy Sơn Tinh, dù ngày xưa hay ngày nay với những công cụ 
hiện đại thì người thua vẫn là Thủy Tinh. 

Vậy là mùa bảo lụt của năm nay dã đi qua, nhân dân lại được sống yên 
bình. Vci những máy móc khoa học Kĩ thuật hiện đại, Sơn Tinh lại một lần 
nữa chión thắng. Em mong rằng năm sau, nhiều năm nữa Thủy Tinh sẽ 
không câng nước đánh Sơn Tinh đê nhân dân khỏi phải chịu khố dù Sơn 
Tinh ừ thời đại nào cũng vần là một người anh hùng. 

Đề 29 

4 

Đề bĩìi: Hóa thân vào thanh gươm thần của Đức Long Quân, em hãy kể lại 

truyịn “Sự tích Hồ Gươm”. 

1. Hướng dẫn ỉàm bài 

- Đề bài yêu cầu kể lại truyện Sự tích Hồ Gươm băng lời của nhân vật thanh 
gươin thần (hóa thân vào thanh gươm của Đức Long Quân đế kể lại truyện). 

- Ké chuyện dựa vào truyền thuyết Sự tích Hồ Gươm và Con Rồng, 
cháu Tiln. 

- Tnyện được kế bằng ngôi thứ nhất - nhân vật gươm thần kể chuyện 
xưn£ "tci" hoặc "ta"; chú ý tưởng tượng thêm những chi tiết về Đức Long 
Quân vồ những suy nghĩ, tình cảm của gươm thần. 

- Bài làm cần đủ những ý chính sau: 

Mả lài: 

f Thanh gươm thần của Đức Long Quân tự giới thiệu. 

f Giíi thiệu chuyện về Lê Lợi và Hồ Gươm. 

riìiâi bài: 

t- Kí về tình hình nước ta khi bị giặc Minh giày xéo và cuộc khởi nghĩa 

của Lè Lơi. 
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+ Chuyện Đức Long Quân và việc ngài phái gươm thần đi giúp nghĩa qiuân. 

+ Chuyện lười gươm thần hiện mình ba lần trong lưới của Lê Thận và 
chàng đã nhận được gươm. 

+ Chuyện vó gươm hiện mình trong rừng và Lê Lợi nhận được. 

+ (Gươm thần) hộc bạch về ý nghĩa của việc tự chia làm hai phần, hiện 
lèn ở hai nơi. 

+ Chuyện lười gươm và vỏ gươm gặp nhau ớ nhà Lê Thận. 

+ Chuyện gươm thần giúp Lê Lợi và nghĩa quán đánh đuổi giặc Minh 
xâm lược. 

+ Đất nước sạch hóng quân thù, gươm thần được vua yêu quý, trân 
trọng, luôn mang bên mình. 

+ Chuyện vua đi dạo trên hồ Lục Thủy, Rùa Vảng nôi lén xin lại gươm 
thần; gươm thần cảm nhận được "thần khí" từ Rùa Vàng nên khi tay vua 
vừa rời khỏi gươm, gươm thần đã bay về phía Rùa Vàng, cả hai lặn xuống 
và trở về Thủy cung. 

Kết bài: 

+ Gươm thần được Đức Long Quán khen ngợi. 

# 

+ Bày to mong ước được sống trong hòa bình. 

2. Bài văn mẫu 

Ta vốn là thanh gươm của thần Long Nữ. Tuổi ta đã tới hàng nghìn 
năm. Trước đây, từ thời lập nước, thần đã luyện ngọc dưới Long Hải thành 

ta như ngày nay. Bới vậy nên thán mình ta lúc nào cũng xanh biếc, toả 
sáng lấp lánh. Ta được thần ưu ái đội cho một chiếc mũ nạm ngọc. Khi con 
trai của thần là Lạc Long Quân lớn, người đã tặng ta cho con. Cùng với Lạc 
Long Quân, ta đã tiêu diệt biết bao nhiêu yêu quái: Ngư Tinh, Hồ Tinh và 
cả Mộc Tinh. Ta cũng đã chứng kiến cuộc gặp gở và chia tay của lạc Long 
Quân và nàng Âu Cơ. Đó.cũng là lúc ta được chia làm hai phần. Ta theo 
Lạc Long Quân xuống biển, chiếc mũ nạm ngọc của ta theo nàng Au Cơ lên 
non. Họ hẹn nhau, khi có việc gì thì giúp đỡ nhau, không quên lời hẹn. 

Trải qua mấy mươi thê kỉ, lời ước hẹn đó vần không phai mờ. Đầu thê 
kỉ XV, giặc Minh đặt ách đô hộ nước Nam. Chúng coi người như cỏ rác, làm 
nhiều điều bạo ngược, cả người và thần đều vô cùng căm hận. Muôn giúp 
dân diệt giAc, Lạc Long Quản cử ta đi tìm người tài giúp nước. Nhìn khắp 
nhân gian, có anh chàng Lê Thận, tính tình thật thà, lại có duyên cơ, có 
thế giúp ta gặp được minh chủ xứng đáng. Đoán biết vậy, ta đã ba lần tìm 
cách chui vào lưới đánh cá của chàng. Khi đã dược Lê Thận tiến cử với Lò 
Lợi, ta vần chưa thế phát huy hết tác dụng của mình. Bới còn thiếu chiếc 
mũ nạm ngọc. Đoán biết được ý chồng, bà Au Cơ ớ chốn non cao đã khéo 
léo cho người gửi tới tay Lẻ Lợi chiếc mũ nạm ngọc của ta trong một lần 
tình cờ Lê Lợi lạc trong rừng sâu. 
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Kì từ khi có chièc mu, ta luôn toa sáng, truyền sức mạnh cho nghía 
(Ịuân ịíứi vậy, nhuệ khi cua nghía (|uãn ngày một tăng. Dánh đôn đâu 
thăng tiên dây, quân Minh kinh sự vỏ cùng, ('lìúng phải trốn chạy về nước. 
Non tông giờ đã sạch bóng quân giặc, nhà nha yên âm hướng thái bình. 

Naiộm vụ dã hoàn thành, Long Quàn liền phái thần Kim Quy đèn triệu 
ta vé Long Cung. Thán hẹn đón ta ớ hổ Ta Vọng. Lúc đó, vua Lè Lợi đang 
dạo trên hồ thì Rùa Vàng đôn, yêu cáu nhà vua trả ta lại cho Đức Long Quân. 

Vồ đến Thuy Cung, trước các binh tòm tướng cá, ta kè lại mọi việc cho 
Long Quân nghe. Người hết sức khen Iigựi ta dã nhanh chóng hoàn thành 
nhiệm vụ. Người nói: 

- Hỡi gươm thần, khanh quả không phụ lòng mong mỏi của trầm. Nay 
trầm phong khanh làm Vương, đứng đầu trong muôn loài gươm báu. Trảm 
cho phép nhân dân đối tên hồ Tả Vọng thành hồ Gươm hay hồ Hoàn Kiêm 
đê mãi mãi nhớ tới công lao cua dẹp giặc cưu nước của khanh. Còn bây giờ, 
ngươi ớ lại bèn cạnh ta dưới Thuý Cung, còn mũ ngọc ta sẽ sai người lên 

núi gửi lại nàng Âu Cơ, đè mãi mãi lưu giư lời hứa hẹn giừa ta và nàng từ 
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nghy dựng nước. Ngươi có đồng ý không? 

Tuy phải xa mũ, ta rất buồn nhưng cũng lấy làm tự hào vì sứ mệnh mà 
mình được gánh vác. Đó là sứ mệnh đánh giặc, đem đến hạnh phúc cho 
muôn dân và đặc biệt là sợi dây gắn bó ngàn đời giữa những con dân của 
đất Việt ở khắp mọi miền đát nước. 

# 

Đề 30 

Để bài: Em hây đóng vai Rùa Vàng cỉc kể lại truyền thuyết “Sự tích Hồ Gươm”. 

1. Hướng dẫn làm bài 

- Đề bài yêu cầu kẻ lại truyện Sự tích Hồ Gươm băng lời của nhân vật 
Rùa Vàng (hóa thân vào Rùa Vàng đê kế lại truyện). 

- Kể chuyện dựa vào truyền thuyết Sự tích Hổ Gươm và Con Rồng, 
cháu Tiên. 

-•Truyện dược kê băng ngôi thứ nhất - nhân vật Rùa Vàng kê chuyện 

xưng "tôi" hoậc "ta"; chú ý tưởng tượng thêm những chi tiêt về Đức Long 
Quân và những suy nghĩ, tình cảm của Rùa Vàng. 

Bài làm cần đù những ý chính sau: 

Mở bài: 

+ Rùa Vàng - vị t ướng dưới trướng của Đức Long Quân tự giới thiệu. 

+ Giới thiệu chuyện về Lê Lợi và Hồ Gươm. 

Thân bài: 

+- Kể về tình hình nước ta khi bị giặc Minh giày xéo và cuộc khới nghĩa 

của Lê Lợi. 
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+ Chuyện Đức Long Quân và việc ngài phái Rùa Vàng đem gươm t.hần 
đi giúp nghĩa quân. 

+ Chuyện lưỡi gươm thần hiện mình ba lần trong lưới của Lê Thận và 
chàng đã nhận được gươm. 

+ Chuyện vỏ gươm hiện mình trong rừng và Lê Lợi nhận được. 

+ Rùa Vàng tiết lộ ý nghĩa của việc chia gươm làm hai phần, hiện lên ở 
hai nơi. 

+ Chuyện lưỡi gươm và vỏ gươm gặp nhau ở nhà Lê Thận. 

+ Chuyện gươm thần giúp Lê Lợi và nghĩa quân đánh đuối giặc Minh 
xâm lược. 

+ Đất nước sạch bóng quân thù, gươm thần được vua yêu quý. trân 
trọng, luôn mang bên mình. 

+ Chuyện vua đi dạo trên hồ Lục Thủy, Rùa Vàng nổi lên xin lại gươm 
thần; gươm thần cảm nhận được "thần khí" từ Rùa Vàng nên khi tay vua 
vừa rời khỏi gươm, gươm thần đã bay về phía Rùa Vàng, cả hai lặn xuống 
và trở về Thủy cung. 

Kết bài: 

+ Rùa Vàng được Đức Long Quân khen hgợi. 

+ Bày tỏ mong ước được chứng kiến cuộc sông hòa bình. 

2. Bài văn mẫu 

Ta là Rùa Vàng, một vị quan dưới trướng Lạc Long Quân. Hôm ấy, trong 
lúc ta đang ghi chép sổ sách trong thư phòng thì được tin đức Long Quân 
triệu kiến gấp. Ta bèn tức tốc vâng mệnh, đến điện gặp ngài. Vừa tới nơi ta 
đã nghe giọng nói như sấm rền của Long Quân: 

- Ngày mai, lúc Lê Lợi cưỡi thuyền rồng trên hồ Tả Vọng dạo chơi, 
ngươi hãy nổi lên đòi lại thanh gươm thần cho ta. 

Vâng mệnh Long Quân ta lui về thư phòng, chuẩn bị ngày mai thực thi 
mệnh lệnh. 

Nhớ lại năm xưa, vào thời giặc Minh đặt ách đô hộ ở nước Nam, nhân 
dân cực khổ vô cùng. Bởi bọn giặc vô cùng hung ác, chúng coi người dân như 
cỏ rác, làm nhiều điều bạo ngược, thiên hạ ai ai cũng căm giận đến tận xương 
tuỷ. Bấy giờ ở vùng Lam Sơn, nghĩa quân nổi dậy chống lại chúng. Nhưng 
trong buổi đầu thế lực còn non yếu nên đã nhiều lần thất bại. Thấy vậy, đế 
giữ đúng lời hứa với nàng Âu Cơ năm xưa “khi có việc cần thì giúp đỡ lần 
nhau”, Đức Long Quân đã quyết định cho nghĩa quân mượn thanh gươm thần 
ngài vẫn đeo bên người đê con cháu đánh đuối giặc ngoại xâm, giành lại lất 
nước. Lúc đó chính ta là người mang gươm cho nghĩa quân mượn. 

Ta đã tìm hiểu rất kĩ và biết rằng ở vùng Thanh Hoá có một người 
đánh cá tên là Lê Thận, tính tình hiền lành, chất phác, sau này sẽ tham 
gia nghĩa quân nên ta quyết định chọn hắn làm sứ giả trao gươm báu. 

84 




Nhơ thường lệ, vào một đêm trăng sáng, gió thối mát lạnh, Lê Thận 
đem 1 Líưi thả xuống sông bắt cá. Đã chờ sẵn từ lâu, ta bí mật bỏ lười gươm 
vào trong lưới của anh ta. Lúc kéo lưới lên, thây năng nặng, chàng ta đã 
mừng thám, chắc hẳn là có cá to. Nhưng khi thò tay xuông chẳng thây cá 
đâu mò chi thấy gươm báu dưới dạng một thanh sắt, bèn vứt đi và lại thả 
lưới tiép. Phải vất vả ba lần ta mới khiến anh chàng nhận ra đó là lưởi 
gươm v.i chịu mang về. 

Quo nhiên, về sau Lê Thận gia nhập đoàn quân khởi nghĩa Lam Sơn. 
Chàng hăng hái, gan dạ, không nề nguy hiểm.Vì vậy, một hôm chủ tướng 
Lê Lợi cùng mây tuỳ tòng đến nhà Thận. Thanh gươm thần gặp được chủ 
tướng nên tự động sáng rực lên trong túp lều tối om. Lây làm lạ, Lê Lợi 
cầm lêu xem và thấy hai chừ “Thuận Thiên” khắc sâu vào lười gươm. Song 
chuyện đó cũng nhanh chóng bị quên đi, không ai biết đó là báu vật. 

Chc tới một hôm, bị giặc đuôi, Lê Lợi và các tướng sĩ rút lui mỗi người 
một ngà. Lúc chạy ngang qua một khu rừng, Lê Lợi bỗng thấy có ánh sáng 
trên nfọn cây đa. Ong trèo lên mới biết đó là một chuôi gươm nạm ngọc. 
(Đo chinh là phần chuôi của thanh gươm thần vốn do đức bà Âu Cơ cất giữ. 
Người (ho chim thần đem đến đặt trên ngọn đa). Lê Lợi nhớ đến phần lưỡi 
gươm ỏ nhà Lê Thận bèn lấy chuôi gươm giắt vào lưng. 

Ba ngày sau, khi gặp lại mọi người trong nhà Thận, Lê Lợi bèn đem 
chuyện bát được chuôi gươm kê lại cho họ nghe. Và khi đem lưỡi gươm tra 
vào chiôi thì vừa như in. 

Lê Thận bèn nâng gươm lên ngang đầu, cung kính nói với mọi người: 

- Đày là ý trời phó thác cho minh công làm việc lớn. Chúng tôi nguyện 
đem xiơng thịt của mình theo minh công, cùng thanh gươm thần này để 
báo điền Tổ quốc! 

Đ'ếr đây, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, thanh gươm thần đã được đặt 

vào đlúrig vào vị trí của nó. 

Thé mà cũng đã một nãm trôi qua rồi. Quả nhiên từ khi có thanh gươm 
thần gúp sức, nhuệ khí của nghĩa quân ngày một tăng mạnh, liên tiếp 
giành CƯỢC thắng lợi, làm cho quân Minh bạt vía, kinh hồn. Lê Lợi giờ đã 

lên làn vua, lấy hiệu là Lê Thái Tổ. 

Mlién man trong những kỉ niệm của một năm trước, ta không ngờ trời 
đã sáinp Ta liền vội vã lên đường, thực hiện nhiệm vụ mà Long Quân giao. 
Ki? rồi Đoàn thuyền rồng đã hiện ra trước mắt. Ta từ từ nối lên mặt nước 
và bơri ?a đón trước mũi thuyền. Ta cất giọng: 

- Xn bệ hạ hoàn gươm lại cho Long Quân. 

S;au khi nghe ta nói, Lê Lợi nâng gươm hướng về phía ta và nói: “Xin 
thỉn Km Quy về báo lại với Đức Long Quân rằng Lê Lợi thay mặt muôn 
đâi kíih cấn đội ơn ngài đã cho mượn gươm báu giúp dân, giúp nước. Xin 
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cho chúng dân đối tên hồ này thành hồ Hoàn Kiếm đế đời đời nhớ đến 
công đức của ngài”. Nghe xong, ta bèn ngậm gươm thần rồi lặn xuống nước. 

Trở về Long cung, ta tâu lại những điều Lê Lợi đã nói với Long Quân. 
Người rất vui và hài lòng. Người giao cho ta nhiệm vụ hàng năm nối lên 
• mặt hồ một lần đế xem xét dân tình, kịp thời báo cho người khi con cháu 
lâm nguy. Rùa Thần ta rất đỗi vinh hạnh nhận sứ mệnh cao cả đó. 

V 

Để 31 

Đề bài: Mượn lời nhân vật cô út, em hãy kể lại truyện cổ tích 'Sọ Dừa". 

1. Hướng dẫn ỉàm bài 

- Đề bài yêu cầu kê lại truyện Sọ Dừa bằng lời của nhân vật cô em út. 

- Kế chuyện dựa vào truyện cổ tích Sọ Dừa. 

%/ • • %/ • • 

- Truyện được kề bằng ngôi thứ nhất, nhân vật cô út xưng "tôi"; chú ý 
đến thứ tự kê của các chi tiết, có thê đảo trật tự các sự việc đế phù hợp với 
ngôi kể. 

- Bài làm cần đủ những ý chính sau: 

Mở bài: Cô út tự giới thiệu về mình và những chuyện đã xảy ra với nùnh. 
Thân bài: 

+ Kể về gia đình mình (gia đình phú ông). 

+ Chuyện Sọ Dừa - một người dị dạng đến xin chăn bò. 

+ Kế về Sọ Dừa: sự ra đời và lớn lên kì lạ. 

• • • 

+ Những suy nghĩ (cúa cô út - người kê chuyện) về Sọ Dừa và cách đôi 
xử của cô với Sọ Dừa; cách đối xử của hai người chị đối với chàng. 

+ Chuyện cô út biết được bí mật của Sọ Dừa. 

+ Chuyện Sọ Dừa đến xin làm rể phú ông - những suy nghĩ của cô út 
và quyết định của cô. 

+ Sọ Dừa sắm được đu lễ vật đưrv cưới cô út rồi trút vỏ sọ dừa đi thi đồ 

• • • • 

Trạng nguyên - niềm hạnh phúc của cô ứt. 

+ Chuyện Sọ Dừa đi sứ; ở nhà cô út bị hai người chị hãm hại. 

+ Cô Út đã. vượt qua những nguy hiểm đế sóng sót trên đảo. 

+ Cô Út được quan Trạng tìm thấy, hai người cùng trở về nhà gây bất 
ngờ với mọi người; hai người chị xấu hố bỏ đi biệt tích. 

Kết bài: Những suy nghĩ về cách đánh giá con người, cách cư xử với 
những người xung quanh trong cuộc sống và niềm hạnh phúc khi được sáng 
giữa tình yêu thương của mọi người. 

2. Bài văn mẫu 

Tôi hôm đó, nàng út đang ngồi may áo cho chồng thì con nàng cìạy 
đến bên cạnh. Bằng giọng nói ngây ngô, đứa con hỏi mẹ: 
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- VI ọ ơi, tại sao cha lại tên la So Dừa? Tụi ban con cứ báo cái tôn av 

• • • • • • I 

Xiât ư) la xâu mọ ạ! 

• • 

\1 m cười hiến từ, naiiíỊ út nhìn con âu yêm: “Tên cua cha lít do hả nội 

i ' % • 

đ ặt do. Xung quanh cai tôn đó có rát nhiều chuyện kì lạ. Mọ sô ké cho 

con nđiọ”. 

4 

Đi'a bó tròn mát ngạc nhiên, ngỏi im chừ dợi. Nàng Ut cát giọng êm ái: 

- Ngày xưa, ông bà nội rát nghèo, phai di làm thuò cho nhà phú õng - 
ôiH n^oại con. Ong ba nội hiền lành, chịu khó nhưng dã ngoài năm mươi 
inà \ ,11 chưa cỏ một mụn con nôn buồn lắm. Chinh bơi vậy nôn cỏ lẽ trời 

• • • 4 

đ.ât tlương tinh mới tạo ra một chuyện lạ kì. 

M)t ngày nọ, trời năng to, bà con vào rừng hái cúi, khát nước quá mà 
klunị. tìm thấy suôi. Chợt bà nhìn tháy cái sọ dừa bên góc cây to dựng (lầy 
nưcc nưa, bà bưng lén uỏng. Chuvộn tưởng như đơn giàn nhưng lại khiên 
bà •‘ó mang cha con. 

Tlật là buồn, chăng bao lâu sau, vì tuổi già sức yếu nên õng con mất. 
Một tiời gian sau, bà sinh ra cha con. Lúc đó cha klìóng có hình dáng gióng 

như bìy giờ. 

- riìế hình dáng cha con thế nào hả mẹ? 

- Cha con không chan, không tay, tròn như một quả dừa. Bà buồn lắm, 
toa .1 *ứt đi thì cha con lên tiếng. 

- ?ha con vừa sinh ra mà đã nói được ạ? - Thằng bé ngạc nhiên. 

Ning út mỉm cười. Đúng vậy. Cha con bảo: “Mẹ ơi, con là người đây. Mẹ 
đừng vứt con đi mà tội nghiệp”. Nghĩ lại thấy thương, bà con đành dể cha 
lại mồi và đặt tên là Sọ Dừa. Lớn lên cha con vần không khác lúc nhò, cứ 
lãn l(ng lóc trong nhà chẳng làm dược việc gì. Trông thây con người khác 
rnới tám tuổi đã biết chăn bò giúp cha mẹ, bà buồn lầm. Cha con biết 
chuyựi nên cùng muốn đi chăn bò giúp bà. Ban đầu bà cũng lường lự, sau 
thấy cha con cương quyết quá, bòn đến gặp ông ngoại con. Ong ngoại mới 
đầu không dồng ý vì ông nghĩ với hình dáng kì dị như vậy làm sao cha con 
chân bò được nhưng sau lại đồng ý. 

Kiác với suy nghi của mọi người, cha con chăn bò rất giỏi. Hãng ngày 
cha lui sau dàn bò ra dồng, tối đến lại lăn sau đàn bò về chuồng. Ngày 
nắng cũng như ngày mưa, bò con nào con nấy bụng no càng. Ong ngoại 
inừnị lắm. 

Nẹ cũng nghe gia nhân trong nhà bàn tán nhiều về cha con nhưng cũng 
chưa có dịp gập mặt. Thế rồi đến ngày mùa, tôi tớ ra đồng làm cả, mẹ và 
các bíc gái con thay phiên nhau đưa cơm cho cha con. Các bác của con vòn 
khòn' ưa cha nên thường hắt hùi chàng. Mẹ thấy thương cảm cho cha nôn 
(lôi xí với chàng như với mọi người khác, không hề phân biệt. 
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Một hôm, cũng như mọi ngày, mẹ mang cơm đến chân đồi thì nghe thấy 
tiếng sáo véo von. Giữa nơi đồng không mông quạnh này tại sao lại có 
tiếng sáo hay đến vậy? Nghĩ thế nên mẹ rón rén bước lên, nấp vào bụi cây 
xem ai mà lại tài giỏi đến vậy. Mẹ rất Mgạc nhiên khi trước mắt mình là 
một chàng trai khôi ngô đang ngồi trên chiếc võng đào mắc vào hai cành 
cây, thôi sáo cho đàn bò gặm cỏ. Lúc đó mẹ không biết đó là cha con. Mải 
nghe tiếng sáo, mẹ lỡ chân đạp vào một cành khô. Nghe thấy tiếng (lộng, 
chàng trai biến mất, chỉ thấy cha con ở đó. Nhiều lần như vậy, mẹ biết cha 
con không phải người phàm trần, mẹ đem lòng yêu cha, có của ngon vật lạ 
đều giấu đem cho. 

Dường như cũng hiếu tâm ý của mẹ nên cuối mùa, cha con về giục bà đến 
hỏi mẹ về làm vợ. Bà hết sức sửng sốt, nhưng cha con năn nỉ dữ quá nên 
đành chiều lòng. Bà đem buồng cau đến nhà ông ngoại. Ông ngoại con đương 
nhiên không đồng ý vì hình dáng cha con ki dị quá, nhà lại nghèo, ông ngoại 
sợ mẹ và các bác khố. Ông ngoại muốn bà nội từ bỏ ý định đó nèn thách cưới 
rất nặng: một chình vàng cốm, mười tấm lụa đào, mười con lợn béo, mười vò 
rượu tăm. Nhưng ông ngoại không ngờ rằng nhừng thứ đó không gây khó 
khăn nổi cho cha. Đúng ngày hẹn, cha sai cả chục gia nhân khiêng lễ vật 
đến. Ồng ngoại đành bằng lòng. Các bác con không ai muốn lấy cha, chỉ có 
mẹ đã yêu cha từ lâu nên đã ưng thuận theo cha con về làm vợ. 

t 

Trong ngày cưới của cha mẹ, một điều ngạc nhiên đã xảy ra. Cha con bỏ 
lớp sọ dừa, biến thành hình dáng đẹp đẽ như bây giờ. Mọi người ai ai cũng 
ngạc nhiên và sửng sốt. Mẹ và bà có lẽ là hai người hạnh phúc nhất. 

Cha và me sống với nhau rất hạnh phúc. Nhưng cha con là bậc thần 
tiên, được trời cử xuống giúp dân giúp nước nên mẹ không thế luôn giữ ở 
. mãi bên mình được. Cha con đã tu chí học tập và vào kinh ứng thí. Bằng 
tài năng của mình, cha đã đậu Trạng nguyên và được nhà vua cử đi sứ. 
T.rước khi đi cha có cho mẹ một con dao, một hòn đá lửa và hai quả trứng 
gà. Mẹ không biết cha có ý gì nhưng vẫn theo lời cha, đi đâu cũng mang 
theo bên mình. 

Từ ngày cha con đi, mẹ ở nhà buồn nên thường đến chơi với các bác con. 
Một hôm, các bác rủ mẹ đi thuyền ra biển chơi. Mẹ vui vẻ đồng ý. Mẹ (ó 
ngờ đâu các bác con từ khi thấy mẹ và cha lấy nhau đã sinh lòng ghen 
ghét, luôn tìm cách hãm hại mẹ. Thuyền ra đến biển, nhân lúc mẹ không 
để ý, hai bác xô mẹ xuống nước. Khi mẹ đang chới với giữa dòng thì ở đâu 
xuất hiện một con cá kình rất to. Nó há miệng nuốt chửng lấy mẹ. Tuy rét 
hoảng sợ nhưng nhớ lời cha dặn, mẹ đem dao ra đâm chết cá, xác cá nci 
lềnh bềnh trên mặt nước rồi dạt vào bờ. Mẹ mổ bụng cá chui ra thi thây 
mình đang ở trên một hòn đảo hoang, không một bóng người. Thật may \ì 
cha đã cho mẹ những vật dụng cần thiết để có thê sông sót trên đảo hoang 
Mẹ lấy hai hòn đá cha cho cọ vào nhau, bật lửa lên, rồi xẻo thịt cá nướnr 
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ăn, sông qua ngày, chờ có thuyền di qua cứu. Củng may mẹ có hai con gà nở 
ra từ l ai quá trứng mà cha cho mọ làm bạn, nếu không mẹ sè buồn lắm. 

Mct hôm, có một chiêc thuyên cám cờ (luói nheo lướt qua đáo. Con gà 

trông nẹ nuôi gáy to ba lần: 

“ Ờ ... Ó ...0 

Phái thuyền quan trạng rước cô tôi về." 

Mẹ cũng như linh tính đó là thuyền của cha con nên vội chạy ra phía bờ 
biến. Quả nhiên dó là thuyền của cha con. Nghe tiếng gà kêu kì lạ, cha cho 
thuyềr vào xem. Mẹ gặp lại cha vui mừng khôn xiết. Cha rất ngạc nhiên vì 
gặp mi nơi đảo hoang này. Khi nghe rõ sự tình, cha vô cùng tức giận, người 
bèn đia mẹ về nhà, mớ tiệc mừng. Bà con đều đến chia vui. Cha không cho 
mẹ ra ngay mà báo mẹ ngồi đợi ở trong buồng. Các bác cua con khi nghe 
tin chí. con về vẫn không hay biết mẹ cùng về theo nên tranh nhau đến gặp 
cha COI, ké lại mọi việc và còn to ra đau xót lắm. Mẹ không ngờ các chị lại 
ác với mình như vậy, mẹ buồn không thê nói được gì. Cha con tức giận lắm 
khi thíy thái độ đó. Cha bèn đưa mẹ ra giới thiệu với mọi người. Hai bác 
lúc đó xấu hổ quá bèn bỏ đi, đến giờ cũng không biết là đi đâu. Mẹ cũng đã 
tha thí cho hai bác và rát mong gặp lại các bác ấy. Còn về phần mình, con 
thấy cấy, mẹ rất hạnh phúc khi Sống cùng cha và càng hạnh phúc hơn khi 
giờ có thêm con - đứa con ngoan ngoãn bé bỏng của mẹ. 

Vừi nói, nàng út vừa lấy tay xoa đầu con. Đứa bé cười tươi và nói: “Mẹ 
ơi. chí thật là cừ. Bây giờ con thây không có cái tên nào hay hơn tên của 
cha đéu mẹ ạ!” Nàng út cười và ôm bé vào lòng. 

Đề 32 

Đề bải: Vào vai ỈA Thong kc lại truycn co tích Thạch Sữiih tii đoọìỉ Li 

'Thông gặp Thạch Sanh. 

1. Hướng dẫn làm bài 

— Pề bài yêu cầu kẽ lại truyện Thạch Sanh từ đoạn Lí Thông gặp Thạch 
Ssnlh bằng lời của nhân vật Lí Thông. 

— Kê chuyện dựa vào truyện Thạch Sanh. 

%/ • • %/ • t 

— Truyện được kê bằng ngôi thứ nhất, nhân vật Lí Thông xưng "tôì". 
Chú ý tưởng tượng những suy nghĩ của nhân vật Lí Thông. 

— Bài làm cần đủ những ý chính sau: 

ĨM( bài: 

-H- 'Á Thông tự giới thiệu về mình (trước đây là người nhưng hiện giờ 
đtngr là rnột con bọ hung xấu xí). 

•+f Gợi ra nguyên nhân dần đến bi kịch của mình. 
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Thân bài: 

+ Lí Thông gặp Thạch Sanh, những toan tính của Lí Thông và việc hiai 
người kết nghĩa, lời thê cua Lí Thông. 

+ Chuyện Thạch Sanh ứ nhà Lí Thòng: dỏc sức làm việc cho mẹ con Lí 
Thông. 

+ Chuyện con chan tinh trong vùng và những mưu toan cua Lí Thôing 
dần đến hành động lưa Thạch Sanh đi canh miếu. 

+ Chuyện Lí Thòng và mẹ đang ngu thì Thạch Sanh về gọi cửa - tàm 
trạng sợ sệt hốt hoảng tướng hồn Thạch Sanh về đòi mạng chuyên saing 
những toan tính rát nhanh khi biết Thạch Sanh đã giết chết chằn tinh dẫn 
đến hành động lừa Thạch Sanh bo đi. 

+ Chuyện Lí Thông đem đầu mãng xà đi lãnh thưởng, được hương vinh 
hoa phú quý; những suy nghỉ của Lí Thông về Thạch Sanh (ngu ngốc). 

+ Chuyện còng chúa bị đại bàng bắt đi, Lí Thông phải tìm công chứa, 
tâm trạng và suy nghĩ cùa Lí Thông dẫn đến kê tìm Thạch Sanh. 

+ Chuyện Thạch Sanh tìm và cứu được công chúa; Lí Thông lấp cửa. 
• hang hãm hại Thạch Sanh cướp cống cứu công chúa rồi được lãnh thường; 
công chúa bị cám. 

+ Nhận được tin Thạch Sanh bị bắt giam vì tội ăn trộm vàng bạc, Lí 
Thông vừa kinh ngạc (vì Thạch Sanh còn sống) vừa vui mừng (vì Thạch 
Sanh bị khép vào trọng tội). 

+ Chuyện Thạch Sanh được tiếng đàn minh oan, công chúa nói được; Lí 
Thông bị trừng phạt đúng như lời thề năm xưa. 

+ Thạch Sanh lấy còng chúa, được làm vua và hưởng hạnh phúc lâu bền. 

% 

Kết bài: Những suy nghĩ về tình cảm anh em, về triết lí "ác giả ác báo" 
của nhân dân ta. 

2. Bài văn mẫu 

Mang thân phận bọ hung đã hàng ngàn năm nay, tôi bị người đời ghẻ 
lạnh, tránh xa. Nhiều khi ngầm lại những việc làm trước đây của mình, 
chính tôi cũng tự cám thấy chán ghét bản thân. Tại sao tôi lại làm ra 
những việc xấu xa đến vậy? 

Hàng ngàn năm trước tòi cũng là một con người. Tôi được cha mẹ đặt 
tên là Lí Thông. Theo nghiệp gia đình tôi làm nghề bán rượu. Nhưng sau 

khi mắc quá nhiều sai lầm mà không biết ăn nán hối cải, tôi đả bị trời 
phạt, biên thành loài bọ hung hôi hám. Xâu hổ, không dám nhìn mặt mọi 
người, lúc nào tôi cũng chui rúc vào nơi xó xinh, vào nơi tối tăm. Đáng nhẽ 
ngay từ đầu tôi nên trân trọng người anh em tốt của mình. 

Thạch Sanh VỎ11 là một chàng trai nghèo, khỏe mạnh, sinh sông ớ góc 
da. Trong một lần đi bán rượu qua đấy, tỏi đã gặp chàng ta và cùng Thạch 
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Sanh k't nghĩa anh em. Thực ra, ngay tứ 'lau lõi (tã không co V tót gì. Tỏi 
tháy Thạch Sanh khoe manh lại thật tha nen (lịnh hung két nghĩa anh em, 
kéo Thạch Sanh ve nha giúp minh các còng việc nặng nhọc. Voi hán tính 
lương thiện vá chàm clu, Thạch Sanh tin và theo tói về nhà. Từ khi (tên ơ 
với IÌIỌ con tói, cậu ta rát (tược việc, chịu khỏ lam an mà không he (toi hoi 
điều gi Đã thê lai rát hieu thao với me tỏi, luôn coi bà như me đè. Ay vậy 

o • • 

mà tòi xáu xa đôn mức lay oán tra ơn. Vi sợ chét dưới móng vuỏt mãng xà, 
tôi lưa Thạch Sanh (len canh miêu thán, the mạng cho tôi. Không ngờ, với 
sức mạnh phi thường, Thạch Sanh không nhưng khùng chét mà còn giêt 
dược chăn tinh, xách (lau mang ve. Han (tầu thay chàng ta ve tòi tướng hổn 
ma cua cậu ây oán tòi. Khi hiet cậu áy vẫn còn sòng, tỏi lại náy ra một mưu 
tính mói. Tôi dùng lời ngon ngọt va (te doa lừa Thạch Sanh di, còn phần 
mình thì xách đầu chan tinh (len gặp vua nhặn công linh thưởng. Nhờ âm 
mưu de, tỏi ngoi lén tới chức Quận công danh giá. Sông trong nhung lụa và 
vinh quang cùa quyền the, tôi quen nhanh chóng người anh em kết nghĩa 

của mìih. 

Một thời gian sau, nha vua mơ hội kén phò mã cho công chúa. Nàng 
xinh clẹp tuyệt trần lại dịu dàng hiền hậu, ai nhìn cũng tháy mê đắm. 
Trước sác đẹp tuyệt trần cua nàng, tôi càng ước ao trở thành phò mã. 
Nhưng không may cho nàng và cũng khòng may cho tỏi, (lại bàng tinh nghe 
tin CÔI g chúa xinh đẹp như hoa bèn đến bát nàng đi mất. Mất con gái yêu, 
nhà Via vô cung đau đớn, xót xa. Người sai tòi lập tức lên đường đuổi theo 
đại bàng tinh, đem công chúa trở về. Nếu làm đựoc nhà vua sẽ gả công 
chúa và chia cho tôi nưa giang sơn. Vừa mừng, vừa sợ, tỏi không biết đi đâu 
tìm rùng. Lúc này., tỏi nghĩ ngay đến Thạch Sanh. Tôi nghĩ ra kế tỏ chức 
hội hát xướng mườit ngày (tê nghe ngóng tin Thạch Sanh. Chờ (tợi mòn mỏi, 
đôn n^ày thứ mười tôi cung gặp (tược người em kết nghĩa. Như người đi 
trong >a mạc gặp nước, tói vui sướng vô cùng, dùng lời ngon ngọt hòng nhờ 
cậu â) giúp mình di cửu cóng chúa. Thạch Sanh vần tin tưởng tôi nên nhận 
lời giíp đỡ. Hoá m trong lúc đại bàng, cắp cóng chúa đi qua gốc đa đã bị 
Thạch Sanh bán bị thương. Lần theo dấu máu, (loàn người đến được hang 
cua COI quái vạt. Đón nơi, tôi sợ thiệt thân nén đê mặc Thạch Sanh xuỏng 
hang nột mình đánh đại bàng, cứu công chúa lên, còn mình thì ớ lại trên 
mặt đìt nghe ngóng. Sau một hồi có tiêng Thạch Sanh từ dưới hang vọng 
lên k(U ta kéo công chua lên mặt đất. Tói mừng rỡ kéo ngay nàng lên. Thật 
dóc á( thay! Vì lo sợ Thạch Sanh tranh còng với mình và tỏ cáo việc lần 
trước với vua nên tói nhản tâm sai quân lính vần nhưng tảng đá lớn láp 
km cía hang lại, mặc kệ người em với mối hiếm nguy phải đôi mặt với con 

quá li cại bàng. 

Tiờ về kinh thành với công chúa đà được giải thoát, tòi được nhà vua và 
triều thần nê trọng. Nhưng việc cưới xin lại bị hoãn lại do từ khi trở về 
cóng :húa bồng hoá cám. Nàng chang nói, chẳng cười, mặt buồn rười rượi. 
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Nhà vua tìm mọi phương cách, mời rất nhiều thầy thuốc giỏi đến clhừa 
nhưng vẫn thất bại. 

Lại kể đến Thạch Sanh. Đúng là người tốt thì được trời giúp. Bị ta hại 
nhưng cậu ta không chết. Nhờ cứu con trai vua Thuỷ Tề trong hang 'đại 
bàng tinh nên Thạch Sanh được mời xuông Thuỷ phủ chơi. Lại còn điược 
Long Vương cho rất nhiều báu vật. 

ở chơi Thuỷ phủ ít lâu, Thạch Sanh trở về gốc đa cũ sinh sống. Khững 
may, hồn chằn tinh và đại bàng tinh tìm cách báo thù. Chúng vào kho (của 
nhà vua ăn trộm của cải mang giấu ở gốc đa để vu vạ cho Thạch Samh. 
Thạch Sanh bị bắt vào ngục. Ngồi trong ngục tôi, chắc cậu ta cảm thấy 
buồn rầu nên mang đàn ra gảy. Vì là đàn thần nên tiếng kêu như ai, mhư 
oán, như nói lên hết tâm sự của chàng trai trẻ. Nghe tiếng đàn, công chúa 
bỗng dưng khỏi bệnh, cười nói vui vẻ. Nàng xin cha cho gọi người đánh đlàn 
vào cung. Lúc đó tôi vần chưa biết người đó là Thạch Sanh. Gặp đựoc V'ua, 
Thạch Sanh đem hết mọi chuyện đầu đuôi kể cho vua nghe. Nghe xong, ruhà 
vua vô cũng tức giận, cho quân tước hết mũ quan, tống tôi vào ngục, giao 
cho Thach Sanh xử lí. Tôi những tưởng Thạch Sanh sẽ không đời nào bỏ 
qua cơ hội này để trả thù. Chắc chắn cậu ấy hận tôi đến tận xương tiuỷ. 
Nhưng quả thật tôi đã lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Thạch Sanh 
không những không giết mà còn xin vua tha cho tôi khỏi bị cầm tù, cho mẹ 
con tôi về quê làm ăn. Nhưng tội của tôi qua nặng, trời đất đều không dung. 
Tôi đã bị Thiên Lôi đánh chết, và bị Diêm Vương hoá kiếp thành bọ hung, 

đời đời sống trong nhơ bẩn. Tuy hết sức đau khổ trong cảnh sống này, 
nhưng tôi vẫn cảm kích trước tấm lòng bao dung độ lượng của Thạch Sanh, 
tôi đã ăn năn hối hận rất nhiều. 

Về sau, tôi nghe mọi người kháo nhau về đám cưới linh đình của Thạch 
Sanh với công chúa. Tôi cũng mừng cho cậu ấy. Không may, nghe tin công 
chúa từ chối các hoàng tử lân bang để lấy một chàng trai nghèo, các nước 
đem quân đến đánh nước Nam. Nhưng tôi tin với tài trí cửa Thạch Sanh, 
quân giặc sẽ bị dẹp yên. Quả đúng như vậy, Thạch Sanh đem đàn ra gảy 
làm cho quân sĩ mười tám nước bủn rủn chân tay, không còn nghĩ gì đến 
việc đánh nhau nữa. Cuối cùng, chúng phải cởi giáp xin hàng. Thạch Sanh 
còn đem niêu cơm ăn hết lại đầy ra thết đãi những kẻ thua trận làm cho ai 
nấy đều khâm phục, từ bỏ ý định đánh chiếm nước Nam. Thây vậy, nhà vua 
rất mừng vì đã tìm được con rể quý. Khi vua băng hà, ngài đã truyền ngôi 
cho Thạch Sanh. Nhân dân đời đời ca ngợi chàng. 

Còn tôi, nay tuy vần chỉ mang kiếp bọ hung nhưng tôi cũng không oán 
thán gì. Bởi những tội ác mà tôi gây ra quá lớn. Hình phạt mà tôi chịu 
đựng là hết srtc xứng đáng. Các bạn đừng ai học tôi thói bạc ác mà mang 
thân bọ hung suốt kiếp, các bạn nhé! 
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Dề bà i: "Một buổi chiều. Thạch Sanh dang di dạo trong vườn ngự uyên thì 

chợt nghe tiêng kêu A á..." dưới chân. Cúi xuông, thấy một con bọ 

hung, chang bèn lên tiêng: 

- Ardi Lí Tlìôtig dấy à! Làu nay anh di dâu bây giờ em mới th ấy... 

Em /lay tiếp tục tướng tượng vế cuộc gặp gỡ, trò chuyện ấy và kề lại. 

1. Hướng dẫn làm bài 

- Đề bài yêu cầu tương tượng và kê lại cuộc gặp gỡ, trò chuyện giữa 
Thạch Sanh và Lí Thông sau khi đã bị biên thành bọ hung. 

- Kê chuyện dựa vào truyện cô tích Thạch Sanh và tưởng tượng dựa 

trên thực tê. 

- Truyện nên được kế băng ngôi thứ ba, nhân vật chứng kiến cuộc 
gặp gỡ. 

- Bài làm cần đu các ý chính sau: 

Mớ bài: 

+ Giới thiệu hoàn cảnh gặp gỡ giừa Thạch Sanh và Lí Thông. 

Thân bài: 

+ Cuộc trò chuyện của Thạch Sanh và Lí Thông. 

+ Sự àn năn, hôi hận của Lí Thông. 

+ Kết thúc cuộc gặp gỡ và tâm trạng của Thạch Sanh. 

Kết bài : 

+ Suy nghĩ sau cuộc gặp gỡ. 

2. Bài văn mẫu 

Một buổi chiều, trời trong xanh và gió cũng nhẹ nhàng, sau buổi thiết 
triều căng thảng, Thạch Sanh vào vườn ngự uyển dạo chơi. Khung cảnh nên 
tho khiến nhà vua thư thái, dễ chịu. Đang đi bồng dưới chân Thạch Sanh 
var.g lên tiếng kêu. Nhìn xuông thấy con bọ hung, chàng chợt nhận ra, đó 
là Lí Thông, nguời anh kết nghĩa của mình. 

Thấm thoắt đã mấy năm trôi qua. Sau khi dẹp loạn mười tám nước chư 
hầt, Thạch Sanh chăm lo việc nước nên nhân dân ai cũng âm no, hạnh 
phtc. Tuy bận trăm công nghìn việc nhưng chàng vẫn cho người đi tìm hiểu 
cuộ' sống của hai mẹ con Lí Thông. Tìm mãi tìm mãi, Thạch Sanh vẫn 
khcng có tin tức gì. Thê mà hôm nay tình cờ chàng lại gặp Lí Thông trong 
vuèn thượng uyển. Ngạc nhiên, chàng lên tiếng: 

- Kìa anh Lí Thông. Lâu nay anh đi đâu mà bây giờ em mới thấy... 

Líí Thông định bỏ trốn nhưng vì Thạch Sanh phát hiện ra rồi nên đành 
dừrg lại. Anh lí nhí trả lời: 
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- Thạch Sanh à. Anh bày giờ còn mặt mũi nào mà gặp em nửa... 

Thạch Sanh vội ngàn Lí Thông: 

- Kìa, anh nói gì thê. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, em có cho người đi 
tìm hai mẹ con anh nhưng không thấy đâu cả. Dù sao anh cũng là anh kết 
nghĩa cùa em mà. 

Lí Thông buồn bã lắc đầu: 

- Không đâu. Anh không còn là anh của em nữa. Bây giờ em đà là một 
. vị vua anh minh, tiếng tăm lầy lừng, còn anh chỉ là phận một con bọ hung 

hôi hám, nhơ nhuốc mà thôi, ai cùng khinh bỉ, căm ghét. 

- Thôi anh ạ. Chuyện cũ đã qua rồi mà. Thế lâu nay anh đi đâu, làm gì? 
Cuộc sóng cua anh ra sao? 

Trước sự quan tâm cua Thạch Sanh, Lí Thông nghẹn ngào, mắt rơm 
rớm. Nghĩ về những gì đã qua anh ta không khỏi xúc động,- ăn năn. Con bọ 
hung bò đến một bãi cỏ xanh phía xa, trầm ngâm im lặng hồi láu. Nỏ thở 
dài não nề như đang suy nghĩ gì nung lắm. Thạch Sanh cũng bước tới phía 
sau, chàng biết anh đang đau khô. Bồng Lí Thông lên tiếng: 

- Thạch Sanh à, cuộc sống cua anh thời gian qua thật nhiều đau khổ và 
thấm thìa.... 

Thế rồi Lí Thông ké cho Thạch Sanh nghe về cuộc sống của mình thời 
gian vừa rồi. Anh ta đà phải sống chui rúc trong những xó xỉnh tối tăm, 
phải ăn nhừng đồ bấn thiu, cặn bã. Anh ta đã phải đi rất nhiều nơi, mỏi 
chân chồn gối cũng phải đi vì xung quanh lúc nào cũng có nguy hiếm rình 
rập. Những lúc ốm đau chẳng có nổi một ai bên cạnh giúp đở. Lúc ấy thật 
cực thân. Lí Thông vừa kê vừa khóc rất đáng thương. Sự trừng phạt dành 
cho anh ta còn nặng hơn những gì Thạch Sanh tưởng tượng. Chàng nể vì 
mẹ con Lí Thông dù sao cũng từng là gia đình của mình mà tha mạng. Ngờ 
răng cho hai mẹ con anh ta về quê làm ăn là ôn. Nhưng lưới trời lồng lộng 
khó thoát, cuối cùng anh ta cũng phải nhận hình phạt thích đáng. Báy giờ 
đứng trước mặt Thạch Sanh không còn là một Lí Thông gian ác, xáo quyệt 
nừa mà là một con bọ hung sau những trải nghiệm đã biết ăn năn, hôi hận. 
Nhưng đã quá muộn đế trớ lại kiếp người. Thạch Sanh rất thương cho hoàn 
cảnh cua Lí Thông nên đã giữ lại: 

- Anh nhận ra lỗi lầm và muôn sửa đổi thê là em mừng lắm rồi. Trời 
đất rộng lớn, giờ anh đi đâu cũng nguy hiếm cá. Chi bằng anh ở lại đây, 
không gian thoái mái mà anh em ta lại gần gũi nhau.. 

Lí Thông nghe Thạch Sanh nói mà lòng thêm chua xót. Anh ta quá hối 
tiếc vì có một người em tốt bụng mà không biết trân trọng. Đến lúc không 
thế được nữa anh ta mới nhận ra. Bây giờ làm sao ở lại được. Nghĩ thô nôn 
Lí Thông từ chối nhưng Thạch Sanh nhất định giừ lại không cho đi. Vừa lúc 
đó, Quỳnh Nga từ bôn trong đi ra. Nàng cất tiếng gọi chồng. Nhân lúc đó, 
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Lí r ị hmụ nhanh chóng lui mát. Khi quay lại, Thạch Sanh không tháy người 
anh két nghĩa nửa. Chang đứng láng hồi lau, (lòi mát nhìn xa xà 111 như 
chứa (lầy nồi niềm. Quỳnh Nga không biét chuyện gì đã xáy ra, nàng dứng 
hèn chổng yrn ui. 

Cuộc gạp gỡ hát ngờ giữa Thạch Sanh và Lí Thòng khiên chàng suy nghi 
rất nhiồ.1. Cuọc sống thật cóng hang, sòng phừng, trao nhận và lây di cua con 
ngưứi những thứ xứng (láng, lli vọng một ngày nào dó Lí Thòng dược hóa kióp 
làm người dô cỏ thê hát dầu lại, anh ta sẽ làm một người lương thiện. 


Đề 34 

Đồ bài: Thay dôi ngôi hc dế hộc lộ tàm tình cua một nhân vật truyện cô 

tích 'ìià cm yêu thích. 

1. Iluớng dẫn làm bài 

- Fế hài yêu cáu: tướng tượng minh là một nhân vật cỏ tích nào dó 
(Thạch Sanh, cô Tấm, Sọ Dừa...) hộc lộ tâm tinh, suy nghĩ về những sự việc 
mà nhữig nhân vật đó dà trải qua. 

- Kĩ chuyện dựa vào các càu chuyện co tích đã học, từ thực tế và tưởng tượng . 

- Tiuyện dược kê hang ngói thứ nhất - cua nhân vật mà người viêt 
đóng va . 

- Bti làm cần du các ý chính sau: 

Mơ tài: 

f Nliân vật giới thiệu bản thân: Ta là Thạch Sanh, là Sọ Dừa,... 

f Hoàn cảnh cua minh hiện tại. 

• • 

Thân bài: 

+ Suy nghĩ, trăn trở cùa nhân vật trong suốt những hành trình mà 
mình dí trải qua. 

+ Ba học tự rút ra. 

Kc bài: 

f ;Siy nghĩ về cuộc đời. 

2. Bìi Vỉtn mẫu 

Ngồ thu mình trong cần buồng giam chật hẹp, Thạch Sanh ta rơi vào 

tâm tirạig rối bời, suy nghĩ mông lung. 

' , . 2 ' 

IVưcc nay, ta vốn sống lương thiện, chăng hại ai bao giờ. Ay vậy mà sao 

trời điất không thương lại dê ta rơi vào tình trạng như hiện nay. Tưởng đâu 
có mộ)t người anh em cùng giúp đỡ nhau trong cuộc sống, ai ngờ ta lại bái 
mội k;ẻ bất nhân làm anh. Lí Thông ơi Lí Thông! Sao ngươi nở tâm hại ta 
đến biiAC đường cùng? Hoá ra tình anh em trước nay chi có mình ta coi 
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trọng thôi ư? Thật đáng buồn. Thì ra từ trước đến nay ngươi chỉ lợi dlụng ta 

đê mưu lợi cho bản thân? Việc canh miồu thần chỉ là một âm miưư thê 

• • # 

mạng, việc giúp ta trốn hình phạt của nhà vua chỉ là trò bịp bợm đế' tranh 
công? Tất cả đều là lừa lọc và giả dối. Ta đâu phải vì muốn lập cômg, lĩnh 
thưởng mà giết chằn tinh, chẳng qua là đế tự vệ và nếu vì tự vệ mtà giúp 
nhân dân diệt trừ một mối nguy lớn, âu đó cũng là việc nên làm. Chỉ xót xa 
một niềm, Lí Thông sống quá bạc. Không còn tình anh em, hắn cũng chẳng 
còn tình người. Hắn chỉ vì lợi ích cá nhân mà đang tâm lấy đá lấp> hang, 
muốn đưa ta vào chỗ chết. Hành động bỉ ổi của hắn thật đáng cho tta căm 
hận. May thay, thế giới rộng lớn, đường đi muôn ngả, ta nhờ có con tirai vua 
Thuỷ Tề mà thoát khỏi hang đá, được xuống Thuỷ phủ chơi lại còin được 
tặng cây đàn mang về làm bạn. Không muốn tranh giành với đời, với người, 
ta đã lẳng lặng quay về gốc đa xưa sinh sống. Ay vậy mà Lí Thông k.ia vẫn 
chẳng buông tha. Hắn lại còn đem bạc vàng bỏ vào gốc đa, vu vạ bắt ta vào 
chốn nàỵ. Chỉ có thê là hắn. Không thể còn ai khác. 

Lí Thông bạc ta đành cam tâm, nhưng cớ sao một người con gái trong 
trắng, hiền lành và yếu đuôi mà sao cũng quay lưng với ta. Sao nàng không 
lên tiếng nói rõ mọi việc trong hang đại bàng? Nàng không muốn n(ói hay 
nàng không thể nói? Chẳng lẽ trên đời này không còn ai tốt không ccòn chỗ 
cho ta dung thân hay sao? Nỗi buồn này biết tỏ cùng ai? Đàn ơi! Giờ ta chỉ 
có ngươi bầu bạn, ta chỉ có thê tin tưởng vào ngươi mà thôi! 

Cây đàn như có tâm hồn, nó như thay lời ta ngân lên những khúc ca ai oán. 

“Đàn kêu: Ai chém chằn tinh 

Cho mày vinh hiển dự mình quyền sang? 

Đàn kêu: Ai chém xà vương 

Đem nàng công chúa triều đường về đây? 

Đàn kêu: Hỡi Lí Thông mày 

Cớ sao phụ nghĩa lại rày vong ân? 

Đàn kêu: Sao ở bất nhân 

Biết ăn quả lại quên ân người trồng?...” 

Đề 35 

I 

Đề bài: Mượn lời một người dân trong làng, etrí hãy kể lại câu chuyệm 'Em 

bé thông minh". 

1. Hướng dẫn làm bài 

- Đề bài yêu cầu kế lại câu chuyện Em bé thông minh bằng lời củ;a nột 
người dân trong làng của em bé thông minh. 

- Kế chuyện dựa vào câu chuyện Em bé thông minh. 
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- T"uyén dược kó báng ngoi tim' nhát, nhãn vật người kô chuyện xưng 
'tôi . Người kê chuyện trong yéu cáu cua de hài không phái la người đứng 

ngc.»à. C.UI chuyện {VI la người cùng làng với nhãn vặt chính, cung nhân vật 
chínl. t lam gia trực tiép vao mọt su' viọc) nhưng cung không phai là người 
tham ga toàn bộ câu chuyện (chuyện <‘111 bó dõi d;íp với ỏng quan, chuyện 
cha. em bé lon kinh...). Người kẽ chuyện co thó tướng tượng thêm một sỏ chi 
tiết-, íiự việc dô phù hợp với diêm nhìn nhưng vần phải dám bảo sự phù hợp 

• với nhũng chi tiết dã có. 

- Hai làm cần du nhưng ý chính sau: 

Mớ XI i: 

+ Người ké chuyện tự giới thiệu về bán thán. 

+ Gới thiêu chuyện sáp kê (vồ một em bó thòng minh ớ làng, có thê đặt 
tên, họ cho nhân vật). 

Thài bài: 

+ Chuyện em bé dối dáp với viện quan về làng. 

+ Chuyện vua ra cảu dỏ cho làng dế tiếp tục thử tài em bé. 

+ Chuyện em bé hiến kẻ cho làng và việc em lên kinh "đô lại" nhà vua 
khiến ôig "mắc bảy". 

+ Chuyện sứ Tàu ra câu dỏ thử trí người nước ta. 

+ Chuyện em bé hiến kê cho nhà vua đế giải câu đỏ của sứ giả. 

Kết bài: 

Suy Ìghĩ của người kế chuyện về em bé, về thê hệ trẻ nước nhà. 

2. Bii văn mẫu 

Sau khi dược vua phong danh hiệu trạng nguyên, em bé thông minh đã 
vinh qiự bái tô về làng. Nhân dân trong và ngoài làng nô nức đi xem mặt 
vị quan trạng nhỏ tuổi. Ngươi dân ngoài làng hết sức tò mò không biết vì 
duyên ci gì mà một chú bé đầu còn đế chòm đã dược phong trạng. Một lão 
nông trcng lcàng bèn tự hào cất giọng kê cho khách thập phương. Một là đế 
họ rõ nỹuồn cơn câu chuyện, thoả chí V mò, hai là tự hào về làng mình. 
Đây là lữ kế của ỏng lào: 

“Cáci đây chừng mấy tháng, có một vị quan to, mình mặc áo gấm, 
cưỡi con ngựa trắng rát đẹp đi qua làng chúng tôi. Lúc ngang thừa ruộng 
của hai :ha con quan Trạng bây giờ, liền dừng ngựa hỏi một câu rất khó 
về số đtờng cày con trâu cày dược trong một ngày. Trong khi ỏng bố 
đứng ngìn người, không trả lời dược thì quan Trạng, lúc ây là cậu bé vô 
danh đaag đứng bên cha nhanh chóng hỏi vặn lại về sỏ bước mà ngựa 
cứa vị cuan kia đi được trong một ngày làm cho quan phải thua cuộc. 
Nghe <cậj bé tra lời xong, không hiêu vì kinh ngạc hay vì mừng rờ mà vị 
quan kií há hóc mồm, trợn tròn mắt. Suy nghĩ giây lát, quan bèn hỏi 
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han tên tuổi, địa chỉ làng xã quê quán của hai cha con rồi phi ngựa đi 
luôn. Mãi về sau mọi người mđi hay vị quan lúc đó chính là sứ giả vua 
sai đi khắp nơi tìm người tài cho đát nước. Nay gặp cậu bé của làng tôi 
thông minh, sắc sảo hơn người, đoán biết là nhân tài nên về bẩm báo 
lại với vua. 

Tuy đã nghe kĩ cuộc đối đáp đó nhưng nhà vua vẫn còn chưa tin lắm vì 
cậu bé còn quá nhỏ. Nếu là tôi chắc cũng chẳng tin ngay. Thế là vua quyết 
định thử tài. 

Độ dăm hôm sau, làng tôi được vua ban cho ba thúng gạo nếp với ba con 
trâu đực, ra lệnh phải nuôi làm sao cho ba con trâu ấy đẻ thành chín con, 
hẹn năm sau phải đem nộp đủ, nếu không thì cả làng phải tội. Làng tôi 
như gặp phải hoạ lớn. Các cuộc họp lớn nhỏ lần lượt diễn ra nhưng mãi vẫn 
chưa tìm ra cách giải quyết tốt đẹp, hợp lí. Bởi vì ai cũng biết, trâu đực thì 
làm sao mà đẻ được! Không hiểu nhà vua có ý gì? Có người còn bi quan, nói 
hay Ngài có ý bắt cả làng phải chết! 

Thê rồi chuyện đến tai chú bé con trai người thợ cày. Chú liền bảo với cha: 

1 

- Chả mây khi được lộc vua ban, cha cứ thưa với làng giết thịt hai con 
trâu và đồ hai thúng xôi nếp để mọi người ăn một bừa cho sướng miệng. 
Còn một con trâu và một thúng gạo, ta sẽ xin làng làm phí tổn cho cha con 
ta trẩy kinh lo liệu việc đó. 

Người cha lo sợ nên không đồng tình với con. Nhưng thấy chú bé cứ 
nằng nặc bảo thế cũng đành tin và vội ra đình trình bày câu chuyện với 
dân làng. Các bác thử nghĩ xem liệu làng có tin không? Đương nhiên mọi 
người vẫn còn ngờ vực. Dù cậu bé rất nhanh ý, làng đã biết tiếng, nhưng 
việc lớn thế này, làm sao giao cho cậu ta được? Cuối cùng, chuyện cũng xong 
khi hai cha con viết giấy cam đoan. Thế rồi, trâu được ngả ra đánh chén. 

Sau đó, hai cha con khăn gói lên kinh thành. Nhờ tài trí thông minh 
của mình, cậu bé đã tìm cách lẻn vào sân rồng, lừa cho vua tự nói ra sự vô 
lí trong yêu cầu của mình. Nhờ vậy mà đã giúp cả làng tôi thoát tội lại được 
một bữa đánh chén no say. 

Đã biết tài trí cậu bé nhưng vua vẫn muôn thử lần nữa. Lần này vua bắt 
cậu làm một mâm cỗ chỉ bằng một con chim sẻ. Cậu cũng đáo đế không 
kém khi yêu cầu nhà vua mài cho mình con dao thịt chim chỉ bằng một cái 
kim may. Đến lần này thì vua và triều thần thực sự thán phục tài trí cậu. 
Nhà vua ban thưởng cho hai cha con rất hậu. 

Lúc bấy giờ, có nước làng giềng luôn nhăm nhe xâm lược bờ cõi nưcc ta. 
Đê dò xem bên mình có nhân tài không, họ sai sứ đưa sang một cái vỏ ốc 
vặn rất dài, rỗng hai đầu, đó làm sao xâu một sợi chỉ mảnh xuyên qua 
đường ruột ốc. Vua quan trong triều bấy giờ không ai biết làm thế nào giải 
được câu đô oái oăm. Các đại thần vò đầu bứt tai mãi cũng chẳng được. Bao 
nhiêu quan Trạng, nhà thông thái được triệu vào cung đều lắc đầu bó tay. 
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Cuiôi ciing triều đình mời sứ thán ra ớ công quán đế có thời gian đi hỏi ý 
kiến cậu bé của làng tỏi. 

Khi viên quan mang dụ chi cua nhà vua đến, cậu đang chơi sau nhà. 
Ng:h<; nói việc xâu chỉ vào vo óc, cậu chi hát lên một câu: 

Tang tinh tang! Tính tình tang 
Bốt con ki.cn vàng buộc chi ngang lưng 

Bẽn thơi lấy giấy mà bưng 
Bên thời bôi mỡ, kiến mừng kiến sang 

Tung tình tang... 

rồi b-io cứ theo cách ấy mà làm. 

Viên quan vui sướng, vội vàng trơ về tâu vua Vua và các quan trong 
triílu nghe nói mừng như mở cờ trong bụng. Quả nhiên con kiến càng đã 
xâu cược sợi chi xuyên qua đường ruột ốc trước con mắt thán phục cứa sứ 
gia n rớc láng giềng. 

T.iây được tài ngang của cậu bé, vua liền phong cho cậu là trạng 
nguyên. Người lại cho xây cung điện ớ ngay cạnh cung vua để dễ bề hỏi 
han. Hòm nay là ngày quan Trạng vinh quy bái tổ, làm rạng danh dòng họ 
và quê hương. Thật tự hào vì chúng tôi là những người đồng hương với vị 

trạng nguyên thõng minh, tài trí ấy. 


Để 36 

Đề bai: Kẽ lại một câu chuyện cố tích hoặc truyền thuyết bằng lời văn của em. 

1. Hướng dẫn làm bài 

m 

- ĐỒ bài yêu cầu: kê lại một câu chuyện cố tích hoặc truyền thuyết bằng 
lời văn của bàn thân người viết bài. Đó có thế là một câu chuyện cô tích 
hoặc truyền thuyết đã được học trong chương trình hoặc một câu chuyện 
chưa học nhưng đã đọc và yêu thích. 

- Kế chuyện dựa vào cáu chuyện cố tích hoặc truyền thuyết sẽ kê. 

- Truyện được kế băng ngôi thứ ba. Người kế chuyện kế một cách khách 
quan, có thê kê tập trung vào những chi tiết mình yêu thích, có thể tưởng 
tượng thêm về suy nghĩ của các nhân vật, không bắt buộc phải kế như 
nguyên văn truyện nhưng vần phái đảm bảo sự lô gic với các sự việc sẵn có. 

- Bài làm cần đủ những ý chính sau: 

Mớ bài: Giới thiệu câu chuyện mình sẽ kê. 

Thân bài: 

+ Giới thiệu về nhân vật chính và các nhân vật phụ (tên gọi, đặc điểm 
về hình dáng, tính tình, khả năng...). 

+ Việc làm, cử chỉ, hành động của các nhân vật dẫn đến những tình • 
huống quan trọng. 
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+ Các nhân vật giái quyết tình huống; kết quả cùa câu chuyện. 

ậ 

Kết bài: Những suy nghĩ, bài học của em rút ra từ câu chuyện. 

2. Bài văn mầu 

Ngày xưa có một em bé rất thông minh tên em là Mã Lương. Oh.a mẹ 
em mất sớm. Em thích học vẽ từ nhỏ nhưng không có tiền đế rnuat bút. 
Hàng ngày em tập vẽ băng cách đi kiếm củi, em lấy que vạch xuống đ.ất vẽ 
những con chim bay trên trời. Lúc cắt cỏ, em nhúng tay xuông nước v<ẽ con 
cá con tôm. Khi về nhà, em vẽ mọi đồ đạc lên tường. 

Mã Lương học vẽ rất say mè và em tiến bộ rất mau. Em vẽ cái gì cùng 
giông như thật nhưng chỉ khố nỗi là không có bút. 

Một lần nằm mơ em thây có một ông già râu tóc bạc phơ hiện r;a đưa 
cho em một chiếc bút và nói; 

- Đây là bút thần, nó sẽ giúp con nhiều. 

Mã Lương vui sướng reo lẻn. 

- Cây bút đẹp quá! Cháu cảm ơn ông, cảm ơn ông! 

Mã Lương chưa kịp nói hết lời ông già đá biến mất. Khi tỉnh dậìy thì 
thấy mình đang cầm cây bút thần tỏa sáng lấp lánh và rất lây làm lạ. 

Mã Lương cầm cây bút vẽ con chim, chim tung cánh bay, vẽ COI (Cá, cá 
trườn xuống nước. Mã Lương rất thích, rồi em cầm cây bút này đi vè cho mhửng 
người nghèo khó trong làng, nhà nào thiếu cái gì Mã Lương vẽ cho cái đấjv 

Chuyện đến tai tên địa chu. Hắn liền sai người đến bắt Mã Lươing về 
nhà vẽ theo ý hắn. Mã Lương tính tình khảng khái nên không vẽ bết (CỨ cái 
gì mà tên nhà giàu độc ác yêu cầu. Hắn tức giận nhốt em vào trong clhuồng 
ngựa. Vài hôm sau, hắn cứ tướng là Mã Lương chết vì đói và lạnh. Lúc nhìn 
thì thấy Mã Lương đang ăn bánh và ngồi cạnh lò sưởi, hắn tức quá, bíát bọn 
đầy tớ đến giết Mã Lương đế lấy cây bút thần. 

Mười tên đầy tớ xông vào chuồng ngựa thì Mã Lương đã vượrt qua 
tường bằng chiếc thang mà em vẽ. Thoát khỏi nhà tên địa chu, Mĩ iLương 
vẽ một con ngựa và nhảy lên mình ngựa phóng đi. Chẳng bao lâu 2Ó tiêng 
ồn ào ở sau lưng, Mà Lương biết là bọn chúng tới gần, em giương; cung 
bắn vào tên địa chú và cưỡi ngựa phi thẳng. Sau mấy ngày đèm tim dừng 
lại bên thị trấn nhỏ. Hàng ngày em vẽ tranh đê đem bán sống quai ngày 
nhưng đều cô tình vẽ dớ dang. Một hôm khi vẽ một con chim khỏnig có 
mắt, em vô tình đánh rơi giọt mực, mực rơi đúng vào chỗ mắt chinn, con 
chim tung cánh bay. Việc làm chấn động đến cả thị trân, rồi đếntan vua, 
vua bắt Mã Lương vào cung để vẽ. Mã Lương biết vua là kẻ tham aim nên 
em không vẽ, vua bảo em vẽ con rồng thì em vẽ con cóc ghẻ, vua biảo em 
vẽ con phượng thì em vẽ con gà trụi lông, nhà vua tức tối nhốt Mã Lương 
vào ngục và cướp cây bút thần. Nhà vua vẽ núi vàng song khi xen lại thì 
không phải là quả núi vàng mà là nlìừng tảng đá lớn. Rồi lão lạ vè tiếp 
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nhưng '.hoi vàng. Một viõn clnía du, hắn còn muôn vẽ một thói vàng dài 
thật là dai, lúc nhìn lại thì không phải là thỏi vàng mà là một con mãng 
xà đan},' hò lại phía hãn. May có người đến cứu, nếu không thì IÌÓ đã cắn 
chót nha vua. Biót nêu không có Mã Lương thì sẽ không làm gì dược, vua 
dành tị á Mã Lương ra va hứa sẽ ga công chúa cho. Mã Lương giá vờ dồng 
ý. Vua crá hút thần cho om vào bảo em vẽ biến, biến mênh mông không 
có sóng Nhà vua ngắm nhìn rồi báo: 

- Sr.o biên này không có cá? 

Mã Lương chấm vài châm, biên hiện lẻn dầy cá khiến vua rất thích. 
Vua bái Mã Lương vè một con thuyền đế di dạo. Có thuyền rồi, vua và các 
quần thin cung hoàng hậu, công chúa, thái tứ lên thuyền ra khơi. 

Thuyền di quá chậm. Vua dưng trẽn mùi thuyền kêu lớn: "Cho gió to 
lèn. cho gió to lên!" 

Mã Lương tỏ thèm vài nét bút dậm. Sóng biên nôi lên. Mã Lương lại tó 
thèm v?.i nét sóng nữa, sóng biên nổi lên cuồn cuộn. Biến động. Vua cuông 
quýt kèn lèn: 

% 

- Đing cho gió thói nửa. Đừng cho gió thối nữa! 

Mã Lương không hẻ dèm xỉa đến những lời nói đó mà cứ thê vè những 
dường ong lớn. Sóng biên xô vào bờ hết đợt này đến đợt khác. 

Vua bị ướt hết quần áo một tay ôm lấy cột buồm một tay ra hiệu gào to: 
"Mã Lưmg! Không vè nữa!" Má Lương vờ như không nghe thấy, cứ tiếp tục 
vẽ. Gió )ão càng to rồi vùi chôn cả thuyền vua vào lớp sóng dữ. 

Sau khi vua chết, câu chuyện Mã Lương được truyền khắp nước. Không 
ai biết là Mã Lương di dâu. Người ta đồn răng chàng về nơi thôn dã sông 
yên blni bên những người nông dân lương thiện. 


Để 37 

Đề bài: Hờy đóng vai cày bút thẩn để kể lại câu chuyện "Cây bút thần". 

1. H iớng dần làm bài 

- 3D( bài yêu cầu kê lại câu chuyện Cây bút thần băng lời của "nhân 
vật" cay bút thần. 

# 

- Kê chuyện dựa vào truyện cô tích Cây bút thần. 

- 'Triyộn được kê bằng ngôi thứ nhất, "nhân vật" cây bút thần xưng 
"tôi'. Cầì tưởng tượng thêm về những suy nghĩ của cây bút thần. 

- Bà làm cần đủ nhưng ý chính sau: 

14 ởt lài: 

- Cà/ bút thần tự giời thiệu về mình. 

- Giiữ thiệu chuyện sắp kế (về chú bé Mà Lương). 


101 


Thân bài: 

+ Kế về chú bé Mã Lương có hoàn cảnh bất hạnh nhưng chăm chỉ, cần 

cù, đặc biệt là ham học vẽ và có tài vẽ. 

1 • • • 

+ Chuyện bút thần được tiên ông trao tặng cho Mã Lương trong một 
giấc mơ. 

+ Cách Mã Lương sử dụng bút thần: vè đồ đạc, dụng cụ lao động cho 
dân làng. 

+ Chuyện tên địa chủ định cướp cây bút thần, hãm hại Mã Lương nhiưiit, 
cậu bé cùng bút thần đã trốn thoát. 

+ Chuyện nhà vua định lợi dụng, mua chuộc Mã Lương và cây bút thầin đế 
vẽ ra vàng bạc, phượng hoàng, thuyền buồm nhưng đã bị trừng trị đích đíinig. 

Kết bài: 

+ Kể về cuộc sống hiện tại của mình và Mã Lương. 

+ Những suy nghĩ của cây bút thần. 

2. Bài văn mẫu 

Ta vốn là một cây bút thần trong tay Thái Thượng Lão Quán, một vị 
tiên tài giỏi. Theo lệnh của Ngọc Hoàng, ta xuống hạ giới tìm người hiền 
đức có khả năng thiên bấm để giúp dân, giúp nước. 

Đi qua đã rất nhiều làng bản, xóm thôn, ta và Thái Thượng Lão Quân 
vẫn chưa tìm được người nào ưng ý. Mãi một hôm, đến một làng nọ, nơi có 
chú bé mồ côi nhưng thông minh tên gọi Mã Lương, tuy nhà nghèo nhưng 
Mã Lương rất ham học, đặc biệt là học vẽ. Em vẽ khắp nơi trên núi, ven 
sông, dưới nước, trên tường... Những nét vẽ của em rất sinh động. Nhưng vì 
quá nghèo nên vẫn chưa mua được một cây bút vẽ. 

Tốì hôm ấy, khi Mã Lương đã ngủ, Thái Thượng Lão Quân bèn đi vào 
trong giấc mơ và tặng cho Mã Lương cây bút thần là ta. Cậu bé vô cùng 
mừng rỡ, cảm ơn rối rít. 

Từ khi có ta, Mã Lương vẽ chim, chim bay trên trời, vẽ cá, cá trườn 
xuống sông. Em vẽ cuốc, vẽ cày, vẽ đèn, vẽ thùng múc nước cho người nghèo 
trong làng, nhà nào thiếu cái gì Mã Lương vè cho cái đó. Ai nấy đều yêu 
quý'và biết ơn em. 

Trong làng có một tèn địa chủ rất tham lam và độc ác. Biết chuyện, hắn 
sai đầy tớ bắt Mã Lương về vẽ cho hắn. Bị từ chối, hắn tức giận lắm, đem 
giam Mã Lương vào chuồng ngựa và bỏ đói. 

Không hề nao núng, Mâ Lương vẽ bánh để ăn, vẽ lò đế sưởi. Tên địa 
chủ tức giận sai đầy tớ giết Mâ Lương đê cướp lấy ta. Mã Lương vẽ thang 
để trèo ra ngoài, vẽ ngựa đế’ chạy trốn, vẽ cung tên bắn chết tên địa chủ 
đang cưỡi ngựa cùng lù đầy tớ đuổi theo định bắt giết em. 

Sau khi giết tên địa chủ, Mã Lương phóng ngựa bỏ đi. Rồi cậu dừng lại 
ở một thị trấn nhỏ. Cậu cùng ta vè tranh để kiếm sống nhưng đều cố tình 
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vẽ (lơ cang, đê nhừng tlìứ trong tranh không hiến thành vật thật. Vì một 
lần sợ y khi vò một con chim không có mắt, cậu vò tình đánh rơi giọt mực, 
mự'C rơ. đúng vào chỗ mát chim, cơn chim tung cánh bay, cậu đế lộ ta cho 
người khác biết. Chuyện đến tai vua. Tên vua tham lam tàn ác bắt Mã 
Lưưng võ theo ý hán. Mã Lương cung không chịu, thậm chí em còn chơi 
kh&m ĩ.ha vua. Thay vì vẽ rồng phượng, Mã Lương dùng ta vẽ con cóc ghẻ, 
con gà :rụi lông. Vua tức giận cướp lấy ta những hắn vẽ núi vàng thì ta hoá 
ph é 'p cl'0 thành núi đá, vẽ cả thỏi vàng thì thành con mãng xà toan nuốt 
chửng cả vua. 

Thây không ăn thua, vua bèn xuống nước dỗ dành và hứa gả công chúa 
cho Mã Lương. Mã Lương vờ dồng ý rồi vẽ biển xanh; vẽ thuyền rồng cho 
vua cùr.g cả triều thần di chơi ngắm cá. Cuối cùng, Mã Lương vẽ cuồng 
phong cữ dội nhân chìm thuyền rồng, chôn vùi tên vua tham lam, độc ác. ■ 

Sau đó, ta và Mã Lương đi chu du thiên hạ. Đi đến đâu chúng ta cũng vẽ 
rất Iihiou vật dụng, công cụ lao động đê giúp đỡ dân nghèo và đánh đuổi 

bọn cườig hào ác bá. 


Để 38 

Đề bài Em hãy tưởng tượng một kết thúc khác cho câu chuyện "Ông lão 

đánl cá uà con cá vàng". 

1. Hướng dẫn làm bài 

- Đc bài yêu cầu tưởng tượng đê viết một kết thúc khác cho câu chuyện 

Ông lão đánh cá và con cá vàng. 

- K( kết thúc khác dựa vào câu chuyện Ông lão đánh cá và con cá vàng 
và nhữrg thực tê về đời sông nhân dân miền biên. 

- Tiuyện được kể băng ngôi thứ ba - giống như ngôi kể của tác phẩm. 
Đế viết kết thúc khác cho truyện . người viết cần xác định được đặc điểm 
tính cách các nhân vật, kết cục sô phận cua các nhân vật ấy trong cách kết 
thúc cũ. Từ đó, nghi đến một kết thúc khác sao cho vừa phù hợp với lô gic 
của triuyin vừa thế hiện một ý nghĩa tốt đẹp nào đó. 

2. Biỉ văn mẫu 


Bài l 

Lần thứ năm ông lão ra biến nhờ cá vàng giúp đỡ cũng là lần biển cả 
nổi cơ’n dông tô kinh khùng nhất như đế phản đôi sự đòi hỏi quá mức của 
mụ vợ. Cá vàng thương ông lão - vị ân nhân tốt bụng của mình nên đã đáp 
ứng nhiíU yêu cầu cua mụ. 

Lò n£ tham của mụ vợ ngày càng đi quá xa. Từ một nông dân quèn ngồi 
bên cáu nâng lợn cũ sứt mẻ, mụ già trở thành một bà nhất phẩm phu nhân 
rồi nữ h)àng với cung điện nguy nga, lộng lầy và người hầu kẻ hạ tâp nập. 
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Sự tham lam đà làm mụ mờ mắt mà vô ơn, đối xứ tệ bạc với người chồng 
tội nghiệp. Tưởng rằng đà thoả màn nhu cầu của mụ vợ thì không ngờ một 
lần nữa ông lão lại lóc cóc đi ra biển. Lần này không bình thường mhư 
những lần trước, mụ muôn làm Long Vương, ngự trên biến và bắt cá vàng 
hầu hạ theo ý muốn. Có lẽ được hưởng quá nhiều sự sung sướng của cuộc 
sống trần gian mà mụ ta muốn được đến một không gian mới. Nhưng mụ đã 
không biết rằng, cá vàng rất tức giận và sẽ không bao giờ đáp ứng yêu cầu 
của mụ nừa. 

Ông lão vần kiên nhẫn đứng trên bờ biên chờ đợi câu trả lời của cá 
vàng. Mặc dù biết lần này mụ vợ của lão đã quá đáng nhưng ỏng cũng 
mong cá vàng sẽ giúp như những lần trước đê ông không phải khổ sở vì 
mụ ta. Một lúc lâu sau, cá vàng xuât hiện. Nhìn ông lão với ánh mắt thông 
cảm, cá vàng lên tiếng: “Ông lão ơi. Tôi rất biết ơn vì ông đã cứu mạng tôi. 
Nếu không có ông thì tôi cùng không thế vầy vùng trên biến cá được nữa. 
Vậy nên tôi rất muôn trả ơn ông, trả ơn thật hậu đế đáp đền lòng tốt của 
ông. Những lần trước tôi đều giúp ông làm cho mụ vợ thoả nguyện. Nhưng 
lần này thì không được đâu ông lão ạ. Tôi không thê đê mụ vợ ông ngang 
ngược làm Long Vương, lại càng không thế phục tùng mụ ta. Như thế, danh 
dự của một cá vàng thần kì của biên cả này sè bị xúc phạm. Dù không làm 
được điều ông mong muôn nhưng tôi có cách này giúp ông không bị mụ vợ 
la mắng...” ông lão khuôn mặt rạng ngời xin cá vàng giúp. Ong lào thấy 
mình cũng không chịu được sự quái ác của mụ ta nừa. 

Theo lời cá vàng chỉ dần, ông lão đi về nhà. Mụ vợ lúc này đang là nữ 
hoàng quyền uy nên lớn tiếng quát tháo tất cả mọi người. Thấy ông lão về 
mà mình vẫn chưa biến thành Long Vương mụ ta lại nổi cơn thịnh nộ, bắt 
ông đến gần doạ nạt. Ông lão bình tĩnh nhắn lại lời của cá vàng: mụ đừng 
đòi hỏi gì thêm nữa, hãy yên vị là một nữ hoàng sang trọng đi. Ngay tức 
khắc, ông lão bị lôi ra đánh và rồi lại lủi thủi đi ra biển. Cá vàng hiện lên 
“Ông lão ơi, ông đừng buồn nhé. Nếu mụ ta không biết trân trọng ông, 
không biết trân trọng những gì đang có thì mụ ta sẽ mất tất cả. ồng cứ yên 
tâm quay về đi”. Ồng lào nghe lời cá vàng ra về. Và ngạc nhiên chưa, mụ vợ 
ông không còn là nữ hoàng kiêu sa nữa mà giờ đây trở về là bà nhát phẩm 
phu nhân rồi. Nhưng ông lão cũng không được yên. Mụ ta giày vò ông, nói 
cá vàng vô ơn, không đáp ứng được mong muôn của ân nhân mình. Mụ vợ 
nói nhiều quá khiến ông không chịu ‘được đành phải đi ra biển. Cá vàng lại 
xuất hiện, khuyên ông lão yên tâm ra về. Và lần này mụ vợ ông không còn 
ngôi vị gì nữa mà trở về với ngôi nhà nhỏ bên bờ biển. Mụ ta bắt dầư thấy 
lo lắng. Mỗi lúc mụ ta lại mất đi một thứ vô cùng quý giá, mất hết quyền 
uy, tiền bạc, mất hết cung điện nguy nga, người hầu kẻ hạ, giờ chi còn duy 
nhất một cãn nhà. Mụ ta đang thấy sự trừng phạt của cá vàng. Mụ ta lo sợ 
rằng nếu còn đòi hỏi nửa chắc sè phải quay về với căn lều nát và cái iráng 
lợn sứt mẻ. Mụ ta vô cùng hoang mang, mụ không muốn minh nghèo khô 
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Cá vàng xuàt hiện. Không chờ mụ nói gì, cá vàng hô biến và trong 
chóc lát, mụ ta không chi còn cái máng lợn mới, tấm lưới đánh cá lành 
lặn nà còn ca ngôi nhà rộng dẹp, chắc chán. Mụ ta ngạc nhiên và sung 
sướn 7 lấm, tha thiêt cam ơn cá vàng. Cá vàng quẫy đuôi rồi lặn mất 
Xuóng đáy biển sâu. 

Cng lão cùng vợ trờ vổ nhà, trong lòng biêt ơn cá vàng tốt bụng. Mụ vợ 
đã mận ra lồi của mình và xin ông lão tha thứ. Từ đó, dựa vào những gì cá 
vàng giúp đỡ hai vợ chồng ông lão chăm chi làm ăn, sống vui vẻ hoà thuận. 
Vợ ông lão cùng không còn mơ tưởng đến Iìhưng gì quá xa xôi nữa. 


Bài 2 

ông lão đánh cá lóc cóc đi ra biển, cầu xin cho mụ vợ làm Long Vương 
ngự trên biển và bắt cá vàng hầu hạ theo ý muốn cùa mình. Nhưng con cá 
vàng không nói gì, quảy đuôi lặn sâu xuòng đáy biên. Ong lảo đứng mài 
trên DỜ chờ đợi, không thấy nó lên trả lời, mới đi về. Đến nơi, ông sửng sốt 
vô cùng. Lâu đài, cung diện, thị vệ, lính hầu,... tất cả biến đâu mất. Trước 
mắt õng lão lại là túp lều nát ngày xưa, và trên bậc cửa, mụ vợ đang ngồi 
bên cái máng lợn sứt mẻ. 

Đòi mắt ông lão buồn thăm thẳm nhìn chăm chắm vào mụ vợ. Thời 
gian dường như lắng lại trong phút chốc. Ông láo lặng lẽ-quay đi \ề phía bờ 
biến. Từng con sóng trắng xóa đập vào vách đá vờ tan. Ông lão ngạc nhiên 
khi thấy bầu trời vần xanh trong như mọi ngày và nắng vần vàng tươi. 
Từng hàng cây phi lao rì rào trong gió. Gió thổi từ biển vào đem theo hơi 
nước mát rượi. Mặt trời khuất dần sau dãy núi xa. Ánh tà dương đỏ rực bao 
nhiêu thì lòng ông lão lại buồn bấy nhiêu Trái tim ông đau như cắt. Ai có 
ngờ đâu người vợ chung sông cùng nhau trong suôt cuộc đời của mình trong 
phút chốc lại bị mờ mắt bởi cảnh xa hoa, mĩ lệ trong cung điện vàng son. 
Trời bồng đổ mưa tầm tã. Mưa nặng hạt dần, ông lão vẫn ngồi dưới gốc cây 
bên bờ biến. Dường như ông lão muôn cơn mưa rửa trôi hét bao ưu tư, phiền 

muộn trong lòng. Trong tâm trí ông giờ đây chỉ có duy nhất một suy nghĩ, 
đó là có nên tha 'thứ cho mụ vợ hay không, ông lảo đứng dậy, bước đi, mặc 
cho cái lạnh tò tái dưới cơn mưa. Cơn đường quen thuộc về nhà sao hôm nay 
ông lại muốn nó dài, dài mãi. Nhưng không! Túp lều rách nát xưa đã hiện 
ra trước mắt ông. Mụ vợ vần dang ngồi nhìn trời mưa tầm tã, hi vọng ông 
lào sẽ tha thứ cho mình, ông lão láng lặng bước vào trong túp lều. Túp lều 
tuy rách nhưng xưa kia I1Ó ấm áp biết chừng nào, giờ tại sao lại trở nên hiu 
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quạnh, trống vắng. Mưa ngoài trời đã ngớt. Ồng lão nằm trong túp lều mà 
lòng lo lắng, không biết mụ vợ làm gì giữa trời giá rét. Ông trăn trở, suy 
nghĩ và thiếp đi lúc nào không biết. Bình minh thật đẹp! Ánh nắng ban 
mai chiếu xuông khoảng sân trước túp lều của vợ chồng ông lAo. Lúc này, 
ông lão đã tỉnh giấc và bước ra ngoài sân. Đôi mắt ông lảo ánh lên vẻ hốt 
hoảng, lo sợ. Mụ vợ đã ngất lịm trước sân. Đôi môi mụ tím tái. Chân tay 
lạnh ngắt. Đôi mắt ông lảo đỏ hoe. Nhìn mụ vợ mà ông lão lại thây thương. 
Ông lão chạy ra bờ biển và hét to: 

- Cá vàng ơi! Hãy cứu mụ vợ của tôi với! Đời này, kiếp* này tôi sè không 
quên ơn cá vàng đâu! Cá vàng ơi cá vàng! Mụ ta đã hối cải rồi. Cá vàng ơi! 
Tôi xin cá vàng! 

Tiếng kêu tuyệt vọng của ông đã làm cá vàng nôi lên. Cá vàng nói: 

- Ông lão! Đây là lần cuối cùng tôi giúp ông. Hi vọng từ sau vụ việc này 
mụ vợ ông lão sẽ làm ăn lương thiện. Còn bây giờ, ông lăo hãy về đi! Mụ vợ 
ông lão đã được cứu sống rồi! 

Vừa dứt lời, cá vàng đã lặn xuống lòng biển sâu. Ông lão đi về nhà. Mụ 
vợ đã được cứu sống. Như lời cá vàng nói, từ đó trở đi mụ vợ ông lảo làm ăn 
lương thiện, đối xử tốt với ông lão. Sự cố gắng lao động của hai vợ chồng 
ông lão đã được đền đáp. Rồi gia đình ông xây được một căn nhà thay cho 
túp lều xưa và sống hạnh phúc đến hết đời. 

Đề 39 

Đề bài: Lớp học Bờ Ao của thầy Bồ Nông có rất nhiều học trò. Trong số đó, 

Ềch Nhỏ là học sinh chăm chỉ nhất, rất hay hỏi thêm bài thầy giáo sau 

giờ học. Một lần, bạn Dế Mèn tò mò hỏi Ềch Nhỏ xem tại sao Ềch Nhỏ 

lại ham học hỏi đến vậy. 

• t § %/ 

Đóng vai Ếch Nhỏ, em hãy kể cho Dế Mèn nghe truyện ngụ ngôn 'Ếch 
ngồi đáy giếng". 

1. Hướng dẫn làm bài 

- Đề bài yêu cầu kế lại truyện ngụ ngôn Ếch ngồi đáy giếng trong một 
hoàn cảnh cụ thể mang tính tưởng tượng hư cấu: Trong lớp học Bờ Ao của 
thầy Bồ Nông, Ếch Nhỏ là học sinh chăm chỉ nhất, rất hay hỏi thêm bài 
thầy giáo sau giờ học; Dế Mèn hỏi tại sao Êch Nhỏ lại ham học hỏi đến 
vậy. Ech Nhỏ đã kể câu chuyện này thay cho câu trả lời. 

- Kể chuyện dựa vào truyện ngụ ngôn Ếch ngồi đáy giếng và thực tê đời 
sống một số loài động vật có nhắc đến ở đề bài. 

- Truyện được kế băng ngôi thứ nhất - nhân vật Ếch Nhỏ kể chuyện 
xưng "tôi", "mình" hoặc "tớ". Khi kể chuyện, cần lưư ý đến yếu tỏ tưởng tunrng: 
những suy nghĩ của nhân vật Êch Nhỏ, mối quan hệ giữa nhân vật kể chiyện 
với các nhân vật trong truyện (từ đó có cách gọi, xưng hô phù hợp),... 
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- Bài làm cần đu những ý chính sau: 

A/ớ bài: 

+ 0 ới thiệu mối quan hệ giữa Ếch Nhỏ với nhân vật trong truyện (nhân 
vật Ech - một người họ hàng, một người bạn của gia đình...). 

+ G.ới thiệu chuyện sắp kế: phải trả giá cho sự thiếu hiếu biết, kiêu căng. 

Thá'1 bài: 

+ Hjàn cánh sông cùa ếch: trong một cái giếng chật hẹp, các sinh vật 
xung quanh đều nhỏ bé.' 

+ Thái độ sống cúa ếch: kiêu căng, cho mình là nhất. 

+ Sií thay đôi đột ngột của điều kiện sống: mưa to, nước dâng ngập 
giếng, êch theo nước lèn bờ. 

+ Thái độ của ếch: vần giương giương tự đắc, coi thường mọi thứ xung 
quanh, nghênh ngang đi trên đường. 

+ Háu quả: ếch bị trâu giẫm bẹp. 

Kết bài: 

+ Ba học mà Êch Nhỏ rút ra cho mình: 

. Sống khiêm nhường. 

. Han học hỏi đẽ hiêu biết đầy đủ về thế giới xung quanh. 

+ Những suy nghĩ của Dế Mèn. 

2. Bìi văn mẫu 

Lớp học Bờ Ao của thầy Bồ Nông có rất nhiều học trò. Trong số đó, Ếch 
Nhỏ là học sinh chăm chi nhất, rất hay hỏi thêm bài thầy giáo sau giờ học. 
Một lần bạn Dế Mèn tò mò hỏi Ếch Nhỏ: 

- Ế(h Nhỏ ơi, cậu là người thật thông minh, cậu cần gì phải chăm học 
đến vậy’ 

Nhìr bạn, Ếch Nhỏ mỉm cười: 

- Dí Mèn ạ! Cậu đã từng nghe câu thành ngữ “Ếch ngồi đáy giếng 
chưa”? ỉắy là câu chuyện mà tố tiên nhà tôi truyền lại từ đời này sang đời 
khác để lấy đó làm gương mà tu chí học tập, rèn luyện. 

Câu ỉhuyện được truyền lại như thế này: 

Ngà? xưa, rất xưa rồi, có lẽ từ hồi cụ, kị của tôi còn sông. Khi đó loài 
ếch chúng tôi thường sống trong những cái giếng khơi cùng các loài động 
vật bé rhỏ khác chứ chưa ở ao hồ như ngày nay. Có một chú ếch vì sông ở 
đó lâu n^ày trong giếng nên nó không biết thế giới ở ngoài kia ra sao. Xung 
quanh ni chỉ có vài con cua, ốc, nhái bé nhỏ...nên nó tưởng rằng mình là to, 
là mạnh nhất. Ech ta tự hào lắm về tiếng kêu Ồm ộp của mình. Mỗi khi nó 
kêu làm vang động cả cái giếng nhỏ, khiến những con vật kia rất hoảng sợ. 
Ech cúr Ìgờ mình rất oai. Ngẩng mặt lên nhìn trời, nó thấy bầu trời chỉ 
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bằng chiếc vung chứ không cao và rộng lớn như người ta thường /lồn đại. 
Ech ta kiêu hãnh lắm và cho rằng trời quá bé nhỏ còn nó mới xứng là một 
vị chúa tể. Suy nghĩ ấy đã làm cho ếch ta coi thường mọi vật. Trong cái 
nhìn của ếch thì chẳng có ai bằng nó cả. Thế nên, một năm trời mưa to, 
nước trong giếng dâng cao, đưa ếch ta ra ngoài. Quen cái nhìn cũ, quen cách 
nghĩ cũ, ếch huênh hoang đi lại trên đường, đi khắp nơi như chốn không 
người. Theo thói quen, nó cất tiếng kêu Ồm ộp và tưởng rằng ai cũng sợ như 
dưới đáy giếng kia. Nó đưa cặp mắt lên nhìn và vẫn cho rằng bầu trời bé 
tẹo như cái vung nên chẳng đế ý gì đến xung quanh. Bỗng nó thấy tối sầm 
lại, không nhìn rõ gì nữa. Một vật gì rất lớn che mất tầm nhìn của nó. Nó 
đâu biết rằng đó là chân của một con trâu nên đã bị giẫm bẹp. Thế là hết 
đời một con ếch ngông nghênh. 

Mèn thấy không, chú ếch đó còn quá trẻ, ít kinh nghiệm, th.ếư hiểu 
biết nhưng lại có tính cách hung hăng, huyênh hoang, ngông nghênh. 
Chính vì thê nên ếch mới làm những việc kém hiếu biết. Vì vậy, những 
người trẻ tuổi như chúng ta phải cô gắng mở rộng kiến thức của mình, 
không chỉ trong sách vớ mà còn nhiều lĩnh vực khác, không nên chủ quan 
hay kiêu ngạo. Những tính cách đó chỉ làm hỏng một con người mà thôi, 
đôi khi còn làm cho người khác bị tốn thương nữa. Mèn thấy tôi nói có 
đúng không? 


Đề 40 

Đề bài: Hãy kể lại truyện ngụ ngôn "Thầy bói xem voi" bằng lời vân của 

em và rút ra bài học cho mình. 

1. Hướng dẫn làm bài 

- Đề bài yêu cầu kê lại truyện'ngụ ngôn Thầy bói xem voi bằn§ lời văn 
của em, từ đó rút ra bài học cho mình. 

- Kể chuyện dựa vào truyện ngụ ngôn Thầy bói xem voi và thực tế dơi sống. 

- Truyện được kế bằng ngôi thứ nhất đan xen với ngôi thứ ba: phần mở 
bài và kết bài dùng ngôi thứ nhất; phần thân bài dùng ngôi thứ l>a để kế 
lại truyện. 

- Bài làm cần đủ những ý chính sau: 

Mở bài: 

+ Những suy nghĩ chung của bản thân về thể loại truyện ngụ ngin. 

+ Giới thiệu truyện ngụ ngôn Thầy bói xem voi. 

Thân bài: 

+ Chuyện năm ông thầy bói mù ao ước được xem voi và may thay có 
người đánh voi đi qua. 

+ Cách "xem voi” của năm thầv: 
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• Thầy HỜ vòi nói voi sun sun nhu' con dia. 

• Thầy sờ ngà hao voi chán chần như cái (lòn càn. 

• Thảy sờ tai noi voi bò bè như cái quạt thóc. 

• Thấy sờ chán nói voi sừng sưng như cái cột đinh. 

• Thầy sờ đuôi nói voi tun tun như cái chối sê cùn. 

% 

+ kôt qua cuộc tranh luận cua các thầy: đánh nhau chảy máu. 

K(t bai: 

Hà hoe mà em rút ra cho minh: 

-- khi xem xét một sự vật (hoặc sự việc) cần két hợp các giác quan (tai 
nghe, nát thây...). 

-- Hếu không có điểu kiện xem xét bang đầy đủ các giác quan thì phải xem 
xét mộ: cách toàn diện, không láy cái bộ phận, đơn lẻ thay cho cái toàn thế. 

— t ần phải biết lắng nghe ý kiến của người khác, vừa nghe vừa kết hợp 
với phin tích, đánh giá, tống hợp của riêng mình để có được một cái nhìn 
chính cac, toàn diện va đáy dù nhát. 

7 m %/ 

2. Bài văn mẫu 

Tô vốn làm nghề thầy bói đâ lâu nhưng chưa có tiếng tăm gì mấy nên 
không dát khách cho lầm. Cùng đồng môn với tôi là bón anh thầy bói cũng 
mù nbư tôi. Một cái chợ nhỏ mà có tới năm ông thầy bói nên đã ế lại càng 
ế. Hôn ấy, nhân buối ế hàng, chúng tỏi họp lại nói chuyện gầu với nhau. 
Thấy ;ỏi phàn nàn không biết hình thù con voi nó như thế nào, các thầy 
cùng rhao nhao có ý kiến. Đang thảo luận rôm rả, bỗng nghe có người nói 
có voi đi qua. Năm ông thầy bói chúng tôi chung tiền biếu người quản 
tượng, xin cho voi dưng lại để cùng xem. 

Sỏ: ruột tôi và năm ông chi chờ người quản tượng đồng ý là xông Vcào 

lây ta; sờ mong tưởng tượng cho được hình dáng của con voi. 

Tnng khi tôi đang hí hoái sờ, nắn thì đã nghe ông thầy bói thôn Đoài 
lên tiêng: 

— Chao ôi! Tưởng con voi thế nào! Hoá ra nó sun sun như con đỉa. 

Tô chưa kịp ý kiến, ông thầy thôn Đông vội cãi: 

— Ong nhầm rồi! Nó chần chần như cái đòn càn chứ. 

Òig thầy thôn Hạ to mồm nói át ngay: 

— AĨ bảo thế! Nó bè bè như cái quạt thóc. Sao sai được. 

— Nhầm! Nhầm hết! Nó như cái cột đình - Thầy thôn Thượng quát to. 

Nfhe mấy ỏng phát ngôn linh tinh, tôi cáu quá, giơ gậy lên hua hua: 

— Bốn ỏng dều sai cá. Nó tun tủn như cái chối xể cùn mới đúng! 

Tlè rồi chúng tôi không ai chịu ai. Không kiềm chế được mới xông vào 
đr.nh ìhau sứt đầu mẻ trán. Đến khi người đi chợ chạy lại can ngăn chúng 
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tôi mới dừng lại. Bây giờ tôi nghĩ lại càng thêm xấu hô. Hoá ra tất cả chúng 
tôi đều sai cả. Chúng tôi mỗi người chỉ sờ một bộ phận của voi nhưng đã dám 
khẳng định đó là voi. Vòi, chân, tai, ngà, đuôi đúng là của voi thật nhưng đó 
mới chỉ là một bộ phận riêng lẻ, chưa phải là cả con voi. Giá như lúc đó 
chúng tôi tinh táo, bình tĩnh lắng nghe ý kiến của nhau, hỏi người quản 
tượng thì đâu đến nỗi xấu hố và đau đớn như lúc nàỵ. Thật là một bài học 
nhớ mãi. 


Dề 41 

Đề bài: Chuột Chù mẹ dang đan áo thỉ thấy Chuột Chù con hổn hển chạy 

vè: "Mẹ! Mẹ ơi! Con và anh Nhắt Nhỡ, anh Cống Nhờ đang đi chơi thì 
gặp bô con lão Mào. Nhưng lạ lắm! Bô con lão chí rượt theo anh Nhắt, 
anh Cống thôi, không thấy đuối theo con. Tại sao vậy hả mẹ?" 

Đóng vai Chuột Chù mẹ, em hãy kế lại truyện "Đeo nhạc cho mèo". 

1. Hướng dẫn làm bài 

- Đề bài yêu cầu kẽ lại truyện ngụ ngôn Đeo nhạc cho mèo trong một 
tình huống cụ thể mang tính tưởng tượng: Chuột Chù con hỏi mẹ tại aao 
mèo chỉ bắt chuột Nhắt và chuột Công mà không bắt ẹhuột Chù. Chuột Chù 
mẹ đã kế câu chuyện này đế giải thích cho con. 

- Kế lại dựa theo câu chuyện Đeo nhạc cho mèo và thực tế đời sống loài 
chuột, loài mèo. 

- Truyện được kế bằng ngôi thứ nhất, Chuột Chù mẹ xưng "mẹ", xung 

hô "mẹ - con" với Chuột Chù. Chú ý tưởng tượng thêm những lời đánh giá, 

bình luận về câu chuyện và những lời nhắc nhở con của Chuột Chù mẹ 

(hoặc lời đối thoại của hai mẹ con). 

• • • 

- Bài làm cần đủ những ý chính sau: 

Mở bài: 

+ Khái quát về mối quan hệ của hai mẹ con với những nhân vật trong truyèn. 

+ Giới thiệu chuyện sắp kể: các ông (bác, cụ...) bàn chuyện đeo nhạc cho 
mèo. 

Thân bài: 

+ Thái độ của họ hàng chuột đối với mèo: lo sợ, căm ghét -> tố chức họp 
bàn cách đối phó. 

+ Ông Cống đưa ý kiến đeo nhạc cho mèo -> tất cả tán thành. 

+ Chuyện làng chuột bàn bạc: Ai làm nhiệm vụ đeo nhạc cho mèo và 
phản ứng của mỗi người. 

• Tất cả bầu ông Cống, ông Cống chối. 

• Bầu anh Nhắt, anh Nhắt chối. 
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• Cư anh Chù, Chù đành nghe. 

+ Chuyện chuột Chù (leo nhạc cho mèo: vừa nghe mèo kêu vài tiếng đã 
chí.y đánh rơi mát nhạc; cá làng chuột củng chạy nháo nhào. 

+ Tư dó không ai hàn chuyện deo nhạc cho mèo; mèo bắt các loại chuột 
khíC mà không bắt chuột Chù. 

Kẽt bài: 

+ Chuột Chù mẹ nhắc nhớ con về những bài học trong cuộc sông: 

• Làm việc gì phai xét đến điều kiện đê thực hiện nó. 

• Ngưứi thực hiện kê hoạch phải có đủ phẩm chát, năng lực. 

• Một hội đồng toàn những kẻ chỉ biết nói cho sướng miệng rồi đùn 
đáy trách nhiệm cho người khác rất dề đi đên những quyêt định ảo 

tưởng, phi thực tê. 

+ Suy nghĩ của Chuột Chù con. 

2. Bài văn mẫu 

Chuột Chù con vừa hoảng hốt vừa thoáng vui mừng chạy ào về nhà. Gặp 
mẹ chú ta nói không kịp thở; 

- Mẹ ạ! Con vừa đi chơi với anh chuột Nhắt và chuột Cống thì bị bố con 
nhi Mèo đuổi theo. Nhưng lạ lắm co mẹ ạ! Bọn chúng chỉ rượt theo hai anh 
kia còn con, hình như họ không nhìn thấy mà còn có vẻ sợ nữa kia. Vì thế 
mè can mới chạy thoát đấy. Tại sao vậy mẹ nhỉ? 

Clhuột Chu mẹ đang dớ tay đan khăn, nghe con hỏi vậy bèn mỉm cười 
ngíng tay đan. Chuột Chù mẹ khẽ kể: 

"Ngày xưa, bởi mèo cứ ăn thịt họ chuột nhà ta mãi nên chúng ta phải 
tìn cách tự bảo vệ giống nòi. Cả làng chuột họp nhau lại. Đến dự có tất cả 
từ :ác chức sắc trong làng từ ông chuột Cống đến những bậc cùng đinh như 
nhi chú Nhắt. Buổi học bắt đầu, mồi người một ý ầm ĩ cả lên. ông Cống 
thúy vậy bèn đập bàn đưa ra sáng kiến của mình: 

- Ta cứ đeo vào cố mèo một cái lục lạc. Hắn đi đến đâu, lục lạc kêu đên 

• • • ' • • 

đây Anh em ta nghe thây mà biết đường chạy! 

ômg Công vừa dứt lời cả làng đã reo hò ầm ĩ! Người ta ngợi ca ông Công 
đúig là người học cao biết rộng! Chuyện, ông Cống làng ta cơ mà! 

Nlhưng đến khi bàn chuyện đeo lục lạc cho mèo thì cả họ nhà ta ngơ 
ng:c: Ai sẽ đeo nhạc cho mèo? 

C(ó người bảo ông Công nghĩ ra thì không gì tốt băng để ông Công đi. 
Nhín;g òng Công nói giọng giận dồi răng ông là người quyền cao chức trọng, 
laođộộng trí óc dã mệt rồi, ai lại bÁt ỏng hạ mình làm những việc nhỏ nhặt 
nhí t;hê! Thực ra ông nói vậy không phải là không có lí con ạ. Nhưng ai đi 
bâ; gõ ờ? Ông cống bèn đề cử bác Nhắt. Nhưng nói thì nói vậy, bác Nhắt 
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cũng chẳng bằng lòng. Bác ấy bảo dù gì cũng là chức sắc trong làng, vác lục 
lạc đi đeo cho gả mèo hung ác ấy thì xâu mặt họ chuột nhả ta. Vậy là bác 
ây đề cử cha con. Con biết đấy, cha con vốn tính nhu mì, ít khi phản đỏi ai 
điều gì. Nghe đến tên mình, ông cũng gật đảu. 

Cầm lục lạc đi, cha con cũng rât lo. Nhưng nhiệm vụ làng giao biết 

làm sao được! Vừa mới thây cha con rón rén đi đến, lão mèo xâu xí đã 

nhe nanh, giơ vuôt. Cha con hoảng hốt vội vứt lục lạc chạy về báo làng. 

Cái lục lạc bị rơi mạnh cũng kêu lên ầm ĩ khiến chính lão mèo cũng sợ. 

Bởi thế, cứ nhìn thây chuột Chù nhà ta là lão lại nghĩ đến tiếng kêu của 

chiếc lục lạc tai quái, lão chẳng dám động đến chúng ta mà chỉ rình bắt 

họ nhà ông Công, bác Nhắt, về phía làng chuột chúng ta, từ dó, không 

ai dám bàn đến cái lục lạc nữa. Bởi thê nên đến tận bây giờ, mèo vẫn 

cứ ăn thịt chuột. 

• • 

Con thây đó, một sáng kiến hay kế hoạch tôt phải có điều kiện đế 
thực hiện nó. Dù tôt đến mây nhưng không thế thực hiện được trong 
thực tiễn thì đó cũng chỉ là những kế hoạch, sáng kiến viển vông, không 
có giá trị. Giống, như cái kế hoạch đeo nhạc cho mèo của làng chuột nhà 
ta. Khi đã bắt đầu thực hiện thì phải xem xét đến người thực hiện kê 
hoạch. Đó phải là người có đủ phẩm chất, năng lực để thực hiện nó. Nếu 
chỉ đùn đẩy, trốn tránh trách nhiệm, bắt một ai đó phải nhận thì dù kê 
hoạch có tính thực tiễn cũng chưa chắc đã thực hiện được. Ông Công và 
bác Nhắt tuy là chức sắc trong làng nhưng nhát gan quá! Cha con thì 
nhu mì, lại bị ép nhận nhiệm vụ nên hẳn nhiên là không đủ dùng khí 
để làm việc". 

Chú chuột Chù con trong mắt nghe mẹ kế chuyện. Chú tự nhủ sẽ ghi 
nhớ kĩ câu chuyện này, nhất là những lời căn dặn của mẹ. 

t 

Đề 42 

1 

Đề bài: Hãy kể lại truyện ngụ ngôn "Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng'' bằng lời 

của một nhân vật và rút ra bài học cho mình. 

• • • 

1. Hướng dẫn làm bài 

- Đề bài yêu cầu kẻ lại truyện ngụ ngôn Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng 
bằng lời của một nhân vật, từ đó rút ra bài học cho mình. 

- Kế dựa theo truyện ngụ ngôn Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng và thực tê 
đời sống. 

- Truyện được kê bằng ngôi thứ nhất đan xen với ngôi thứ ba: phần mở 
bài và kết bài dùng ngôi thứ nhất; phần thân bài dùng ngôi thứ ba để kế 
lại truyện. 

- Bài làm cần đủ nhửng ý chính sau: 
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Mó bui: 


Cúi thiẹu vé minh va nhưng nhãn vặt khác trong truyện Chán, Tuy, 
Tu ì. Mít, MiỌng. 

Tlì, ì II bui: 

4 (huyện ('hán, Tay, Tai, Mát phan nan vổ sự vỏ tích sự cua lão Miệng: 
không làm gì chi sần ăn; và quvốt (lịnh khong lam gì nữa, (lò mặc lão. 

-í hét qua của quyêt (lịnh trôn: 

• Lao Miệng (tói, mỏi khỏ khỏe. 

• Chân, Tay cung thây rệu ra; tai tháv u ù; mát lờ đờ mệt mỏi. 

4 7ât ca hiểu ra vai trò cua lão Miệng hòn đẻn xin lỗi lão. 

+ Chân, Tay, Tai, Mắt và Miệng 1 ại sống hòa thuận như xơa. 

Kít bùi: 


Bà. hoe mà em rút ra từ cáu chuyện: 

4 - Mỗi cá nhân không thế tồn tại nêu tách khỏi mỏi quan hệ mật thiết 
với cộrg dồng. Mỗi cộng dỏng đều có tỏ chức, môi quan hệ liên (lới chặt chẽ, 
tự quy định chức năng thích hựp. 

+ Sông trong cộng dồng, cần có tinh thần "mỗi người vì mọi người, mọi 
người \ì mỗi người”. 

2. Bài văn mẫu 

Chán, Tay, Tai, Miệng và tôi - Mắt, từ xưa vẫn sống chung hoà thuận với 
nhau, thông bao giờ tranh cãi hay tị nạnh điều gì. Chúng tôi lúc nào cũng vui 
vẻ và s3ng có ích. Nhưng có một chuyện xảy ra làm tôi vô cùng ân hận. 

Là cô gái duy nhất trong nhà, tôi cũng hay đỏm dáng với hàng mi cong 
nên điực nhiều người khen ngợi. Nhưng phải hiểu công việc tôi làm mới 
thấy hèt được nỗi vất vả. Tôi thường được gọi là cửa sô tâm hồn, là nơi con 
người .hu nhận mọi hình ảnh của thế giới. Một ngày, ngoài những giây 
phút ngắn ngủi dược nghỉ ngơi, tôi lức mào cũng chăm chí làm việc. Có 
nhiều lúc tôi cảm thây căng thẳng. Tòi vốn là có bé mỏng manh, dễ bị tổn 
thương nên khi có hạt bụi nhỏ bay vào cũng làm tôi đau. Có vật gì cứng rơi 
vào th ngay lập tức tôi bị ốm. Tòi tự nhủ công việc của mình thật nặng 
nhọc, ỉlà không chỉ tôi, cậu Tay, cậu Chân cũng vậy. Ngày nào hai cậu 
cũng b)ạt động hết còng suất. Còng việc cứ nối tiếp công việc, đến cuôi 
ngày hũ cậu mỏi nhừ. Với những người làm công sở thì Tay và Chân đờ vât 
vả. Nlưng với những ai lao dộng lam lũ suôt ngày không quản nắng mưa 
như bá; nông dân, chú thợ xây hay chị lao công thì hai cậu cứ ôm yêu luôn. 
Thinh hoang tối tôi, chúng tỏi có đến thăm nhau nhưng mới nói dược mây 
câu, MÚ tôi (lã muốn khép lại, hai cậu Tay, Chân cũng muôn duỗi ra chăng 
buồn rò chuyện. Hàng xóm của chúng tôi là bác Tai điềm tĩnh. Cả ngày 
bác kbmg noi cáu gì, chi chăm chú vào công việc. Bới công việc của bác 
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cũng rất vất vả. Tuy không hoạt động nhiều như tôi, mất sức như cậu T.'ay, 
cậu Chân nhưng có khi bác đau hết mình mấy vì phải nghe những lời lẽ 
không hay, thô tục...Những lúc như thê bác mệt mỏi, nằm nghỉ ở nthà 
không thiết tha nghe hát nữa... 

Bỗng một ngày tôi nhận thấy, chúng tôi làm việc quá nhiều mà ílão 
Miệng thì quá an nhàn. Suốt ngày lão chỉ chơi thong dong, chờ chúng tôi 
làm việc, đến giờ cơm lão lại là người hưởng thụ. Cực nhọc là thế mà chứng 
tôi đâu được biết đến thứ ngon của lạ nào, đâu biết cái gì ngọt bùi ngfon 
lành. Tất cả mọi thứ làm ra lão hưởng hết. Tôi tức giận lắm, rủ cậu T:ay, 
cậu Chân, bác Tai đến nhà lão Miệng, nói cho lão biết rằng từ nay chứng 
tôi sè không làm gì nữa, lão tự làm tự sống. Lão Miệng bất ngờ lắm. Nói 
xong chúng tôi bỏ ra về, đê lại mình lảo thơ thẩn như vẫn không tin vào 
những điều chúng tôi vừa tuyên bố. 

Từ hôm đó, chúng tôi không làm gì nừa. Tôi chỉ ngồi chơi mà không hioạt 
động. Cậu Tay, cậu Chân cũng không buồn làm việc. Bác Tai ngày cũng như 
đêm chỉ nằm yên trên giường nghe nhạc mà bác thích....Cứ như thê được một 
hôm, hai hôm rồi ba hôm chúng tôi bỗng thấy mỏi mệt rã rời. Ai cũng thây 
trong người không được khoẻ như muốn lăn đùng ra ốm vậy. Tôi không còn 
làm điệu hay duyên dáng nữa, ngày hay đêm đều thấy lờ đờ không rõ. Hai mi 
nặng trĩu như buồn ngủ mà không ngủ được. Cậu Tay, cậu Chân không hoạt 
bát nhanh nhẹn, chạy nhảy như thường ngày mà lử đử không buồn cất mình 
lên. Bác Tai đến lúc này cũng không nghe hò hát nừa bởi nghe gì cũng không 
rõ, lúc nào cũng ù ù như xay lúa ở trong. Chúng tôi ở trong hoàn cảnh éo le 
ấy suốt một tuần. Đến ngày thứ bảy, chúng tôi thấy không thế kéo dài tình 
trạng này thêm nữa, phải chấm dứt ngay nếu không cả bọn sẽ chết. Tôi tìm 
đến cậu Tay, cậu Chân, bác Tai bàn cách. Tôi nhận ra là mình đã sai. Chĩnh 
tôi là kẻ đã gây ra chuyện này, tự dưng bắt bẻ lão Miệng. Tôi không biết 
rằng lão cũng có công việc của mình, tuy đơn giản là nhai thôi nhưng quan 
trọng không kém công việc của chúng tôi. Không có lão chúng tôi không thể 
có năng lượng để làm việc. Thế là cả bọn chạy vội đến nhà lão Miệng. Lảo 
cũng như chúng tôi, nhợt nhạt cả hai môi, hai hàm thì khô như rang không 
buồn nhếch mép. Thấy chúng tôi đến, lão mừng lắm. Có lẽ lão đợi chúng tôi 
từ lâu lắm rồi. Hai cậu Tay và Chân vội vàng tìm thức ăn cho lão. Lão ãn 
xong, dần dần tỉnh lại. Chúng tôi cũng thấy sảng khoái trong người, sung 
sướng như sắp bị tử thần mang đi nhưng vì còn luyến tiếc trần gian mà được 
ở lại. Mọi người lại thân thiện với nhau, sống hoà hợp như ngày nào. Kiêng 
tôi vì xâu hổ với bác Tai, cậu Tay, cậu Chân và nhất là với lào Miệng mà từ 
đó trở đi càng chăm chỉ làm việc hơn. 

Qua chuyện này tôi thây mình lớn hơn và bớt đỏm dáng. Cùng từ 
chuyện này tôi tự rút ra cho mình bài học. Trong cuộc sông, không ai có thế 
tồn tại được một mình mà phải nương tựa vào nhau mà sống. Không ai là 
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thừa hay vô ích cá, tuỳ theo nàng lực bản thân mà họ làm những công việc 
thích híp. Nẽu hiểu nhau, bièt đoàn kết bên nhau, tôn trọng nhau thì công 
sức cùa mọi người sẽ được góp lại thành sức mạnh to lớn... 

Câu chuyện của cô Mắt tôi là như vậy đấy. Các bạn đừng bao giờ như tôi 
nhe. Vì ích ki các bạn sẽ chẳng bao giờ được thanh thản mà đôi khi còn 
làm chc người xung quanh bị tổn thương nữa... 

Để 43 

Đề bài Đóng vai một người khách đôn mua cá, cm hãy kế lại truyện ngụ 

ngôn "Treo biển". 

1. nướng dẫn làm bài 

- Đế bài yêu cầu kê lại truyện ngụ ngôn Treo biển trong hoàn cảnh cụ 
thê mang tính tưởng tượng: em là một người khách đến mua cá, chứng kiến 
việc thay biển cua chủ cứa hàng và kê lại những chuyện đó. 

- Ké lại chuyện dựa vào truyện ngụ ngôn Treo biển. 

- Tmyện được kế băng ngôi thứ nhất, nhân vật người kế chuyện là 
ngúời đen cửa hàng mua cá xưng "tôi". 

- Bai làm cần đủ nhửng ý chính sau: 

Mỏm i : 

+ Gtíi thiệu bản thân. 

+ Gới thiệu chuyện nhà hàng thay biển và khái quát chung những 
nhận xét của bản thân (đó là chuyện đáng cười). 

Thái bài: 

\ 

+ Cluyện nhà hàng treo biển Ớ đây có bán cá tươi. 

+ Nìững lời "góp ý" của khách dẫn đến việc nhà hàng lần lượt thay 
biển t.hành: 

. ' ở đây có bán cá"; 

. "Có bán cá"; 

. "Cá"; 

. Cjốì cùng, nhà hàng cất nốt cả tấm biển. 

Két bà i 

N hCng suy nghĩ và học mà người kể chuyện tự rút ra: khi làm việc gì 
cũng phii suy nghĩ trước sau; có thể lắng nghe góp ý của người khác nhưng 
phả. c:ẩr trọng suy xét đúng sai, phải có chủ kiên. 

ỉ. Bai văn mẫu 

Tu;ầr trước, tôi đi qua ngã ba đầu phố, thấy một cửa hàng bán cá treo 
một tần biên lớn: "ờ đây có bán cá tươi". Thây có "cá tươi", tôi vui mừng 
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bước vào định mua một ít. Đang chờ người bán hàng gói cá thì tôi nghe 
thấy một người khách cười nói: 

- Nhà ông này có bán cá ươn hay sao mà biển phải đề là "cá tươi"?! 

Không hiếu có phái chủ hàng nghe thấy câu nói ấy hay không mà hôm 
sau, đi qua, tôi đâ tháy chữ "tươi” bị bỏ mất. Biến hiệu chi còn: "ơ đây có 
bán cá"! Tỏi tháy rát thú vị bèn lân la đến gần quầy hàng định bụng hỏi 
chuyện ông chủ. Lúc ấy, có người đi qua lại bảo: 

- Chẳng bán cá ở đáy thì bán ở đâu! 

Người chú lập tức hạ biển, bớt chữ. Thế là cái biên chỉ còn ba chừ: "Có 
bán cá". Tôi định góp ý với ông chủ nhưng thấy tình hình ây thì không nén 
được cười thầm trong bụng. Được rồi! cư chờ xem sò phận cái biến sè ra sao! 

ít ngày sau tôi lại qua đó. Thật kinh ngạc! Cái biến chi còn một chừ: 
"Cá". Nghe người qua đường kế thì hoá ra, có một người khách đến mua 
hàng, ông ta nói với chú hàng rang: 

- Bày cá ra chẳng đê bán thì đê làm gì mà còn phải viết "có bán"! 

Vậy là ông chủ lại hạ biến, bớt chữ! Tôi bật cười, cỏ tình nói một càu rõ 
to để trêu đùa ông chủ quán ba phải này: 

- Chưa đến đầu phô đã ngửi thấy mùi tanh, đến gần thì thấy cá. Vậy 
phải để biến làm gì! 

Nói rồi, tôi chờ phán ứng của ỏng chủ quán. Quả nhiên, lựa lúc vắng 
khách, ông ta cho hạ cái biên xuông rồi cất nỏ đi luôn! 

Ồng chủ hàng cá thật là người thụ động, ba phải - "con tám cũng ừ, con 
tư cũng gật". Treo biên lén đé quảng cáo là một công việc rất có ý nghĩa 
nhưng chính ông ta cũng không nhận thức được ý nghĩa đó, không có chủ 
kiến của mình, rót cuộc treo lên rồi lại cất đi chỉ vì những ý kiến vô thưởng 
vô phạt. Việc làm khi đó vừa tốn còng, phí sức lại vừa đáng chê cười. 

Từ việc làm-kì quặc của người bán hàng này, tôi hiểu rằng khi làm việc 
gì cũng phải suy nghĩ trước sau. Cũng có thế lắng nghe góp ý của người 
khác nhưng phải cán trọng suy xét đúng sai, phải có chủ kiến khi làm việc 
kẻo phí công vô ích mà lại mang tiếng "Đẽo cày gỉừa đường" , bị thiên hạ 
cười chê mà vẫn không mang lại kết quả việc làm như mong muốn. 

I 

Đề 44 

Đề bài: Đóng vai người hàng xóm của anh cỏ 'áo mới" em hãy kể lại truyện 

ngụ ngôn "Lợn cưới , áo mới" và rút ra bài học cho mình. 

1. Hướng dần làm bài 

- Đề bài yêu cầu kẻ lại truyện ngụ ngôn Lợn cưới, áo mới trong loàn 
cảnh cụ thế mang tính tương tượng: em là một người hàng xóm của anh 
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chái g ?ó "áo mới" biet ro llioi khoe khoang cua anh ta, (lược chửng kiên 
hoặc (Lợc nghe* vổ chuyẹn Lợn rươi, tiu mtii cua anh ta và kó lại những 

ch UN '1, dó. 

• 

- hê lai chuyện (kia vao truven ngu ngón Lơn cưới, ao mới. 

- Vruyộn dược ké hang ngòi tliứ nhát, nhân vật người kê chuyện là 
người làng xóm anh co "ao moi xưng "tòi”. 

- tài làm cán du nhung ý chính sau: 

Mớ bai: 

4 hgười ké chuyện tự giới thiộu vó minh va vổ anh hàng xóm "độc đáo” 
của Tnìih. 

4 Ciới thiệu về càu chuyện Lợn cưới, (10 mới dược chứng kiên (hoặc dược 
nghe kí lại). 

Tìưti bài: 

4 tê khái quát về tính hay khoe cua người hàng xóm. 

4 Hoan cảnh được chứng kiên / dược nghe / dược nghe kê lại về càu 
chuyện kì quặc giữa hai anh chàng ki quặc! 

4 Chuyện anh chàng áo mới" mua dược áo mới đứng ớ cống chờ từ sáng 
đên chều mà không có ai di qua đò khoe áo. 

4 Chuyện anh chàng mất lợn hòi anh chàng "áo mới” về con "lượn cưới” 
của mhh. 

4 Câu trả lời độc dáo cua anh chàng áo mới": Từ khi tỏi mặc cái áo mới 
này, klỏng có con lợn nào chạy qua cá"! 

Kờ bài: 

Sun nghĩ, thái độ cua người kê chuyện: 

4 Tìâv nực cười. 

%/ • 

+ khoe khoang là một thói xấu, dề trở thành kệch cỡm, lố bịch. 

2. Bài văn mẫu 

Hàig xóm nhà tôi là một anh chàng kì quặc! Tính anh ta chẳng khác 
tre con là mây, đặc biệt cái tính hay khoe của. 

Hem ấy, tôi đi vớt bèo dưới ao làng. Trời vừa sáng, tôi cắp thúng ra 
ao. vừ< đến nơi đã thấy anh hàng xóm dứng ngó nghiêng ở ngã ba cạnh 
bò ao. \nh ta mặc một chiếc áo mới màu nâu sậm. Chà! Lại sắp khoe rồi 
đây! Đỉ tránh rắc rỏi, tôi phái đi đường vòng đê tránh gặp. Vớt bèo dưới 
ao thnh thoảng ngáng lèn, tôi vẫn thấy anh ta đứng đó ngó nghiêng. 
"Đen CIO anh ta rồi - Tôi thầm nghĩ - Có lẽ sáng này không ai đi đâu ra 
khỏi hng". Mải đến chiều mới thấy một người hớt hải chạy đên. Anh ta 
hỏi anì hàng xóm của tỏi: 

- Bíc có thây con lợn cưới của tôi chạy qua không? 
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Tôi suýt bật cười! Trời ơi, lại thèm một anh khoe của nữa! May sao tòi nén 
được đế chờ nghe câu trả lời của người háng xóm. Anh hàng xóm của tô) trả lời 
rành rọt từng tiếng một: 

- Từ lúc tôi mặc cái áo mới này, tôi chẳng thấy con lợn nào chạy qua dây ch! 

Đến đây, tôi bật cười thành tiếng. Hai anh chàng hợm của quay ra r.hìn tôi 
đỏ mặt. 

Tính khoe của có thế biến con người thành những kẻ lô bịch, hợm hĩnh, 
trở thành đối tượng cho mọi người cười chê như vậy. Bởi thế, sống ở đời 
phải biết khiêm nhường. Huống chi, của cải chưa phải là điều quar. trọng 
thể hiện giá trị con người. Từ câu chuyện về những anh chàng hay khoe 
của, tôi luôn tự nhủ mình như thế. 

Đề 45 

Đề bài: Em hãy đóng vai bà dỡ Trần dể kể lại câu chuyện "Con hổ có 

nghĩa" (phần truyện thử nhất). 

1. Hướng dẫn ỉàm bài 

- Đề bài yêu cầu kế lại truyện Con hổ có nghĩa (phần truyện thứ nhất) 
bằng lời của nhân vật bà đỡ Trần (đóng vai bà đỡ Trần kể chuyện). 

- Các chi tiết, sự việc trong truyện được lấy từ truyện Con hổ có nghĩa 
(phần truyện thứ nhất) và sự tưởng tượng của bản thân về những siy nghĩ 
của nhân vật bà đỡ Trần. 

- Truyện được kế bằng ngôi thứ nhất, người kể chuyện tưởng tượng 

mình là bà đỡ Trần - một nhân vật trực tiếp tham gia vào truyện - để kể 
lại truyện, xưng "tôi" hoặc "ta". Chú ý rằng ngoài việc kể lại truyện trên cơ 
sở những chuyện đã có cần sử dụng phương thức biểu cảm để tưởng tượng 
những suy nghĩ của bà đỡ Trần. 

- Bài làm cần đủ những ý chính sau: 

Mờ bài: 

+ Người kể chuyện (bà đỡ Trần) tự giới thiệu về mình (tên tuối, quê 
quán, nghề nghiệp...). 

+ Giới thiệu một chuyện kì lạ đâ từng gặp: chuyện về con hố có nfhĩa. 

Thân bài: 

+ Hoàn cảnh gặp hổ: đêm tối trời, nghe tiếng gõ cửa nên ngh: là 2 Ó 
người nhờ đỡ đẻ bèn giắt vội gói thuốc rồi mở cửa, bị hổ cõng chạy đi 

-* Tâm trạng lo lắng, hoảng hốt. 

+ Cảnh tượng kì lạ: hố cái đau đẻ, hố đực nhìn như van xin -> hiái ý hố 
nhờ giúp vợ đẻ. 

+ Hành động: xoa bụng hố cái, cho hổ cái uống thuốc, giúp hổ cái sinh ton. 
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- Thái 'lộ, hành dọng cua ho: nhìn hà cam ơn, láy bạc cho hà, dưa bà vỏ,... 

- Nhờ bạc hô cho mà hà qua cơn khó khăn, giúp dỡ được nhiều người. 

Kct bài: 

- Suy nghĩ vổ thái độ, tình cám của hô dành cho vợ, dành cho mình. 

- Hài 1. ọc về tình cam giữa người với người. 

2. Bài văn mẫu 

Tôi vốn họ Trần, lam nghề hộ sinh ớ huyện Đông Triều. Mọi người vẫn 
quen gọi tói là bà đờ Trán. Một cáu chuyện kì lạ đã đến với tôi. Chuyện xảy 
ra cách dây khá lâu ma tói vẫn nhớ rõ ràng như mới vừa hôm qua vậy. 

Một đêm nọ, tôi đang ngủ thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi tường 
trong làng có ai trơ dạ, người nhà đến gọi nên vội vã ra mở cửa. Nhưng 
thật kì lạ, khi tôi ra ngoài thì chẳng có một ai. Đứng một lát thì chợt có 
một cái gì lông lá xông tới cõng tỏi lẻn lưng và lao đi vun vút. Khi tôi nhận 

ra là mình đang ngồi trên lưng hô thì đã muộn. Tôi sợ đén mức không nói 

% 

được câu gì, ngất lịm đi. 

Một lát sau, tôi tỉnh lại, thấy hổ dùng chân ôm người tôi chạy như bay, 

hễ gặp bụi rậm, gai góc thì dùng chân trước rẽ lỏi chạy vào rừng sâu. Một 

lát, hình như đã tới nơi, con hố đặt tôi xuống. Tay chân tôi run rẩy đứng 
mãi mới vừng. Định thần lại, tói nhìn thấy một con hố cái đang lăn lộn, 
cào đất. Tôi tưởng hô đực định ăn thịt mình nên run sợ, không dám nhúc 
nhích. Lúc sau, hô đực tiến lại, cầm tay tói nhìn hô cái, nhỏ nước mắt. Tôi 
chưa từng chứng kiến cảnh này bao giờ. Nhưng lương tâm nghề nghiệp 
trong tôi trỗi dậy. Tôi bạo dạn nhìn kĩ bụng hố cái như có cái gì động đậy, 

biết ngay là hố cái sắp đé. 

Sẵn có thuốc luôn mang theo bên mình, tôi liền hoà với nước suối cho 

hố cái uống, lại xoa bụng hổ. Lát sau, hổ đẻ được. Hố đực mừng rỡ đùa giỡn 

với con, còn hô cái thì nằm phục xuống, dáng mỏi mệt lắm. Rồi hô đực quỳ 
xuống bên một góc cây, lấy chân dào lên một cục bạc. Tôi đoán hố tặng 
mình, bèn cầm lấy. Hồ đực đứng dậy đi, quay nhìn tôi. Tôi nghĩ bụng chắc 
hố định chỉ dường cho tói về nhà, nên đi theo. Đi được mươi bước thì trời 
hưng hửng sáng. Tôi bèn chắp tay nói: “Xin chúa rừng quay về". Hố vần cúi 
đầu vầy đuôi, làm ra vẻ tiễn biệt. Khi tôi đi khá xa, hô liền gầm lên một 
tiêng như cảm ơn tôi một lần nửa rồi bỏ đi. 

Tôi về đến nhà, cân bạc dược hơn mười lạng. Năm ây mât mùa đói kém, 
nhờ sô bạc ây mà tôi và gia đình mới sống qua được, lại còn có thê giúp đỡ 
chút ít cho bà con trong làng. 

Có lẽ bây giờ, nhưng hố con mà tỏi đờ cũng đã thành những con hố 
trưởng thành. Không biết cuộc sống của chúng như thê nào. Nhiều lúc tôi cứ 
nghĩ ngợi, loài ác thú như hô mà còn có tình có nghĩa thê, con người chúng 
ta càng phái nhủ mình sông sao cho xứng làm người. 
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Đề 46 

Đề bài: Em hãy dỏng vai người hăng xóm của bác tiều dế hè lạ. icâỉi 

chuyện "Con hổ có nghĩa" (phần truyện thứ hai). 

1. Hướng dẫn làm bài: 

- Đề bài yêu cầu kế lại truyện Con hố có nghĩa (phần trUyệm lìi hai) 
bằng lời một người hàng xóm của bác tiều trong truyện (đóng Vỉi người 
hàng xóm của bác tiều đê kế chuyện). 

- Các chi tiết, sự việc trong truyện được lảy từ truyện Con hố> ó ngihĩa 
(phần truyện thứ hai) và sự tưởng tượng của bản thân về nhân Vít người 
hàng xóm bác tiều (suy nghĩ, hành động). 

- Truyện được kế băng ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba: với ngôi tlứ nhất, 
người kế chuyện tưởng tượng mình là hàng xóm của bác tiều tromg truyện 
đế giới thiệu cho người đọc về câu chuyện, thê hiện những suy ingũ, tinh 
cảm của mình và xưng "tỏi"; với ngôi thứ ba, người kế chuyện kế l.ạichuyện 
xảy ra giữa bác tiều và con hô. Ngoài việc kế lại truyện trên cơ sc nhừng 
chuyện đã có cần sử dụng phương thức biểu cảm đê tưởng tượng nhíng suy 

nghĩ của nhân vật người kế chuyện. 

- Bài làm cần đủ những ý chính sau: 

Mở bài: 

+ Người kể chuyện (hàng xóm của bác tiều) tự giới thiệu (tên tiổi, quê 
quán, nghề nghiệp...). 

+ Giới thiệu câu chuyện kì lạ về người hàng xóm của mình (báic iều) và 
con hổ có nghĩa (câu chuyện ấy đã được bác tiều kế lại cho mọi nguíờ). 

Thân bài: 

+ Hoàn cảnh bác tiều gặp con hổ: đang bổ củi thì gặp hổ bị hiócxơơng, 
hổ lăn lộn đau đớn rất khô sở. 

+ Hành động của bác tiều: giúp hổ lấy xương. 

+ Hành động của hổ: mang đến biếu bác một nai; khi bác mât., (ân bên 
mộ bác để viếng; hàng năm giỗ bác lại mang vật biêu đên. 

Kết bài: 

+ Những suy nghỉ về câu chuyện bác tiều và con hổ. 

+ Suy nghĩ về tình cảm giữa con người với con người. 

2. Bài văn mẫu 

Tôi sông ở huyện Lạng Giang, làm nghề kiêm củi. Xóm tôi phầ.n ớn đều 
kiếm sông bằng nghề ây. Gần nhà tôi có bác tiều già, nghèo nhưngĩ tt tính, 
hay giúp đỡ mọi người. Nhưng dạo gần đây, bác đau ốm quá. Hômi ua, bác 
đã mất. Bác không có vợ con nên hàng xóm chúng tôi đứng ra lo liu việc 

tang ma chu đáo. 
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Mọi người ai cũng thương xót hác tieu gia, ngậm ngùi (lưa bác đón nơi 
an nglư cuoi cung Khi mọi ngươi (lang cúng bái trước I11Ộ tln bỗng đâu có 
mọt :on hô lớn như một cun hu mung chạy (lún trước mộ nhay nhót. Nhưng 
người (lưa dám trong du cu tui deu bó chay ca. Tư xa, nhìn lại phía ngôi mộ, 
chúng tỏi thay con ho dang, dụi (láu vao nám mu, gấm lên, chạy quanh vai 
vòng rói di. Thay su' lạ, mọi ngươi ai cung tu mò mà không rò nguyên cớ. 
Ngầm nghi một lát, tỏi chợt nhớ ra cáu chuyộn bác tiều ké cho tói nghe 
cánh đáy mười năm. 

Số là hồi ây bác tiêu vần còn khoe manh và cường tráng lăm. Hàng 
ngà} bác thường vào rừng don cui ve bán lây tien kiêm sông. Hỏm ây, sau 
khi cơm no rượu say ơ nhà, bác lại vào rừng đôn cui. Đang bỏ củi ớ sườn 
núi, bác thấy dưới thung lung phía xa, cây co lay dộng không ngớt mới vác 
búa dên xem. Bác tháy một con hố trán trắng, cúi đầu cào bới đát, nháy 
lên, vật xuống, thinh thoang lấy chân móc họng, mớ miệng nhe cái răng, 
mau me, nhớt dãi trào ra. 

Khin kĩ miệng hô, bác tháy có khúc xương mác ngang họng, bàn chân 

hố thì to, càng móc, khúc xương càng vào sâu. Vì hôm ấy có chút hơi men 

nên bác tiều bao dan hán lên. về đến nhà mới kêu với tói là sợ. Bác 

• • 

mạnh bạo trèo lên cây kêu lén: “Cố họng ngươi đau phải không, dưng cắn 
ta, ta sẽ lấy xương ra cho’’. Không ngờ, hố như hiếu tiếng người, nằm phục 
xuông, há miệng nhìn bác tiều ra dáng cầu cứu. Bác tiều bèn trèo xuỏng, 
lấy tay thò vào cổ họng hổ, lấy ra một chiếc xương bò, to như cánh tay. 
Hổ liếm mép, nhìn bác tiều. Lúc này, bác tiều tháy hơi sợ. Nhờ ra hò vô 
ơn, quay lại ăn thịt mình thì sao. Bác toan bỏ chạy. Nhưng rồi hố chẳng 
làm gì bác mà quay lưng bo đi. Bác tiều hết sợ, lại còn nói với theo: “Nhà 
ta ở thôn Mồ, hễ được miếng gì lạ thì nhớ nhau nhé”. Sau dó bác tiều ra 
về. Dáng lẽ bác cũng không cho tỏi biết chuyện này. Nhưng vài ngày sau, 
trơớc cửa nhà bác tiều có một con nai chết ớ đó. Xung quanh còn dấu chân 
hổ. Lúc này, bác mới nói mọi chuyện cho tòi nghe và khen con hô tình 

9 

nghĩa mài. 

Mười năm đã qua, chuyện tưởng chừng đã quên vì không thây con hố 
đến lần nào nữa. Thê mà nay, bác tiều dà chêt, nhưng con hô trắng vẫn 
nhớ ơn cứu mạng năm xưa, quay về khóc trong đám tang bác. 

Kê từ đó về sau, cư đèn ngày giỗ bác tiều người dân trong làng lại thây 
con hổ mang dê hoặc lợn đế ở ngoài cửa nhà bác tiều. Thật là chuyện hiém 
có xira nay. Hổ mà cũng có nghĩa như vậy, con người không phải ai cũng có 
thồ sánh băng. . 
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Đề 47 

Đề bài: Đóng vai mẹ thầy Mạnh Tử để kế lại truyện Mẹ hiền dạy con. 

1. Hướng dẫn làm bài 

- Đề bài yêu cầu kê lại truyện Mẹ hiền dạy con bằng lời của nhân vật 
bà mẹ thầy Mạnh Tử (đóng vai mẹ thầy Mạnh Tử đê kể lại truyện). 

- Các chi tiết, sự việc được xây dựng từ truyện Mẹ hiền dạy con. Ngoài 
ra, cần tưởng tượng thêm những suy nghĩ, tình cảm của nhân vật người kể 
chuyện (mẹ thầy Mạnh Tử). 

- Truyện được kê băng ngôi thứ nhất, nhân vật bà mẹ thầy Mạnh Tử 
kể chuyện xưng "ta". Chú ý vận dụng thêm phương thức biểu cảm (những 
suy nghĩ, tình cảm của bà mẹ thầy Mạnh Tử khi thấy con học thói hư, thấy 
con ngoan ngoãn,...) 

- Bài làm cần đủ những ý chính sau: 

Mở bài: 

+ Nhân vật người kê chuyện (mẹ thầy Mạnh Tử) tự giới thiệu. 

+ Giới thiệu chuyện dạy con. 

Thân bài: 

+ Chuyện chuyến nhà, tạo môi trường sống tốt đế dạy con: 

• ở gần nghĩa địa, thấy con đào bới đất - khóc lóc -> suy nghĩ -» 
quyết định chuyến nhà. 

• ở gần chợ, thấy con nô nghịch học buôn bán điên đảo -> suy nghĩ -> 
quyết định chuyến nhà. 

• ở gần trường, thấy con tập đi học -> suy nghĩ -> quyết định ổn định 

nơi ở. 

+ Chuyện giữ lời với con: không muốn thành người nói dối nên đã quyết 

định đi mua thịt cho con. 

• • 

+ Chuyện dạy con về thái độ học tập: quyết định cắt đứt tấm vải đâ mất 
nhiều công dệt đế răn dạy con chuyên cần học tập. 

Kết bài: 

+ Bày tỏ thái độ về nhừng thành công của con. 

+ Suy nghĩ chung về cách dạy con, mong muốn con cái thành người hiền đức. 

2. Bài văn mẫu 

Ta chỉ có một đứa con trai tên gọi Mạnh Tử. Con ta thông minh, sáng ý 
vô cùng. Người mẹ nào cũng muôn con mình sau này lớn lên thành người có 
tài, có đức, giúp ích cho đời. Ta cũng không ngoại lệ. Vì thế nên lúc nào ta 
cũng chú ý dạy dỗ con. Chính vì biết môi trường sống ảnh hưởng rât nhiều 
đến nhân cách con tré nên ta đã phải đổi nhà tới ba lần. 
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Lái thứ nhât, nhà ta ớ gán một nghĩa địa. Mạnh Tử thấy người ta đào, 
chiôn, ăn, khóc, về nhà cũng bắt chước (lào, chôn, lăn khóc cùng chúng bạn. 
Tra thí.y thê thì biêt ngay “chồ này không phải chỗ con ta ở được”. Ta bèn 
bám h<t đồ đạc, nhà cửa, dọn nhà ra ơ gán chợ. 

Dpi đên chợ, ta cũng nhận tháy “đây cũng không phái chỗ con ta ớ 
được”. Bới đây là hơi chợ búa, người ta buôn bán điên đảo, Mạnh Tử chỉ 
m.áy rgày dã học đòi bắt chước. Ta lại quyết định dọn nhà. Lần-này, ta dọn 
đếm gm trường học. Thây lũ trò hàng xóm dua nhau học tập lề phép, cắp 
sách \ỡ, Mạnh Tử cũng bắt chước y chang. Lúc ấy ta mới thấy vui trong dạ: 
“Chồ lày là chỗ con ta ở dược đáy.” 

Tlưi gian thấm thoắt trôi di, một hỏm, Mạnh Tử thây hàng xóm giết 
lợn, v< hỏi ta: “Người ta giết lợn để làm gì thế?” 

Ta đùa mà bảo: “Đế cho con ăn đấy”. Nói xong, ta nghĩ lại thây hỏi hận 

vì đã ìhỡ mồm. Con ta thơ âu, tri thức mới mở mang mà ta nói dối nó, thì 

ch-ắnghoá ra ta dạy nó nói dối hay sao? Nghĩ vậy, ta quyết định đi mua thịt 

lơn ch) con ăn thật. 

• • 

Lạ một lần nữa, Mạnh Tử đang đi học, bỏ học về nhà chơi. Ta đang 
ngồi đít cởi, tròng thây, liền cầm dao cắt đứt tấm vải đang dệt trên khung, 
mà nó với con rằng: “Con đang đi học mà bỏ học, thì cũng như ta đang dệt 
tấm vả này mà cắt đứt đi vậy.” 

Tù hôm đó, Mạnh Tử học tập rất chuyên cần. 

Qia bao năm tháng dạy bảo, chầm sóc của ta, cuối cùng Mạnh Tử con ta 
cũng lọc hành nên người. Nó được thê gian xưng tụng là bậc đại hiền. Ta 
tự hà( lắm. Thật chẳng bổ công ta bao năm giáo dục, dạy dỗ con. 

Để 48 

Đề bíi: Trong một lần giáng bài cho các học trò, thầy Mạnh Tử đã kể cho 

họ' trò nghe nhũng câu chuyện cảm (lộng về người mẹ đáng kính của 

tnìih. Đóng vai thầy Mạnh Tứ, em hãy kể lại truyện "Mẹ hiền dạy con". 

1. Tướng dẫn làm bài 

— pề bài yêu cầu kê lại truyện Mẹ hiền dạy con bằng lời của thầy Mạnh 
Tử kểcho học trò (đóng vai thầy Mạnh Tử kế lại truyện cho học trò nghe). 

— Các chi tiết, sự việc được xây dựng từ truyện Me hiền dạy con. Ngoài 
ra, cầi tưởng tượng thêm những suy nghĩ, tình cảm của nhân vật người kê 
chuyệi (thầy Mạnh Tử). 

— Truyện được kẻ bằng ngôi thứ nhất, nhân vật thầy Mạnh Tử kế 
chuyệi xưng "ta" với các học trò. Chú ý vận dụng thêm phương thức biêu 
cảm (ihững suy nghĩ, tình cảm thầy Mạnh Tử khi thấy người ta đào, chôn, 
lăn, kióc nơi nghĩa địa, khi thấy mẹ cắt tấm vải,...) 
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- Bài làm cần đú những ý chính sau: 

Mớ bài: 

+ Trong không khí cùa một giờ học, thầy Mạnh Tử kế về người me Cua 
mình (một người mẹ hiền đức, luôn hết lòng vì con). 

+ Giới thiệu chuyện dạy con của mẹ. , 

Thân bài: 

+ Chuyện bà mẹ chuyên nhà: 

%/ • • t/ 

• Nhà ở gần nghĩa địa, thấy người ta đào huyệt - khóc lóc cũng bắt chước 
—> thấy mẹ lo lÁng rồi ít lâu sau thấy mẹ quyết định chuyến nhà. 

• Nhà ở gần chợ, thấy người ta buôn bán đáo điên cũng bắt chước 
-> thây mẹ lo lắng rồi ít lâu sau lại thấy mẹ quyết định chuyên nhà. 

• Nhà ở gần trường, thấy người ta đi học cũng bắt chước thấy mẹ 

vui vẻ, nhà ở rất lâu không chuyến. 

-> Sau này hiểu rang mẹ đã chuyến nhà đế tạo môi trường tốt cho con 
học tập. 

+ Chuyện người mẹ giữ lời với con: ngạc nhiên vì khi thây mẹ nói rằng 
người ta thịt lợn cho con ăn -> nghĩ mẹ nói đùa -> rất bất ngờ khi thấy mẹ 
mua thịt vì nhà nghèo, trong những ngày lễ quan trọng mới được ăn thịt. 

-> Sau này hiếu ràng mẹ dạy con bài học giữ lời hứa - chữ "tín". 

+ Chuyện được mẹ dạy về thái độ học tập: vô cùng ân hận khi vì mình 
mà mẹ đã cắt đứt tấm vải -» thấm thìa bài học về thái độ học tập. 

• • • • • ấT 

Kết bài: 

+ Khẳng định rằng mẹ đâ dạy cho mình những bài học thấm thìa, vô 
cùng bố ích. 

+ Vô cùng cam phục mẹ; nhắc nhở học trò phải ghi nhớ lấy những bài 
học trên và đặc biệt phải biết tôn kính, sống có hiếu với cha mẹ. 

2. Bài vản mẫu 

Ta là Mạnh Tử, ta được người đời tôn là một trong những ông tổ của 
Nho gia. Ta còn nối tiêng bới đạo đức trong sạch và sự chăm chỉ hiếm có. 
Sở dĩ ta được như vậy là vì được mẹ ta hết lòng dạy dỗ, bảo ban. Ta còn 
nhớ mãi những câu chuyện mẹ ta dạy thời thơ bé. 

Ngày ta còn nho, nhà ta ở gần một nghĩa địa. Hàng ngày, mẹ di làm 
ruộng, ta ơ nhà cùng đám trẻ đi chơi. Hàng ngày thấy cảnh người làng đi 
đưa ma, kẻ thì khóc lóc, người đào huyệt chôn thây kẻ chết chúng ta thấy 
lạ làm và thích thú vò cùng. Ta cùng đám bạn rú nhau bắt chước. Một đứa 
được cử làm người chết cho những đứa khác khiêng. Bọn ta giả khóc lóc rồi 
đào huyệt, chôn người giống hệt một đám tang. Hôm ấy, “đám tang’ đang 
diễn ra thì mẹ ta về. Bà thấy vậy hôt hoảng chạy lại hỏi han. Ta vó tơ trả 
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o pin chợ, ta lại thay ngươi người hnún ban táp nạp, mặc ca, cai vã lẫn 
nhau. Va thây những diou (lo kha lạ ki. Cang lạ ki hơn là những người cài 
nhau c.tng lớn, mạc ca cang nhiou thi càng mua dược nhiổu dỏ ré. Ta cùng 
hát chkớc cách ây, ru may dưa tre con no nghịch, buôn hán với nhau. Một 
ngáy n>, bọn ta dang choi trò áy thi mọ ta vồ. Người nhìn thây chúng ta thì 
làm rơ ca lióm ca cuôc. người lo lang nói: “Chỗ này cùng không phái chồ 
con ta i dược". It ngày sau, mọ ta lại chuyên nhà ra gần một trường học. 

ơ fần trường, ta tháy học tro di hoe rát dóng. Ta lại thây họ lề phép 
nghe lèi thầy giáo, chàm cln học hành. Ta hòn bắt chước học tập lễ phép, 
cấp sách vở đi học. Mọ ta thay vậy thi vui vo mím cười:-"Chỗ này là chồ con 
ta ờ chực đây". Và nha ta ơ hán day don giơ. 


Mộ; ngày I1Ọ, ta thay người hang thịt giẽt lợn. Ta hỏi mẹ: "Người ta giết 
lợn làn gì?" Mọ không nhìn ta ma cười nói: Đô cho con ăn đấy". Ta cư nghĩ 
dó là nột lời nói đùa hơi nha la nghèo ít khi dược ăn thịt lợn. Va lại, ta dà 
tháy nhiều nhà giốt lợn nhưng dã thay ai cho thịt bao giờ. Không ngờ, trưa 

hôm de, ta thấy mọ di mua thơ. lợn về cho ta ăn thật. 

% * • • • 

Khi ta lơn hơn một chút, ta được mọ cho di học. Một hôm, ta thây bài 
học kh> bèn bo học vỏ nhà chơi, vồ đốn nhà, ta thấy mẹ đang dệt vải. Mẹ 
hoi ta: '‘Vì sao con vẻ?" Ta dáp: "Con không muôn học”. Mẹ cầm dao cắt đứt 
tấm vái và báo: "Con dang di học mà hơ học, thì cũng như ta dang dệt tấm 
vải nià* mà cắt đứt di vạv". Ta vò cùng àn hận vì dệt vải vất vá vô cùng, 
mẹ đã thức bao dòm mới dột dược phần vải ây. Chi vì ta mà người đã bo đi 
bao c-òrg sức của mình. Từ đó, mỗi lần nan việc học hành, ta lại nghĩ đến 
mẹ đ'é ‘ố gắng chuyên tâm học tập. 

Ta học tập chuyên can, khi lớn lên, nhớ lại nhưng chuyện dã qua ta 
càng tlấy thấm thìa ý nghĩa sâu xa cua nhưng việc mẹ làm, từ những việc 
chuyến nhà hay cắt dứt tâm vái dang dệt dở. Sau này ta được người đời tôn 
vinh là bậc đại hiền, nòi tiêng về dạo dưc và hiếu bièt rộng chính là nhừ 
cách (ky con như thê cua mọ ta. 

L.àn con, ta thiẻt. nghỉ trước hét phai lây việc tôn kính cha mẹ làm đầu. 
Khòmg những tlìế, dê làm vui lòng cha mẹ, mỗi chúng ta cần phải ra sức 
học hiàih. Con cái học hành chăm chi, giỏi giang, đó cũng là ước nguyện, là 
niềm li vọng trọn đời cua cha mọ. Học hành chăm chỉ, giỏi giang, thiêt 
nghĩ dí cũng là cách đôn đáp công ơn có ý nghĩa nhất của con cái đỏi với 
cha rmc cùa mình. 
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Để 49 

Đề bài: Hãy kể lại truyện "Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng" bằng lời 

văn của cm và nêu lên những suy nghĩ của mình về nhân vật chính 

trong câu chuyện. 

1. Hướng dẫn ỉàm bài 

- Đề bài yêu cầu kẻ lại truyện "Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tám lòng" 
bằng lời văn của người viết và nêu lên những suy nghĩ của mình về nhân 
vật chính (Thái y lệnh họ Phạm) trong câu chuyện. 

- Cốt truyện cần được giữ nguyên giông như trong văn bản đã học. Tuy 
nhiên, người viết có thế đi sâu vào những chi tiết, sự việc mình có ân tượng 
và kế lược qua những chi tiết, sự việc khác. 

- Truyện được kế băng ngôi thứ nhát và ngôi thứ ba: ngôi kế thu nhát 
dùng đê người viết giới thiệu câu chuyện với người đọc và nêu những cảm 
nghĩ của bản thân về nhân vật chính; ngôi kế thứ ba dùng để kế lại câu 
chuyện cho người đọc nghe. Bài viết cần lưu ý đến phương thức biếu cảm 
khi bày tỏ tình cảm đôi với câu chuyện và nhân vật Thái y lệnh họ Phạm. 

- Bài làm cần đu những ý chính sau: 

Mở bài: 

+ Khái quát những tình cảm dành cho nghề thầy thuốc. 

+ Giới thiệu câu chuyện về Thái y lệnh họ Phạm và khái quát nhorng 
tình cảm dành cho nhân vật này. 

Thân bài: 

+ Tài đức của ông Phạm Bân: giỏi nghề thuốc, luôn hết lòng cứu chữa 
người bệnh, người nghèo còn được ông chu cấp tiền - thuốc,... 

+ Tình huống cụ thể thé hiện đức độ, tấm lòng của ỏng: 

• Chuẩn bị đi chừa bệnh cho một người thường dân thì được lộnh vào 
cung khám cho quý nhân. 

• Ông đã quyết định đi cứu chữa người thường dân bệnh nặng truớc, 
không ngại mắc tội với vua quan. 

• Ồng đã được vua khen ngợi về y đức. 

+ Những cảm nghĩ về ông Phạm Bân: 

• Khâm phục, ngưỡng mộ, yêu mến về tài, đức, đặc biệt là y đức. 

• Ông thực sự là một tấm gương sáng cho người đờhsau. 

Kết bài: 

Nôu suy nghĩ về vấn đề người hiền tài và việc trọng dụng người hiền tài: 

+ Người hiền tài giừ được cái đức và đạo đức nghề nghiệp (như việc 
Phạm Bân không phân biệt sang hèn mà đối đãi khác với người bệnh); 
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+ ĩ'gười hiền tài cần được trân trọng giỏng như việc nhà vua đà không 
vì quyin tước mà trách phạt hành động của Phạm Bân. 

2. ỉài văn mẫu 

Tliii vua Trần Anh Vương có vién thái y lệnh hợ Phạm, húv là Bân, là 

một vịthấy thuỏc gioi giang và giàu y đức. 

Ngứ thường đem hêt cúa cải trong nhà ra mua các loại thuốc tốt và tích 
trơ th<c gạo. Gặp nhưng người bệnh khốn khó, ngài cấp cả thuốc và cơm 
cháo, (ho đèn khi lành bệnh thì đi.' Bới vậy, trên giường bệnh không lúc 
nào vẩig người tới xin cứu giúp. 

Vài một năm mất múa, nhân dân đói kém sinh bệnh ôm liên miên. 
Ngài lũ cho (lựng thèm nhà cho những kẻ khốn khó, cứu sống được tới hơn 
ngàn Ìgười. Ngài được nhân dân thời đó hết sức coi trọng. 

Mộ hôm, có người nông dân hối hả chạy đến thưa rằng: 

- Trong nhà cỏ người dàn bà máu chảy như xối, mặt mày xanh lét, xem 
ra ngu’ kịch vô cùng, mong ngài đến giúp. 

Ngie xong chẳng chút chần chừ, thái y lệnh khoác túi thuốc đi ngay. 
Nhưng vừa ra đến cống ngài gặp sứ giá do vương sai tới: 

- Trong cung có bậc quý nhân bị sốt, vương triệu đến khám - vị sứ giả 
kia tru'ền lệnh. 

Nhíng vị lương y đáp: 

- lệnh đó không nguy, nay mạng sống của người đàn bà này chỉ còn 
trong jang tấc, không đi nhanh ắt không chữa kịp. 

Qu:n trung sứ tức giận nói: 

- Cng định cứu mạng người mà không cứu mạng mình sao? 

Thứ y lệnh đáp: 

- Từ có tội nhưng tính mệnh còn trông chờ vào chúa thượng. Còn người 
kia nếi không kịp chừa sẽ chết, chẳng biết trông cậy vào đâu. 

Nó rồi ông cùng người nông dân đi cứu người dàn bà đó. Quả nhiên, cứu 
sống đíực người ấy. Lát sau, ngài vào cung yết kiến, vương quở trách. Ngài 

bỏ mũ ra, tạ tội, bày rõ lòng thành của mình. Cuối cùng, thái y lệnh được 

tha, klòng những thê ông còn được vương khen là thầy thuốc giàu y đức. 

Xét tình huống thái y lệnh đi cứu người đàn bà đang nguy kịch thay vì 
vào cuig khám bệnh là mắc phải tội phạm thượng khi quân. Và nếu phải 

một ôig vua chuyên chè chắc thái y lệnh đã mất mạng rồi. Nhưng điều 

quan tọng là ở chỗ một người tuy biết nếu không tuân lệnh mình sẽ mất 
đầu im: vần quyết đi cứu người tính mạng đang nguy kịch. Hành động đó 
khẳng định bản chất và y đức tuyệt vời của người thầy thuốc. Đồng thời 
cĩmg kiàng định một chân lí: người thầy thuốc không chỉ có tài chữa bệnh 
mà CÒI phải có một tấm lòng nhân đức, yêu thương bệnh nhân đến mức 
không lề run sợ trước uy quyền và cám dỗ. 
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Để 50 

Đề bài: Do một lỗi lầm nào dó, em bị phạt buộc phới biến thành một trong 

các con vật sau: chó, mco, chim, cá vàng, chuột trong thời han ba 'Igày. 

Trong ba ngày, em dà gặp nhưng điều thú vị và rác rỏi gỉ? Vì SCO em 

mong chóng hết hạn dê trở lại làm người? 

1. Hướng dẫn làm bài 

- Đề bài yêu cầu kẽ chuyện tưởng tượng: em mắc phải một lỗi lầm nào 
đó nên bị phạt buộc phái biến thành một trong các con vật: chó, mèo, chìm, 
cá vàng hoặc chuột trong thời hạr. ba ngày; trong thời gian áy, em đá gặp 
những những điều thú vị và rắc rối; có một điều đặc biệt đã khién em mong 
chóng hết hạn đế trơ lại làm người. Như vậy, em cần tưởng tượng để kê’ về 
lỗi lầm của mình; về ba ngày của em trong lốt một trong những con vật 
trên; về những điều thú vị và cả rắc rôi khi em ở trong lôt con vật ây; v<ề lí 
do đặc biệt khiến em mong muốn trở lại hình dáng con người. 

- Những chi tiết, sự việc trong truyện được xây dựng từ những hiện thực 
đời sông (đời sống con người và đời sống các loài vật) và trí tướng tượng của 
em (tưởng tượng dựa trên mối quan hệ ló gic giữa các chi tiết, sư việc trong 
truyện). Chú ý rằng, các chi tiết, sự việc ấy phải mang những ý nghĩa tư 
tưởng - thế hiện những bài học tích cực nhất định. 

- Truyện được kê bằng ngôi thứ nhất, người kê chuyện xưng "em" hoặc 
"tôi". Bài viết sử dụng kết hợp linh hoạt các phương thức biếu đạt: tự sự (kề 
các sự việc), miêu tả (hình dáng các loài vật, bản thân khi bị biến hình), 
biểu cảm (suy nghĩ, cảm xúc của bản thân trong thời gian bị biêr. hình). 

- Bài làm cần đủ những ý chính sau: 

Mở bài: 

+ Kế về lỗi lầm mà em mắc phải (hành hạ một trong những con vật đã 
nêu trên / vì lười nhác / ích kỉ, nói dối,...). 

+ Hình phạt mà em phải nhận: bị Bụt / Tiên / thần của các loài vật biến 
thành một trong các loài vật trên. 

Thân bài: 

Ké về ba ngày em bị biến hình, những điều thú vị và rắc rối lần lượt 
xảy ra theo mức tăng tiến trong ba ngày ấy (những sự điều thay đối dó phải 
có sự phù hợp với con vật mà em bị biến hình): 

+ Cảm nhận đầu tiên của em: ngờ ngàng, sửng sốt với hình dáng mới. 

+ Những điều thú vị: hiếu được tiêng nói của loài vật; được khám phá 
nhừng nơi nhỏ bé, tướng như rất quen thuộc (bế nước, gầm giường, mái 
nhà, lùm cây, chum gạo...); phát hiện được những bí mật hàng ngày không 
lí giải được cùa các con vật; được thừ những cảm giác mới (bay nhảy, hót, 
lượn, leo trèo,...)... 
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+ N lừng (liồu rác rõ í : bị các loai vật khác rượt, đuôi (chỏ mòo trôn chọc 

nhíiu. c ìuôt bị mèo rươt dubi, cá hi meo rinh, chim bị săn hán,...); khó khăn 

* • • • ! * • 

trong V ộc tim cái An; qtion thức ăn cua người, nhưng thói quen của người 
nón gặị rác rói,... 

+ Kìao khát muôn trơ lại lam người: không (lược mẹ ch* TI sóc, chơi đùa 
- chuyện trò với bạn bè... nhớ ngươi thân,... 

Kết bdi: 

+ Chuyên phiêu lưu cua em kết thúc như thê nào? 

+ En (lã rút ra được bài học gì tư cuộc phiêu lưu kì lạ cua minh? 

2. Bài văn mẫu 

"Xoang!" - Chiếc lọ hoa rơi khỏi tay tòi, vờ tan. Bô hoang hốt chạy vào: 
"Có chuyện gì vậy con?" Tỏi tái mét mặt, chả là cái bình này bô tói quý 
lắm. Dang không biết nói sao thì con Miu đi qua, tôi đò ngay cho nó làm vỡ. 
Thế là con mèo nho không dược ăn cơm tối, ánh mắt nó như trách tỏi: "Cô 
chủ! Sac lại đô lỗi cho Miu?" Nhưng tỏi lơ di, về giường ngủ. 

Đột nhiên, một thứ ánh sáng kì ao xuảt hiện, một ông lão có bộ râu 

trắng d.ii, cầm cây gậy lóng lánh bước tới: "Con đã làm một điều sai trái! 

Con sẽ phải biến thành cá vàng trong ba ngày" - Nói rồi ông vung gậy biến 
mất. Tô lo lắng nhìn lại, tay, chân vần còn đủ cả, vậy là tỏi yên chí đi ngủ 
vì nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ. 

Sáng hôm sau, khi vừa tỉnh giấc, tôi đã thấy mọi người ngồi An sáng, kê 
cả con Miu cũng đã được phần cá riêng. Tôi vừa chạy ra vừa nói: 'Bố kì quá! 
Sao không gọi con dậy?" "Binh!" - Tỏi xoa đầu khi đập vào tấm kính trong, 
đau quá Ai lại đế kính ớ dày? Tôi chột dạ nhìn lại. Ô, không! Tối đang ỡ 

trong cai bình thủy tinh nhỏ, có cả rong nữa. "Chẳng lẽ cụ già ấy nói 

đúng?” - Tôi tự hỏi rồi nhìn lại. Trời ơi, cả người tôi phủ một lớp vảy vàng 
óng vứi những vây mòng, ôi! Tôi còn đang sống được ở trong nước nữa. 
Bỗng mót con quái vật xuất hiện với cái mặt to lớn khủng khiếp, mắt xanh 
và cái lư?i đỏ lòm... Tôi đứng như trời trồng, đợi chết. 

- Mìj! Không được trêu cá vàng! - Tiếng em tôi - rồi nó bè con quái vật 
ấy đi. 

Hóa ra con quái vật đó là Miu, thường ngày trông nó hiền vậy mà cũng 

có lúc tròng dữ tợn quá. Tôi vội hét lên: "Thu ơi! Thu ơi! Giúp chị với! Giúp 

chị thoái khỏi đây với!" Hỏng rồi, nó không nghe thây tiêng tôi. Tôi cảm 

thây tuyèt vọng quá! Tôi còn phải đi học, tôi còn bạn bè, thầy cô, hôm nay 

tôi đã hín tụi bạn đến sinh nhật tôi rồi mà! Đến mọi người trong nhà cũng 

• • • • 

còn không nhận thấy sự biến mất của tôi, giông như tôi đã nổ tung như 
bong bórg xà phòng vậy... Rồi cả một ngày đằng đăng trôi qua: không học, 
không clơi, không làm gì cả. Cá một ngày chỉ được mây hạt thức ăn cho cá 
hồng hồng trỏng như thuốc chuột, chẳng dám ăn. Và một nỗi sợ hải bám 
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lấy tôi, ánh mắt của con Miu nhìn tôi như căm giận, tôi cỏ lơ đi. Ngày thứ 
hai, không có gì, tôi vẫn không ăn, không uông mặc dù bụng đã đói meo và 
vần là đôi mắt đáng sợ của Miu con đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi co cảm 
giác nó sắp vồ lây tôi nhưng còn e sợ điều gì đó... 

Và ngày thứ ba, ngày cuối cùng tôi phải là cá vàng đã tới, tôi cảm giác 
như thời gian trôi thật chậm và tôi muôn giục nó phải nhanh lên, Iihanh 
nữa lên để tôi có thế biến lại thành người. Hôm nay là chủ nhật, bố mẹ và 
em tôi sẽ đi chơi công viên, tôi cũng muôn lắm nhưng tôi biết rằng có la lên 
thì cũng chẳng được gì nên đành cắn răng chịu vậy. 'Rầm'' - Cánh cửa vừa 
đóng vào con Miu lao ngay đến chỗ tôi, qua mật kính trông nó to hơn, dừ 
tợn hơn, mắt nó nhe nhửng chiếc răng nhọn hoắt ra và đế lộ một cô họng 
đỏ lòm. "Méo!" - Một tiếng kêu chát chúa, nó giơ móng vuôt lên... 'Không! 
Tao là chủ mày cơ mà! Nhận ra đi! Đừng đụng vào tao! Á! Á!” - Tôi hét lên. 
"Bôp!" Cái bình vỡ tan, tỏi rơi ra: 

- Khó thỡ quá! Khó thở quá! Ai giúp tôi với! - Tôi nhận ra cái chậu 
nước trước mặt - Phải đến được đó! Mình chưa muốn chết khi chưa biến 
thành người đâu! 

Tôi cố giãy giụa, đến rồi nhưng cái chậu cao quá làm sao đây. Rỗng cái 
chậu nghiêng về phía tôi, không còn thời gian suy nghĩ tôi nhảy lên, lây 
hết sức nhảy vào chậu nước: "Tõm!" Con Miu lao về phía tôi. "Cạch" - Cửa 
mở ra, tiếp theo là cái giọng the thé của em tôi: "Đang vui thì mưa!" Con 
Miu biến mất từ lúc nào. May quá! Cảm ơn trời! 

Đêm đã buông. Tôi cảm thấy thật hồi hộp làm sao. Bụt hiện lên gõ 
xuống đất ba cái, tôi lớn lên làm người. "Cảm ơn Bụt! Cảm ơn cô chậu nhé! 
Tôi đi đây!" 

"Trang ơi! Dậy! Con!" - Tôi mở mẩt và thấy mẹ đang ngồi bên cạnh. 
"Tôi qua con cứ nói lung tung, làm mẹ lo quá!" - Mẹ nói. Hóa ra chuyện 
đêm qua chỉ là giấy mơ thôi sao? Tôi chạy vội ra bếp, ôm lấy Miu: "Miu ơi! 
Xin lỗi! Chị sẽ không bao giờ làm vậy nừa đâu!" 

Đề 51 

Đề bài: Trong nhà em có ba phương tiện giao thông: xe đạp, xe máy và ô 

tô. Chúng cải nhau, so bì hơn thua kịch liệt. Hãy tưởng tượng em nglic 

thấy cuộc căi nhau đó và sẽ dàn xếp như thê nào. 

1. Hướng dẫn làm bài 

- Đề bài yêu cầu ké chuyện tướng tượng: trong nhà em có ba phương 
tiện giao thông là xe đạp, xe máy, ô tô; chúng cãi nhau, so bì nhau rất kịch 
liệt. Em cần tưởng tượng về cuộc tranh cải đó và việc dàn xếp, giảng hòa 
của em đé chúng hòa đồng, vui vẻ với nhau. 

- Các chi tiết, sự việc trong câu chuyện được xây dựng từ thực tê về các 
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loại phương tiện giao thông và trí tưởng tượng của em. Chú ý xây (lựng câu 
chuyên sao cho truyện mang một ý nghĩa, một bài học có ích. 

- Truyện được ké hăng ngói thư ha và ngôi thứ nhất: sứ đụng ngôi kê thứ 
ba khi nghe và ké lại cuộc cãi cọ giừa ba phưưng tiện giao thông; sử (lụng 
ngói k( thư nhất xưng "em" hoặc "tòi với người đọc khi ké về việc mình nghe 
chuyhn gi ưa ba loại phương tiện gia thòng và việc mình dàn hòa chúng. Khi 
kê, chú ý két hợp phương thức biếu đạt tự sự và miêu tả, biếu cảm. 

- Ru làm cán du nhưng ý chính sau: 

Mở bài: 

+ K ' vé việc gia dinh có ca ba loại phương tiện giao thông, khái quát về 
công Vi '■} c cua mỗi loại. 

+ Giới thiệu việc nghe được cuộc cài vã giữa ba loại xe ây (hoàn cảnh 
dược chưng kiến). 

Thán bài: 

+ Cuộc tranh cãi, so bì kịch liệt giửa ba loại xe: 

• Xe đạp kê ra ưu điếm cua mình (rẻ, nhẹ, giúp tránh tÁc đường,...); 
nhưng nhược diêm cua hai loại xe kia (đắt, nặng nề, tòn xăng,...). 

• Xe máy kẻ ưu điếm cua minh (nhanh hơn xe đạp, rẻ hơn ô tỏ,...); 
những nhược điểm của xe đạp (chậm chạp, không chở được nặng...), 
của ó tô (quá đát, dề tắc đường, không đi vào đường hẹp được, tốn 
J,ăng dầu,...). 

• 0 tô kể ưu diêm (nhanh, chờ được nhiều người, nhiều hàng, đi đường 
J.a, tránh bụi - mưa - nắng,...); kê nhược điểm hai loại xe kia (chậm 
(hạp, đi đường ngắn, không tránh được khói bụi - mưa gió,...). 

-> Ai cũng cho rằng mình có công nhất, là phương tiện không thê thiếu 
trong gia đình. 

+ Sụ dàn xếp của em: 

• Pánh giá rằng loại xe nào cũng có nhừng ưu điếm riêng. 

• Trong gia đình có nhiều công việc, công việc nào cũng quan trọng, 
nỗi loại xe lại phù hợp - giúp ích cho nhửng việc nhất định nên xe 
rào cũng quan trọng. 

• Khẳng định rằng nếu các loại xe đều làm tốt việc của mình, sống 
tòa thuận thì càng giúp cho công việc gia đình phát triển. 

Kết bài: 

+ Thái độ của các loại xe sau khi nghe em dàn xếp. 

+ Sự' nghi và bài học em rút ra được sau khi câu chuyện về các loại xe. 

ệ • 

2. Bí.i văn mẫu 

Mộ>t lẻm, đang mơ màng ngủ bỗng tỏi nghe thấy tiếng động từ phía nhà 
xe. Tiến' dộng mỗi lúc một lớn dần. Tò mò không hiếu chuyện gì đang xảy 
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ra, tôi lặng lẽ bước xuống giường. Đứng ngoài cứa, tôi ngạc nhiên khi thấy 
ba anh xe đạp, xe máy, ỏ tô đang cãi nhau, so bì hơn thua rất kịch liệt. 

Khu nhà nhỏ bé phía sau là nơi cư trú của mấy chiếc xe nhà tôi, xe máy 
cũ của bô, xe đạp đi học của tôi. Đã mây năm nay chúng luôn sông với nhau 
rất hoà thuận. Niềm vui hay nỗi buồn đều chia sẻ và giúp đờ nhau. Nhưng 
từ khi chiếc ô tô mới về ở chung thì giữa các xe xuâ't hiện màu thuần. 
Chúng ngấm ngầm chê bai nhau, so bì thiệt hơn qua từng việc nhỏ. Tôi biết 
điều đó nhưng không nghĩ rằng chúng lại cãi nhau kịch liệt đến vậy. Dường 
như bao nhiêu khó chịu trong lòng được chúng bộc bạch hết. Đêm nay, tôi 
mới tận mắt chứng kiến chúng cãi nhau. Ba xe, xe nào cũng cho ý kiến của 
mình đúng, đang cô tranh luận phản bác ý kiến nhau. 

Đầu tiên là chiếc ò tô: 

- Các anh làm sao so bì được với tôi. Tôi hiện đại nhất, đẹp nhất và có 
nhiều tác dụng nhất. Tôi có đầy đủ tiện nghi trong người như một căn nhà 
di động, nào ti vi, đài phát thanh, máy điều hoà...Gia đình ông chủ lại có 
bôn người, đi đâu chơi mà dùng tôi thì tiện lợi quá rồi. Các anh liệu có làm 
được như thế không? - 0 tô nói với giọng đầy kiêu hãnh, tự hào. 

Nghe vậy, xe máy liền lên tiếng: 

- Dù anh có hiện đại đến đâu thì cũng không thế tiện lợi bằng tôi được. 
Tôi tuy không sang trọng như anh nhưng tôi chạy rất nhanh, nhừng chồ 
đông người hay ùn tắc anh chịu chết nhưng tôi vẫn có thê vượt qua dề dàng. 
Anh cồng kềnh đi đâu cũng chiếm nhiều diện tích. Còn tôi, khiêm tốn và 
giản dị nên được mọi người sử dụng nhiều hơn. Mà bây giờ họ hàng nhà tôi 
được sản xuất ngày càng đa dạng, chất lượng cũng tốt hơn với nhiều kiểu 
dáng, màu sắc, không thua kém gì anh đâu nhé. Quan trọng, tôi đà gắn bó 
với ông chủ nhà suốt bao năm nay. Trải qua bao vất vả cua những ngày 
nắng gắt, mưa giông tôi đều tận tình phục vụ ông chủ. Từ ngày chưa có 
anh, gia đình nhà chủ đều rất quý tôi, coi tôi là số một. Đã nhiều nám rồi 
nên tôi mới cũ đi và xấu xí như thê này đây. Chắc ông chủ không còn yêu 
tôi nữa... 

Nói đến đây, xe máy bật khóc nức nở. Có lẽ nó đang xúc động lám khi 
nhớ về một thời đà xa. Không biết lúc này ô tô suy nghĩ gì. Im lặng một 
lát, cuối cùng, chiếc xe đạp cũ của tôi mới nhỏ nhẹ lên tiếng: 

- Các anh ai cũng cho mình đúng, mình tiện lợi nhất, tốt nhất nhưng 
không ai biết rằng trong chúng ta xe đạp tôi là người có mặt sớm nhất. Từ 
lâu lắm rồi, tôi được con người sáng tạo ra thay thế cho nhiều phương tiện 
khác. Lúc đó, ai có một chiếc xe đạp đê đi thì thật hạnh phúc. Tôi g.ọn nhẹ 
nhất, đi lại dễ dàng, còn giúp con người tập thê dục khi sứ dụng tôi nữa. 
Mà các anh ai cũng cần phải có “thức ãn” mới chịu chạy, nếu khống thì 
đành đứng xó. Còn tôi, chẳng cần xăng dầu vần bon bon. Tôi cũng là người 
gắn bó lâu nhất với gia đình chủ, từ ngày họ còn khó khăn. Tói cùng ông 
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chiu di làm, cùng ông dưa don cậu chu mói ngáy, cùng bà chu di chợ hay di 
đêm Xí'. ...cư thê dã hao nam rồi... 

M( i xe, xe nào cung dưa ra nhưng h lé rat thuyết phục. Nhưng cá ba xo 
không ai chịu ai vần kháng khang cho răng ininlì tót nhát, được gia đình 
clui y('j nhát và xứng dáng là người dược sư dung nhiều nhát. 

Chúng mai mê cãi cọ ma không biôt tỏi dưng nghe tư bao giờ. Tôi bước 
vào kl i chúng vẫn còn tranh luận. Nhíu tháy tỏi, chúng ngạc nhiên, sừng 
sốt. Nhìn một lượt nhung chiếc xe trong gia dinh, tôi thây nlìừng điều 
chúng nói đều có lí. Nhưng chiẽc xe này da giup gia đình tói thật nhiều. 
Không chi vậy chúng con găn bó cung gia dinh tòi với bao ki niệm từ thuở 
còn kló khăn. Tôi lại gần tưng chiếc xe, vỗ ve và âu yếm chúng. Chung 
nằm yen ngoan ngoãn dõi theo tòi. 

- Các bạn xe ạ. Tòi dã nghe hét nhưng diều các bạn nói. Ai cũng có ý 
kiưn cia mình và đều dung ca. Các anh (lều có ích với gia đìmh tôi. Thư hỏi, 
nếu thêu các bạn thì không chi gia đình tôi mà bao nhiêu gia đình khác sẽ 
thế nà). Vì thế, các anh hãy binh tinh lại và lắng nghe nhau nói xem sao. 
Các an) sẽ hiểu nhau và thông cam với nhau hơn dấy. Từ nay, gia đình tòi sẽ 
sử dụn£ dều tất cả các anh. Khi có dịp đi dâu xa, cả nhà tòi nhờ anh ô tỏ 
nhé. C)I) anh xe máy, .anh vẫn ngày ngày giúp bỏ đến cơ quan, anh xe đạp 
giúp tci đến trường. Như thế ai cùng có việc riêng và vần phát huy được 
những chức năng của mình. Các anh hãy nhớ, không ai là người thừa ốả và 
cũng không ai hưn thua ai vì mồi người đều có sức mạnh riêng của mình... 

Nh.fng chiếc xe im lặng gật gù vẻ tán dồng. Chúng nhìn nhau thân 
thiện rhư đê giảng hoà... 

Cucc cãi vã giừa nhưng chiếc xe kết thúc từ dó. Ai cũng chăm chi làn) 
công viìc của mình. Chúng lại sòng vui vẻ, hoà thuận bên nhau. Và cũng từ 
đó, để ứ)ể hiện lòng biết ơn với những người bạn nhỏ, gia đình tôi luôn chú 
ý giữ gn và chàm sóc chúng tôt hơn. 


Đề 52 

Đề bài: Em hãy đóng vai cuốn sách Ngữ văn 6, tập một cứa cậu học trò 

lười học đô' kế chuyện về mình. 

1. Kướng dẫn làm bài 

- Dí bài yêu cầu đóng vai cuỏn sách Ngừ văn 6, tập 1 của một cậu học 
trò lười tự kể chuyện về mình. 

- Ke chuyện dựa vào hiểu biết từ thực tê cuộc sông. 

- Tiuyện được kẻ băng ngôi thứ nhất, cuốn sách xưng “tôi” tự kế chuyện 
mình. Bản thân người viết cần hóa thân vào cuốn sách đô tưởng tượng 
thêm nhưng chi tiết hợp lí. 
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— Bài làm cần đù các ý chính sau: 

Mở bài: 

+ Giới thiệu người kế chuyện (cuốn sách Ngữ văn 6, tập 1). 

+ Giới thiệu chuyện sẽ kể — chuyên về cuộc sông nhiều nồi buồn của 

cuôn sách khi ở bên cậu học trò lười. 

• • 

Thân bài: 

+ Kể về cuốn sách Ngữ văn 6, tập 1: xuât xứ, tâm trạng khi vừa mới 
xuất hiện. 

+ Kế về cuộc gặp gỡ giữa cậu bé học trò và cuôn sách. 

+ Những tháng ngày cuốn sách ở bên cậu học trò lười và không được đôi 
xử tốt. 

+ Sự cố xảy ra: cuốn sách biến mất. 

+ Cậu bé học trò thay đổi, nhận ra giá trị và yêu những cuốn sách của 
mình hơn. 

Kết bài: 

+ Khảng định giá trị cùa những cuôn sách. 

+ Lời khuyên đến tất cả mọi người, những cô cậu học trò. 

.2. Bài vản mẫu 

Tôi là cuốn sách Ngữ văn 6, tập 1 vốn được rất nhiều bạn nhỏ yêu quý. 
Họ hàng chúng tôi ai cũng hành diện, nhất là dịp đầu năm mới khi được 
các bạn nhỏ mang ở nhà sách về. Nhưng có lẽ không được may mắn như 
các bạn, tôi có một cuộc sống thật tẻ nhạt bên cạnh cậu chủ lười biếng. 

Khi năm học mới sắp bắt đầu, chúng tồi đã được các anh chị nhân viên 
sắp xếp cẩn thận, ngăn năp lên những giá sách sạch sẽ và dề nhìn thấy. 
Chúng tôi háo hức và chờ đợi. Lần lượt các bạn tôi được những bạn nhỏ 
mang về nhà, được yêu quý chăm sóc cấn thận. Tôi biết điều đó vì sau một 
thời gian gặp lại ở trường học, tôi thấy bạn nào cùng vui vẻ, tươi tắn, bạn 
nào cũng được mặc nhừng chiếc áo bóng kính sạch sè, dán nhãn vở xinh 
xinh... Nhìn lại mình tôi thấy thật tủi thân. 

Vừa mới ở nhà xuất bản ra, tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi thấy mình thật 
có ích và thầm hứa sẽ cỏ gắng hết mình đế giúp các bạn học trò. Hôm đó, 
ngày cậu chủ của tôi đến hiệu sách, tôi đã rất ấn tượng với cậu. Cậu bé 
chạy nhảy khắp nơi, đến kệ sách này rồi qua kệ sách khác. Nhưng đợi mãi 
vần không thấy cậu đến bên những cuốn sách giáo khoa. Có lẽ cậu bé chì 
thích ngắm nhìn thỏi, thích đọc những quyến truyện tranh nhiều hình vẽ, 
màu sắc. Đến khi bô gọi, cậu áy mới miễn cường đến bên chúng tói, lây 
những cuốn sách một cách thờ ơ, lạnh nhạt. Lúc đó bao nhiệt huyết, háo 
hức trong toi bỗng dưng tan biến. Trong lòng ủ dột nhưng tôi vẫn hi vọng 
đó chi là giày phút ham chơi của cậu học trò nhó mà thôi. 
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Sai (ló, Iihừng ngày tháng cua tôi ơ nhà cậu chủ đã bắt đầu. Nếu một 
ngày c.ia các bạn tỏi vui vú, có ích thi một Iigày trôi qua cua tôi sao mà ảm 
đạm Tôi rát buồn vì cậu học trò lười nhác. Từ hôn* được mang về nhà, tôi 
vần yô 1 vị trong chồng sách giáo khoa, lần lộn với nhưng quyên cũ, quyên 
nháp không (lùng nửa. Cuốn sách mới tinh, thơm tho như tỏi chang mây đà 
chuyòn sang màu ngà. Thát vọng hơn nữa khi năm học mới thực sự bắt đầu. 
Bạn bc tỏi nô nức, kẻ với nhau bao nhiêu chuyện hay về cô cậu chủ tốt bụng 
cua họ Chí riêng tôi nam trong ngăn bàn túi thân đẻn rơi nước mắt. Tỏi 
không có áo mới, không có nhãn vở, cũng không được lật mớ từng trang 
nhẹ nhàng, mép sách không được vuốt phăng phiu....Tôi không muôn nhìn 
thấy ai nưa. Thỉnh thoang tỏi còn bị cậu viêt vẽ bậy lên mặt nữa. Có đôi 
khi tôi còn bị cậu chu (lung làm đồ lia, ném vào bạn. Bộp...bộp...mỗi khi rơi 
xuống lất như thó tói đau khắp mình mấy, đà vậy lại còn bị nhưng bàn 
chán t( khóe cua các cậu học trò giầm lên. May thay, một bàn tay ấm áp 
của cô :>é học trò nhác tòi lên bàn, phui bụi bân trên tôi, xoa xoa đế tôi bớt 
đau đớr. 

Ở Bp la thế, về nhà tôi còn buồn hơn nữa. Tôi không được cậu chủ 
chăm s3c hay đê mắt tới hao giờ. về nhà là cậu vứt tôi nằm một xó. Có lè 
chỉ nhCng dịp có bài kiếm tra cậu mới lỏi tỏi ra mở mở, đọc đọc. Tôi cũng 
chẳng MŨ vẻ hay hưng thú gì vì dùng xong cậu sẽ lại bỏ rơi tôi ngay. Thê là 
ngày qua ngày, tháng qua tháng, từ một cuốn sách Ngừ văn trắng trẻo, 
thơm tho tỏi bị lớp bụi bấn bám đầy, thinh thoảng mấy cậu gián còn đến 
“hỏi thAm” khiến tôi khóc thét. Nếu như ngày trước tôi háo hức, vui vẻ yêu 
dời bao nhiêu thì giờ tôi lại ủ rũ, buồn chán bấy nhiêu. Còn cậu chủ thì vẫn 
ham chri, lười học như thế. Từng xấp bài kiêm tra điểm kém cậu mang về, 
nhìn thày mà tỏi càng ngán ngấm, tôi chí muốn biến mất khỏi nơi đây vì 
bao cố £ắng cùa tôi vẫn không làm cậu thay đổi... 

Một hòm, vì bô mẹ mắng, cậu tức giận ném phắt tôi ra xa bay gần tới 
gầm giíờng. Vừa đau vừa giận cậu chủ tôi tìm cách tròn thoát. Tôi cô lết 
gần hơn nữa vào gầm giường, ra khỏi tầm mắt của cậu. Tôi không còn 
muốn giúp cậu chủ học nữa, cậu ấy làm tôi thất vọng quá. Năm trong đó tôi 
sầu thản nghi rằng thê là cuộc đời tôi sẽ mãi mãi ở đây không còn thấy 
ánh sáng và không còn có ích cho cuộc đời nữa. 

Nhũng ngày sau đó, tôi âm thầm theo dõi cậu chù từ trong gầm giường. 
Nhìn cậu có vẻ gì đó bãn khoăn. Cậu biết là mất tôi chưa nhỉ, cậu có buồn 
không, (ó lo lắng không...? Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu tôi khiến tôi 
như muón nổ tung. Rồi tôi thấy cậu tìm tìm thứ gì đó. Tôi cũng muốn nhích 
ra ngoà một chút đê cậu nhìn thây tòi, muốn được cậu mang ra nhưng tôi 
không lim dược, tôi vần giận cậu lắm. Rồi hai tuần trôi đi nhanh chóng. 
Bồng mot tiếng thét làm tôi giật mình tỉnh giấc mộng. Tôi mở đôi mắt thật 
to thì b:it gặp đôi mắt đen tròn, ánh lên niềm vui sướng của cậu chủ. Cậu 
nhanh Uy nhấc bổng tôi lên, lấy chiếc khăn sạch sẽ thơm tho lau cho tôi, 
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rồi từng ngón tay cậu nhọ nhàng vuốt phăng những nếp quăn lâu ngày.... 
Chao ôi! Tôi có nằm mơ không nữa. Sao cậu chủ lại thay đổi đến nhường 
vậy, hay tôi nằm mơ chăng. Nhưng những tia nắng tinh nghịch nô đùa 
ngoài cửa sổ làm tôi chói mắt đã khẳng định đó là sự thật. Cậu chủ đà thay 
đối rồi. Trong lòng tôi tràn đầy niềm hạnh phúc. 

Mấy ngày sau khi đến lớp tôi biết lí do vì sao cậu chủ lại thay đổi tích 
cực như thế. Cậu đã nhận ra giá trị của những cuôn sách - người bạn 
thân của tất cả mọi người và đặc biệt với những cô cậu học trò. Sách 
không chỉ mang đến kiến thức khoa học, sách còn cho ta hiểu những bài 
học đế làm người. Nhưng không phải ai cũng có cơ hội để có đủ những 
cuốn sách. Vì thê hãy biết yêu và giữ gìn sách các bạn nhé. Sách là bạn 
thân đấy! 


Đề 53 

Đề bài: Em hãy đóng vai dôi mắt của một người học trò chăm ngoan để kể 

chuyện về mình. 

1. Hướng dẫn làm bài 

- Đề bài yêu cầu đôi mắt của cậu học trò chăm ngoan tự kể chuyện về mình. 

- Ké chuyện dựa vào hiểu biết từ thực tế cuộc sống. 

- Truyện được kế bằng ngôi thứ nhất, đôi mắt xưng “tôi” tự kế chuyện 
mình. Bản thân người viết cần hóa thân là đôi mắt, đôi mắt cũng là một 
nhân vật đế tưởng tượng thêm những chi tiết hợp lí. 

- Bài làm cần đủ các ý chính sau: 

Mở hài: 

+ Giới thiệu nhân vật kể chuyện: đôi mắt 
+ Giới thiệu về cuộc sống hạnh phúc của đôi mắt. 

Thân bài: 

+ Sự xuất hiện của đôi mắt. 

t • 

B 

+ Nhân vật “tôi” được chăm sóc chu đáo và khoa học về sức khỏe 

• • • 

+ Nhân vật “tôi” có cuộc sống tinh thần phong phú. 

+ Kỉ niệm giừa nhân vật “tôi” và cậu học trò. 

Kết bài: 

+ Khẳng định giá trị của đôi mắt. 

+ Khuyên mọi người biết giữ gìn và bảo vệ đôi mắt quý giá. 

2. Bài vãn mẫu 

Đôi mắt là cửa số tâm hồn của con người, là nơi đê con người nh.n nhận 
cuộc sống. Sẽ ra sao nếu con người không có đôi mắt? Có lẽ đó là điều 
không may mắn nhất của cuộc đời. Làm một đôi mắt đà là hạnh phúc 
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nhưnp dược la đỏi măt cua cậu học trò châm ngoan thì với tòi không còn gì 

trọn VI) hơn nữa. 

Tu khi càt tiêng khóc chao dời ai cùng khen cậu bé có đòi mắt sao mà 
(lọp vi sáng the. Doi inăt tròn, lúc nao cùng mo' to (ten láy, dường như nhìn 
vào (1(1 mứt ây soi sáng dược tát cà. Nhưng lời khen ây càng khiến tôi 
hành (tiện hơn. 

('àig lớn cậu bé cang khôi ngó và diêm sáng nhát trên khuôn mặt vần 
là đòi 'nát toát lèn ve thong minh. Rồi cậu bé cung đèn tuổi đi học. Cậu trờ 
thành cậu học trò chàm ngoan, dược thầy cỏ bạn bò yêu quý. Cha mẹ cậu vô 
cùng t í hào. Còn tỏi hạnh phúc VI lúc nào cũng dược chăm sóc rất chu dáo. 
Những bài học về giư gìn sức khoe, nhãt là dôi mắt mà cậu học được ở 
trường đã mang về nhà và chăm sóc tói một cách khoa học. Sáng nào cậu 
cũng đ-ing khàn sạch lau rưa dôi mát. Suốt ngày, dù ở trường học hay ngoài 
dường :ậu cũng luôn cán thận không đê bụi bẩn làm đau tôi. Không bao giờ 
cậu đùig tay dụi mắt hay làm thứ gì rơi vào tỏi. Khi học bài hay ngồi xem 
ti vi. VII chơi giải tri cậu chủ bao giờ cũng chú ý khoảng cách tôt nhất cho 
tôi. Tô đến, sau khi rửa tòi sạch sẽ băng dòng nước mát lành, cậu chủ còn 
giup t(i sáng khoái hơn sau một ngày mệt nhọc băng thuôc tra mắt. Lúc 
nào tô cung có cảm giác an toàn tuyệt dối. 

Khmg chi dược cậu chu chàm sóc về sức khoe, tôi còn được sông trong 

thế gici tinh thần tuyệt vời. Hàng ngày tôi được nhìn, được học biết bao 

điều thí vi. Nhờ cậu chủ chăm học nên tôi được đọc rất nhiều cuốn sách 

0 • • • • 

hay, C( thêm nhiều tri thức. Nhừng cuốn sách của cậu rất hợp với lứa tuổi, 
lúc nào cũng được cậu nâng niu. Nhửng chùm điếm tốt hôm nào tôi cũng 
được chêm ngưởng. Nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của các bạn, trìu mến 
của thiy cô, bố mẹ tôi thấy hạnh phúc thay cho cậu chủ. Đặc biệt, vào mỗi 
buổi song và buổi tối tôi dược cùng cậu chu ngắm cảnh vật xung quanh. 
Cảnh (ẹp, khí hậu trong lành thật tốt cho chúng tôi. Những lúc đó, tôi mơ 
màng ìhắm lại cám nhận hơi thở của thiên nhiên. Thật thú vị. Nhất là 
nhửagđêm trăng rằm, tỏi dược thỏa thuê ngắm chị Hàng xinh đẹp. Tràng 
rằm luig linh và kì ảo lắm....Cuộc sông còn rất ý nghĩa bởi tôi là phương 
tiện giip cậu chủ truyền tải nhiều cảm xúc. Thường tôi được nhận những 
ánh miít yêu thương, ấm áp nên lúc nào nom tôi cũng dịu dàng, dễ chịu, ai 
cũng nuốn ngắm nhìn. Chồng khi nào thấy cậu chủ cau mặt hay giận dữ 
khiên tòi trở nên xâu xí cả. Trong mắt mọi người tôi đẹp hoàn hảo. 

Cỉuệc sốhg của tôi cứ thế yên bình trôi qua nêu không có một chuyện xảy 
ra. Hôn đó ở lớp học, trong lúc nô đùa một người bạn của cậu chủ vô tình 
làm tôi đau. Về nhà, tôi đỏ rồi sưng lên. Tôi có đau một chút thôi nhưng lo 
cho c:ậi chủ hơn. Cậu ấy lo cho tôi quá nên cứ khóc mãi. Đến khi bác sĩ nói 
khoe miều sè làm mắt dau thêm thì cậu mới thôi. Điều gì tốt cho tôi cậu 
đều hàn hết. Vì thế tôi cùng không muốn cậu chủ buồn lâu nên cô gắng 
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chóng khỏi. Bao nhiêu thuốc và thức ăn bô dưỡng tôi đềụ dùng hết, chi 
mong nhanh lành bệnh. Và mấy hôm sau khi nhận được tin vui từ bíác sì là 
tôi hoàn toàn bình phục, cậu chủ sung sướng nhảy lên cười rạng rỡ, nụ cuời 
ấy đã vắng bóng suốt mấy hôm tôi bệnh. Tôi mừng quá, nước mắt bồng 
dưng rơi xuống... 

Nếu ai cũng có tấm lòng như cậu chủ tôi thì tất cả những đôi mắt trên 
thế gian này thật hạnh phúc và yên bình. Giá trị của chúng tôi không dơn 
giản chỉ để nhìn mà còn đê hiểu, đế cảm nhận và làm việc đê thành người 
có ích. Những đôi mắt cũng có cuộc sống tâm hồn đấy các bạn. 

Đề 54 

Để bài: Em hãy đóng vai cặp kính của cậu học trò ham chơi điện tử để kể 

chuyện về mình. 

1. Hướng dẫn ỉàm bàỉ 

- Đề bài yêu cầu cặp kính của cậu học trò ham chơi điện tử tự kế 
chuyện về mình. 

- Kể chuyện dựa vào hiếu biết từ thực tế cuộc sống và tưởng tượng của 
bản thân. 

- Truyện được kê bằng ngôi thứ nhất, cặp kính xưng “tôi” tự kể chuyện 
mình. Bản thân người viết cần hóa thân là cặp kính, cặp kính là một nhân 
vật để tưởng tượng thêm những chi tiết hợp lí. 

- Bài làm cần đủ các ý chính sau: 

Mở bài: 

% 

+ Giới thiệu nhân vật kể chuyện: cặp kính. 

+ Giới thiệu về cuộc sống của cặp kính. 

Thân bài: 

+ Hoàn cảnh cặp kính làm “bạn đồng hành” với cậu học trò ham chơi 

điện tử. 

+ Cuộc sống của cặp kính khi ở cùng cậu học trò ham chơi điện tử. 

/ 

+ Cậu học trò ham chơi điện tử rút ra được bài học. 

• • • • • 

Kết bài: 

+ Khảng định giá trị của cặp kính. 

+ Khuyên các bạn học sinh biết giữ gìn đôi mắt. 

2. Bài vản mẫu 

Họ hàng nhà kính chúng tôi rất đa dạng, phong phú: có bác kính lão, có 
cô kính mát, có nàng tiếu thư mang tên “thời trang”...còn tôi là anh chàng 
“kính cận”. Mỗi người khi có nhu cầu đều chọn cho mình một loại kinh phù 
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hợp. V;i co lẽ tôi ít được mọi người yêu quý nhất vì chăng ai thích bị cận cá. 
Vì thó ma cuộc sông cua tỏi cũng chăng mấy vui vẻ, nhất là từ khi tôi về ở 

cung một cậu bé học trò ham chơi điện tử. 

m • • • • 

Lúc (lầu, khi mới ơ nhà sản xuất ra chúng tôi đưực trưng bày trong tủ 
kính rát cân thận. Bởi ngày càng nhiều người bị cận nên chúng tôi - kính 
cận - (lã (lược sản xuàt và sử (lụng nhiều hơn. Càng ngày tôi càng tự tin hơn 
vì bif*t minh thật có ích, mình đả và sẽ giúp đỡ được bao người trong cuộc 
sống này. Và tôi cũng nhận được từ mọi người tình cảm yêu mến, biết ơn. 

Cán nơi tôi ở có một quán điện tử. Hôm nào quán củng đỏng khách, 
khách quen la những cậu nhóc học sinh, sau buổi học không về nhà ngay 
mà tat vào quán “giai trí” khoảng một, hai giờ đồng hồ. Trong sô đó tôi rát 
ấn tượng với cậu học trò lớp 6, cao ráo, đòi mắt nhìn rất thông minh, 
nhanh nhẹn. Cậu ham mè điện tứ đến nỗi có bữa quên cả về nhà ăn cơm, 
cậu chơi suôt buối trưa rồi từ quán lại đi học. Cứ như thế, một thời gian sau 
tôi không còn thây đỏi mắt thông minh nhanh nhẹn nữa mà thay vào đó là 
một dôi mắt lờ đờ, mọi thứ trở nên mờ ảo. Thê rồi cậu bi cận thị và tôi 

• • fl • • • 

được cậu chọn lựa làm người bạn đồng hành. 

Làm bạn với cậu học trò tôi luôn mong muôn sẽ mang lại cho cậu điều 
tót đẹp, mong đôi mắt cậu sẽ trở lại như xưa. Những ngày đầu tôi luôn cô 
găng hốt sức đế giúp cậu. Nhưng mọi cò gắng của tôi không được cậu học 
trò tiếp nhận. Ngày ngày cậu ấy vần đến quán điện tử như một thói quen 
không thổ bỏ. Những lúc ây, tôi phải làm việc hết công suất, toàn thân mỏi 
mệt. Nlừn đôi mắt của cậu ta cứ phấi căng ra, tập trung cao độ vào màn 
hình máy tính, tôi thấy thật đáng sợ. Xung quanh còn ồn ào bởi biết bao 
âm thanh lộn xộn. cỏ lúc tôi tưởng như mình sẽ nồ tung ra. Chẳng những 
thế, tôi còn không được chăm sóc cấn thận. Lúc ở nhà hay ơ trong lớp học, 
cậu chu không giử gìn tỏi cẩn thận. Cậu để tôi nằm ngay trên bàn học nèn 
mấy lần tỏi đã bị ngã nhào xuống đất, mắt kính xước rất đáng thương. Thời 
gian tôi ở cạnh cậu chủ cũng khá lâu rồi nhưng chưa bao giờ tôi được lau 
chùi cả. I)ỏi lần vội vàng cậu dùng tà áo cứng lau tôi. Càng ngày tôi càng 
mờ đì, gọng kính cũng yếu dần...tôi như đang bị lâm bệnh. Nhưng tôi vẫn 
không nhận được sự chú ý của cậu chủ vì có bao nhiêu thời gian cậu dành 
hết cho những trò chơi diện tử. 

Thời gian càng trôi đi tôi càng “yếu”. Cơ thể tôi chồ thì xước, chỗ thì 

mất ôc... và một bên mắt kính của tôi đã bị rơi ra. Nhìn mắt kính nằm một 

• • • 

mình lè loi ở góc bàn và bị che lấp bởi mấy quyến sách tôi buồn lắm. Cậu 
chủ cuống lên lo lấng. Không có kính cậu không nhìn được, còn bị bố mẹ 
mắng nửa. Cậu tìm suốt buổi tối nhưng đành bất lực. Mây hôm sau cậu cũng 
không có kính đế nhìn, nom cậu buồn so. Có lẽ cậu bắt đầu nhận ra giá trị 
cua tôi. Cho đến hôm tìm thấy mắt kính kia cậu reo lên mừng rỡ. Từ ngày 
đó cậu chăm sóc cho tôi cấn thận hơn, không để tôi hư hỏng nữa. 
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Mắt kính cũng là người bạn, đã giúp rất nhiều cho các bạn học trò. Vì 
thế hãy giữ gìn và chăm sóc chúng tôi, các bạn nhỏ. Nhưng quan trọng hơn 
tất cả là giữ gìn đôi mắt thật trong sáng. 

Đề 55 

Đề bài: Em hãy kể lại lời tâm sự của cây bàng non bị lũ trẻ bẻ cành lá. 

1. Hướng dẫn làm bài 

- Đề bài yêu cầu cây bàng non tâm sự, kề lại suy nghĩ của mình khi bị 
lũ trẻ bẻ cành lá. 

- Kế chuyện dựa vào hiểu biết từ thực tê cuộc sông và tưởng tượng của 
bản thân. 

- Truyện được kế bằng ngôi thứ nhất, cây bàng non xưng “tôi” tự kể 
chuyện mình. Bản thân người viết cần hóa thân là là cây bàng non đế 

tưởng tượng thêm nhừng chi tiết hợp lí. 

- Bài làm cần đủ các ý chính sau: 

Mở bài: 

+ Giới thiệu nhân vật kế chuyện: cây bàng non. 

+ Giới thiệu về cuộc sống của cây bàng, ước mơ của cây bàng. 

Thân bài: 

+ Hoàn cảnh cây bàng gặp lũ trẻ nghịch ngợm. 

+ Sự đau đớn, xót xa và tức giận của cây bàng non khi bị lũ trẻ iìem ra 
đùa nghịch. 

+ Thái độ của lũ trẻ: hả hê, thích chí hay tức giận. 

+ Những mong ước của cây bàng non. 

Kết bài: 

+ Khẳng định giá trị của cây bàng trong tương lai. 

+ Khuyên các bạn học sinh biết giữ gìn cây xanh. 

2. Bài văn mẫu 

Tôi là một cây bàng non mới lớn, trước đây tôi còn sum suê xanh tốt, 
mơn mởn những chồi mập mạp và sung sức lắm. Vậy mà giờ... đây..., tôi 
không cầm được nước mắt. 

Sỏ là mây ngày trước đây, các cô cậu choai choai đên liên hom, tiệc 
tùng gì đó ở gốc bàng tôi. Dưới trời năng oi bức thê này, tôi nghĩ cũng 
thương bèn cố vươn rộng tán nhỏ che chở cho chúng nó. Tự nhiên tối lại 
thiếp đi vào giấc ngủ dưới ánh nắng sánh vàng của lão Mặt trời. 

"Rắc! Rắc!"- một tiếng động ghê rợn và cảm giác đau nhói giật êni làm 
tôi chợt tỉnh. Trời ơi! Còn đâu cành lá mơn mởn! Mới thiếp đi có mội tí thôi 
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ma lu tre (lã... đà hành hạ cai thán hàng' tôi. Oái! Một đứa (lu lún cánh tay 
tòi, họ toi dà vỏn chang eliãc khoe dược như máy bác bàng cố thụ, dã thế còn 
bị nó giăng, nó kóo, nỏ giạt, nó du. Cam giác (lau nhói tiếp tục dày vò Ccái 
thân làng khôn kho nay. Thô roi như cọng bún, cánh tay tôi oặt xuống, 
gượng mai tỏi cũng chang nhác nòi lon. Tháy toi lam lũi, dáng thương thê 
này im chung còn pha lòn cười nhung (liệu cười xom chừng khoái trá lắm! 

Ch ang như còn chưa thoa màn vơi sự dọc ác nay bèn dùng con dao chém 

Ệ 

vào thin minh tỏi. Oi' Ai! cư mỗi vot chém là người tôi thắt lại, đớn đau vô 
chừng. Máu tòi tứa ra, nhuộm tráng một phán thán mình. 

Hồ ngón tay tỏi, nhung chiòc lá xanh non cua tói cũng rời khỏi tôi, sao 

chúng nữ... Tỏi nào có làm diều gì (lộc ác đâu, mùa hè tôi che chở cho lủ 

chúng nó khỏi cai nàng cái gio, mùa mưa tôi hứng những giọt nước mưa 

lạnh rgát cho chúng ma giờ chung no lại mang đến sự dau dớn, chúng giết 

dần tối. Lòng tôi như se lại: "Sò chăng bao giờ, phải chẳng bao giờ tôi che 

chở ch) lũ trẻ vò ơn này nưa!" 

% 

Bỗig đâu lại co một tốp nữa kéo đến. Trong cơn sự hãi, tôi nhắm tịt 
mìú lại, chuấn bị cho cái chết đau đớn và dai dẳng. Tôi vừa giận dừ lại vừa 
lo lắng 

— Lác cậu ngừng ngay đi! Đừng lam cái trò ác độc đó nữa. Bàng là bạn 
của ching ta mà! Nếu không tới, tỏi sẽ đi mách các thầy cô đó! 

Tô ngạc nhiên quá chừng trước câu nói mang đầy sự nhân ái của một 
cậu họ: sinh chừng mười hai mười ba tuổi. 

Tó chợt hiểu ràng không phải học sinh ai cùng xấu mà chỉ có một số 
em nôig nối đến mức chơi nghịch ác mà thôi! 

Thứ gian trôi qua, tôi cũng chẳng còn giận mấy cô cậu đó nửa và cùng 
khỏe lẳn lên nhờ bàn tay chăm sóc hiền hậu cùa bác lao công. Nhưng cái 
cành pập gãy lung lẳng thì vẫn không nhác lên nối. Các bạn học sinh ơi, 
đừng có nghịch ác như mấy cỏ cậu hư kia nhé! 


CÁC ĐÊ BÀI DÀNH CHO HỌC SINH GIỎI 

Đề 1 

Đồ bài: So sánh thế loại truyện cổ tích và truyền thuyêt. 

li. Tướng dẫn làm bài 

— Dề bài yèu cầu so sánh (chi ra những điểm giống và khác) giữa thê 
loai triyện cổ tích và truyền thuyết; mỗi thế loại lây một tác phám đê làm 
dần đứng. 

— Lấy dẫn chứng tư khái niệm truyện truy en thuyết, cố tích và những 
tá: p)hìm dược chọn làm dần chứng. 
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- Bài làm cần đủ nhừng ý chính sau: 

Mở bài: 

Giới thiệu về vị trí, ý nghĩa của thế loại truyền thuyết và cố tícn trcng 
văn học dân gian Việt Nam. 

Thân bài: 

+ Khái niệm thế loại truyền thuyết và cố tích. 

Chỉ ra những điểm giống và khác nhau giừa hai thể loại này, lẩy dần 
chứng chứng minh: 

+ Những điểm giống nhau: ' 

• Đều là một thề loại văn học dân gian. 

• Đều có yếu tô kì ảo. 

+ Những điểm khác nhau: 

• Truyền thuyết ra đời trước truyện cô tích. 

• Truyền thuyết kê về các nhân vật và sự kiện có liên quan đến lịch sử 
thời quá khứ; truyện cố tích phản ánh cuộc sống hằng ngày của nhân dân ta. 

• Truyền thuyết có cốt lõi là những sự thực lịch sử còn cổ tích hcàn 

toàn hư cấu. 

• Trong truyền thuyết, yếu tô kì ảo đóng vai trò thần kì hóa đê ngợi ca 
các nhân vật lịch sử còn trong cố tích, yếu tố hoang đường, kì ảo đóng vai irò 
cán cân công lí, thế hiện khát vọng công bằng, mơ ước và niềm tin của nhân 
dân về sự chiến thắng của cái thiện đối với cái ác, cái tốt với cái xấu. 

• Truyền thuyết thể hiện quan điểm, thái độ và cách đánh ỊĨá của 
nhân dân đối với các sự kiện và nhân vật lịch sử được kể; truyện cố tch 

• • • • • 9 %/ • 

biểu hiện cách nhìn hiện thực của nhân dân đối với thực tại, đồng thời nói 
lên những quan điểm đạo đức, những quan niệm về công lí xã hội và ước nơ 
về một cuộc sống tốt đẹp hơn cuộc sống hiện tại. 

+ Dùng một vài truyện cố tích và truyện truyền thuyết để làm rõ nhũig 
điều trên. 

Kết bài: 

+ Khẳng định ý nghĩa, vai trò của truyện truyền thuyết và cổ tíci trcng 
nền văn học dân tộc và đời sống xã hội. 

+ Một sô truyện truyền thuyết và cổ tích tiêu biểu. 

2. Bài văn mẫu 

Truyện cổ tích là loại truyện dân gian kể về cuộc đời của một ;ố kểu 
nhân vật quen thuộc: 

- Nhân vật bất hạnh (như: người mồ côi, người con riêng, người em it, 
người có hình dáng xấu xí...) 
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- Nlìán vạt cỉũng si và nhân vật có tài năng kì lạ. 

- Mian vật thông minh và nhân vật ngốc nghếch. 

- Mian vạt là dộng vật (con vật biết nói năng, hoạt dộng, tính cách như 

con ngVời). 

Truyện có tích thường có yêu tò hoang đường, thế hiện ước mơ, niềm tin 
của nlun dân về chiến thắng cuối cùng của cái thiện đối với cái ác, cái tỏt 
đôi với cái xâu, sự công bang đối với sự bất cóng. 

Truvộn cổ tích là nhưng truyện kế có yếu tô hoang đường, kì ảo. Nó ra 
đời từ rát sớm nhưng đặc biệt nở rộ trong xã hội có sự phán hoá giàu - 
nghèo, tốt - xâu. Qua nhưng sô phận khác nhau của nhân vật, truyện trình 
bày kinh nghiệm sống, quan niệm đạo đức, lí tưởng và mơ ước của nhân 
dàn la( dộng. 

Truyền thuyết là truyện dân gian kê về các nhân vật và các sự kiện có 

liên quin đến lịch sử thời quá khứ. Chính vì vậy mà truyền thuyết có cơ sở 

lich sừ cốt lõi sự thật lịch sứ. 

• • • • 

Thi c ra, không chi truyền thuyết mà tất cả các thê loại, tác phẩm đều 
có cơ $j lịch sử. Những so với các thẻ loại văn học dân gian khác, truyền 
thuyết có mối liên hệ với lịch sử đậm hơn, rò hơn. Ngoài ra, khái niệm cốt 
lòi sự thật lịch sư là những sự kiện, nhân vật lịch sứ quan trọng nhất, chú 
yếu nhất mà tác phàm phản ánh hoặc làm cơ sở cho sự ra đời của tác 
phẩm. Ví dụ như sự kết hợp giừa các bộ tộc Lạc Việt với Au Việt là nguồn 
gôc ching của các dân cư Bách Việt là có thật. Sự sùng bái tô tiên, một tín 
ngưỡng đặc sác của nhân dán ta đã có từ thời thượng cổ. Đó là những cốt 
lõi sự ;hật lịch sử của các truyền thuyết "Con Rồng cháu Ticn”, "Thánh 
Giong”. "Sơn Tinh, Thuỷ Tinh”. 

Tu> nhiên, truyền thuyết không phải là lịch sử, bởi đày là truyện, là tác 
phàm nghệ thuật dàn gian. Nó thường có yếu tố “lí tưởng hoá” và yếu tỏ 

“tương tượng kì ảo”. 

Ngiời kê và người nghe khi nghe truyền thuyết tin là thật, dù truyện có 
nhưng chi tiết tưởng tượng kì ảo. Truyền thuyết thế hiện thái độ và cách 
đánh gá của nhân dân đối với các sự kiện và nhân vật lịch sử. 

D • • • • • 

Truyền thuyết Việt Nam có môi quan hệ chặt chẽ với thần thoại. 
Chat thần thoại thế hiện, chẳng hạn, ở sự nhận thức hư ảo về con 
người, tự nhiên ( Con Rồng cháu Tiên, Sơn Tỉnh Thuỷ Tinh,...) hoặc mô 
hình ùế giới (trời tròn đất vuông - Bánh chưng, bánh giày)... Nhưng 
nhưng yêu tô thần thoại ây chưa được lịch sử hoá. Tính chát lịch sử hoá 
thê hicn ơ các điểm: 

Gắr tác phẩm với một thời đại lịch sử cụ thế là thời đại các vua Hùng 
và các :ác phẩm đều có "cốt lõi” sự thật lịch sử. 

Tác phấm thê hiện rỗ sự suy tôn nguồn gốc và ý thức cộng đồng cua 
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người Việt. Chính ý thức đó đã biến một thần thoại suy nguyên vé nguồn 
gôc con người thành một truyền thuyết (Con Èồng cháu Tiêu). 

Tác phâni thê hiện rò ý thức về tăng cường sức mạnh cộng' đồng của 
người Việt trong cuộc đấu tranh chống thiên nhiên và giặc ngoại xám (Sơn 
Tinh Thuỷ Tinh). 

Tóm lại, tính chất lịch sử hoá thế hiện ở chỗ những thần thoại cố đã 
được biên đổi thành nhừng truyện kề về lịch sử nhằm suy tôn tổ tiên đã có 
công dựng nước và ca ngợi những sự tích thời dựng nước. 

Giữa truyền thuyết và cổ tích có một số điểm giao thoa. Chúng đều là 
những thể loại văn học dân gian và đều có yếu tô hoang đường kì ảc. Ngoài 
ra, trong những chủ đề nổi bật của truyền thuyết có chủ đề đấu tranh giai 
cấp, mâu thuẫn giàu - nghèo giữa những người nông dân bị bần cùng hoá 
đứng lên khởi nghĩa chống lại giai cấp thống trị. Chủ đề đấu tranh giai câ'p 
đồng thời cũng là chủ đề tiêu biểu của truyện cô tích. 

Tuy nhiên sự phản ánh chủ đề này ở hai thè loại là hoàn toàn khác nhau. 

m 

Đặc trưng quan trọng nhất của truyền thuyết là sự gắn bó lịch sử, lịch 
sử hoá mọi sự kiện. Trong khi đó truyện cô tích lại là sự hoang điờng, kì 
ảo, nó phiếm chỉ hoá và kì ảo hoá mọi yếu tô hiện thực. 

Trong truyền thuyết, những anh hùng nông dân khởi nghĩa là có thực 
(Lê Lợi - Sự tích Hồ Gươm) còn trong truyện cô tích, nhân vật là tết quả 
của nhừng hư cấu, không có thực. 

Truyền thuyết phản ánh lí tưởng của thời đại, thái độ đồng tnh của 
nhân dân với những đại diện xuất sắc của giai cấp mình, nó trực tiép phản 
ánh khát vọng tháo cũi sô lồng bàng những hành động cách mạng cụ thể. 
Truyền thuyết “Sự tích Hồ Gươm ” thế hiện khát vọng chống giặ; ngoại 
xâm, khao khát hoà bình của nhân dân. Với hình tượng thenh gươn thần 
cùng hai chữ “Thuận Thiên” phát sáng khi gặp Lê Lợi cho thấy ạ/ đồng 
tình của nhân dân khắp mọi miền cũng như sự đồngtình của các thế lực 
siêu nhiên cho cuộc khởi nghĩa Lam Sơn - cuộc khởi nghĩa vì nhìn dân. 
Trong khi đó, truyện cố tích chủ yếu phản ánh nhừng khao khát tôi đời, 
khát vọng dân chủ của nhân dân thông qua ước mơ, tưởng tượrg. Như 
truyện cổ tích Thạch Sanh , đề cao ước mơ công lí, ở hiền gặp lành, ác giả 
ác báo... Truyện cố tích qua đó đề cao tinh thần ham sống, tinh tìần lạc 
quan trước những sự kiện lịch sử, nhằm nuôi dưỡng ý thức lịch si, nhận 
thức giai cấp và dân tộc cua nhân dân lao động. 

H 

Tom lại, hai thê loại này còn có những nét khác nhau cơ bản là: 

1 

■ 

Truyén thuyết ra đời trước truyện cố tích. 

Truy en thuyết kê về các nhân vật và sự kiện có liên quan đôn lịch sử thời 
quá khứ; truyện cố tích phản ánh cuộc sống hằng ngày của nhân dân ta. 

Truyền thuyết có cốt lõi là nhừng sự thực lịch sử còn cố tích hom toàn 
hư cấu. 
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Trong truyền thuyét, VOII tỏ ki ao dỏng vai tri) than lù đè ngợi các nhàn 
vật lịci sứ còn trong cỏ tích, yóu to hoang (lường, kì ao (lóng vai trò cán cân 
công 1 , thó hiện khát vọng cõng hang, mơ ước và niềm tin của nhân dãn vẻ 
sự chim thắng của cái thiọn (lói với cái ác, cai tót với cái xâu. 

Tiuyền thuyết thò hiện quan dioin, thãi độ và cách (lánh giá cua nhân 

dân doi với các sự kiện va nhan vạt lịch sứ dược kê; truyện có tích biêu 

• • • • • * %/ • 

hiện cích nhìn hiện thực cua nhân dân dối với thực tại, dồng thời nói lên 
nhừngquan (liêm dạo đức, những quan niệm vổ công lí xã hội và ước mơ về. 
một ciộc sóng tót đẹp hơn cuộc sống hiện tại. 

t 

Để 2 

Đồ bf.i: Câu chuyện vé Lạc Long Quăn và Âu Cơ là một thiên cỉiễm tình 

kì ỉiộu. Cha Rồng Mẹ Ticn sinh ra bọc trứng nở trăm con như thần. 
En hãy giải thích hai tiêng "dồng bào và nêu ỷ nghĩa truyện "Con 

Hồig cháu Tiên 

1. dương dẫn làm bài 

— f, ừ câu chuyện "Con Rồng cháu Tiên ", đề bài yêu cầu giải thích ý 
nghĩa lai tiếng 'dồng bào và néu ý nghĩa câu chuyện này. 

— Sự lí giải dựa vào truyện " Con Rồng chau Tiên". 

— fài làm cần đủ những ý chính sau: 

Mc bài: 

+■ Criới thiệu câu chuyện "Con Rồng cháu Tiên'" - một truyền thuyết đặc 
biệt lí giải nguồn gôc của dân tộc Việt Nam. 

+- "ừ cáu chuyện này, người dân Việt Nam luôn gọi nhau là "đồng bào" 
và tự lào về nguồn gốc "Con Rồng cháu Tiên" cao quý. 

Thìn bài: 

+- Cdải thích hai tiếng "dồng bào": cùng một bào trứng sinh ra. 

+- lí giải nguồn gốc hai tiêng ây: xuất phát từ câu chuyện 'Con Rồng 
cháui liên'. 

• Lạc Long Quân - vị thần miền biến - kết duyên cùng Au Cơ - con 
gái Thỉn Nông, sự đẹp đè, tài năng, sức mạnh và tình yêu của họ đã kết 
tinh trmg trong bọc trứng của Âu Cơ. 

• Từ bọc trứng trăm quả của Âu Cư sinh ra trăm con hồng hào, đẹp đẽ. 

• Trăm người con này chia nhau theo mọ, theo cha đèn những vùng 
miềm Ihác nhau lập nghiệp tạo nên các dân tộc khác nhau sông trên đât 
nuớc: Mệt Nam. 

-K T nghĩa hai tiếng "dồng bào": nhắc nhở mỏi quan hệ ruột thịt của các 
tội* mgíời trên đất nước Việt Nam. 

4f T nghĩa truyện "Con Rồng cháu Ticn". 
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Kết bài: 

+ Thề hiện niềm tự hào về nguồn gôc cao quý của dân tộc mình. 

+ Rút ra bài học có ích cho bán thân về tinh thần yêu thương đồng bào, 
đoàn kết các dân tộc anh em trong đất nước,... 

2. Bàỉ vãn mẫu 

"Đất Nước ỉ à nơi dân mình đoàn tụ 

Đất là nơi Chim về 

Nước là nơi Rồng ở 

Lạc Long Quán và Au Cơ 

Đẻ ra dồng bào ta trong bọc trứng 

Những ai dã khuất 

Những ai bây giờ 

Yêu nhau và sinh con đẻ cái 

Gánh vác phần người di trước để lại 

Dạn dò con cháu chuyện mai sau 

Hàng năm ăn dâu làm dâu 

Cũng biết cúi dầu hhớ ngày giỗ Tổ. 

(Nguyễn Khoa Điềm, Mặt đường khát vọng) 

“Đồng bào" hai tiếng quen thuộc nghe sao mà thân thương lạ. Từ truyền 
thuyết Con Rồng cháu Tiên, nhân dân ta vần quen gọi những người dân 
sống trên cùng mảnh đất Lạc Việt với hai tiếng giản đơn mà thân thiết: 
dồng bào. 

Đồng bào theo nghĩa đen được hiếu là “cùng một bọc’’ hay “cùng một bào 
thai”. Từ dồng bào xuất hiện cùng với sự xuât hiện cua truyền thuyết mở 
đầu thời kì Hùng Vương: truyền thuyết Con Rồng cháu Tiên. Đây là câu 
chuyện nhân dân ta tưởng tượng, hư cấu nhằm mục đích suy tôn nguồn gốc 
cao quý, thiêng liêng của cộng đồng người Việt. Không chỉ đề cao nguồn 
gôc, người Việt cổ còn biểu hiện ý nguyện đoàn kết, thống nhất của nhân 
dân ta ở mọi miền đát nước. Người Việt Nam dù miền xuôi hay miền ngược, 
dù ở đồng bằng, miền núi hay ven biển, trong nước hay ở nước ngoài đều 
cùng chung cội nguồn, đều là con của mẹ Âu Cơ, cha Lạc Long Quân, đều là 
đồng bào từ một bọc trứng chui ra. Vì vậy người Việt luôn phải yêu thương, 
đoàn kết với nhau. 


Để 3 

Đề bài: Em hãy chí ra và phân tích ý nghĩa cùa những yếu tô kì ảo trong 

truyền thuyết "Thánh Gióng". 

1. Hướng dẫn làm bài 

- Đề bài yèu cầu chi ra và phân tích ý nghĩa của những yếu tố lù ảo 
trong truyền thuyết Thánh Gióng. 
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- 1 dẫn chứng tư truyền thuyết Thánh Gióng. 

- B;.i làm cán đu nhừng ý chính sau: 

Mớ Mii: 

+ K ìái Cịuát về thó loại truyền thuyêt và vai trò cua yếu tỏ kì áo trong 
truyền íhuyet. 

+ (lới thiệu truyện Thánh Gióng - một tác phẩm tiêu biêu cua thô loại 
truyền ihuyét, có nhiều yéu tó kì ảo giàu ý nghĩa. 

Tlìá ì hai: 

+ K'iái niệm về yêu tô kì ảo trong truyền thuyết. 

+ Tan t;ú truyền thuyét Thánh Giong. 

+ Nìừng yếu tô kì ao trong truyện và ý nghĩa của chúng: 

• Gióng được sinh ra một cách kì lạ từ một bà mẹ nông dân: sức mạnh 
của dân tộc năm ơ nhãn dan, do nhân dân tao ra. 

• Gióng sinh ra ba năm chưa biết nói biết cười: lòng yêu nước cua 
nhân df.n - ý thức chỏng ngoại xâm dược giấu kín, ngú yên, chưa bộc lộ. 

• nếng nói đãu tiên cua Gióng là tiếng nói đòi đi đánh giặc: nhân dàn ta 
luôn có ỷ thức chống giặc ngoại xâm. Khi có giặc, tư người già đến trẻ con đều 
sẵn sàn' đánh giặc cứu nước. 

• Gióng đòi ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt đê đánh giặc: Gióng sinh ra đà 
là một.í.nh hùng và điều quan tâm duy nhất của vị anh hùng đó là đánh giặc. 

• Gióng được dán làng góp gạo nuôi, chàng lớn nhanh như thổi: thế 
hiện sứ: mạnh của nhân dân, sức mạnh của tình đoàn kết. 

• Gióng đánh giặc xong, cởi áo giáp sắt để lại và bay thẳng lên trời: nhân 
dân đáĩh giặc vì lòng yêu nước, căm thù giặc, sẵn sàng hi sinh thân mình mà 
khống còi hỏi dược khen thướng hay ban cho danh lợi, sự dàng hiến sức lực cho 
tô quốc nột cách tự nguyện và vô tư. 

+ Ý nghĩa của hình tượng Thánh Gióng: ý thức chông ngoại xâm, lòng 
yêu nước, sức mạnh cua nhân dân. 

Kết bài: 

Klhẳng định vai trò của yếu tô thần kì trong truyền thuyết nói chung và 
trong tiuyện Thánh Gióng nói riêng. 

2. Bài văn mẫu 

Tru/ền thuyết là loại truyện dân gian kê về các nhân vật và sự kiện 
có liên quan đến lịch sứ thời quá khứ đô qua đó thế hiện quan điểm, thái 
độ và cícli đánh giá của nhân dân đói với các sự kiện và nhân vật lịch sứ 
được ké Trong truyền thuyết, yếu tỏ kì ảo đóng vai trò khá quan trọng. Ý 
nghĩa cùa nhừng yếu tỏ kì ảo trong truyền thuyết "Thánh Gióng" đã thế 
hiện 'đifu đó. 
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Các chi tiết thần thoại, kì ảo vốn lả đặc trưng của thần thoại lược sử 
dụng trong truyền thuyết làm chức năng 'huyền ảo hoá" các nhân viìt, sự 
kiện; thế hiện sự tôn sùng, ngưỡng mộ của nhân dân đôi với chc nhân vật 
đả đi vào truyền thuyết. 

Truyền thuyết Thánh Gióng kế về Thánh Gióng. Vào đời Hùng Vương 

thứ 6, giặc Ân sang xâm phạm bờ cõi nước ta. Nghe tiếng loa của sứ giả cần 

tìm người tài giỏi đánh giặc, cậu bé ba tuổi mà không biết nói, biết cười 

làng Gióng bỗng ngồi dậy, gọi sứ giả vào và bảo ông ta về tâu vua sắm 

ngựa sắt, giáp sắt và roi sắt cho Gióng đi đánh giặc. Nhận dược ngựa sắt, 

giáp sắt và roi sắt, Gióng biến thành một tráng sĩ oai phong lẫm liệt ra 

trận đánh tan giặc. Đèn chân núi Sóc, Gióng bỏ lại áo giáp sất rồi cả người 

lẫn ngựa bay lên trời. Vua nhớ công ơn phong là Phù Đổng Thiên Vrơng và 

lập đền thờ ngay ở quê nhà. 

% 

Hình tượng Thánh Gióng với nhiều chi tiết thần kì là biếu tượng của ý 
thức, tinh thần và sức mạnh bảo vệ đất nước trước họa ngoại xâm. Hình 
tượng đó cũng thế hiện niềm mong ước của nhân dân ta từ xa xưa về người 

anh hùng cứu nước. 

Chi tiết thần kì đầu tiên là sự ra đời của Gióng. Chàng được sinh ra 
một cách kì lạ từ một bà mẹ nông dân: bà ra đồng làm ruộng, ưírm bàn 
chân mình trên một vết trên chân to. Điều đó khẳng định răng súb mạnh 
của dân tộc nằm ở nhân dân, do nhân dân tạo ra. 

Đủ ngày đủ tháng, Gióng được sinh ra. Sau ba năm không nói không cười vậy 
mà tiếng nói đầu tiên của Gióng là tiếng nói đòi đi đánh giặc. Thật kì ạ! Chưa 
hề biết nói, biết cười, ngay lần nói đầu tiên, chú bé đã nói rất rõ ràng về một 
việc hệ trọng của đất nước. Chi tiết này chứng tỏ nhân dân ta luôn co ý thức 
chống giặc ngoại xâm. Khi có giặc, từ người già đến trẻ con đều sẵn sàìg đánh 

giặc cứu nước. 

Sau khi mời được sứ giả vào, Gióng xin ngựa sắt, roi sắt, áo giảị sắt đế 
đánh giặc. Chú không đòi đồ chơi như những đứa trẻ khác mà đòi vũ khí, 
những vật dụng đế đánh giặc. Điều này khẳng định rất rõ rằng Gióng sinh 
ra đã là một anh hùng và điều quan tâm duy nhất của vị anh hùrg đó là 

đánh giặc. 

Đánh giặc là sự nghiệp chung của cả nước. Gióng lên tiếng xin li đánh 
giặc, bà con làng xóm vui lòng góp gạo nuôi cậu bé. Như vậy, Gióng là dứa con 
của nhân dân, được nhân dân nuôi nấng, dạy dồ. Sức mạnh của Giórg là sức 
mạnh của nhân dân, sức mạnh của tinh thần đồng sức, đồng lòng. 

Chi tiết kì ảo ấn tượng nhất trong truyền thuyêt là chi tiêt Gimg lớn 
nhanh như thối, vươn vai thành tráng sĩ. Hình ảnh ây thể hiện sức minh của 
nhân dân, sức mạnh của dân tộc. Khi hoà bình là những người lao (ộng rất 
bình thường, nhưng khi chiến tranh xảy ra, sự đoàn kêt đã hoá thinh sức 
mạnh bão tố, phi thường, vùi chôn quân giặc. Điều đó giông như lời kh<ng định 
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của Bác IIỒ: Mồi khi Tó (ịiioc lạ xam lang tlìi linh than ây (lòng yôu nước) lại 
sôi noi, nỏ kêt thành mội lan song vó cung mạnh mo, nó lướt qua mọi nguy 
hiếm klỏ khăn, nó nhàn chun tát ca ho ỈII hán nưóc va cướp nước'. 

Dám tan giạc, chong COI ao giáp sát (lố lại và hay tháng' lòn trời. Chàng 
cũng nlư nhân dân luôn mang trong minh khát vọng hòa bình. Từ khi sinh ra 
đôn lúc đánh tan giặc, (ỉióng chi có mọt nlìiộm vụ dó là đánh giặc cứu nước, 

Gióng cà trở thành biêu tượng cua sức mạnh clìión dấu. Khi giặc dã tan, Gióng 
bay vẻ trời cùng là dó thê hiện ước mơ hòa buih, không phái cán đến sức mạnh 
ấy nữa. Cung có thê hiên rang Gióng nói riông và nhân dân nói chung đánh 
giặc vì òng yêu nước, căm thu giặc, sán sàng hi sinh thản mình mà không đòi 
hỏi dưự: khen thương hay ban cho danh lợi. 

Tru/ền thuyêt Thánh Gióng sử dụng nhiều chi tiết tương tượng kì ảo dộc 
dáo. Nlưng chi tiêt thần ki ây là biêu tượng của ý thức, tinh thần và sức mạnh 
bảo vệ lất nước trước họa ngoại xâm. Iĩmh tượng Thánh Gióng cũng thế hiện 

niềm nưng ước của nhân dân ta tư xa xưa về người anh hùng cứu I1ƯỚC. 

Nhtng chi tiết tưởng tượng kì ao dỏng một vai trò quan trọng trong thể 
loại tnvền thuyết. Chúng chăng nhưng tạo nên sức hấp dần cho truyện mà 
còn thí hiện những ý nglìl sâu sắc cua dân gian về con người và lịch sử. 
Trong truyền thuyết Thánh Gióng, những chi tiêt tưởng tượng kì ảo là yếu 
tỏ khôig thế thiếu. Những chi tiết ây đã góp phần quan trọng đê thế hiện 
lòng yêi nước và khát vọng hòa bình của nhân dân ta ngàn đời. 

Để 4 

Đề bà; Chiên thắng được thần nước Thúy Tinh, Sơn Tinh hết sức tự hào, 

ngợ.) nghề còn Thúy Tinh thì hậm hực nuôi chí báo thù. Chuyện gì sẽ 

xdyra sau đỏĩ Em hãy tương tượng và kề lại. 

1- Eướng dẫn làm bài 

- Tí câu chuyện Sơn Tinh, Thúy Tinh trong truyền thuyết, đề bài yêu 
cầu kế chuyện tường tượng theo định hướng có sắn: sau chiến thắng của 
cuộc <chên năm xưa với Thủy Tinh, Sơn Tinh hôt sức tự hào, ngạo nghễ còn 
Thúy Tnh thì hậm hực nuôi chí báo thù; tướng tượng để kế tiêp những điều 
xảy ra (au dó. 

- Các chi tiêt, sự việc trong truyện dược tiêp tục phát triển từ mạch 
truyệ n có sắn từ truyền thuyết Sơn Tinh, Thiíy Tinh kêt hợp với trí tưởng 
tượng cia bản thân. 

- T r uyện được kê bằng ngôi thứ ba, ngươi viết tưởng tượng rồi kể lại 
truyệ n.Khi xây dựng các sự việc trong truyện, chú ý đên sự định hướng của 
đề bàiũSơn Tinh tự hào, ngạo nghe - diều ây hàm ẩn một thái độ chủ quan, 
khinh (Ịch; Thủy Tinh thì hậm hực nuôi chí báo thù - chi tiêt này hứa hẹn 

một CUIC chiên quyết liệt mới. 
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- Bài làm cần đú những ý chính sau: 

Mở bài: 

+ Nhắc lại kết quá cuộc chiên trong truyền thuyết giừa Sơn Tinih và 
Thủy Tinh. 

+ Thái độ của hai vị thần sau cuộc chiến ây. 

Thân bài: 

+ Sơn Tinh vô cùng ngạo nghễ, chủ quan: lơi là việc phòng bị, tập luyện. 

+ Thủy Tinh: gâp gáp-chuẩn bị mọi mặt cho cuộc tấn công mới. 

+ Cuộc chiến Sơn Tinh - Thủy Tinh mới: 

• Sơn Tinh lúng túng, quân đội nhốn nháo lộn xộn. 

• Thủy Tinh tân công dữ dội. 

-» Kết quả: Sơn Tinh đê mất thành về tay Thủy Tinh. 

% 

'(Có thế tưởng tượng khác đi: 

• Có một vị tướng già nhắc nhở Sơn Tinh không được bèn bí mật clhuẩn 

bị lực lượng; . 

• Khi Thủy Tinh tân công, quân đội của Sơn Tinh bị vỡ thì vị tưcng già 
đưa quân đến hỗ trợ; 

• Thủy Tinh bị đây lui, Sơn Tinh rút ra bài học cho mình) 

• • • 

Kết bài: 

Ý nghĩa và bài học rút ra từ cuộc chiến mới giữa Sơn Tinh và Thủy Tinlh. 

2. Bài văn mẫu 

Cuộc chiến giữa hai vị thần Sơn Tinh và Thủy Tinh đã kết thúc. Trong 
khi Sơn Tinh vô cùng tự hào, ngạo nghề thì Thủy Tinh bị tổn thương nặng 
nề. Thần vô cùng tức giận, lúc nào cũng hậm hực nuôi chí báo thù. 

Ròng rã suốt mấy tháng trời giao tranh, cuối cùng quân của Sơn Tinh 
cũng chiến thắng. Chiến thắng của thần thật giòn giã và vang dộ .1 khắp 
nơi. Hùng Vương rất tự hào vì chàng rể tài ba của mình. Ngay sau clhiến 
thắng, Sơn Tinh về vùng núi Tản mở hội ân mừng. Hội mở lớn Umi, có 
hàng trăm hàng nghìn người đến chúc mừng, dự tiệc. Khắp núi đci (được 
trang hoàng rực rờ, những bàn tiệc sang trọng được bày ra...chim Iiuiông, 
vạn vật dường như vui nhộn hơn, vang lên nhừng khúc ca chúc mừig cho 
chiến công và hạnh phúc của đôi uyên ương. Tiệc mừng diễn ra mâ? ngày 
liền, Sơn Tinh đang ngây ngất trong niềm vui, hạnh phúc... 

Trong lúc đó, ở mi ồn biển đông, Thủy Tinh đang ôm môi hận tỈLÙ sâu 
sắc. Vốn là một vị thần oai hùng nên phải châp nhận thất bại này T húy 
Tinh không thê chịu đựng được. Thần ngày đêm hậm hực nuôi chí bío thù. 
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Bnât ti 1 ơ vung núi Tan, Sơn Tinh và MỊ Nương đang vui vo mở tiệc linh 
đình, hng căm hận trong Tlniv Tinh càng bóc lên dữ dội. Mối hận lớn với 
Sơn Thh, Thúy Tinh quyôt phải trà cho bàng dược. 

Ngư là hành dộng, Thúy Tinh di tìm vua Thúy Tề nhờ sự trự giúp. 
Thân (ự tính, nhãn cơ hội Sơn Tinh dang mái mê với chiên thắng, thán bất 
ngờ tái cóng và Sơn 'rinh sẽ không kịp trơ tay. Và nếu may mán, thần còn 
có thô nang MỊ Nương vổ lại bôn minh. Tính toán như thế, Thủy Tinh càng 
ra sức tập hợp lực lượng, xin sự trợ giúp từ các vị thần khác nơi biển cả. 
Ngày cing như đèm, dội quán cua thần miệt mài luyện tập. Y chí căm thù 
của thai nước dà bión thanh sức mạnh vô song. 

Mộ tháng trói qua nhanh chóng. Thủy Tinh thây cư hội tốt cua mình 
đã đến (í vung núi Ba Vì. vợ chồng Sơn Tinh chủ quan không lo phòng bị 
gì, dội Ịuân cua họ cùng dang được nghi ngơi sau nhưng tháng ngày vất vả. 
Thê làTliủy Tinh hạ lệnh xuất quân. 

Ng;y hóm đó, Thuy Tinh lòn dường từ rát sớm. Bình minh chưa lên, họ 
đã có nặt ớ chân núi Tan. Thúy Tinh cho lính bao vây khắp xung quanh, 
rồi lan tỏa ra nhanh chóng. Bất ngờ, tiếng hò reo vang lên khiên cho núi 
Tíin kỉông còn sự bình yện như thường ngày. Đến lúc dó, Sơn Tinh mới 
giật mnh hoảng hót thì đã muộn mất rồi. Lính Thủy Tinh đã tràn lên đỏng 
như kén cỏ. Sơn Tinh vội vã điều binh khiển tướng nhưng cùng khó lòng 
địch lạ với sức mạnh cua Thủy Tinh. Hai bèn giao tranh, giằng co một hồi 
lâu Iihíng Thúy Tinh cũng chưa tìm được cách bắt Mị Nương. Sơn Tinh lo 
láng v< cung vì sức quân dường như đã yếu, không biết có thể chống đờ đến 
lúc nài. Cuộc chiến diễn ra mỗi lúc một' căng tháng... 

Trcig lúc đó, quân đội của vua Ilùng đang trên đường đến núi Tản. Nhà 
vua lo ắng cho con gái lây chồng nơi xa nên gưi quân lính và thị nữ đến bảo 
vệ nàrg. Vi ra kịp lúc cuộc chiến đang vào giai đoạn quyết định thì đội quân 
của vut Hùng đôn nơi. Sơn Tinh thấy thê thêm vừng lòng. Chàng nhanh 
chóng ây lại thè trận vốn dang yếu cua mình. Cuộc chiến lại di về điểm xuất 
phát, r>ng rã thèm máy ngày trời. Cuối cùng, vì thiếu sự trợ giúp, lương thực 
không lược dam báo, quàn của thần Thủy Tinh yêu dần, không còn đủ sức 
giao trinh với thần Sơn Tinh nừa. Thủy Tinh đành hạ lệnh rút quân trong 
tủi nhtc. Chẳng những không đánh bại được Sơn Tinh, không mahg được Mị 
Nươngvề mà một lần nừa thần lại thất bại ê chê, đau đớn. 

Chén tháng lần này không làm cho Sơn Tinh hả hê như trước nữa. 
Thần ihận ra sự hận thù của Thủy Tinh thật khung khiếp, nếu không được 
vua IHing tiêp thêm sức mạnh thì có lẽ giờ đây người thất bại là thần chứ 
không phải Thúy Tinh. Mặt khác, nhờ có sự đoàn kết vững mạnh và một 
sức I.n;nh lớn hơn tất cá là lòng khao khát đánh thắng, khát khao muốn 
dầy lù Thúy Tinh mãi mãi cùa nhàn dân mà Sơn Tinh mới có thê chiến 
thÁng.Từ dó. thán luôn luôn chu động phòng bị, nhác nhở nhân dân. khắp 
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vùng đắp đê, làm kè thật vừng chãi, xây những ngói nhà trên cao thật kiên 
cố, tập luyện võ nghệ thường xuyên... để bất kì lúc nào Thủy Tin.1 đến 
nhân dân cũng có thế chống đờ được. Còn về Thủy Tinh, môi hận trong 
lòng không thể nguôi ngoai, ngày một lớn dần. Hận thù mù quáng nên nàm 
nào Thủy Tinh cũng phải kéo quân lên đánh Sơn Tinh. Nhưng mệt núi hết 
năm nay qua năm khác mà chẳng bao giờ thần nước thắng dược thần núi, 

đành uất ức kéo quân về. 

Cuộc chiến Sơn Tinh - Thủy Tinh dường như chưa bao giờ kết thúc. Nó 
còn kéo dài đến tận ngày nay. Ròng rã bao nhiêu năm, Thủy Tinh không 
hề nguôi cơn giận. Mỗi lần nhớ lại chuyện xưa, thần lại dân£ nước đánh 
Sơn Tinh. Nhưng nhân dân cũng không còn nao núng, đánh trá vị thần 
nước rất dũng mãnh. Cho nên mãi mãi thần nước cũng không tháng nối 
thần núi Sơn Tinh. 


Đề 5 

Đề bài: Vào vai nhân vật Lạc Long Quân, em hãy kể lại truyền thuyết "Sự 

tích Hồ Gươm" đồng thời cho biết ỷ nghĩa của hình ảnh thanh gươm 
trong truyện. ữ 

1. Hướng dẫn làm bài 

- Đề bài yêu cầu kê lại truyền thuyết Sự tích Hồ Giíơm bằng lời của nhân 
vật Lạc Long Quân và nèu ý nghĩa của hình ảnh thanh gươm trong truyện. 

- Các chi tiết, sự việc trong truyện được xây dựng từ truyện Sự tích Hồ Gươm 
kết hợp với sự tưởng tượng về những suy nghĩ của nhân vật Lạc Long Quân. 

- Truyện được kê bằng ngôi thứ nhất, nhân vật Lạc Long Quán kê 
chuyện xưng "ta". Chú ý đan xen vào các sự việc trong truyện nhủrng suy 
nghĩ, đánh giá của nhân vật Lạc Long Quân. 

- Bài làm cần đủ nhừng ý chính sau: 

Mở bài: 

+ Nhân vật Lạc Long Quân tự giới thiệu về mình. 

+ Giới thiệu về câu chuyện dần đến sự ra đời của tên gọi "Hồ Gươm" 
hay "HỒ Hoàn Kiếm". 

Thân bài: 

+ Việc giặc Minh xâm lược nước ta, nồi lòng của Long Quàn. 

+ Việc Lê Lợi khởi binh, quyết định của Long Quân cho nghĩa quân 
mượn gươm cách thức cho mượn -> nêu rõ mục đích của cách thức cho mượn 

gươm ấy. 

+ Đất nước sạch bóng quân thù -> suy nghĩ về việc lấy lại gumi của 
Long Quân. 
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+ Vi ộc: Kua Vàng liiẹn len lay lại gươm và thái độ cua Lô Lợi -> suy 
nghi củ 1 Long Quán vỏ việc này. 

Ké. bài: 

+ s.r ra (lời cua tên gọi ĩlo Gươm hay Hố Hoàn Kiêm". 

+ S.IV nghi, lời dận dò cua Dức Long Quan đối với nhân dân Việt Nam. 

2. I ài văn mẫu 

Thến Long Nừ mẹ ta có mọt thanh gươm thán rât quý, tuổi đã tới hàng 
nghìn lãm. Trước đáy, vào thời lập nước, mẹ ta đã luyện ngọc dưới Long Hải 
thành thanh gươm háu như ngày nay. Hỡi vậy nên thân gươm lúc nào cũng 
xanh bếc, toả sáng lâp lanh. Bên ngoài bọc một chiếc chuôi nạm ngọc. 

Khi ta lởn, ngưòi tặng cho ta đế phòng thân. Cùng với ta, thanh gươm 
đã tiêu diệt biết bao nhiêu yêu quái: Ngư Tinh, Hồ Tinh và ca Mọc Tinh. 


Gươm 

Quân 


ng là người chứng kiến cuộc gập gờ và 


tay 


ti và nàng Au Cơ. Th 


ng 


gươm giờ trớ thành vặt tín 
biến, chiếc chuôi nạm ngọc 



Lạc, Long 

giửa 
0 nàng Àu 


Àu Cơ. Lưỡi gươm theo ta xuc 
Cơ lên non. Chúng ta hẹn nhau, khi nào co khó khăn thì đế lưỡi hoặc chuôi 


gươm phát sáng. Có như vậy mới biết mà giúp nhau. 


Trải qua mây mươi thế kí 


đó 


Iìg phai mờ. Đầu thế 


kỉ XV, giặc Minh đặt ách đô hộ nước Nam. Chúng coi người dân như cỏ 
rác, làn nhiều điều bạo ngược, cả người và thần đều vô cùng căm hận. 
Đau đới và xót thương con dân, ta sai gươm thần đi tìm người tài giúp 
nước.. Mùn khắp nhân gian, có anh chàng Lê Thận, tính tình thật thà, lại 
có duy én cơ, có thè giúp gươm gặp được minh chủ xứng đáng. Đoán biết 
vậy, ta đã sai gươm thần tìm cách chui vào lưới đánh cá của chàng. Phải 

đến ba lần mới thành công. Khi đã được Lê Thận tiến cử với Lê Lợi, 
gươmi \ẫn chưa thế phát huy hết tác dụng cùa mình. Bởi còn thiếu chiếc 
chuôii iạm ngọc. Ta bèn ra lệnh cho gươm thần phát sáng trong gian nhà 
tối ciủa Lê Thận. Đoán biết được ý ta, Âu Cơm chôn non cao đã khéo léo 
cho ng/ời gửi tới tay Lê Lợi chiếc chuôi nạm ngọc trong một lần tình cờ 
Lê LiỢilạc trong rừng sâu. 

Kdi lắp chuôi vào gươm, gươm thần phát sáng rực rờ, sáng bừng hai chữ 
Thuậin Thiên. Gươm thần làm cho nghĩa quân thêm khi thê chiên đâu. Theo 
thời gim, nhuệ khí của nghĩa quân ngày một tăng. Đánh đên đâu thắng 


đến <đáv, quân Minh kinh sợ vô cùng. Chúng 


I • 


ti 


chạy 


Non 


sông gờ đã sạch bóng 


giặc, nhà nhà yên ấm hướng thái bình. Ngồ 


dưới Líng cung quan sát mọi chuyện, ta vỏ cùng hài lòng khi gươm thần đã 


hoàni tiành nhiệm vụ giúp người 


ng Lê I 


ph 


ng tin, tinh 


thần điàn kết của toàn dán đánh tan giặc Minh xâm lược. 


Níhệm vụ của gươm thần đã kết thúc, ta liồn phái tá thần Kim Quy đên 
triệui gíơm vồ Long cung. Thấy thần Kim Quy hiện lên ơ hồ Tả Vọng, Lè 
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Lợi biêt nhiệm vụ cúa gươm đã hết nên trao trả lại gươm thần. Gặp lại 
gươm thần, ta lớn tiêng ngợi ca tài trí và công lao cua gươm: 

- Hỡi gươm thần, khanh quả không phụ lòng mong mỏi cũa trầm. Nay 
trầm phong khanh làm Vương, dứng đầu trong muôn loài gươm háu. Ta cho 
phép nhân dân đổi tên hồ Tả Vọng thành hồ Gươm hay hồ Hoàn Kiếm đê 
mãi mãi nhớ tới công lao cua dẹp giặc cứu nước của khanh. Còn bây giờ, 
ngươi ờ lại bên cạnh ta dưới Tliuỷ cung, còn chuôi ngọc ta sẽ sai người lên 
núi gửi lại nàng Au Cơ, đê mãi mãi lưu giữ lời ước hẹn giữa ta và nàng từ 
ngày dựng nước. Ngươi có đồng ý không? 

Gươm thần vui vẻ tuân mệnh. Bới gươm biết sứ mệnh mà mình phải 
gánh vác, sứ mệnh đánh giặc, đem đến hạnh phúc cho muôn dân và dặc 
biệt là sợi dây gần bó ngàn dời giữa những con dân của đất Việt ớ khắp 
mọi miền đất nước. 

ệ 

• Dề 6 

Đề bài: ước mơ hòa bình cùa cha ỏng ta đã được thế hiện như thê nào qua 

truyền thuyết "Sự tích Hồ Gươm "? 

1. Hướng dẫn làm bài 

- Đề bài yêu cầu làm sáng to ước mơ về hòa bình của cha ông ta được 
thê hiện trong truyền thuyết Sự tích Hồ Gươm. 

- Lây dần chứng từ truyền thuyết Sự tích Hồ Gươm. 

- Bài làm cần đủ những ý chính sau: 

Mở bài: 

+ Nêu khái niệm thê loại truyền thuyết. 

+ Giới thiệu truyền thuyết Sự tích Iỉồ Gươm và ước mơ về hòa bình của 

I V' 4» • 

cha ông. 

Thân bài: 

+ Tóm tắt truyền thuyết Sự tích Hỗ Gươm. 

+ Ý nghĩa của hình tượng gươm thần: sức mạnh trong chiến tranh (khi 
đất nước có giặc ngoại xám, Đức Long Quân cho nghĩa quân mượn gươm; 
gươm thần là hiện thản cua tình đoàn kết nhân dàn cả nước; từ khi có 
gươm thần, nghĩa quản đánh đâu thắng dó). 

+ Ước mơ hòa bình: 

• Giặc ngoại xâm bị dẹp yên, Đức Long Quân sai Rùa Vàng lên lây lại 
thanh gươm. 

• Lê Lợi dù vò cùng yêu quý gươm thần song vẫn sẵn lòng trả lại 
gươm cho Long Quân. 

-> Đất nước ta, ca thần và người đều đồng thuận rời gươm đao đế dược 
sông trong hòa bình, thịnh trị. 
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Ké' bài: 

Là' tỏ cám xúc, suy nghĩ về ước mơ, khát vọng hòa binh của dân tộc 

Việt N.im. 

2. lỉài văn mẫu 

Tri.yén thuyỏt ve I lõ (ìươm xoay quanh việc Lê Lợi được Lạc Long Quân 
cho miựn thanh gươm háu ư dất Lam Sơn - Thanh Hóa để dánh đuối giặc 
Minh 'à chuyện Long Quán sai Rùa Vàng lên đòi gươm báu khi nước nhà 
giành .lược dộc lập. Giỏng như (lặc trưng cua thê loại truyền thuyết, truyện 
dược kt' hang những chi tièt hoang (lường kì lạ nhưng vần mang trong mình 
côt lòi lịch sư. Dó là người anh hùng áo vai Lê Lợi, là cuộc khởi nghĩa Lam 
Sơn, là hồ Ta Vọng sau dược đỏi tên thành hồ Gươm... Cái thực và áo như 
hoà quỳn vào nhau, tạo nên ý nghĩa sáu sắc và tính hâp dẫn cua truyện. 

Truyện kê về việc Lê Thận và Lê Lợi được gươm thần không phái ớ một 
thê gid siêu nhiên, kì áo mà ớ địa điểm rất thực, ngay trên quê hương cua 

họ. Lê Thận nhặt (lược lười gươm khi kéo lưới. Lè Lợi nhặt dược chuôi gươm 
trớn diíờng chạy giặc trong rừng. Chi tiết này cho chúng ta biết gươm thần 
là biểu trưng cho sức mạnh cứu nước của nhân dán ta. Lưỡi gươm thì ơ dưới 
nước, (huôi gươm thì ơ trong rừng. Điều đó có nghĩa là khá năng cứu nước 
có ứ ììiáp nơi, từ miền sông nước đến vùng rừng núi đều một lòng cứu 
nước. Như vậy, một thanh gươm hay cũng chính là sự két hợp cua các chiều 
không gian, của sức mạnh cùa con cháu Rồng Tiên trên cạn, dưới nước. 

Đo.*n kế về việc Lé Thân được lưỡi gươm rất hấp dần. Chàng đả hai lần 
vứt đi mà cuối cùng gươm vẫn chui vào lưới. Chỉ có gươm thần mới có sự lạ 
kì nhu vậy. Gươm đã chọn người, tìm đến đúng người mà trao, chọn người 
dânp gươm cũng như chọn minh chú sau này. 

duyên được gươm (là là kì lạ, chuyện khớp gươm lại còn kì lạ hơn. Lười 
gươm dưới nước, chuôi gươm trong rừng, hai vật xa nhau là vậy, tướng 
không gì liên quan vậy mà khi khớp lại thì vừa như in. Chi tiết này nói lên 
nguy ộ r. vọng cùa dán tộc là nhất tri. Sự giúp đờ cua Trời “Thuận Thiên”, 
của Lẹc Long Quân và của Rùa Vàng càng khăng định chắc chắn hơn sự 
nhât trí đó. Các bộ phận của gươm khớp lại với nhau như hình tượng các 
dân tộc trên rừng, dưới biến đồng lòng, nhất trí tập hợp với nhau tạo nên 
sức msnh thần kì. 

Đọ: truyện chúng ta thấy rang các bộ phận của gươm thần trước khi 
(tên vđ Lê Lợi đều đã qua tay thần linh. Gươm lấy từ Đát và Nước. Đât 
nước., dân tộc đã rèn ra thanh gươm đó, cất giấu nó đi và khi cần thì trao 
cho người anh hùng, người có khả năng thay trời diệt trừ giặc có. Người có 
khả níng “Thuận Thiên” - Lê Lợi. Chẳng biết có phái ý trời hay không 
nhưng chắc chắn đó là ý cua muôn dân trăm họ muôn lựa chọn Lô Lợi làm 
“nũmhchủ”, lãnh đạo nhân dân đánh giặc cứu nước. 
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Từ đầu chí cuôi, thanh gươm luôn toả ánh sáng rực rỡ. hở', đây 
đâu phải là gươm thường mà là gươm thần, là kết tinh, là khí thiêng của 
đất trời, sông núi,'là khát vọng, niềm tin, sự đoàn kết trên dưới ITIỘI lòng 
của nhân dân khắp mọi miền đất nước kết thành. Gươm thần chỉ núi, núi 
tan, chỉ sông, sông cạn. Sức mạnh của nó là vô địch. Vì vậy nó toả sdng 
khác thường. 

Lúc ở nhà Lê Thận, gươm toả sáng ở góc nhà tối. Như hình ảnh nghĩa quàn 
Lam Sơn cũng xuất phát từ chốn thôn cùng, ngõ hẻm, từ núi rừng Thanh Hoá. 
Thanh gươm toả sáng như thúc giục đoàn quân lên đường ra trận. 

Ánh sáng của thanh gươm là ánh sáng của chính nghĩa. Gặp Lè Lợi 
gươm sáng ngời hai chữ “Thuận Thiên”. Khi tra gươm vào vỏ, gươm ại càng 
sáng rực rỡ. Ánh sáng cùa gươm đâ lôi kéo biết bao người theo Lê Lợi. theo 
chính nghĩa. 

Lúc chiến đấu, gươm cũng rực sáng biểu hiện khí thế, sức minh của 
nghĩa quân. Gươm thần cùng với nghĩa quân tung hoành ngang cọc, dẹp 
sạch quân thù khỏi bờ cõi nước nhà. 

Đến lúc về với Rùa Vàng, gươm thần vẫn sáng le lói như ánh síng của 
chính nghĩa luôn còn mãi cho đến muôn đời. 

Ánh sáng từ thanh gươm được coi là một chi tiẻt nghệ thuật đặc sắc làm 
ngời sáng hình tượng người anh hùng áo vải Lam Sơn. 

Thể hiện tinh.thần đoàn kết, nhất trí một lòng, thế hiện tirh thần 
chính nghĩa cũng là một mặt trong tư tưởng yêu chuộng hoà bìm trong 
nhân dân ta. Ngoài ra, tác giả dân gian còn xây dựng chi tiết trả 
gươm thần ở hồ Tả Vọng như càng khẳng định tình cảm, tí tưởng 
mang tính truyền thống của dân tộc yêu chuộng hoà bình như iân tộc 

Đại Việt ta. 

Rùa Vàng theo lệnh Long Quân đòi lại gươm báu vì nhiệm vụ đánh đuổi 
giặc ngoại xâm đã hoàn thành, và nhà vua trả lại gươm thần cũng 'ì lẽ đó. 
Đất nước đã hết chiến tranh, không cần gươm nữa mà cần dụng cụ sản 
xuất. Lê Lợi vẫn là hoàng đế, tiếp tục sự nghiệp xây dựng đát nước. Gươm 
tuy trở về với Long Quân nhưng vần còn le lói ánh sáng như kliẳig định 
khí thế sẵn sàng xung trận khi có giặc ngoại xâm. Cảnh trả gưcm được 
miêu tả trang nghiêm, lộng lẫy cũng chí nhằm mục đích khắc sâu tí tưởng 
yêu chuộng hoà bình của nhân dân ta. 

Truyền thuyết “Sự tích hồ Gươm ” là truyền thuyêt ca ngợi ngíời anh 
hùng áo vải Lê Lợi, ca ngợi dân tộc anh hùng Đại Việt. Đồng thời truyện 
cũng khảng định chắc chắn một dân tộc anh hùng cũng là một dân tộc yêu 
chuộng hoà bình. 
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Đe 7 

Dề hà: 'Trong các truycn (ỉa học, cm thích, nlìãn vật nao nha/ ? Vi sao? Em 

hãy nén cam nghĩ cua minh vc nhãn vát dó. 

% Cr^ • 

1. íướng dẫn làm bài 

- 1.) bài yêu cáu pliat biôu cam nglìi vá mọt nhân vật trong truyện đã 
ho<c mì em thích nhất. 

- Bú viôt lay dản chứng tư câu chuyện đã lựa chọn. 

4 Cy % • • • 

- Bú làm cắn đu nhúng ý chính sau: 

A tở bà I : 

+ Gới thiộu câu chuyện và nhân vật minh yêu thích trong câu chuyện ấy. 

+ Kiá.i quái những cam nghĩ vỏ nhân vật. 

Tìkìi bài: 

+ Caỉ ra những đặc đi ôm cua nhân vật, nêu những dẫn chứng thể hiện 

các đătđiiểin dó (mỏi dặc diêm là một ý). 

• • • 

+ Têm cơ sở các đặc điếm cua nhân vật, bày tỏ cầm xúc, suy nghi của mình. 

+ Rit ra bài hoc cho mình từ nhân vật đó. 

• • 

(Chm;g hạn, lấy ví dụ la nhân vật Sọ Dừa, phần thân bài ta có các ý sau: 

• Tiưcrng cảm cho Sọ Dừa vì sinh ra dà bị dị dạng, nhiều người coi thường. 

• Y'U mến, cảm phục vì Sọ Dừa chăm chỉ làm việc, có ý thức làm việc 
giúp đ( rmẹ - là người con có hiếu, thông minh, học giỏi,... 

• Rit ra bài học về cách đánh giá con người, về sự cố gắng, nỗ lực học 
tập và'èm luyện). 

Kẽ b>ài: 

Kh;njg định giá trị cua nhân vật. 

2. làii văn mẫu 

Tnrềia thuyết Sự tích Hồ Gươm đã thế hiện niềm tự hào vô bờ về lòng yêu 
nưởc, y;u hoà bình cua dân tộc Việt Nam ta. Góp phần khẳng định truyền 
thống cjý báu đó của dàn tộc là "nhàn vật" gươm thần trong tác phẩm. 

Glưon thần nguyên là của Đức Lòng Quân. Ngài đã cho nghĩa quân 
mượn V muỏn nghĩa quân đánh tháng giặc. Long Quân là một trong những 
nhân vít thần kì do nhản dân sáng tạo ra. Bàng chi tiêt Long Quân cho 
nghĩa caâm Lè Lợi mượn gươm thần, tác giả dân gian đã chứng tó rằng cuộc 
khới n;hĩia của nghĩa quân Lam Sơn hợp chính nghĩa, lòng trời, dược nhân 
dân lhê l'òng ủng hộ. Khi đó, gươm thần trớ thành hiện thân cho sự đồng 
thuận tia thần và người đôi với sự nghiệp đánh dẹp giặc Minh cua nghĩa 
quân Ltmi Sơn (trên thân gươm còn nổi lên hai chừ "Thuận Thiên"). 

Cán Ithứí^ gươm thần đến với Lê Lợi cũng rât đặc biệt. Vị chủ tướng của 
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nghĩa quân Lam Sơn không trực tiếp nhận gươm. Người đánh cá Lê Thận 
sau ba lần quãng lưới vất vả mới nhận được lưỡi gươm dưới nước. Có thô 
nói, chi tiết này hàm ý nhắn nhủ: kháng chiến muôn thắng lợi phải biết 
kiên trì, nhẫn nại. Lê Lợi nhận được chuôi gươm trên rừng, đom khớp với 
lười gươm nhận được ớ vùng biển của Thận thì "vừa như in". Điều đó chứng 
tỏ sức mạnh của gươm thần thực chất là sức mạnh đoàn kết, thống nhất 
nguyện vọng, ý chí chòng giặc ngoại xâm của toàn dân tộc, từ miền xuôi cho 
đến miền ngược, từ đồng bằng cho đến miền rừng núi. Hai chữ 'Thuận 
Thiên" (hợp lòng trời) trên lưỡi gươm thần nhấn mạnh tính chất chính 
nghĩa, hợp lòng người, lòng trời ciia nghĩa quân Lam Sơn. 

Đến với Lê Lợi và nghĩa quân Lam Sơn, gươm thần đã phát huy sức 
mạnh thần kì của mình. Từ khi có gươm thần, nhuệ khí cùa nghĩa quân 
ngày một tăng cao. Sức mạnh của gươm thần làm cho quân Minh bạt vía. 
Từ bị động và nhiều lần thua trận, nghĩa quân chủ động đi tìm giẠc đánh 
và đã chiến thắng giòn giã, đuổi hẳn quân Minh vế nước. 

Đất nước đá thanh bình, Long Quân cho Rùa Vàng lên đòi lại gươm. Khi 
ấy Lê Lợi đang dạo chơi trên hồ Tả Vọng, Rùa Vàng nhò lên, lưỡi gươm đeo 
bên mình Lê Lợi động đậy. Rùa Vàng nói: "Xỉn bộ hạ hoàn gươm lại cho 
Long Quân". Vua rút gươm nâng về phía Rua Vàng, Rùa Vàng ngậm lây và 
lặn xuống nước. 

% 

Là một "nhân vật" đặc biệt trong truyền thuyết nối tiếng của văn học 
nước nhà song gươm thần thực sự mang những ý nghĩa sâu sắc, thấm thìa. 

9 

Đề 8 

Đề bài: Thấy cô em út vẫn còn sống và trở về cùng Sọ Dừa, hai cô chị 

(trong truyện cổ tích "Sọ Dừa") vô cùng xấu hổ nên đã bỏ di biệt xứ. 

Một lần, có người quen cũ gặp hai cô bán hàng rong bên đường bèn lại 

gần hỏi han cơ sự. Hai cô chị kể lại chuyện bàng giọng ngậm ngùi, ăn 

năn. Đóng vai cô chị cá, cm hãy kể lại truyện cổ tích "Sọ Dừa". 

1. Hướng dẫn làm bài 

- Đề bài yêu cầu đóng vai cô chị cả trong truyện cố tích Sọ Dừa đế kế 
lại câu chuyện. 

Lưu ý đến hoàn cảnh ké chuyện: sau mọi sự việc đà xảy ra, hai cô chị vì xấu 
hô nên bỏ đi nay kê lại chuyện cho người khác nghe với sự ăn năn, hối hận. 

- Các sự việc trong truyện được xây dựng từ những sự việc sẵn có trong 

truyện Sọ Dừa kết hợp với trí tưởng tượng về những suy nghĩ, thái độ của 

nhân vật cỏ chị cả. 

• • 

- Truyện được kê bàng ngôi thứ nhất - nhân vật cô chị cả xưng tỏi" đế 
kế lại truyện. Chú ý bày tỏ những suy nghĩ, cảm xúc cua nhân vạt kê 
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'hiuyộr (lôi với các sự vạt, sự việc trong truyện. Trình tự truyện cỏ thò khác 
so với '.ruvẹn cô tích đõ phù hợp với ngôi kế mứi. 

- hài làm cán đu nhưng ý chính sau: 

Mó bai: 

4 T.oan cánh trước (lây của bàn thân: cơn gái phú ông, sông giàu có. 

4 Sự xuât hiện cua Sọ Dừa trong nhà. 

77/.'// bài: 

4 hô về Sọ Dừa và hoàn cảnh cua chàng. 

4 (huyện Sọ Dừa ơ nhà phu ỏng và thái độ cua từng người trong nhà 
đối với chàng. 

4 Chuyện Sợ Dừa xin phu ồng ga con gái. 

4 Suy nghĩ cua cô ca và quyết định cua ba cò gái - thái độ của mọi 
người irưức quyêt định cua cò ưt. 

4 - Chuyện Sọ Dưa lột xác, đồ Trạng nguyên - thái độ, sự tính toán của 
hai cô :hị. 

4- s.) Dừa di sứ, ớ nhà, hai cỏ chị hại em hòng lây Sọ Dừa. 

4 hồi vui mừng cua hai cò chị khi hay tin Sọ Dừa trớ về và sự bát ngờ, 
xấu hô cua họ khi tháy cỏ ứt xuất hiện. 

• 4 • 

4 Tai cô chị bo nhà đi biệt xứ. 

Kẻ f bài: 

4 Tinh cảnh sòng hiện nay của hai cò chị. 

4 Thừng ăn năn, suy nghĩ cua hai cô về những việc mình đã làm, về 
thái đệ đối với Sọ Dừa và người em út. 

2. Bài văn mẫu 

NhẨc lại chuyện xưa mà chị em tôi vẫn cảm thấy ăn năn và xấu hò với 
cô út. Chúng tôi là chị mà lại ghen ghét, (lô kị với chính em gái của mình, 

thật kló mà tha thứ được. 

# • 

Iiồ/ ấy, gia đình tỏi rất giàu có, thuộc hàng địa chú, phú ỏng trong làng. 
Nhà cli có ba chị em gái nên cha tôi hết mực yêu chiều ba chị em. Quen 
thói, đúng tôi luôn hống hách, kênh kiệu với người dưới đặc biệt là những 
người có hình dáng xấu xí như Sọ Dừa. 

5- ọ J)ừa là người chăn bò cho gia đình chúng tôi. Anh ta có hình dáng vô 
cùng XỈU xí: Không chân, không tay, tròn như quả dừa. Lúc nào cũng chi 
biết Hãi lông lốc. Tuy cơ thể kì dị như vậy nhưng Sọ Dừa chăn bò rất tài, 
chưa đ( làm mất bò nhà chúng tôi bao giờ ngược lại, bò con nào con nấy no 
căng. Sọ dừa lại ăn lại ít. Chính vì thế nên cha tôi mới thuê anh ta. 

ề 

N.'g!e nói việc anh ta dược sinh ra đời cũng kì dị như hình dáng của anh 
ta vậy. Cha mẹ anh ta dà ngoài năm mươi mà chưa có con. Một hôm, trời 
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nắng to, người vợ vào rừng hái củi cho chủ, khát nước quá mà khômg lìm 

thấy suối. Thấy cái sọ dừa bên gốc cây to đựng đầy nước mưa, bà bưng lên 
uống. Thê rồi bà có mang và sinh ra Sọ Dừa. 

Lại nói đến chuyện Sọ Dừa làm công cho gia đình tôi. Vào đợư ngày 
mùa, tôi tớ ra đồng làm cả, nhà không có người, chị em tôi phai thay 
phiên nhau đem cơm cho Sọ Dừa. Chúng tôi cành vàng lá ngọc sao phải 
đưa cơm cho phường tôi tớ quái dị nên thường làm cho xong, chỉ riiêng cô 
út nhà chúng tôi thì lại đối đãi với Sọ Dừa rất tử tế, của ngon vật lạ đều 
giấu đem cho Sọ Dừa. Nhiều lần chúng tôi hỏi thì cô út khòng nói. Mãi 
sau mới bảo vì mê tiếng sáo mà đeip lòng yêu. Chúng tôi khuyên răn, đe 
doạ mãi không được. 

Cuối mùa ở năm ấy, mẹ con Sọ Dừa đem cau trầu đến xin cha tôi gá con 
gái cho anh ta. Đương nhiên cha tôi không đồng ý. Bà mẹ Sọ Dừa nài nỉ 
hết sức khiến cha tôi múi lòng. Nhưng ông cũng đưa ra một điều kiện: 

- Muốn hỏi con gái ta, hãy về sắm đủ một chình vàng cốm, mười tấm 
lụa đào, mười con lợn béo, mười vò rượu tăm đem sang đây. 

Chúng tôi tương nghe thấy thách cưới lớn như vậy, mẹ con Sọ Dừa sẽ 
biết ý mà rút lui. Ngờ đâu, đúng ngày hẹn, Sọ Dừa sai cả chục gia nhân 
khiêng lễ vật sang nhà tôi. Trước tình hình đó, cha tôi lúng túng nói: 

- Đế ta hỏi con gái ta, xem có đứa nào ưng lấy thằng Sọ Dừa không đã. 

Chị em chúng tôi đương nhiên giãy nảy lên như đỉa phải vôi. Chúng tôi 
hết bĩu môi lại chê bai. Chỉ riêng cô út là e lệ, cúi mặt xuống, tỏ ý bằng 

lòng. Cha tôi đành phải nhận lễ vật và gả cô em út cho Sọ Dừa. 

1 

Ngày cưới, cỗ bàn bày biện linh đình, gia nhân chạy vào chạy ra tấp 
nập. Chúng tôi cười thầm không biết lúc cô dâu chú rể xuất hiện mọi người 
sẽ buồn cười như thế nào. Thế nhưng ngược lại hoàn toàn với suy nghĩ ban 
đầu của hai chị em tôi. Chú rể không phải Sọ Dừa ngày thường mà là một 
chàng trai khôi ngô, tuấn tú. Mọi người ai nấy mừng rỡ. Đáng lí ra chị em 
tôi phải mừng cho em út. Nhưng tính ghen tị, lòng đố kị và sự tiếc rẻ 
khiến chúng tôi mở mắt. Kế từ ngày ấy, chúng tôi sinh ra thù ghét em út. 
Chỉ mong có dịp đuổi út đi để mình vào thay thế. 

Từ ngày thành hôn, hai vợ chồng họ sông với nhau rất hạnh phúc. Sọ 
Dừa học hành chăm chỉ nên khoa thi năm sau đã đồ trạng nguyên. Lòng đô' 
kị trong chúng tôi càng .đdợc thể dâng cao. Nhân quan trạng đi sứ vắng 
' nhà, hai chúng tôi sang rủ nàng út chèo thuyền ra biển chơi. Không hề nể 
tình chị em, chúng tôi đấy cô em đáng thương xuống biến. Rồi một con cá 
kình lao đến nuốt lấy em. Chúng tôi lấy làm hả hê lắm. Nghĩ lại đến giờ 
vần thấy mình thật độc ác và nhẫn tâm. May sao, trước khi đi sứ, quan 
trạng đã đưa cho vợ một con dao, hai quả trứng gà. Nghe lời chồng, lúc nào 
út cũng mang theo mình. Nhờ vậy nên khi bị cá nuốt, cô nàng lấy dao rạch 
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1'h.á thuyền quan trạng rước có tôi về” 

Qu;i là thuyền quan trạng thật. Quan vào xem, vợ chồng họ gập nhau 
đưưng nhiên mừng rờ. Cô út đã kô tât ca những hành động xấu xa của 
chúng ;òi cho chồng nghe. Sọ Dừa chắc phải vô cùng tức giận. Nhưng chàng 
đả trừrg phạt chúng tỏi bằng cách khiến chúng tôi không thế nói gì. Chàng 
lẳng lặng đưa vợ về nhà mà không đê ai hay biết. Chúng tôi thảy trạng về, 
tranh ìhau lại kê chuyện em bị trượt chân ngà rồi khóc nức nở tỏ vẻ 
thương tiếc, nhằm đánh lừa quan trạng. Quan không nói gì, chúng tôi tưởng 
chàng Ịuá thương tiếc người vợ quá cố. Nhưng đến lúc tiệc tan, trạng đưa 
vợ ra gặp mọi người. Lúc này, chúng tôi cam thấy vô cùng xấu hố, không 
biêt làn gì bèn lén ra về và bó đi biệt xứ. Từ ngày ấy đến giờ đã được năm 
năm. Năm năm qua chúng tôi sông troìig ăn năn và hối hận. Hối hận vì 
những việc làm xấu xa và độc ác cua chính bản thân mình. Không biết cô 
em út liền lành có tha thứ cho chúng tỏi không? Nhưng dù em có rộng lòng 
bỏ qua thì tự chúng tôi cũng không bao giờ tha thứ cho mình. 

Đế 9 

Đề bài Phân tích nhân vật Thạch Sanh trong truyện cổ tích "Thạch Sanh". 

1. Hướng dẫn làm bài 

- Fề bài yêu cầu phân tích nhàn vật Thạch Sanh (chỉ ra những đặc 
diêm cia nhân vật rồi lấy các chi tiết, sự việc trong truyện để làm sáng tỏ 
đặc đi('m ấy; trả lời câu hỏi: Thạch Sanh đại diện cho kiểu người, lớp người 

nào trcng xã hội). 

- Láy dẫn chứng từ truyện cô tích Thạch Sanh. 

- Bai làm cần đủ những ý chính sau: 

Mở hài: 

+ Gới thiệu truyện cô tích Thạch Sanh. 

+ Ciới thiệu nhân vật Thạch Sanh, khái quát những đặc điểm của 

nhâm vật. 

T'ìun bài: 

+ V trí của nhân vật trong truyện: là nhân vật chính. 

+ Nguồn gỏc nhân vật: kì lạ; hoàn cảnh bất hạnh: sớm mồ côi cha mẹ, 
nh:i ingièo. 
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+ Thật thà, chất phác, chăm chỉ... 

+ Dũngcảm, giàu lòng nhân ái, vị tha, yêu hòa bình, có tài năng xuât 
chúng: giết xà tinh, cứu công chúa, không nghĩ đến tội của Lí Thòng, cưu 
con vua Thủy Tề, kêu gọi quân mười tám nước chư hầu đình chiên và Cung 
cấp lương thực cho họ... 

+ Thạch Sanh thế hiện ước mơ của nhân dân về sức mạnh, đạo lí công 
bằng, hòa bình... 

Kết bài: 

Nêu cảm nghĩ của em về nhân vật Thạch Sanh. 

2. Bài văn mầu 

“Đàn kêu: Ai chém chằn tinh 
Cho mày vinh hiển dự mình quyền sang 

Đàn kcu: Ai chém xà vương 
Đem nàng công chúa triều đường về đây?” 

• • • 

# 

Những câu thơ Nôm ây khiến người đọc nhớ ngay tới câu chuyện cố tích 
xưa với hình ảnh chàng dũng sĩ Thạch Sanh. Nhân vật ấy đă để lại trong 
lòng độc giả ấn tượng sâu sắc. 

Thạch Sanh cũng như bao nhân vật cố tích khác được xây dựng bằng 
bút pháp dân gian, đơn giản và không có đời sống tâm lí. Nhưng bàng sự 
tài hoa của mình các tác giả xưa vẫn tạo ra được những dấu ấn riêng cho 
các nhân vật. Nói đến Thạch Sanh người đọc nhớ ngay tới chàng dũng sĩ 
diệt chằn tinh, diệt đại bàng cứu người bị hại, vạch mặt kẻ vong ân bội 
nghĩa và chống quân xâm lược với những phẩm chất, tài năng đáng quý. 

Dũng sĩ Thạch Sanh sinh ra không bình thường như nhừng đứa trẻ 
khác. Chàng là con trai của Ngọc Hoàng được cử xuống trần gian đầu 
thai nên mang trong mình nhiều yếu tố thần kì. Nhưng Thạch Sanh 
cũng có một số phận hẩm hiu và chịu nhiều gian khổ. Vừa mới lớn khôn, 
chàng đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Từ đó, chàng phải sông đơn côi một 
mình với cả gia tài chi là lưỡi búa do cha đê lại. Đến lúc có mái âm gia 
đình với mẹ con Lí Thông thì chàng lại bị lừa đến nỗi phải trôn đi. Sô' 
phận đưa Thạch Sanh gặp lại tên Lí Thông gian ác â'y khi giải cứu công 
chúa. Hắn không những cướp công của chàng mà còn lập mưu hại Thạch 
Sanh nhằm bắt chàng ở dưới hang sâu mãi mâi. Hết lần này đên lần 
khác, Thạch Sanh gặp nạn. Vẫn chưa hết, sau khi về ở lại gốc đa, chàng 
bị hồn chằn tinh và đại bàng hãm hại. Thê là Thạch Sanh bị bắt giải 
vào ngục tôi. Cuộc đời Thạch Sanh thật chông gai và có nhiều bất hạnh 
như bao nhân vật cỏ tích khác. Một mình chàng phải đương đầu với tát 
cả sóng gió. Nhưng qua mỗi lần như thế ta càng cảm phục hơn bỡi sức 
mạnh kiên cường bên trong của chàng. 
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Nhing thứ tliácli lai: gia dân gian đưa ra dã thê hiện dược tài năng 
cũng như phàm chát cao dẹp cua Thạch Sanh. Đầu tiên ta thấy Thạch Sanh 
là chàrg trai khóc mạnh, hiền lành và tự lập. Nhờ có sức khỏe nên khi về 
ớ với I. Thong, chàng dã giúp hắn làm giàu lên nhanh chóng. Cũng nhờ có 
sức klu '0 Thạch Sanh dánh tháng dược chăn tinh, đại bàng cứu giúp nhân 
dân và công chúa. 

Thạch Sanh còn la chàng trai thật thà, tốt bụng. Vòn tính hiền lành 
nên kh nghe Lí Thông lân la gợi chuyện, chàng đồng ý về ở cùng hai mẹ 
con hán. Chàng chăm chi làm việc giúp hai mẹ con Lí Thông, coi như hai 
người tìân yêu cua mình. Nhưng ngược lại, mẹ con Lí Thông chỉ lợi dụng 
chàng, :oi chàng như công cụ giúp chúng làm giàu. Cũng vì thật thà, Thạch 
Sanh b hắn lừa đi tròng miêu đẽ thê mạng. Khi chàng giết được chằn tinh, 
Lí Thông lại lừa chàng dê cướp công, về sau, trong lúc giải cứu công chúa, 
do tính vốn tin người Thạch Sanh một lần nữa lại bị Lí Thông lừa. Hết lần 
này quf. lần khác, chàng bị nguời ta phản bội nhưng không vì thế mà có ý 
định tri thù. Khi được nhà vua cho quyền xử tội mẹ con Lí Thông, Thạch 
Sanh kiông những không giết mà còn tha cho về quê làm ăn. Tấm lòng của 
Thạch Sanh càng khiến lòng người cảm phục. Những phẩm chất cao đẹp ẩy 
đã giúp chàng vượt qua mọi gian nan. 

Thạ:h Sanh vòn là con Trời được phái xuông nên mang trong mình 
nhiều tii năng cùng với tô chất thông minh làm cho chàng càng có thêm 
sức mạih. Vừa mới lớn lên, Thạch Sanh đã được Ngọc Hoàng sai thiên 
thần xuống dạy cho đủ các môn võ nghệ và mọi phép thần thông. Tài 
năng k diệu ấy chàng luôn đem ra cứu giúp dân lành không bao giờ tư 
lợi. dung vô cùng thông minh, khéo léo khi vạch mặt kẻ vong ân bội 
nghĩa lí Thông. Ngồi trong ngục tối, chàng lấy đàn ra gẩy “Đàn kêu tích 
tịch t.ìni tang. Ai đem công chúa dưới hang trở về...” Tiếng đàn thiết tha, 
vang đ('n tai công chúa Quỳnh Nga. Bao oan ức của chàng được sáng tỏ, 
kẻ Xấu Lí Thông bị lộ chân tướng. Sự thông minh của chàng đuợc thế hiện 
rõ nhất qua việc dẹp loạn chư hầu. Vốn yêu chuộng hòa bình, có tầm nhìn 
xa trôn? rộng, Thạch Sanh không vội vàng động binh. Muốn dùng nhân 
nghĩa cế xoay chuyến lòng người, làm cho đôi phương tâm phục khẩu 
phục, Thạch Sanh dũng cảm một mình cầm cây dàn thần ra trước quân 
giặc. Tiìng đàn của chàng vừa cất lên thì quân sĩ mười tám nước bủn rủn 
chân tay, không nghĩ tới chuyện đánh nhau nữa. Thê là chúng phải giơ 
tay xiin hàng. Quân ta chiến thắng vẻ vang, không tốn một hòn tên mũi 
đạn cũrg không mất một binh sĩ nào. Đê an ủi lòng quân sĩ đối phương, 
Thạch Sanh sai dọn một bữa cơm thết đãi. Nhưng lạ thay chỉ có một niêu 
cơm t.í :íu, ai nhìn cũng bĩu môi, không muôn ăn. Chi tiết niêu cơm thần 
ấy dã đìa Thạch Sanh lên tầm một vị thánh cứu tinh của đất nước. Niêu 
cơm nih) mà kì diệu thay, tướng sĩ mười tám nước ăn mãi không hết, cứ 
vơi ỉạd đầy. Cuối cùng chúng phải cúi đầu lạy tạ và kéo nhau về nước 


163 


trong sự kính nê, tôn sùng Thạch Sanh. Như vậy, với tài năng, trí tuệ và 
tấm lòng nhân ái cưa mình, không cần dùng sức Thạch Sanh đã đương 
đầu và chiến thắng kẻ thù, chiến thắng vẻ vang, ngạo nghễ. 

Thạch Sanh tuy là nhân vật cố tích nhưng được gửi gắm trong đó Iihiều 
ước mơ của nhân dân ta thời xưa: ước mơ, niềm tin về đạo đức, công lí và lí 
tưởng nhân đạo, yêu hòa bình. Mãi mãi, chàng dũng sĩ Thạch Sanh sẻ tồn 
tại trong đời sống tinh thần dân tộc. 

ế 


Đề 10 

Đề bài: Yếu tố thần thoại, kì lạ có vai trò như thế nào trong truyện cổ tích? 

Em hãy phân tích ý nghĩa của những chi tiết thần thoại, kì lạ trong 

truyện cổ tích "Thạch Sanh". 

1. Hướng dẫn ỉàm bài 

- Đề bài yêu cầu chỉ ra vai trò của yếu tố thần thoại, kì lạ trong truyện 
cổ tích và phân tích ý nghĩa của những chi tiết thần thoại, kì lạ trong 
truyện cổ tích "Thạch Sanh". 

- Lấy dẫn chứng từ khái niệm truyện cổ tích và truyện Thạch Sanh. 

- Bài làm cần đủ những ý chính sau: 

Mở bài: 

+ Giới thiệu thể loại truyện cố tích - một trong những đặc điểm nổi bật 
của truyện cổ tích là sử dụng yếu tố thần thoại, kì ảo. 

+ Giới thiệu truyện cố tích Thạch Sanh - một truyện cổ tích tiêu biểu 
với nhiều yếu tố thần kì độc đáo. 

Thân bài: 

+ Khái niệm truyện cố tích - vai trò của yếu tố thần thoại, kì ảo đối với 
truyện cổ tích: 

• Là cán cân công lí, thể hiện khát vọng công bằng, mơ ước và niềm 
tin của nhân dân về sự chiến thắng của cái thiện đối với cái ;ác, cái tốt với 
cái xấu. 

• Tăng sức hấp dẫn cho truyện. 

» 

+ Phân tích các yếu tố thần thoại, kì ảo trong truyện cố tích Thạch Sanh : 

• Nguồn gốc của Thạch Sanh, việc Thạch Sanh được tiiên dạy phép: 
khẳng định nguồn gốc cao quý, tài năng phi thường của Thạch Sanh 

• Thạch Sanh giết xà tinh, đại bàng: khẳng định sức mạnh chính 
nghĩa, trừ hại cho dân của Thạch Sanh. 

• Hồn ma xà tinh, đại bàng hãm hại Thạch Sanh: sức íSống dai dẳng 
của cái ác. 

• Tiếng đàn thần: tượng trưng cho công lí, cho sức mạnh của chính nghĩa. 
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• Nồi cơm ăn hót lại dầy: ước mơ về cuộc sòng no đủ cua nhàn dàn lao động. 

Kít bài: 

+ Kháng (lịnh vai trò cua yêu tó thần k) trong truyện cô tích. 

+ Cảm nghi về truyện Thạch Sanh. 

2. ỉiài văn mẫu 

“Tiuyện cố tích là san phàm cua trí tưởng tượng phong phú cua nhân 
dân, Vi ớ một bộ phận chủ yêu, yêu tò tường tượng thần kì tạo nên một 
đặc tring nổi bật trong phương thức phán ánh hiện thực và ước mơ”. (Chu 
Xuân Pien) 

Lực lượng thần kì hay còn gọi là yếu tỏ thần kì, trợ thu thần kì là kết 
quá của những hư cáu dưới ánh sáng cua trí tưởng tượng kì áo và bay 
bống (ủa nhân dân. Trong truyện cỏ tích, lực lượng thần kì co the là 
những nhân vật thần kì: ỏng Bụt, bà Tiên, Ngọc Hoàng ... Lực lượng đó 
còn có thế là các đồ vật hoặc vật thế thần kì như: gậy thần, đèn thần, 
khăn thần, đàn thần, niêu cơm thần... Nhưng đồ vật có thế quen thuộc, 
gần gũi được thổi vào những yêu tỏ kì lạ, li kì, hoang đường, trở nên lung 
linh, huyền áo vô cùng hấp dẫn đối vơi trí tưởng tượng cua trẻ thơ. Lực 
lượng ;hần kì còn là những con vật kì ảo như: ngựa thần, chim phượng 
hoàng, mèo di hia, rắn thần... những con vật nuôi hoặc vật hoang dã 
nhưng có thế biến hoá khôn lường, có thể nói tiếng người hoặc can dự vào 
nhiề u loạt động xã hội loài người. 

Ch tiết hoang đường kì áo hay các yếu tố thần kì trong truyện dân gian 
thườmg gán với quan niệm, tín ngưỡng của người xưa về thê giới. Chẳng 
hạn, quan niệm về các thế giới (trần gian, thiên phủ, âm phủ, thuỷ phủ), về 
sự đan xen giữa thê giới thần và thê giới người, quan niệm “vạn vật hữu 
linh” Lạn vật đều có linh hồn); tín ngưỡng thờ vật tỏ (mỗi dân tộc sinh ra 
từ mtộtloại thảo mộc hay dộng vật nào dó)... 

Trcng truyện cỏ tích Việt Nam, các nhàn vật thần kì luôn chia làm hai 
pho ỉrõ ràng: thiện và ác. Điều này hơi khác so với chuyện cô tích nước 
ngoà i. Truyện cổ tích Việt Nam gần thực tế hơn, ít li ki hơn, mang tinh 
thần úực tế vốn là nét nổi bật, thê hiện tính dân tộc Việt Nam. Trong 
khi dó các vật thần kì trong truyện nước ngoài có sô' lượng phong phú. 
Chúmgkhông hẳn dửng về phe nào và thuộc về ai. Mâm thần dọn bưa ăn 
cho c:ả người tiều phu và tên chủ quán tham lam, roi thần, áo tàng hình, 
đèn (thin sẽ phục vụ bát cứ ai nắm dược bí mật hay câu thần chú điều 
khiếm (húng. 

Kdi tham g;a vào truyện cô tích, lực lượng thần kì có nhiều tác dụng 
khác mau. Nhờ có I1Ó mà cốt truyện cỏ thè được rút ngắn hay kéo dài ra 
theo mmg muôn của người kê chuyện- chứ không theo lôgíc thòng thường. 
Có nlhi vậy cò' Tấm chét di mới sống lại, hoá chim, hoá cây, hoá quả rồi lại 
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trở thành người. Nhân dân không nỡ để cô gái yêu đuối phải chết một cách 
oan uổng nên yếu tô thần kì đã phát huy tác dụng kì ảo của nó đề thực hiện 
ước mơ của nhân dân. 

Yếu tô thần ki cũng làm cho chuyện cô tích thêm li kì, hấp dần với mọi 
thế hệ người nghe. Nó có thế xuất hiện bất cứ lúc nào, hoạt động linh hoạt, 
chứa chất tất cả những điều hoang đường nhất mà con người có thê tưởng 
tượng ra. Nó làm cho truyện cố tích lãng mạn, thơ mộng, trong sáng. Nó 
góp phần làm trong sáng thêm tầm hồn những thê hệ trẻ thơ. 

Yếu tố thần kì cũng thế’ hiện một cách sinh động, cụ thể, mơ ước, 
nguyện vọng của nhân dân lao động. Những gì không thể thực hiện được 
ngoài đời, nhờ yếu tố kì ảo đều dễ dàng thực hiện được trong truyện cổ tích 
một cách nhanh chóng và hoàn hảo nhất. 

Trong truyện cố tích “Thạch Sanh” có rất nhiều chi tiết hoang đường, kì 
ảo. Tiêu biểu nhất là tiếng đàn thần và niêu cơm thần. 

Chúng ta biết, âm nhạc thần ld là chi tiết phổ biến trong truyện cổ tích 
dân gian. Chẳng hạn như tiếng đàn - Thạch Sanh, tiếng hát - Trương Chi, 
tiếng sáo - Sọ Dừa... Tuỳ từng truyện, âm nhạc thần kì có nhửng ý nghĩa 
khác nhau. Ở truyện Thạch Sanh, tiếng đàn thần có rất nhiều ý nghĩa. 

Đó là tiếng đàn giải oan, giải thoát. Sau khi bị Lí Thông lừa gạt, cướp 
công, Thạch Sanh bị bắt giam vào ngục tối. Nhờ có tiếng đàn thần cùa Thạch 
Sanh mà công chúa khỏi câm, nhận ra người đã cứu mình và giải thoát cho 
Thạch Sanh. Nhờ đó mà Lí Thông cũng bị vạch mặt. Tiếng đàn thần bởi thế 
cũng là tiếng đàn của công lí. Tác giả dân gian đã sử dụng khéo léo chi tiết 
thần kì để thể hiện quan niệm và ước mơ về công lí của mình. 

Đó còn là tiếng đàn làm tan rã quân của mười tám nước chư hầu. Với 
khả năng thần kì, tiếng đàn đại diện cho cái thiện và tinh thần yêu chuộng 

hoà bình của nhân dân. No là vũ khí đặc biệt đê cảm hoá kẻ thù. 

• • 

Chi tiết vật ban phát thức ăn vô tận có trong truyện cố tích dân gian 
nhiều nước như cái khăn, cái túi trong truyện dân gian Nga, Pháp; cái giỏ - 
truyện Mông cổ.... Ở mỗi dân tộc và mỗi truyện, vật ban phát thức ăn vô 
tận lại có ý nghĩa riêng, ơ chuyện Thạch Sanh, niêu cơm thần kì có ba ý 
nghĩa chính. 

Niêu cơm thần kì của Thạch Sanh có khả năng phi thường, cứ ăn hết lại 
đầy làm quân mười tám nước chư hầu lúc đầu coi thường, chế giễu nhưng 
sau đó phải ngạc nhiên khâm phục. 

Niêu cơm thần kì với lời thách đô của Thạch Sanh và sự thua cuộc của 
quân mười tám nước chư hầu chứng tỏ thêm tính chất kì lạ của niêu cơm 
với sự tài ếiỏi của Thạch Sanh. 

Niêu cơm thần kì còn tượng trưng cho tấm lòng nhân đạo, tư tưởng yêu 

hoà bình của nhân dân ta. 
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Nlư vạy, yêu tỏ thân kì có những đóng góp quan trọng vào việc thô 
hiện cuan niệm cua người dân lao động về công li và mơ ước ở đời. Là một 
trong những truyện cố tích tiêu biếu, với nhưng chi tiết và yếu tố thần kì, 

truyệi Thạch Sanh xứng dáng là một bỏng hoa rực rờ sắc hương trong vườn 

hoa triyõn cổ Việt Nam. 

%■ • • 


Để 11 

Đồ bri: Truyện cô dàn gian Nga 'óng lão đánh cá và con cá vàng'' có hai 

(ình tict la mụ vợ Ông lão đánh cá đòi làm Nữ hoàng và Long vương. 

En hãy phân tích va nói lên cám nghĩ về hai tình tiết dó. 

1. Hướng dẫn làm bài 

— 'Truyện cỏ dân gian Nga Óng lảo đánh cá vù con cá vàng" có hai tình 
tict là mụ vợ ỏng lão đánh cá đòi làm Nữ hoàng và Long vương. Đề bài yêu 
cầu phân tích và nói lên cảm nghĩ về hai tình tiết đó. 

— Bài viêt lấy dần chưng từ truyện Ông lão dành cá và con cá vàng và 
quan liệm đạo đức truyền thông. 

— Bài làm' cần dù nhưng ý chính sau: 

Mc hài: 

+■ Giới thiệu truyện Ong lão đánh cá và con cá vàng và nhân vật mụ vợ 
với lòrg tham vô đáy. 

+- Giới thiệu hai tình tiết: mụ vợ ông lào đánh cá đòi làm Nữ hoàng và 
Lon^t \ương - khái quát về ý nghĩa cúa hai tình tiết này và những suy nghĩ 
của bải thân về chúng. 

Thìn bài: 

+ dóm tắt nhưng sự việc trước hai tình tiết trên. 

+ Chỉ ra lí do cá vàng chấp nhận những yêu cầu của ông lão đánh cá: 
muôn lền ơn cứu mạng; chỉ ra đặc điếm tính cách ông lào đánh cá: nhân 
hậu, ktông tham lam nhưng nhu nhược. 

+ Chỉ ra đặc diêm tính cách mụ vợ: tham lam. 

• • • 

+ Fhân tích hai tình tiết trên: 

1 

• Muốn làm Nữ hoàng, đối xử tệ bạc với ông lão: tham lam, muôn 
giành quyền lực cao nhất trong vương quốc nhưng cùng rất bội bạc. 

• Muốn làm Long vương bắt cá vàng hầu hạ, đánh đuối ỏng lão: lòng 
tharm bn đẻn tột cùng, muốn thành chúa tế vạn vật, sự bội bạc cũng lên 
đến đirh điểm. 

— > Dặt vào thê so sánh với cá vàng và ông lão (hai nhân vật này đều 
hànhi cộng vì đạo lí, sự khiêm nhường), mụ vợ hiện lên là kẻ tham lam, bội 
bạc ttộtcùng. 
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-» Cảm nghĩ của em về nhân vật. 

Kết bài: 

- Khái quát ý nghĩa hai tình tiết trên. 

- Khái quát suy nghĩ về nhân vật mụ vợ và rút ra bài học cho bản thân. 

2. Bài văn mẫu 

Trong thế giới truyện cổ tích bao giờ cũng xuất hiện hai tuyến nhàn vật: 
chính diện và phản diện. Có những nhân vật đã để lại ấn tượng sâu sắc trong 
lòng người đọc. Một trong số đó là nhân vật mụ vợ trong tác phẩm “Ông lão 
đánh cá và con cá vàng’' với tính cách tham lam tiêu biểu, điển hình. 

Cuộc sống có những người có tính ích kỉ và lòng tham vô đáy. Mụ vợ 
trong câu chuyện là người như vậy. Lòng tham của mụ đặc biệt ở chỗ, mỗi 
lúc được tăng lên theo số nhân. Mụ ta dường như không ý thức được hành 

động vô lí của mình. Thê nên đã năm lần mụ bắt ông lão ra biển khơi đòi 
hỏi cá vàng mà mỗi lần biến nổi sóng giận dữ hơn. 

Từ một mụ nông dân nghèo ngồi bên cái máng lợn sứt mẻ rổi fihờ có 
ông lão và cá vàng, mụ ta có cái máng lợn mới, có ngôi nhà đẹp, có chức vị 
nhât phẩm phu nhân quyền quý. Mỗi lần như thế, ông lão đánh cá hiền 
lành lại lóc cóc đi ra biển. Tuy nhiên để trả ơn ông lão cá vàng vần làm 
theo yêu cầu của người vợ. Lần nào trở về lòng ông cũng nặng trĩu. Nhưng 
chưa dừng lại ở đó, lần thứ tư đòi hỏi, mụ ta muốn làm Nữ hoàng. Lần này, 
mức độ đòi hỏi cao hơn hẳn so với ba lần trước. Nữ hoàng không chỉ có tiền 
bạc, của cải mà còn có vị thế, quyền lực tối cao. Mụ ta muốn mình giàu sang 
bậc nhất, muốn ai cũng phải phục tùng và quì gối dưới chân mụ. Khi đã 
nắm trong tay mọi thứ trên đời mụ sẽ thỏa thích làm mọi việc, thỏa mãn 
hơn nữa lòng tham vô tận. Cũng từ đây, vật chất làm mụ lóa mắt, mụ sống 
trong cung điện nguy nga và đối xử tệ bạc với người chồng tốt bụng của 
mình. Mụ coi chồng như người xa lạ, sai lính đuổi ra ngoài như một kẻ ăn 
mày. Tình nghĩa bao năm không làm mụ rung động và mụ cũng quên luôn 
rằng nhờ ai mà mình có được cảnh nhung lụa này. Có lẽ nào vật chất khiến 
con người ta thay đối nhanh như vậy, vật chất có sức mạnh ghê gdm hay 
tại bởi sống quá lâu trong nghèo khổ mà mụ vợ khát khao giàu có đến mù 
quáng. Chỉ biết sau khi làm Nữ hoàng được một thời gian, mụ ta lại có một 
mong muốn khác, táo bạo và điên cuồng. Khi đạt được đỉnh cao tột bậc về 
sự giàu sang, quyền quý nơi mặt đất, mụ ta ảo tưởng nghĩ ra cách bắt cá 
vàng phải phục vụ mình. Thế là mụ muốn làm Long Vương. Long Vương là 
vị vua đứng đầu cai quản nơi biến cả mênh mông, kì bí. Long Vương không 
chỉ có tất cả những thứ trên trần gian mà còn có những phép lạ siêu hình 
và nhận được sự tôn kính của rất nhiều người. Long Vương là vị trí không 
phải ai cũng có thế có được nhưng ngạo mạn, ngu ngốc hơn mụ ta lại muôn 
chính cá vàng, ân nhản của mình phải phục vụ. Điều này đã chạm tới lòng 
kiêu hãnh của cá vàng nên cuối cùng mụ ta bị trừng phạt thích đáng. Khi 
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quay trờ về nhà, ông lão lại thây một cảnh tượng quen thuộc, mụ vợ ngồi 
trước túp lều rách nát bên cái máng lợn sứt mẻ. 

Truyện cô tích thường sử dụng phép lặp lại tăng tiến của các tình huống 
đê khấc sâu thêm tính cách cùa nhân vật nên mồi lần mu vợ đòi hỏi là một 

• I c • 

lần mức độ lại nâng cao. Lòng tham của mụ ta cũng là lòng tham điên hình 
do nhân dân xây dựng. Lòng tham ấy ngày càng cao và đi đến tột đỉnh, từ 
thực tê đốn áo tướng, từ cua cải vật chất đến địa vị rồi cả hai. Bốn lần đầu, 
nhãn dàn còn chấp nhận đáp ứng yêu cầu của mụ nhưng đến lúc muốn đạt 
được vị trí ngoài tưởng tượng, siêu phàm thì nhất định nhân dân không thê 
tha thứ. Sự trừng phạt cho lần cuối cùng ấy không chỉ dành cho lòng tham 
vỏ dáy mà còn trừng phạt ca sự bội bạc của mụ ta. Lòng tham có thê tha 
thứ nhưng sự bội bạc thì không bao giờ có thê dung tha. 

Chỉ qua hai chi tiết đòi hỏi làm Nữ hoàng và Long vương cúa nhân vật 
người vỢ mà ta có thê khái quát được tính cách tham lam vô cùng và sự bội 
bạc cũa mụ ta. Qua đó phan ánh ước mơ của nhân dân trong cuộc sông, kẻ 
xấu sẽ bị trừng trị thích đáng. 


Đề 12 

Đề bài: Truyện ngụ ngôn là gi? Hãy phân tích một truyện ngụ ngôn em đã 

học hoặc đã đọc đố làm rô những đặc điểm của thể loại này. 

1. Hướng dẫn làm bài 

- Để bài yêu cầu nêu khái niệm truyện ngụ ngôn và phân tích một 
truyện ngụ ngôn đê làm sáng tỏ đặc điểm của thê loại này. 

- Láy dẫn chứng từ khái niệm truyện ngụ ngôn và truyện ngụ ngôn đã 

hoc hoặc đọc. 

• • • 

- Bài làm cần đủ những ý chính sau: 

Mở bài: 

• • 

Giới thiệu thể loại truyện ngụ ngôn - một thế loại quan trọng trong vãn 
học dân gian Việt Nam. 

Thái, bài: 

+ Khái niệm truyện ngụ ngôn. 

+ Chỉ ra các đặc điếm cơ bản của truyện ngụ ngôn, phân tích một 
truyện ngụ ngôn đế làm sáng tỏ các đặc điểm đó: 

• Dó là truyện kê băng văn xuôi hay văn vần? 

• ?ruyện mượn chuyện về loài vật, đồ vật hay về chính con người đế 

thế hiéặn nội dung tư tướng? 

• 'Truyện kín đáo khuyên nhủ, răn dạy con người ta bài học gì trong 
cuộc sốnj? 
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Kết bài: 

+ Vai trò cùa truyện ngụ ngôn trong cuộc sống (gáy cười + răn dạy 
những bài học có ích). 

+ Một sô truyện ngụ ngôn tiêu biểu. 

2. Bài văn mẫu 

Truyện ngụ ngôn là loại truyện kể bằng văn xuôi hoặc văn vần, mượn 
chuyện loài vật, đồ vật hoặc về chính con người đế nói bóng gió, kín đáo 
chuyện con người, nhăm khuyên nhủ, răn dạy người ta bài học nào đó trong 
cuộc sông. Truyện “Ếch ngồi đáy giếng”; “Thầy bói xem voi”; “Đeo nhạc cho 
mào...” là những ví dụ tiêu biểu. 

“Đeo nhạc cho mèo” là một cáu chuyện kê về việc họ h.àng nhà chuột 
tìm cách chống giữ với Mèo. Chuột công nêu sáng kiến: buộc nhạc vào cô 
Mèo. Mèo đi đến đâu tất có tiếng nhạc reo, chuột biết mà tránh. Tát cả đều 
rất thán phục. Kiếm được nhạc, họ hàng nhà chuột lại nô nức đi hcp. Ai là 
ngưòi đeo nhạc vào cỏ Mèo đây? Cả bọn đùn đây nhau. Chuột C1Ù thân 
phận hèn mọn không chỏi được nhưng do quá nhát nên việc khônp thành. 
Làng chuột lại càng sợ, bỏ chạy tán loạn. Thế là đối với Mèo, chuòt đíl sợ 
vẫn hoàn sợ. 

Truyện mượn chuyện loài vật chủ yếu nhằm ngụ ý phê phán Iihín.g việc 
nhảm nhí, vô tích sự, đề ra thì quá to tát, ồn ào nhưng thực tê không có 
khả năng thực hiện. Truyện cũng nhằm châm biếm, đả kích những “việc 
làng” trong xà hội nông thôn Việt Nam thời xưa với những hội họp nhiêu 
khê, rậm rịch, om sòm những phần nhiều không giải quyết được vấn đề gì 
đáng kể. 

Truyện thế hiện trí tưởng tượng sinh động, chân thực, phù hợp với đặc 
tính các loài chuột trong thực tế, đồng thời gợi suy nghĩ về nhữig hạng 
người tương tự trong xã hội Việt Nam ngày trước. 

Đề 13 

Đề bài: Từ văn bán "Mọ hiền dạy con " nghỉ về những bài học em dứ dược 

cha.mẹ (hoặc thầy cô, chú bác,...) dạy dỗ trong cuộc sống. 

1. Hướng dẫn làm bài 

- Từ văn bản "Mẹ hiển dạy con", đề bài yéu cầu bày tỏ suy nịghĩ về 
những bài học đã được cha mẹ hoặc thầy cô dạy dỗ trong cuộc sống 

- Lấy dẫn chứng từ thực tế đời sống, có thể hư cấu, tưởng tượrg đế bài 

viết thêm phần sâu sắc. 

- Bài viết chú ý sứ dụng kết hợp các phương thức biểu đạt: tự sự', miêu 

tả và biểu cảm. 

- Bài làm cần đủ những ý chính sau: 
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l'íớ bài: 

- (ỉiới thiệu và nêu cam nghi vẻ truyện Mạ hi.cn dạy con. 

- Từ cáu chuyện trôn, nghĩ về nhừng bai học đã dược cha mẹ hoặc thầy 
cô day dỏ. 

Thân bài: 

- Ké vo những bài học của mình: 

• Hoàn cảnh, điều kiện khi đó. 

• Em đà mắc lỏi gì hoặc xảy ra một biến cô nào đó. 

• Cha mẹ hoặc thầy cô đà làm gì đê giúp em có được bài học quý. 

(Có thê kể một vài câu chuyện nhỏ, mỗi câu chuyện là một bài học về 
lòng trung thực, sự cỏ gắng nỗ lực, sự tiêt kiệm,... Chú ý tham khảo cách 
dựng truyện cua truyện Mẹ hiền dạy con). 

4 Bày tỏ những suy nghĩ, cảm xúc cua em về mồi bài học (hô thẹn, xúc 
động, cảm dộng, ghi ƠI1, thâm thìa,...). 

Két bài: 

- Tác dụng của những bài học trên đối với cuộc sòng của em. 

- Bày tỏ lòng biết ơn và quyết tâm đền đáp tấm lòng của cha mẹ hoặc 

thầy có. 

2. Bài văn mẫu 

Những bậc đại hiền từ xưa đến nay thành tài đâu phải dễ dàng mà có 
được. Dó là nhờ có công lao giáo dục và tình yêu của cha mẹ dành cho con 
từ khi còn nhỏ. Truyện “Mẹ hiền dạy con ” đã cho ta một suy ngầm rất sâu 
sắc về những bài học mà cha mẹ dạy dỗ trong cuộc sống. 

Mạnh Tử từ nhỏ vốn chưa phải là người tài giỏi, hiểu biết rộng. Nhờ có 
mọ, thầy Mạnh Tử mới có được môi trường sống tốt đẹp. Ba chỗ ở của mẹ 
con Mạnh Tử là ba môi trường khác nhau, mỗi môi trường là sự tác động 
khác nhau đến sự phát triển nhân cách của con nên cuối cùng mẹ đã chọn 
cho thầy chỗ ở gần trường học. Từ môi trường ắy thầy Mạnh Tứ học được 
bao điều hay lẽ phải, biết được bao điều bố ích. 

Có lần thầy Mạnh Tử hỏi mẹ nhà hàng xóm thịt lợn làm gì. Bà chỉ ‘lờ 
miệng một câu mà sau đó đã ân hận. Nhưng sau đó bà đã ra chợ mua thịt lợn 
về cho con ăn thật chi vì bà không muốn sau này con bà sẽ thành người 
không trung thực hay mất lòng tin ở người khác và với cuộc đời. Bài học giữ 
chơ tín ấy luôn được cha mẹ, thầy cô dạy bảo chúng ta. ơ nhà, không bao giờ 
cha mẹ cho phép con nói dối. Một lần nói dối sẽ là tiền đề cho nhừng lần nói 
dối về sau và không thê trở thành người, trung thực. Một lần làm vờ bình hoa 
mà niẹ rất thích, tôi đã sợ hãi mà đố lỗi cho con mèo. Cha mẹ rất buồn và 
đợi ở tỏi một lời thành thực. Khi dũng cảm nhận lỗi, bố mẹ sẵn sàng tha thứ 
và mong tỏi đừng bao giờ nói dối vì nói dối sẽ làm người khác mất lòng tin ở 
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mình, bản thân cũng luôn nghi ngờ mọi thứ và bởi vì chừ “tín” rất quan 
trọng. Bài học giản dị, nhẹ nhàng ấy đă theo tôi suốt những năm qua. Không 

chỉ ở nhà mà ở trường, tôi cũng được thầy cô chỉ bảo điều đó. Thầy cô cũng 
như cha mẹ, luôn mong những điều tốt đẹp nhất cho học trò thân yêu. Sự 
trung thực được thầy cô dạy dỗ từ những điều nhỏ nhất: không nói dối, không 
quay bài trong giờ kiểm tra, trung thực với chính mình trước và với mọi 
người xung quanh....bởi biết tôn trọng bản thân mới biết tôn trọng người 
khác. Những điều tưởng khô khan, giáo lí ấy được thầy cô đưa vào các bài 
học, trong các buổi sinh hoạt ngoại khóa thật tự nhiên, lí thú. Từng lời thầy 
cô tựa như những lời tâm sự khiến học trò chúng tôi nhận thức được bao điều. 
Có cậu học sinh hối hận, dũng cảm nhận lỗi với cô. Nhìn giọt nước mắt lăn 
trên má học trò, cô giáo hạnh phúc vô cùng. Nhưng có lè điều thuyết phục 
nhất là chính thầy cô, cha mẹ là tấm gương về giữ chữ tín cho chúng tôi. Đó 
là cách giáo dục hiệu quả và chân thực nhất. 

Cha mẹ, thầy cô luôn dành cho chúng ta tình yêu thương lớn lao nhất. 
Dân gian ta có câu “Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”. Yêu thương 
luôn đồng hành với sự quan tâm, nghiêm khắc. Có đôi lúc bị bô' mẹ mắng 
tôi đã thầm oán trách và nghĩ bố mẹ chẳng yêu tôi. Nếu yêu sao lại trách 
phạt, sao không làm theo những điều tôi mong muốn...Nhưng khi đọc câu 
chuyện mẹ dạy Mạnh Tử, tôi mới ngộ ra điều mà từ lâu tôi chưa hiểu. Mạnh 
Tử hồi nhỏ cũng rất hiếu động, thích nghỉ học đi chơi như bao đứa trẻ khác. 
Nhưng mẹ không đánh mắng mà bất ngờ cắt đứt tấm vải đang dệt trên 
khung cửi. Đây mới là cách dạy hiệu quả. Bà dù rất yêu con nhưng không 
nuông chiều hay nương nhẹ. Hành động ấy của bà nhẹ nhàng nhưng kiên 
quyết khiến người con nhận ra lỗi lầm. Đôi khi roi vọt không có sức nặng 
bằng hành động im lặng của cha mẹ tôi. Sự im lặng ấy khiến tôi dường như 
nghẹt thở. VI quá yêu và lo lắng cho tôi mà cha mẹ rất đau lòng mỗi khi tôi 
mắc lỗi. Nếu không có bài học từ câu chuyện “Mẹ hiền dạy con” thì tôi đã 
không hiểu được điều này. 

Vốn là đứa trẻ hiếu động, thông minh, tôi cũng chểnh mảng việc học 
hành. Bố mẹ đã bao lần nhắc nhở nhưng ngựa quen đường cũ, chỉ mấy hôm 
nghiêm túc tôi lại lơ là. Bỗng một hôm, mẹ dắt tôi qua nhà dì chơi. Em bé 
nhà dì vừa được một tuổi nên đang tập đi. Em bé thích tập đi lắm, hôm nào 
cũng bám xe đẩy lò dò khắp nhà. Mấy tuần sau, tôi đã thấy em không cần 
bám xe nữa mà đã tự đi được mấy bước. Có lúc ngã oạch nhưng bé lại 
nhanh nhẹn đứng lên ngay, cười rất ngộ đế lộ chiếc răng sữa xinh xinh. Cứ 
như thế, chẳng bao lâu, em bé đi rất vững. Lúc đó, mẹ mới nói với tôi về 
tính kiên trì, bền bỉ sẽ giúp người ta thành công như thế nào. Nếu lười 
biếng thì dù là việc dề cũng khó mà làm nên. Bài học của mẹ mới gần gũi 
và thực tế làm sao. Chính mắt tôi đã nhìn, chính tai tôi nghe, chính tôi 
cảm nhận được bài học chuyên cần ấy bởi “có công mài sắt có ngày nên 
kim”. Thầrr. cảm ơn mẹ, tôi tự hứa sè sửa mình và sẽ làm bô mẹ vui lòng. 
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Câ.1 chuyện “Mẹ /liền dạy con" tuy ngắn gọn, đơn giản nhưng thật xúc 
dộng. Truyện giúp ta cam nhận được ý nghĩa sâu sắc từ những bài học mà 
cha mo, thầy cỏ chỉ bao trong đời thường. Mồi lời nói hay việc làm của cha 
mọ, th.ìy có đều xuất phát từ tình thương yêu vô bờ bến mà thôi... 


Để 14 

Đe bài: Có một bỏng hoa dại nhỏ nhoi, khiêm nhường sống bên đường. 

Cậrh dó là một khu vườn rộng lớn, trong đó có cây hồng nhưng lộng 

lầy kiêu sa. Điều gì sẽ xáy ra giữa hai cây hoa dó? Em hãy tưởng tượng 

và eô lại. 

1. Hướng dẩn làm bài 

ế 

- Fề bài yêu cầu kê chuyện tướng tượng theo một hoàn cảnh cho sẵn: 
Có mộ: bỏng hoa dại nhỏ nhoi, khiêm nhường sông bên đường; cạnh đó là 
một khu vườn rộng lớn, trong đó có cây hồng nhung lộng lầy, kiêu sa. Em 
hãy tưTng tượng câu chuyện xảy ra giữa hoa dại và hồng nhung rồi kê lại 
câu chuyện ây. 

- hhừng sự việc trong chuyện được xây dựng từ thực tế đặc điểm đời 
sông cia các loài hoa; đời sống con người (trên cơ sở nhân hóa các loài cây). 
Các sự việc, tình huống truyện, cách giải quyết tình huông... cần tập trung 
thể hiệi một ý nghĩa nào đó. 

- T'uyện được kê băng ngôi thứ ba, người kế chuyện kể lại chuyện xảy 
ra giữa các đối tượng đã cho. Bài viết chú ý sử dụng kết hợp phương thức tự 
sư và rriêu tả. 

- B.ii làm cần đủ những ý chính sau: 

Mở bài: 

Giới thiệu các nhản vật chính (hoa dại và hồng nhung), điều kiện sống 
và vẻ bèn ngoài của chúng: 

+ IHa dại: đất khô cằn, bé nhỏ, không hương ít sắc, không ai quan tâm. 

4- HSng nhung: đất màu mờ, lộng lẫy, kiêu sa, tỏa hương thơm ngát, 
nhiều n?ười trầm trồ ngắm nhìn... 

Thâi bài: 

+ Tlái độ của hồng nhung đôi với hoa dại: coi thường, nhạo báng. 

4 - TTái độ của hoa dại trước thái độ thiếu thiện chí của hồng nhung: im lặng. 

4- Biìn cô xảy ra: mưa bão / hạn hán / sâu,... 

4- Hóng nhung: tơi tả, dập nát / khô héo, tàn tạ / yếu ớt,... 

0 

4 - Hca dại: vẫn vươn lên sông như bình thường. 

4 - Thái độ của hồng nhung: tò mò về sức sông cùa hoa dại. 

4 - H(a dại: ôn tồn giải thích răng vì đã quen với điều kiện khó khăn nên 
dễ dàng vượt qua biến cố. 
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+ Hồng nhung ăn năn, xin lồi hoa dại, tự rút ra bài học cho mình. 

Kết bài: 

Người viết rút ra bài học cho mình. 

2. Bài vản mầu 

Vào một buổi sớm mai, trong khu vườn rộng lớn, bông hồng nhung 
kiêu sa, lộng lẫy chợt tỉnh giấc. Nó nhẹ nhàng vươn mình, đt'a mắt 
ngắm cảnh vật xung quanh. Hỏm nay trời đẹp quá khiến tâm trang nó 
rất yêu đời. Bất chợt nó thây bên lề đường, một bông hoa dại bé nhỏ 
nom thật xấu xí... 

Bông hoa dại nhỏ kia ở bên lề đường rất lâu rồi. Ngày nào nó cũng 
tỉnh giấc trước khi mặt trời lên. Nó ngẫm nghĩ rồi xem xét xung quanh và 
rất tò mò về thế giới xa hoa bên trong khu vườn rộng lớn. Nó thần nghĩ, 
chắc ở đó ai cũng xinh đẹp. Nó muốn được đến đó dù chỉ một lần thôi, 
được ngắm nhìn và nói chuyện. Thê nhưng chẳng có ai đế ý đến I1Ó cá. Nó 
buồn lắm... 

Nhưng sáng nay, cô hồng nhung xinh đẹp, kiêu sa nhất khu vườn dã để ý 
và biết đến sự tồn tại của nó. Nó đã ngắm nhìn và ước ao vẻ đẹp cia cô từ 
lâu rồi. Cây dại bé nhỏ rất muốn tiến lại gần nhưng nó còn phân vân, lường 
lự không biết làm sao thì bồng dưng có tiếng gọi: “Này hoa dại! Sao trìng cậu 
có vẻ yếu ớt thế?” Hoa dại giật thót. Hồng nhung hỏi nó kìa. Hoa dậ mạnh 
bạo tiến lại gần. Nó có vẻ bẽn lẽn: “Hồng nhung à. Chị đẹp thật đậy. Hôm 
nào tôi cũng dậy thật sớm, thưởng thức buổi sớm mai và chiêm Iigíỡng vẻ 
đẹp khu vườn. Tôi ngưỡng mộ vẻ đẹp của chị quá. Chị xinh đẹp khi con chìm 
trong giấc ngủ, tươi tắn rạng rỡ khi gặp nắng mặt trời. Chẳng bao giờ tôi 
thấy hồng nhung buồn cả. Chắc chị được chủ nhà yêu quý lắm”. Nghe vậy, 
hồng nhung rất sung sướng. Bởi ai cũng phải công nhận nó là bông loa (lẹp 
nhất khu vườn này. Vì thế chẳng bao giờ nó đế ý đến ai. Hôm nay thíy bông 
hoa dại ven đường nó thấy đáng thương nên hỏi chuyện. Hồng nhmg cười 
thật tươi: “Sao cậu lại ở ngoài kia, trông cậu sao mà yếu ớt, thiếu íức sống 
thế nhỉ? Cậu thấy không, trong khu vườn của chúng tôi lúc nào cũìg ngào 
ngạt hương thơm, rạng ngời nhiều màu sắc. Ai cũng đẹp cả.” Hoa dại thỏ thẻ: 
“Tôi biết chứ, khu vườn này là thế giới kì diệu mà. Nhiều lúc tôi cũig muốn 
lại gần nhưng nhìn lại mình xấu xí nên chẳng dám qua.” Hồng nhmg kiêu 
ngạo: “Chỗ chúng tôi không có những người bạn xấu. Ai muốn bước /ào khu 
vườn này phải thật đẹp và thơm. Sao cận đến được chứ!” 

Cây dại bé nhỏ nghe thế rất tủi thân. Nhưng nó không khóc. Nó vốn 
rất mạnh mẽ vì phải thường xuyên chống chọi với nắng mưa chứ (âu được 
bao bọc như các cây trong khu vườn. Ngẫm nghĩ một lát, hoa dại quỉy ra thì 
hồng nhung đã bỏ mặc nó mà đi đâu mất rồi.... Những tia nắng (ầu tiên 
tỏa xuống khắp không gian, cả khu vườn rộn vang tiếng cười giòn fiã. Hoa 
dại lặng lẽ quay trở lại vị trí quen thuộc của mình. 
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bôn hóm đó, trời hỏng nôi cơn giông dứ dội. Gió rit lòn từng cơn 
giũ* r< II. Gió len loi vào từng ngỏ ngách, từng cán nhà...Trời vẩn vũ, 
don kị’.. Gáy dại bẽn kia dường dường như vần binh tĩnh, vững tám. 
Bới trnig no luôn chứa dựng một sức mạnh kiên cường. Nó dà từng 
dương đâu với nliiổn sóng gió nén hiên ngang dón nhận tất cả. Nhưng 
bén kii, trong khu vườn lộng lảy mọi hôm, những tiếng kêu thất thanh 
vang lon. Nó vội chạy dén gán. Gió mạnh quá. Cây trong khu vườn gán 
như' d; nằm rạp hét xuống ca, chăng cây nào chịu được. Nhưng một 
bóng (IV tháp thoáng dăng xa ván gan h trụ vững. Thì ra dó là hồng 
nhung kiêu sa, nó khùng muôn bị klniát phục nên cô gắng chịu đựng. 
Nhưng bồng...khực...cây hỏng nhung ngà nhào xuông đát. Nó dà bị 
thương, thán bị cong di vì gió lạnh. Nước mắt bát dầu trào ra, hồng 
nhung khóc nức nơ. Tháy thế, hoa dại chạy đến bên. Nó giang tay ra 
che chí cho hồng nhung. Gió thổi mạnh, nó xoay người chắn gió, vừa 
che nó vừa an ui hồng nhung đừng khóc nữa... 

Cứ như thè, cho đến gần sáng, gió dịu hán, trời bắt đầu âm dần. Tiếng 
chim ớ đâu vang lại khiên hồng nhung giật mình tỉnh giấc. Nó cựa mình thì 
tháy...lìa, cây dại nhỏ dang ờ bên cạnh 11 Ó. Mình lạnh toát và ướt sũng 
nhưng tròn khuôn mặt vần tràn đầy sức sông. Hồng nhung như hiểu ra tất 
cả. Nó vỏ cung cám kích trước việc làm cua hoa dại. Oi, cây dại bé nhỏ sao 
mà tốt bụng và kiên cường đến thế. Tự dưng, hồng nhung thây lòng kiêu 
hãnh cia nó thật ích ki và hẹp hòi. Nó bồng thây hôm nay sao mà đẹp thê 
vì bèn ló giờ đây đã có người bạn thật tốt... 

Các bạn thấy không, hồng nhung vốn một cô nàng kiêu kì, đỏng đảnh 

nhưng nhờ cây dại bé nhỏ, bạn ấy dà hiểu được rất nhiều. Cuộc sống của 

chúng la cũng vậy, dù hình thức bên ngoài có xấu, đẹp ra sao nhưng tận sâu 

bên trcng tâm hồn mồi người đều có một nét đẹp đáng quý. Có vẻ đẹp bộc 

lộ nga} bên ngoài nhưng có khi khó thấy. Hãy mở rộng lòng mình để đón 

nhận tát cả bạn nhé.... 

• • 


Để 15 

Đề bà;: Cho ba nhân vật: chim chích, hoa sen và ông mặt trời. Em hãy 

tuởrg tượng một câu chuyện về ba nhân vật đó. 

1. Hướng dẫn làm bài 

- Eề bài yêu cầu kế chuyện tưởng tượng trên một hệ thống nhân vật 
cho sẩr.: chim chích, hoa sen và ông mặt trời - từ các nhân vật chính này, 
người viết tướng tượng một câu chuyện và kế lại câu chuyện đó. 

- Các sư việc trong truyện được xây dựng dựa trên trí tướng tượng của 
bản thf.il có sứ dụng phép nhân hóa, yếu tô kì ảo. 

- Truyện dược ké bằng ngôi thứ ba, người kê chuyện tường tượng và kê 
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lại câu chuyện. Chú ý rằng câu chuyện kế ra cần phải mang một ý nghĩa 
tích cực nào đó. 

- Bài làm cần đủ những ý chính sau: 

Mở bài: Giới thiệu các nhân vật. 

Thân bài: 

+ Mốì quan hệ giữa các nhân vật trên được xây dựng như thế nao (quá 
trình hình thành mối quan hệ. Chẳng hạn: chim chích bay đi chơi, thấy hoa 
sen rất đẹp bèn rủ nhau kết bạn). 

+ Biến cố xảy ra ảnh hưởng đến quan hệ của các nhân vật ra sao. 

(Chẳng hạn: cuôi mùa hạ, sen lụi tàn dần / chim chích đi kiếm mồi gặp 
nạn không thấy trở về). 

+ Phản ứng của mồi nhân vật trong biến cố đó, chúng đã làm gì cể khắc 
phục hoàn cảnh? 

(Ví dụ: sen đau buồn báo tin cho bạn ngày mình sẽ rời bỏ cuộc sông, 
chim chích buồn bã bỏ ăn, cuối cùng nó nghĩ đến chuyện đi cầu xin ô.ig mặt 
trời cứu lấy hoa sen / hoa sen đã xin ông mặt trời cứu lấy chim chích, đổi 
lại, nó sẽ chấp nhận chỉ nở một mùa trong năm, tuổi thọ nhường lại cho 
mặt trời,...). 

Kết bài: 

+ Kết thúc của câu chuyện, sô' phận của các nhân vật được sắp xấp như 
thế nào. 

+ Ý nghĩa của câu chuyện. 

(Có thể tưởng tượng những mối quan hệ khác: mặt trời ghen tức với vẻ 
đẹp của hoa sen, chim chích ghen tức với sự nhàn nhã không phải vết vả lo 
kiếm mồi của hoa sen,... Các nhân vật còn lại có thể đóng vai trò trung 
gian, hòa giải,...) 

2. Bài văn mẫu 

Vào một buổi sáng mùa hè, chim chích bông thức dậy, nó đứng rỉa lông, 
rỉa cánh một hồi rồi bay vút đi. Nó sục sạo vào các tán lá, bụi cây, nghiêng 
cái đầu xinh xắn, tìm những con sâu phá hoại cây trồng. Chích bông làm 
việc miệt mài đến giữa trưa thì nghỉ. Nó thấy rất mệt và nghĩ rằn?: “Giờ 
nếu mình ra hồ nghỉ ngơi thì có lẽ sẽ tô't hơn chăng? Ngoài đấy gió rất mát 
mẻ mình sẽ lại sức nhanh chóng và làm việc được tốt hơn”. Và thê la chích 
bông dang đôi cánh bé nhỏ bay ra phía hồ nước. 

Chim chích bông mới biết đến hồ nước này từ mùa xuân thôi. Troig một 
lầu đi chơi Tết nó có bay qua đây, hồ râ't rộng, trên phủ một lớp lì xanh 
mướt y như tấm thảm vậy. Chim chích chẳng bao giờ chú ý đến nhữĩg đám 
lá xanh hay mặt nước hồ thế nào. Nó đến đây chỉ với mục đích ngVi ngơi 
chứ không phải đế ngắm cánh. Hơn nữa, nó nghĩ chẳng nên phí phạm thời 
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gian đì ngắm nghía cái hồ trong khi nó cớ thê làm việc đo giúp đờ các bác 
nóng (lân. Nhưng hôm nay thì khác, khi chim chích đến nơi thì nó trỏng 
thây một bông hoa, một bông hoa đẹp nhất mà nó từng gặp. Bòng hoa màu 
hồng \ới các cánh hoa như nhưng bàn tay khum khum cho chứ cho đài hoa 
mau vàng rực như nắng. Bỏng hoa đỏ hồng trông thật nôi bật giữa đám lá 
xanh. Mó dứng ngán ngơ nhìn bỏng hoa và thầm hỏi bông hoa tên gì. Nó 
quyết .tịnh đi hỏi ông mặt trời. Nghĩ sao làm vậy nó bèn đi tìm gặp mặt 
trơi. Thấy nó, mặt trời liền hỏi: 

- /-.! Chích Bỏng, cháu đến có chuyện gì vậy? 

- Cháu chào ỏng mặt trời. 

- Chích lẻ phép thưa - Thưa ông, ỏng có biết bông hoa mọc ở bờ hồ tên 
là gì luông ạ? 

- 0 , đây là hoa Sen. Con bé xinh đáo đế, mà lại ngoan ngoãn nừa chứ. 
Thê nèo, cháu định kết bạn với nó à? - ông nặt trời hấp háy mắt hỏi. 

- Vàng, thưa ông - Chim Chích lúng búng - Nhưng cháu sợ bạn ây tư chối. 

- Fừng lo, chim chích ạ. Hoa Sen tốt bụng lắm, cháu cứ mạnh dạn lên, 
đừng SJ. 

- Vâng, cháu cảm ơn õng! Cháu về ạ. 

Chìm Chích bay đi nhưng không về nhà mà vòng lại bờ hồ, I1Ó đứng 
ngắm Hoa Sen rồi lại nhìn mình. Nó thở dài: “Hoa Sen thật xinh đẹp, đáng 
yêu. Vày thè làm sao lại kết bạn với mình được, mình vừa xâu xí vừa bé 
nhỏ, chắc bạn ấy chẳng muôn làm bạn với mình đâu”. 

Thí rồi Chim Chích dang cánh bay về nhà. Tất nhiên mọi hành động 
của chim Chích chẳng thê lọt qua mắt ỏng mặt trời và ông đã quyêt định 
một chuyện. Sáng hỏm sau, Chim Chích đến bờ hồ thật sớm, 11Ó ngạc nhiên 
khi tháy Hoa Sen được trang điểm bang vô vàn hạt sương long lanh như 
ngọc. Mồi tia nắng ban mai chiếu vào đều làm loé lên muôn vàn tia sáng 
lung linh. Chim Chích sừng sờ trước vẻ lộng lầy của Hoa Sen thì chợt có 
tiếng g)i làm nó giật mình: 

- Này bạn! 

Chiu Chích ngó nghiêng xem ai vừa lên tiêng thì thây Hoa Sen đang 
nhìn minh. Chim Chích lập cập: 

- Bạn... gọi tôi... à? 

- Piải, bạn có thế lại đây được không? 

Chin Chích sung sướng bay tới gần. Hoa Sen hỏi nó: 

- C) phải bạn muốn làm quen với tôi không? 

- ừ.. à...ừm - Chim Chích ngượng ngùng. 

- Bin đừng ngại. Ông mặt trời đã nói hết với tôi rồi. Vậy từ giờ chúng 
ta là bẹn nhé! 
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Chích Bông tưởng như không còn gì hạnh phúc hơn đối với nó trên đời 
này. Hàng ngày, mồi sáng sớm nó bay đi bắt sâu, sau đó lại ra hồ chơi đùa 
với Hoa Sen đến tận trưa. Đôi với Chim Chích đây là quãng thời gian hạnh 
phúc nhất. Nhưng cũng chảng được bao lâu, Hoa Sen ốm nặng. Chim Chích 
túc trực ngày đêm bên bạn, chẳng màng đến công việc. Hoa Sen rất cảm 
động trước tâm lòng của Chim Chích, nhưng nó chẳng thê cưỡng lại (ỉược sô 
mệnh, nó nói với Chim Chídh: 

- Bạn Chim Chích thân mến! Bạn cũng nên nghỉ ngơi đi, đừng gếng sức 
quá kẻo lại ôm mất. 

- Nhưng bạn sẽ khói bệnh, phải không? - Chim Chích lo âu. 

- Không đàu, tôi sắp chết rồi, cuộc sống của tôi đã gần hết, tôi biết rò ắm. 

- Không, Hoa Sen ạ, bạn nhầm rồi, bạn sẽ không chết đàu mà! 

- Chim Chích, không gì có thê tồn tại mải được. Hoa sè tàn, đồ vật sẽ 
hỏng, chim muông sẽ chết, đó là quy luật của tự nhiên mà. 

Chim Chích im lặng, nó biết rõ điều đó, nhưng nó muốn trôn tránh sự 
thật, nó sợ cái sự thật ấy. Giọng Hoa Sen lại cất lên dịu dàng: 

- Chim Chích, hãy hứa với tôi! Khi các cánh hoa của tỏi rụng hít, bạn 
hãy giừ lại cánh hoa cuôi cùng, được không? 

Chim Chích muốn trả lời, nhưng cô họng nó tắc nghẹn lại, nó đành gật đầu. 

Đêm ấy có cơn mưa rào, Chim Chích nằm trong tố lo lắng cho Hoa 
Sen. Trời vừa sáng, Chim Chích đả bay vút ra mặt hồ. Đêm qua Hoa Sen 
đã bị rụng gần hết cánh nhưng nó đà dùng toàn bộ sức lực còn lại níu giữ 
cánh hoa cuối cùng đế đợi Chim Chích. Khi nhìn thây Chim Chích từ xa 
nó mừng rỡ nhưng đã kiệt sức. Cánh hoa rời khỏi đài hoa và bị cuốn theo 
làn gió. Chim Chích thấy vậy bèn đuối theo cơn gió, nó dang rẹng (lôi 
cánh bé nhỏ, gắng hết sức đua tranh với cơn gió đế giành lại cár.h Sen. 
Nó thở hổn hến, hai cánh rã rời nhưng vẫn không chịu thua, cô' đĩo bám 
lấy. Cuối cùng, nó cũng giữ lại được cánh hoa. Chim Chích ngận chặt 
cánh hoa vào mỏ, bay về phía hồ. Hoa Sen giờ chỉ còn trơ lại cái ầài xác 
xơ, chẳng ai ngoài Chim Chích biết rằng bông hoa kia đả có một thời lộng 
lẫy thế nào. Chim Chích đã khóc, giọt nước mắt rơi vào đài sen. Thật kì 
diệu, Hoa Sen đã mở mắt, nó mỉm cười khi thấy Chim Chích cắp cánh hoa 
bên mình, Hoa Sen nói yếu ớt: 

- Cảm ơn bạn. Tôi thật hạnh phúc vì có người bạn tốt. Xin vĩnh Mệt! 

Thê rồi Hoa Sen nhắm mắt đế lại Chim Chích ủ rũ bên bờ hc. Chim 
Chích cắp cánh Hoa Sen bay lên, bay mãi, cuối cùng đến chỗ ông rrật trời. 
Chim xin ông phép màu đê cánh hoa mãi tươi và mang về tổ. Hàig đêm, 
Chích Bông ngủ bên cánh Hoa Sen hồng thơm dịu dàng ấy. Và troig thừi 
gian đó nó đã phát hiện Hoa Sen sai một điều, vẫn có thứ mãi mài tồn tại 
trên thế gian này, đó là tình bạn. 
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Nội dung 

PHẨN MỘT: HƯƠNG DAN làm văn Tự sự 

• • • 

I. Khái quát vổ văn tự sự 

* 

II. Hướng dần làm hài văn tự sự 

PHẨN HAI: BÀI VĂN MAƯ 

Kế vẽ nút việc tót mà em (lã lam. 

Kè về nút lần em mác lỗi (bó học. nói dối, không làm bài,...). 

Kê về nút ki niệm hồi âu thơ làm em nhớ mài. 

Kể về m.)t ki niệm dáng nhở (dược khen, bị chê, gặp may, gặp 
rúi, bị hiểu làm,...). 

4 

Kê một chuyện vui sinh hoạt (như nhận lãm, nhát gan,...). 

Kè vê ngày sinh nhật của em. 

Ké câu chuyện lần dầu tiên em dược di chơi xa. 

# 

Kế về nọt cuộc gặp gỡ (di thăm các chú bộ dội, gặp các thiếu 
niên vượt kho,...). 

Kẽ về những đối mới ớ quê em (có diện, có dường, có trường 
mới, cày trồng,...). 

Kế về m)t buối học dáng nhớ của em trẽn lớp. 

Kê về một buổi sinh hoạt lớp thú vị. 

Em hãy kế chuyện gia dinh em vào tỏi thứ bảy. 

Kè về một người thân cùa em (ông bà, bô mẹ, anh chị,...). 

Kế về một thầy giáo hay một cô giáo mà em quý mến. 

Ké về thầy (cỏ 


(người quan tâm, lo lắng và dộng 


viên em học tập). 

— — • — —— - * * “ 

Kè về một tám gương tốt trong học tập hay trong việc giúp dỡ 
ị bạn bè ruà em biết. 

t • * ... — - — — .... - 

Ké về một người bạn thân 

Kể về người bạn mới quen (do cùng hoạt dộng văn nghệ, thế 
thao mà quen, hoặc do tính tình của bạn,...). 

Mượn lời Hùng Vương 6, em hãy kê lại truyền thuyết 
"Con Rồr.g cháu Ticn ". 

Trong vai Lạc Long Quàn, em hãy kể lại truyền thuyết 
'Con Rồr.g cháu Tiên". 

Kê lại cáu chuyện đê giải thích vì sao người Việt Nam tự xưng 
là “Con Rồng cháu Tiên”. 

Trong vai Lang Liêu, em hãy kê lại câu chuyện “Bánh chưng, 
bánh già'/’. 
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Đóng vai chiếc bánh chưng, em hãy kể lại truyền thuyết 
"Bánh chưng bánh giầy". 

Sau khi đánh tan giặc Ân, Thánh Gióng bay lên trời và kê lại 
chuyện của mình cho Ngọc Hoàng cùng các vị Tiên nghe. Em 
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tưởng tượng mình 
thuyết "Thánh Gióng". 


Thánh Gióng 
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Trẻ em vẫn mơ ước vươn vai một cái là trơ thành tráng sĩ như 
I Thánh Gióng. Em hãy tưởng tượng mình mơ thấy Thánh 
Ị Gióng và hỏi ngài bí quyết, xem ngài khuyên em như thê nào. 

Hãy kể lại truyền thuyết "Sơn Tinh, Thuỷ Tinh" bằng lời văn 


của em. 


Kế lại truyện “Sơn Tinh Thủy Tinh" bằng lời của vua Hùng. 


Hãy tướng tượng cuộc đọ sức của Sơn Tinh và Thuý Tinh 


trong điều kiện ngày nay VƠI may xuc, may I 
thép, máy bay trực thăng, điện thoại di động,... 

Hóa thân vào thanh gươm thần cùa Đức Long Quân, em hãy 

- o . _ .__ _N 


măng 


69 


78 


-1 


81 



kể lai truyên Sư tích Hồ Gươm. 

• %/ • • 
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Đóng vai Rùa Vàng kê lại truyền thuyết Sự tích Hồ Gươm 
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Mươn lời nhân vât cô út em hãy kê lai truyên cố tích 
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"So Dừa". 
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Vào vai Lí Thông kê lại truyện cô tích “Thạch Sanh” từ đoạn 
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Lí Thông gặp Thạch Sanh. 
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“Một buổi chiều, Thạch Sanh đang đi dạo trong vườn ngự 
uyển thì chợt nghe tiêng kêu “A á...” dưới chân. Cúi xuống, 
thấy một con bọ hung, chàng bèn lên tiếng: 

- Anh Lí Thông đấy à! Lâu nay anh đi đâu bây giờ 
em mới thấy...”. 

Em hãy tiếp tục tường tượng về cuộc gặp gỡ, trò chuyện ấy và 

93 

1 

kể lai. 
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Thay ngôi kể đế bộc lộ tâm tình của một nhân vật truyện cổ 
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tích mà em yêu thích 
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Mượn lời một người dân trong làng, em hãy kế lại câu chuyện 
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“Em bé thông minh”. 
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Ké lại một câu chuyện cố tích hoặc truyền thuyết bằng lời văn 
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của em. 
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Hãy đóng vai cây bút thần đế kê lại câu chuyện 
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"Cây bút thần". 
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Em hãy tướng tượng một kết thúc khác cho câu chuyện 
"Ỏng lão đánh cá và con cá vàng". 

1103 

4 
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■10 Hãy kê lại truyện ngụ ngôn "Thúy bói xem voi' băng lời văn 108 

cùa om và rút ra bài học cho mình. 

■ — ^ “ —Ạ 

11 Chuột Chù mẹ dang đan áo thì thấy Chuột Chù con hổn hển 110 

chạy về: "Mẹ! Mẹ ơi! Con và anh Nhắt Nhỡ, anh Cống Nhờ 
đang di chơi thì gặp bò con lão Mèo. Nhưng lạ lắm! Bỏ con 
lão chi rượt theo anh Nhát, anh Công thôi, không thây đuối 
theo con. Tại sao vậy hả mẹ?". 

Đóng vai Chuột Chù mẹ, em hãy kể lại truyện ' Đeo nhạc eho mèo". 

» « — - • — -• * - • — — - ■■ ^ —— — Ặ* - - • • • • . t 

■12 Hãy kế lại truyện ngụ ngôn "Chăn, Tay , Tai, Mắt, Miệng" 112 

bàng lời vàn cua em và rút ra bài học cho mình. 

9 “ ™ ™ — — ■ — • • • 

'13 Dóng vai một người khách dên mua cá, ein hcãy kê lại truyện 115 

ngụ ngôn "Treo biên". 

ị ệ — • - * — - - •• - - — - t •- - • • - - • - - * — 

'14 Đóng vai người hàng xóm cùa anh cỏ "áo mới" em hãy kế lại 116 

truyện ngụ ngôn "Lợn cưới, áo mới" và rút ra bài học cho mình. 

» ..é — - - - - --- - * — — - — - ♦ * -* 

45 Em hây đóng vai bà đờ Trần đê kê lại câu chuyện "Con hổ có 118 

nghĩa" (phần truyện thư nhất). ! 

46 Em hãy đóng vai người hàng xóm của bác tiều đê kế lại câu 120 

Ịchuyện "Con hố có nghĩa" (phần truyện thứ hai). i 

47 Đóng vai mẹ thầy Mạnh Tử để kể lại truyện "Mẹ hiền dạy con". 122 I 

. .. 1 - — - - — — * * . - - - - - -.- --ị ■ — - - J 

48 Trong một lần giáng bài cho các học trò, thầy Mạnh Tử đã kế I 123 ; 

ịcho học trò nghe những câu chuyện cảm động về người mẹ 

iáng kính của mình. Đóng vai thầy Mạnh Tử, em hãy kế lại 
Itruyện "Mẹ hiển dạy con". 

i/ 0 t • %/ 

49 Ị Hây ké lại truyện "Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng" bằng 126 ! 

ời văn của em và nêu lên những suy nghĩ của mình về nhân I 
Ị/ật chính trong câu chuyện. 

50 ! Do một lỗi lầm nào đó, em bị phạt buộc phái biến thành một trong 128 

•ác con vật sau: chó, mèo, chim, cá vàng, chuột trong thời hạn ba 
Ìgày. Trong ba ngày, em đã gặp những điều thú vị và rắc rối gì? 
h sao em mong chóng hết hạn đế trờ lại làm người? 

' 51 'rong nhà em có ba phương tiện giao thông: xe đạp, xe máy và ô 130 

1 ò. Chúng cãi nhau, so bì hơn thua kịch liệt. Hãy tướng tượng em 
tghe thấy cuộc cãi nhau đó và sẽ dàn xếp như thê nào. 


181 




52 Em hãy đóng vai cuốn sách Ngữ văn 6, tập một cùa cậu hợc 33 

; trò lười học đê kê chuyện về mình. 


53 Em hây đóng vai đỏi mắt của một người học trò chăm ngoan 

đế kê chuyện về mình. 


54 Em hãy đóng vai cặp kính của cậu học trò ham chơi điện tứ 

đệ kế chuyện về mình. 

55 ; Em hãy kế lại tâm sự của cây bàng non bị lũ trẻ bẻ cành lá 

Dề dành cho học sinh giỏi 



1 j So sánh thể loại truyện cố tích và truyền thuyết. 

2 ! Câu chuyện về Lạc Long Quân và Âu Cơ là một thiên diễm 

; tình kì diệu. Cha Rồng Mẹ Tiên sinh ra bọc trứng nở trăm 
! con như thần. Em hãy giải thích hai tiếng "đồng bào" và nêu 
I ý nghĩa truyện "Con Rồng cháu Tiên".. 

3 Em hãy chi ra và phán tích ý nghĩa cùa những yếu tô kì ảo 

, trong truyền thuyết "Thánh Gióng". 


3 3 6 

138 


]40 

341 

345 




4 Chiến tháng được thần nước Thủy Tinh, Sơn Tinh hết sức 49 

tự hào, ngạo nghề còn Thiiy Tinh thì hậm hực nuôi chí 

i báo thù. Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Em hãy tường tượng 

i và kể lại. 

• _ _ 4 Ễ 

5 ị Vào vai nhân vật Lạc Long Quân, em hãy kể lại truyền 52 

1 thuyết "Sự tích Hồ Gươm" đồng thời cho biết ý nghĩa của hình I 

■ ảnh thanh gươm trong truyện. _ _ ị __ 

6 ƯỚC mơ hòa bình cùa cha ông ta đã được thế hiện như thê nào ; 354 

quà truyền thuyết "Sự tích Hồ Gươm"? _ __ 

7 ; Trong các truyện đã học, em thích nhân vật nào nhất? Ví sao? 57 

Ị Em hãy nêu cảm nghĩ của mình về nhân vật đó. __ _ _ 

8 ; Thấy cô em út vần còn sống và trở về cùng Sọ Dừa, hai cô 58 

chị (trong truyện cổ tích "Sọ Dừa") vô cùng xấu hổ*nên đã bỏ 
ị đi biệt xứ. Một lần, có người quen cũ gặp hai cô bán rong bên 
! đường bèn lại gần hỏi han cơ sự. Hai cô chị kể lại chuyện 
bằng giọng ngậm ngùi, ăn năn. Đóng vai cô chị cả, em hãy kế 

lại truyện cố tích "Sọ Dừa". _ _ 

9 Phân tích nhân vật Thạch Sanh trong truyện cổ tích 361 

"Thạch Sanh". 

10 Yếu tố thần thoại, kì lạ có vai trò như thê' nào trong truyện 364 

cố tích? Em hãy phân tích ý nghĩa cùa những chi tiêt thần 
thoại, kì lạ trong truyện cổ tích "Thạch Sanh". 
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Truyện có dân gian Xga Ong lão danh ca và con cá vàng" có 
hai tinh tiêt la mụ vợ ông lão đánh cá dõi làm Nữ hoàng và 
Long vương. Em hãy phàn tích và nói lén cám nghĩ về hai 
tinh tiêt do. 

Truyện ngụ ngón là gì? Hãy phân tích một truyện ngụ 
ngôn om đã học hoặc đà dọc dô làm rõ những đặc diêm cua 
thỏ loại này. 

Từ vàn bán "Mọ hiốn dạy con ' nghi về những bài học em dã 
được cha mẹ (hoặc thầy cò, chú bác,...) dạy dồ trong cuộc sông. 

Có một bỏng hoa dại nho nhoi, khiêm nhường sông bên 
đường. Cạnh đó là một khu vườn rộng lớn, trong dó có cây 
hỏng nhung lộng lầy, kiêu sa Điều gì sẽ xay ra giữa hai cày 

hoa dó? Em hãy tướng tượng và kê lại. 

Cho ba nhãn vật: chim chích, hoa sen và õng mặt trời. Em 
hãy tường tượng một càu chuyện về ba nhân vật đó. 
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